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TÓM TẮT

1. Tiểu dự án “Sửa chữa nâng cao an toàn hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận” là một trong những tiểu dự án được đề xuất tài trợ theo dự án DRSIP của Ngân hàng Thế giới. Mục tiêu của tiểu dự án bao gồm: (i) tăng cường khả năng chống lũ của hồ chứa, (ii) đảm bảo sự an toàn và ổn định của các công trình đầu mối để bảo vệ dân cư vùng hạ lưu cũng như tài sản của họ, (iii) phù hợp với các mục tiêu của chương trình an toàn đập quốc gia;
2. Hồ Sông Quao thuộc xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc, cách biển khoảng 41km. Hồ được khởi công năm 1988 và hoàn thành năm 1997. Hồ chứa nước Sông Quao là hồ điều tiết năm, mùa kiệt được bổ sung lưu lượng cơ bản từ sông Đan Sách thuộc lưu vực sông La Ngà, đảm bảo cấp nước cho 8120 ha đất canh tác và cấp nước cho dân sinh vùng  tiểu dự án. Hồ có diện tích lưu vực là 296 km2, dung tích hồ chứa là 73x106 m3. 
3. Cụm công trình đầu mối và các công trình phụ trợ của hồ chứa nước Sông Quao bao gồm các hạng mục sau:
Đập đất: Bao gồm 2 nhánh và 4 đập phụ, kết cấu đập đất đồng chất:
· Đập chính nhánh trái dài 470m, đập chính nhánh phải dài 416m; cao trình đỉnh đập là 92,0m (chiều cao đập lớn nhất là 40m); chiều rộng đỉnh đập là 6,0m;
· Đập phụ 1, 2 và 3 có tổng chiều dài là 525m, chiều cao lớn nhất là 25m. Riêng đập phụ 4 có cao độ mặt đất thiên nhiên tại nơi xây dựng đập khoảng 90,80m, nên không đắp đập mà để làm tràn sự cố khi có xảy ra lũ lớn;

Cống lấy nước: cống lấy nước đặt ở đập phụ 1và có kích thước  2 m x 2.5 m, Cống được xây dựng bằng kết cấu bê tông cốt thép;

Tràn xả lũ: tràn xả lũ bằng kết cấu BTCT, hình thức tràn có cửa, gồm 3 cửa cung 3(6x8)m, nối tiếp với dốc nước;

Đập dâng Đan Sách: Có nhiệm vụ ngăn nước từ lưu vực suối Đan Sách để chuyển sang lưu vực Sông Quao tiếp nước cho hồ Sông Quao phục vụ tưới, đồng thời cụm công trình này phải đảm bảo thoát lũ về suối Đan Sách để không làm tăng lũ về hồ Sông Quao.
4. Hiện trạng công trình đầu mối: Một số vị trí hỏng trên thân đập đã được gia cố bằng bê tông và nhựa. Một số phần của đỉnh đập đã bị bong tróc và lún. Cơ đập  phía hạ lưu đã xuống cấp. Phần bê tông mặt đập bị nứt chạy dọc theo thân đập. Vật liệu lát mái đập thượng lưu bị xô lệch do sóng. Mái thượng lưu và hạ lưu  đập có hiện tương bị cong, sụt lún. Mái hạ lưu bị xói mòn bởi nước mưa do thiếu hệ thống thoát nước. Do ảnh hưởng của mưa, mái thượng lưu và hạ lưu của Đập Đan Sách đã bị bào mòn, cây mọc rạm rạp trên thân đập. Có hiện tượng thấm và xói mòn ở mái hạ lưu.
5. Hạ lưu là vùng đồng bằng trù phú của xã Hàm Thuận Bắc với dân cư sinh sống, các tuyến giao thông huyết mạch như đường sắt Bắc – Nam và quốc lộ 1A cách hạ lưu công trình khoảng 8-10km, và cách thành phố Phan Thiết khoảng 20km. Các xã dọc theo sông Quao sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp dưới tác động của lũ. Bao gồm 7 xã, với 6 dân tộc là Kinh, Chăm, Cơ Ho, Ra-giai, Gia Rai và Tày. Số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp ước tính khoảng 4.963 hộ.

6. Mô tả các hoạt động của TDA: Các hoạt động bao gồm (i) Gia cố đỉnh đập (đập chính và phụ) bằng bê tông; nâng cấp mái thượng và hạ lưu; Lắp Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc thấm; (ii) Xây dựng tràn xả lũ số 2 bằng BTCT; (iii) Đập Đan Sách: gia cố thân đập, mái thượng lưu bằng BTCT; Xây dựng cống điều tiết tại đầu kênh nhằm ngăn lũ từ sông Đan Sách đổ vào hồ sông Quao, (iv) Sửa chữa, nâng cấp đường thi công và đường quản lý với tổng chiều dài 5,12 km.
7. Sàng lọc môi trường và xã hội: Hồ chứa sông Quao thuộc nhóm A theo phân loại của ngân hàng thế giới. Theo chính sách OP/BP4.37, đập Hồ sông Quao thuộc đập lớn và do đó tiểu dự án sẽ được ban chuyên gia (PoE) xem xét và giám sát, và phải chuẩn bị một kế hoạch an toàn đập. Khu vực này không có bất kỳ khu vực  nhạy cảm, môi trường sống tự nhiên quan trọng,  công trình hay các khu vực có ý nghĩa văn hóa và lịch sử quan trọng. Trong khu vực tiểu dự án, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 6% tổng số hộ gia đình. Các xã Hàm Trí, Thuận Hóa là nơi sinh sống của sáu nhóm dân tộc, trong đó, dân tộc Kinh, Chăm, Cơ Ho, Ra-giai, Gia Rai và Tày. Tuy nhiên, không có hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất. Các nhóm dân tộc thiểu số trong khu vực ảnh hưởng hạ lưu đập cũng sẽ được hưởng lợi khi TDA được thực hiện.
8. Tác động môi trường xã hội: Tiểu dự án đảm bảo an toàn cho dân cư thuộc khu vực hạ lưu, không bị ngập lụt và giảm thiểu nguy cơ an toàn đập. Người sản xuất nông nghiệp trong khu vực được hưởng lợi do cung cấp nước tưới ổn định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện TDA sẽ có một số tác động tiêu cực.
9. Thu hồi đất và nhà ở. Việc thực hiện Tiểu dự án nâng cấp sửa chữa hồ Sông Quao sẽ thu hồi tạm thời 37.000 m2 và thu hồi vĩnh viễn 75.795,6 m2, trong đó: Đất thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Sông Quao là 57.500,4 m2; Đất thuộc quản lý của UBND xã Thuận Hòa và Hàm Trí là 11.917 m2; Đất của các hộ dân 6.378 m2; Không có hộ phải thu hồi đất thổ cư và không có hộ phải di dân tái định cư. Không có hộ dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do thu hồi đất. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP) đã được chuẩn bị cùng với tiến trình tham vấn người bị ảnh hưởng;

10. Hoạt động thi công. Tác động như sau: 

· Tăng hiện tượng bồi lắng tạm thời trong những ngày mưa do hoạt động vận chuyển đất đá. Khối lượng vận chuyển đất đá lớn trên 50.000 mét khối, do đó hoạt đông này làm tăng nguy cơ bồi lắng các con sông, bao gồm cả các hồ chứa.
· Bụi và tiếng ồn.
· Gián đoạn trong cung cấp nước tưới tiêu trong quá trình sửa chữa gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trong khu vực và nước sinh hoạt;
· Gây hư hỏng những tuyến đường giao thông hiện có do hoạt động của phương tiện có trọng tải lớn trong chuyên chở vật liệu.
· Sức khỏe và an toàn cho người dân địa phương do nguy cơ từ các hoạt động xây dựng, dân cư, giao thông
· Chất thải sinh hoạt và nguy hại: số lượng công nhân tối đa trên công trường là 220 người; các loại thiết bị, máy móc tối đa sử dụng trong việc thi công là 58 thiết bị. Tổng lượng chất thải sinh hoạt (bao gồm nước thải và chất thải rắn) là không đáng kể nhưng cần thiết có bể chứa theo tiêu chuẩn (như bể chứa tự hoại,…), thu gom và xử lý (chất thải rắn trong bãi thải). Khí thải từ hoạt động của máy móc là là không đáng kể;
11. Tác động dài hạn: Sau đây là những tác động tiêu cực mang tính lâu dài, sau khi hoàn thành dự án.

· Mất thảm thực vật và các tác động đến hệ động, thực vật trên cạn - Tiểu dự án sẽ bao gồm việc phá bỏ thảm thực vật hiện tại và bóc lớp đất mặt. Động vật trên cạn mất đi môi trường sống đặc biệt là ở các khu vực gần mỏ vật liệu. Chim, côn trùng và động vật gặm nhấm là những loài có khả năng phải di cư đến các khu vực lân cận. Tuy nhiên, trong khu vực không có động, thực vật quý hiếm cần được bảo vệ, bảo tồn.
· Đất đai và suy thoái đất – Hiện tượng  này có thể xảy ra tại các công trình xây dựng và các vùng phụ cận do mất thảm thực vật, thay đổi cảnh quan do các hoạt động đào, đắp, khai thác đá, tập kết chất thải. Tác động này là đặc biệt nghiêm trọng tại khu vực mỏ vật liệu.
· Tăng sử dụng thuốc trừ sâu - Việc cung cấp nước tưới tiêu được cải thiện cũng sẽ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển do đó làm tăng lượng thuốc trừ sâu.
12.  Biện pháp giảm thiểu. Kế hoạch Quản lý Môi trường (ESMP) được xây dựng như là một phần của báo cáo này để giải quyết những tác động nêu trên. ESMP yêu cầu chấp thuận/ thực hiện các công cụ an toàn đã được chuẩn bị cho các tiểu dự án như: Kế hoạch hành động tái định cư/ Kế hoạch bồi thường, kế hoạch phát triển giới, tham vấn cộng đồng, Chiến lược truyền thông và sự tham gia của người dân, cơ chế giải quyết khiếu nại. Các biện pháp khác trong ESMP bao gồm:

· Thực hiện các chiến lược và kế hoạch nhằm giảm thiểu việc gián đoạn nguồn cung cấp nước cho các khu vực, cụ thể là: xây dựng  lịch trình và thời gian tối ưu, sử dụng đê quai để xây dựng mà không cần tháo nước trong hồ chứa; cung cấp các nguồn thay thế như kênh tiếp nước 812-Châu Tá.Tất cả những vấn đề này sẽ được tham vấn chặt chẽ với các hộ bị ảnh hưởng để giảm thiểu tối đa việc gián đoạn nguồn cung cấp nước tưới.
· Áp dụng thực hiện các biện pháp vệ sinh trên công trường xây dựng tại bãi vật liệu, xử lý đất đá đào lên, tưới  nước các tuyến đường dân cư trong những ngày khô. Tất cả những điều này phải nằm trong kế hoạch CEOHSP, các tiêu chuẩn an toàn xây dựng như  như trang bị bảo hộ lao động, cung cấp nước và vệ sinh môi trường khu lán trại, quản lý chất thải bao gồm nước thải sinh hoạt và chất thải nguy hại, y tế và sàng lọc sức khỏe công nhân, lắp đặt hàng rào, biển báo ở các khu vực nguy hiểm.
· Hoat động của mỏ vật liệu, trong đó các khu tập kết nguyên vật liệu phải cách xa các khu vực kênh dẫn, dòng nước dể tránh việc bồi lắng lòng dẫn.
· Yêu cầu nhà thầu thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu dọn và hoàn trả sau công tác xây dựng kết thức, bao gồm cả việc san lấp mặt bằng ở các khu vực mỏ vật liệu và trả lại đất cho người dân để tiếp tục sử dụng.
· Thành lập đơn vị quản lý đập và chuẩn bị các kế hoạch ứng phó  khẩn cấp như đề xuất trong Báo cáo đánh giá an toàn đập.
· Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) đã được Bộ NNPTNT chấp thuận
· Xây dựng cơ chế giải quyết khiếu nại
· Quy trình tìm kiếm- phát lộ
· Quy trình thu dọn bom mìn và vật liệu nổ
13. Tham vấn cộng đồng: Tư vấn và chủ dự án đã tổ chức hai cuộc tham vấn cộng đồng, lần thứ nhất được thực hiện ngày 3/2/2015 tại Sở NN & PTNT Bình Thuận với 23 người tham gia, bao gồm đại diện các Sở, ban ngành của tỉnh, huyện, xã trong khu vực tiểu dự án để thông tin về tiểu dự án; Các cuộc họp tham vấn về các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện từ ngày 5/2 – 13/2/2015 tại trụ sở UBND các xã với tổng số người tham gia tham gia là 129 người (21% tổng số người tham gia là phụ nữ), các tổ chức đoàn thể xã hội: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hợp tác xã, trưởng thôn, các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong khu vực, để tham vấn ý kiến đồng ý thực hiện tiểu dự án, đồng thời xác định phạm vi và đối tượng bị ảnh hưởng. Tham vấn lần thứ hai được tiến hành vào ngày 12/3/2015 có 133 người tham gia, bao gồm chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, các trưởng thôn, đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng để thông tin về các tác động tiêu cực của tiểu dự án về các biện pháp giảm thiểu về môi trường và xã hội. Kết quả: 100% người tham gia đồng ý thực hiện tiểu dự án và các biện pháp giảm thiểu được đề xuất. Ngoài ra, các đại biểu tham gia đã kiến nghị như sau: (i) Các phương tiện vận chuyển vật liệu phải hoạt động trong thời gian ban đêm để tránh ảnh hưởng đến người dân địa phương. Xe vận chuyển vật liệu phải được che phủ kín và thường xuyên tưới nước mặt đường để giảm bụi; (ii) Xây dựng kế hoạch và đào tạo người dân địa phương nhằm ứng phó với việc xả lũ qua đập tràn số 2; (iii) Lập kế hoạch di dời, bảo vệ tài sản của 20 hộ gia đình của xã Hàm Trí trong trường hợp lũ lụt do xả lũ; (iv) Các khu phụ trợ và khu lán trại công nhân nên được bố trí trong phạm vi công trình để tránh thu hồi đất và bồi thường thiệt hại. Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận đã cam kết thực hiện theo các biện pháp giảm thiểu đề xuất nêu trong ESIA.
14. Kế hoạch hành động tái định cư (RAP): Sửa chữa và nâng cấp công trình hồ chứa nước Sông Quao sẽ thu hồi tạm thời 37.000m2 đất làm bãi thải, bãi trữ đất đá, đường thi công, mặt bằng thi công; thu hồi đất vĩnh viễn là 75.795,6 m2. Trong đó, đất xây lâu năm 2.536,2 m2; đất cây hàng năm 3.842 m2; đất rừng phòng hộ: 57.500,4 m2 (trong đó, rừng nghèo kiệt 30.500 m2, đất chưa có rừng 25.600 m2 và đất sông suối 1.400,4 m2); đất sông ngòi, kênh rạch: 11.598,4 m2; đất giao thông là 318,6 m2; Không có diện tích đất thổ cư bị di dời và không có có hộ phải tái định cư. Số lượng cây bị chặt bỏ hoặc chuyển đến trồng ở nơi khác khoảng 526 trụ thanh long, 30 cây điều, 15 cây xoài, 50 cây chuối, 20 cây cóc. Tổng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 853.909.560 đồng (Tám trăm năm ba triệu, chín trăm linh chín ngàn năm trăm sáu mưới đồng), 

15. Thực hiện Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP): Có 12 nhóm dân tộc thiểu số ở khu vực tiểu dự án (trong đó dân tộc Chăm, Cơ Ho và Raglai là những dân tộc sinh sống trong khu vực đã lâu. Có thể có những tác động bất lợi đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian thi công. Những hoạt động phát triển dân tộc thiểu số bao gồm: i) Tập huấn về phát triển nông nghiệp; ii) Tập huấn về kỹ năng kinh doanh; iii) Hướng dẫn về an toàn giao thông và phòng chống tệ nạn xã hội. Tổng ngân sách cho các hoạt động phát triển là 2,790,000,000VND. EMDP sẽ tiếp tục được cập nhật theo thiết kế chi tiết của tiểu dự án.

16. Rủi ro vỡ đập: Mặc dù nguy cơ vỡ đập sẽ giảm đáng kể và khả năng phòng chống lũ được tăng cường do thực hiện tiểu dự án. Nhưng nguy cơ vỡ đập vẫn còn đáng kể tới hạ lưu. Gần 200.000 ha đất trồng trọt có nguy cơ bị ảnh hưởng ở hạ lưu  trong đó có 12.900 ha đất nông nghiệp và 100 đất nuôi trồng thủy sản... Cơ sở hạ tầng có nguy cơ bị hư hỏng bao gồm: 155km đường nhựa; 50km kênh mương thủy lợi; 15 trường học; 7 trung tâm y tế, 13 trụ sở UBND xã; 1 công trình cấp nước sinh hoạt và 100 km đường dây điện. Nếu vỡ đập hồ chứa Sông Quao, số lượng người bị ảnh hưởng ở hạ du sẽ rất lớn. Việc nâng cấp hệ thống quản lý sẽ là cần thiết cũng như cần phải có một kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.
15. Phân bổ kinh phí: Dự án sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng của chính phủ Việt Nam, tổng mức đầu tư. Tổng chi phí ước tính của tiểu dự án là  199.960.000.000 VNĐ. Tổng chi phí thực hiện kế hoạch quản lý môi trường xã hội là  2.387.000 VND.
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU
1.1 Thông tin chung của dự án
Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Sông Quao tỉnh Bình Thuận là một trong những tiểu dự án được đề xuất đầu tư bởi Ngân hàng thế giới – hỗ trợ dự án Khôi phục và nâng cao an toàn đập. Dự án DRSIP kéo dài trong 6 năm với mục đích hỗ trợ chương trình An toàn đập quốc gia. Dự án đầu tư khôi phục và nâng cao an toàn cho các đập thủy lợi được ưu tiên tại 31 tỉnh thuộc Miền Bắc, miền Trung và Tây nguyên. Đập Sông Quao được xác định là đối tượng được ưu tiên và là một trong 12 tiểu dự án năm đầu của dự án.,Chính phủ Việt Nam được yêu cầu thực hiện Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) cho 12 tiểu dự án năm đầu như là một phần yêu cầu của Ngân hàng thế giới để phê duyệt hỗ trợ cho dự án, bao gồm tiểu dự án Sông Quao. Báo cáo ESIAs của 12 tiểu dự án sẽ là cơ sở để xây dựng Khung quản lý môi trường và xã hội cho các công việc khôi phục và nâng cao an toàn trong tương lai được tài trợ theo dự án  DRSIP. 

Báo cáo ESIA đã được thực hiện theo những hướng dẫn và yêu cầu của Chính sách đánh giá môi trường của Ngân hàng thế giới (OP/BP 4.01) và trong việc tuân thủ với yêu cầu của Luật bảo vệ môi trường của Việt Nam (LEP).

1.2 Mục tiêu và phương pháp đánh giá môi trường
Mục tiêu:

· Mục tiêu chung, là để thực hiện đánh giá môi trường và xã hội của một tiểu dự án cụ thể, bao gồm cả việc chuẩn bị các công cụ cần thiết cho việc nâng cao an toàn đập để đáp ứng các yêu cầu của Chính phủ Việt Nam và của Ngân hàng thế giới. 

· Mục tiêu cụ thể của ESIA bao gồm: (i) Đánh giá tác động môi trường và xã hội của việc cải tạo các công trình đầu mối của hồ Sông Quao; (ii) Xây dựng một kế hoạch giám sát môi trường và xã hội (ESMoP) bao gồm giám sát thích hợp và chế độ báo cáo; (iii) Tạo ra các kênh truyền thông cho phép các cộng đồng địa phương tham gia vào quá trình ra quyết định.

Phạm vi đánh giá tác động môi trường: Vùng bị ảnh hưởng bởi TDA bao gồm 2 khu vực: 
(i) Khu vực xây dựng và sửa chữa các hạng mục công trình như nâng cấp đập, tràn, cống, đường thi công, mỏ vật liệu, khu vực tập kết vật liệu, máy móc, bãi rác, khu vực xử lý nước thải tạm thời và vĩnh viễn, lán trại công nhân, kể cả ranh giới bị ảnh hưởng bởi mực nước của hồ chứa, kênh hạ lưu... 
(ii) Khu vực hưởng lợi và/ hoặc ảnh hưởng bởi TDA, bao gồm các xã Hàm Trí, Thuận Hòa, Ma Lâm, Hàm Chính, Hàm Thắng, Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) và Phường Phú Hài (TP. Phan Thiết).

Các đánh giá bao gồm các hoạt động trong toàn bộ chu kỳ của tiểu dự án: giải phóng mặt bằng (GPMB); các giai đoạn thi công thực tế và giai đoạn vận hành. Các đặc tính cơ bản của môi trường bao gồm: đất, không khí, nước và môi trường xã hội. Các đối tượng sau đây được xem xét, đánh giá:
a) Môi trường tự nhiên (tài nguyên nước, thủy văn, không khí / nước / ô nhiễm đất, xói mòn và bồi lắng, thoát nước, an toàn cho các bên liên quan và cơ sở hạ tầng hiện có, có tính đến các điều kiện cơ bản như khí hậu, địa lý, địa hình, chất lượng không khí),

b) Lịch sử, văn hóa và khảo cổ;

c) Môi trường sinh học như hệ thực vật và động vật, môi trường sống tự nhiên, đời sống thủy sinh, vv..
d) Môi trường xã hội: chăm sóc sức khỏe và y tế, việc làm và thu nhập, giới tính, an toàn và ổn định xã hội, khả năng tiếp cận với các dịch vụ cơ bản như cung cấp nước và năng lượng, y tế và giáo dục, vv..

Các đặc điểm cơ bản đã bao hàm những rủi ro về an toàn hiện tại của đập cũng như là những sự cố trong quá khứ liên quan đến các nội dung về an toàn và thiên tai.

Cách tiếp cận: Báo cáo ESIA được dựa trên công trình nâng cấp và khôi phục đề xuất đã được lập dựa trên đánh giá an toàn đập được thực hiện như là một phần của việc chuẩn bị dự án DRSIP, báo cáo An toàn đập và báo cáo Nghiên cứu khả thi trong việc xác định các hoạt động là nguồn tác động. Công trình và khu vực đập đề xuất đã được thực hiện Sàng lọc môi trường và xã hội để xác định những hạng mục không đủ điều kiện theo chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới cũng như là để xác định phạm vi của ESIA và những công cụ được yêu cầu khác. Báo cáo ESIA cũng sử dụng những quy định hiện có về môi trường và xã hội trong việc xác định tầm quan trọng của những tác động và trong việc xác định các biện pháp giảm thiểu/ tuân thủ. Các tiêu chí/ tiêu chuẩn về môi trường của Chính phủ đã cung cấp các mức mức tham chiếu cho các chỉ số chất lượng môi trường. Sử dụng các phương pháp sẵn có khi có thể để định lượng các tác động về môi trường và xã hội.

Phương pháp: Các dữ liệu và thông tin đã được thu thập thông qua sự kết hợp của nghiên cứu thứ cấp và khảo sát thực địa, bao gồm kiểm tra thực địa, thu thập và phân tích mẫu môi trường.
· Phương pháp điều tra khảo sát thực địa: Đơn vị tư vấn tiến hành 2 đợt điều tra khảo sát thực địa: (đợt 1) từ ngày 3/2 đến 13/02/2015 và (đợt 2) vào ngày 16/02 đến 24/02/2015.

· Phương pháp điều tra xã hội học: Điều tra phỏng vấn 105 hộ dân (bị ảnh hưởng trực tiếp, giấn tiếp và hưởng lợi) tại các xã Hàm Trí, Thuận Hòa, Ma Lâm, Hàm Chính, Hàm Thắng, Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) và Phường Phú Hài (TP. Phan Thiết) và 23 cán bộ lãnh đạo các ban ngành liên quan cấp tỉnh, huyện, xã.

· Phương pháp thống kê: Thu thập, xử lý và phân tích: (i) các số liệu khí tượng, thuỷ văn, môi trường trong nhiều năm tại khu vực dự án; (ii) Các báo cáo và số liệu về kinh tế xã hội, giới trong 3 năm liên tiếp các xã Hàm Trí, Thuận Hòa, Ma Lâm, Hàm Chính, Hàm Thắng, Phú Long (huyện Hàm Thuận Bắc) và Phường Phú Hài (TP. Phan Thiết)
· Phương pháp kế thừa: Kế thừa các kết quả nghiên cứu của các dự án có liên quan.

· Phương pháp chuyên gia: đơn vị tư vấn đã tham gia và tổ chức các cuộc họp, các buổi tiếp xúc để lấy ý kiến về việc đề xuất các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của Tiểu dự án của các chuyên gia Môi trường, chuyên gia Xã hội học, chuyên gia An toàn đập, chuyên gia Giới.

· Phương pháp tổng hợp phân tích xây dựng báo cáo: Phân tích, tổng hợp các tác động của dự án đến các thành phần của môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khu vực thực hiện dự án.

· Phương pháp đánh giá nhanh: Sử dụng các hệ số ô nhiễm của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm ước tính thải lượng và dự báo ô nhiễm.

· Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động bằng cách so sánh với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về chất lượng đất, nước, tiếng ồn, không khí và các tiêu chuẩn môi trường có liên quan khác.

Phương pháp ma trận: Đối chiếu từng hoạt động của dự án với từng thông số hoặc thành phần môi trường và xã hội (không khí, nước, sức khỏe, kinh tế,...) để đánh giá mối quan hệ nguyên nhân – hậu quả của việc thực hiện Tiểu dự án.
Trong quá trình thực hiện ESIA phải tiến hành thực hiện tham vấn cộng đồng và các bên liên quan. Các tham vấn đã cung cấp các nội dung bổ sung sẽ được giải quyết trong ESIA. Kết quả các cuộc tham vấn được trình bày trong Phụ Lục A7.

1.3 Mục tiêu và phương pháp đánh giá xã hội

Mục tiêu: Mục đích của việc đánh giá xã hội (SA), được thực hiện đồng thời với đánh giá môi trường của TDA, với hai mục tiêu. Thứ nhất, xem xét các tác động tiềm năng của các tiểu dự án tích cức và tiêu cực trên cơ sở kế hoạch triển khai các hoạt động của dự án. Thứ hai, tìm kiếm từ việc thiết kế các biện pháp giả quyết các tác động tiêu cực tiềm tàng và đề xuất các hoạt động phát triển cộng đồng có liên quan đến các mục tiêu phát triển của dự án. Việc xác định các tác động bất lợi là không thể tránh được, tham vấn với người dân địa phương, các cơ quan chính phủ, các bên liên quan dự án, vv, sẽ được thực hiện để đảm bảo người dân bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và hỗ trợ một cách thỏa đáng và kịp thời để ít nhất các hoạt động kinh tế-xã hội của họ phục hồi về mức trước khi có dự án, và về lâu dài đảm bảo cuộc sống của họ sẽ không bị xấu đi, được coi như một kết quả của các tiểu dự án.

Một phân tích về giới cũng được thực hiện như một phần của SA để mô tả về các đặc điểm về Giới trong khu vực tiểu dự án (từ góc độ tác động của dự án) để cho phép lồng ghép vấn đề giới để thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao hơn nữa hiệu quả phát triển của các tiểu dự án và toàn bộ dự án. Tùy thuộc vào độ lớn của các tác động tiềm năng của dự án đã được nhận diện, và mục tiêu phát triển dự án, kế hoạch kế hoạch hành động về giới và giám sát giám sát kế hoạch hành động giới đã được chuẩn bị (xem trong Phụ lục B4).

Phương pháp đánh giá Xã hội: Để đảm bảo tất cả các tác động tiềm năng có thể được xác định trong quá trình chuẩn bị dự án, các SA đã được tiến hành thông qua hàng loạt các cuộc tham vấn với các bên liên quan. Một phần quan trọng được quan tâm là cấp hộ gia đình, những người BAH tiềm năng bởi dự án (cả tích cực và tiêu cực). Các kỹ thuật đánh giá được thực hiện để lập SA này bao gồm 1) xem xét các dữ liệu thứ cấp, 2) quan sát thực địa; 3) các cuộc thảo luận nhóm tập trung/họp cộng đồng, 4) phỏng vấn sâu, và 5) khảo sát các hộ gia đình. Tổng cộng số hộ được tham vấn là 151 hộ gia đình, trong đó 18 hộ BAH tái định cư (điều tra kinh tế xã hội kết hợp thống kê thiệt hại sơ bộ) và 133 hộ khác hưởng lợi và ảnh hưởng xả lũ bởi dự án (điều tra kinh tế xã hội), 73 hộ tại xã Hàm Trí và 60 hộ xã Thuận Hòa. Trong số 18 hộ bị ảnh hưởng tái định cư của dự án có 10 hộ mất nhà cửa phải di dời và 8 hộ mất đất sản xuất.

Trong phần V, chúng tôi sẽ trình bày những phát hiện của SA (tác động tích cực và tiêu cực), bao gồm cả các kết quả của các phân tích giới. Trong phần VI, chúng tôi sẽ trình bày vắn tắt về những kết quả SA, cùng với các khuyến nghị trên cơ sở những kết quả SA. Kế hoạch hành động về giới và kế hoạch giám sát kế hoạch hành động giới được trình bày tại Phụ lục B4 , các kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng, Chiến lược tham vấn cồng đồng và truyền thông cũng đã được trình bày tại Phụ lục B2 và B3, tương ứng. Hệ thống giải quyết khiếu nại được trình bày trong phụ lục B5.

1.4 Chủ đầu tư và nguồn vốn

Chủ đầu tư: : Ban QLDA Sửa chữa và nâng cao an toàn đập, tỉnh Bình Thuận 

Địa chỉ liên lạc: 17 Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Số điện thoại: 0252. 3833672
Fax: 0252. 3833672
Tổng vốn đầu tư: Tổng kinh phí thực hiện dự án: 199.960.000.000 VNĐ. Tổng hợp kinh phí thực hiện đối với từng hạng mục được thống kê trong bảng 1.1:

Bảng 1.1: Tổng hợp kinh phí thực hiện các hạng mục chính

Đơn vị tính: đồng

	STT
	Khoản mục chi phí
	Giá trị

	1
	Chi phí xây dựng
	149.199.000.000

	2
	Chi phí thiết bị
	743.000.000

	3
	Đền bù giải phóng mặt bằng
	2.000.000.000

	4
	Chi phí quản lý dự án
	1.937.000.000

	5
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	16.648.000.000

	6
	Chi phí khác (bao gồm cả chi phí quản lý môi trường 2.387.000.000 VNĐ)
	7.426.000.000

	7
	Chi phí dự phòng
	22.007.000.000

	
	Tổng cộng
	199.960.000.000


Nguồn Báo cáo đầu tư – TDA Sửa chữa nâng cao an toàn HCN Sông Quao (2017)

1.5 Đơn vị tư vấn

Tên đơn vị: Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường



Đại diện cơ quan:  PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn


Chức vụ: Viện trưởng

Địa chỉ liên lạc:  Số 2, ngõ 165, Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại:  84-43563.4809
Fax: 84-43563.4809
Danh sách những người tham gia chính trong quá trình nghiên cứu xây dựng báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội. 

	TT
	Họ, tên
	Trình độ 
	Vị trí trong việc

 thực hiện ESIA

	1
	Nguyễn Đức Phong
	Thạc sĩ  thủy  văn môi trường
	Đội trưởng

	2
	Bùi Thị Ban Mai
	Thạc sỹ Môi trường
	Chuyên gia môi trường

	3
	Nguyễn Thanh Hùng
	TS. Thủy văn
	Chuyên gia thủy văn

	4
	Vũ Thế Hải
	TS. Tài nguyên nước
	Chuyên gia an toàn đập

	5
	Đặng Thị Bảo Khánh
	Thạc sỹ xã hội
	Chuyên gia xã hội

	6
	Nguyễn Xuân Thành
	Tiến sĩ sinh học
	Chuyên gia sinh Thái

	7
	Đới Văn Mạnh
	Kỹ sư Tài nguyên nước
	Thư ký, biên dịch

	8
	Trương Thị Tâm
	Thạc sĩ môi trường
	Cán bộ hỗ trợ


CHƯƠNG II. MÔ TẢ TIỂU DỰ ÁN
1.6 Tổng quan 
a) Tên tiểu dự án: Sửa chữa nâng cao an toàn hồ chứa nước Sông Quao – Tỉnh Bình Thuận  
Hồ Sông Quao nằm ở tọa độ 11010’23’’Vĩ độ Bắc; 10808’26’’ Kinh độ Đông, thuộc xã Hàm Trí huyện Hàm Thuận Bắc, cách thành phố Phan Thiết khoảng 30 km về phía Bắc. Hồ được khởi công năm 1988 và hoàn thành năm 1997. Hồ chứa nước Sông Quao là hồ điều tiết năm, mùa kiệt được bổ sung lưu lượng cơ bản từ sông Đan Sách thuộc lưu vực sông La Ngà, đảm bảo cấp nước cho 8120 ha ruộng với mức tưới đảm bảo P=75% và cấp nước cho dân sinh vùng dự án. Hồ Sông Quao thuộc công trình cấp II; Diện tích lưu vực Sông Quao đến tuyến Đập là 296 km2; Dung tích hồ chứa: 73x106 m3; Diện tích mặt hồ (ứng vói MNDBT): 6,8 km2; Chiều cao lớn nhất của đập: 40m.
Theo báo cáo đầu tư, mục tiêu của việc sửa chữa nâng cao an toàn hồ chứa nước Sông Quao như sau: (1) Nâng mức bảo đảm chống lũ cho hồ chứa, sửa chữa nâng cấp hiện đại hóa công trình đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài trong điều kiện khí hậu ngày càng biến đổi phức tạp; (2) Để nâng cao hiệu quả kinh tế và xã hội của đập để khai thác và phát triển bền vững tài nguyên nước và hạn chế thiệt hại gây ra bởi dòng chảy ở lưu vực sông Cái (Phan Thiết).
Việc cải tạo nhằm mục đích để: (a) cải thiện và nâng cấp công trình đầu mối của hồ chứa để nâng cao an toàn, bảo vệ người dân, tài sản và cơ sở hạ tầng của cộng đồng ở hạ lưu; và (b) để cải thiện nguồn nước tưới cho 8.120 ha đất nông nghiệp (đảm bảo tần suất cấp nước từ 75% hiện nay lên 85%).
Địa điểm thực hiện dự án 

Vùng công trình đầu mối nằm ngay trên Sông Quao, thuộc xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, cách ngã ba hạ lưu sông Cái 35km, cách QL28 (Phan Thiết – Di Linh) 0,6km và cách cửa biển khoảng 41km. Vùng hưởng lợi của dự án: là vùng đồng bằng lớn nhất của tỉnh Bình Thuận, kéo dài từ xã Hàm Trí xuống tới thành phố Phan Thiết, cao độ vùng hưởng lợi chênh lệch nhau khá lớn: từ cao độ +50m phía Tây - Tây Bắc xuống dần cao độ +5 – 10m ở phía Đông – Đông Nam. Tổng diện tích tự nhiên khoảng 20.724ha. (xem Hình 2.1). 
Hạ lưu là vùng đồng bằng trù phú của Hàm Thuận Bắc với nhiều dân cư sinh sống, các tuyến giao thông huyết mạch đường sắt Bắc – Nam và quốc lộ 1A cách hạ lưu công trình theo đường chim bay chỉ khoảng 8(10km, và cách thành phố Phan Thiết chỉ khoảng 20km. Các xã dọc theo sông Quao sẽ bị ảnh hưởng dưới tác động của lũ, trong đó có một số hộ nằm trong hành lang thoát lũ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Điều tra sơ bộ năm 2015 phạm vi ảnh hưởng do xả lũ hồ chứa nước sông Quao bao gồm 7 xã, với 4 dân tộc đang sinh sống là Kinh, Gialay, Khơ me, Tày. Số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp ước tính khoảng 4963 hộ.
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Hình 2.1: Vị trí địa lý và vùng hưởng lợi của dự án
1.7 Phạm vi công việc của tiểu dự án

1.7.1  Đập
Đập chính, Bê tông nhựa đường thâm nhập gia cố đỉnh đập đã xuống cấp, nhiều vị trí trên đỉnh đập bị bong tróc, lún sụt, gờ chắn hạ lưu nhiều đoạn đã xuống cấp, hư hỏng. Tường chắn hạ lưu đỉnh đập nhiều chỗ bị lún võng, gãy đổ. Bê tông mặt đập phần lớn bị nứt dọc theo đỉnh đập. Mái thượng lưu đập do tác dụng của sóng hồ bị lún võng, đá lát bị xô lệch, mái đập lượn sóng, gồ ghề kém mỹ quan. Mái hạ lưu nhiều vị trí bị xói lở do nước mặt, rãnh tiêu nước và bậc lên xuống hầu hết bị hỏng, mái đập gồ ghề kém mỹ quan. Hệ thống quan trắc thấm qua thân và nền đập mất tác dụng không quan trắc được đường bão hòa trong thân đập (Xem hình 2.2 – 2.5).
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	Hình 2.2: : Đỉnh đập hồ Sông Quao bị hư hỏng, xuống cấp
	Hình 2.3: Vị trí bị lún, sụt đập chính - hồ Sông Quao

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]




	Hình 2.4: Vị trí mặt đập chính bị hư hỏng nghiêm trọng - hồ Sông Quao
	Hình 2.5: Vị trí bong, tróc mặt đập chính - hồ Sông Quao


Sửa chữa đập chính (02 nhánh) bao gồm: 
· Đỉnh đập: phá dỡ tường chắn sóng đá xây hiện trạng (cao độ đỉnh +93.50m). làm lại tường chắn sóng mới bằng BTCT cao 1m, gia cố lại mặt đập bằng BTCT M200.

· Mái thượng lưu: Trên cơ 82.0: Bóc dỡ đá lát cũ phần bị xô lệch, gồ ghề, tận dụng lại, đổ bù thêm lớp dăm lọc tạo phẳng dày TB 5cm, lát lại đá lát dày 25cm; Dưới cơ 82.0: Bóc dỡ toàn bộ đá lát cũ (dưới cơ 82.0 bị hư hỏng nặng), tận dụng lại, đổ bù thêm lớp dăm lọc tạo phẳng dày TB 5cm, lát lại đá lát dày 30cm.

· Mái đập hạ lưu: bóc mặt mái dày 30cm, đổ đất màu trồng cỏ gia cố, xây hệ thống rãnh tiêu trên mái bằng BT M150 ô (5x5)m.

· Cơ đập hạ lưu: mở rộng ra 6m, mặt cơ đắp đá dăm cấp phối loại I dày 25cm.

· Hệ thống rãnh tiêu dọc ngang trên mái, bậc thang: phá dỡ đã xây cũ, làm lại bằng BT M150 đổ tại chỗ.

1.7.2 Đập phụ số 1 và 3
Đập phụ 1 và 3. Bê tông đỉnh đậpbị bong tróc nhẹ, đá lát mái thượng lưu đôi chỗ bị bong tróc, xô lệch và lún võng. Mái hạ lưu lớp đất mặt bị xói đến lớp gia tải bằng cuội sỏi, cỏ không sống được dẫn đến tình trạng xói lỡ mái hạ lưu do tác động của nước mưa (Hnh 2.6 – 2.9).
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	Hình 2.6: Mái thượng lưu đập phụ bị bong tróc đá lát mái


	Hình 2.7: Mái hạ lưu đập phụ bị xói do mưa
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	Hình 2.8: Mái hạ lưu đập phụ bị lún võng
	Hình 2.9: Rãnh thoát nước (Mái hạ lưu đập phụ) bị hư hỏng


Sửa chữa Đập phụ 1 và đập phụ 3: 

· Đỉnh đập: gia cố lại mặt đập và làm tường chắn sóng mới bằng BTCT M200.

· Mái thượng lưu: Bóc dỡ đá lát cũ phần bị xô lệch, gồ ghề, tận dụng lại, đổ bù thêm lớp dăm lọc tạo phẳng dày TB 5cm, lát lại đá lát dày 25cm. Lớp đệm dăm cát lọc bên dưới giữ nguyên.

· Mái đập hạ lưu: bóc mặt mái dày 30cm, đổ đất màu trồng cỏ gia cố, xây hệ thống rãnh tiêu trên mái bằng BTCT M150 ô (5x5)m.

· Cơ đập hạ lưu ( đập phụ 1): đắp lại đủ chiều rộng  4m, mặt cơ đắp đá dăm cấp phối loại I dày 25cm.

· Hệ thống rãnh tiêu dọc ngang trên mái, bậc thang: phá dỡ đã xây cũ, làm lại bằng BT M150 đổ tại chỗ.

1.7.3 Nguồn nước cấp cho hồ Sông Quao 
Nguồn nước của hồ Sông Quao tạo thành từ đường sinh thủy tự nhiên của sông Quao và suối Đan Sách qua 1 kênh đào.  Đầu nguồn của sông Quao bắt đầu từ khu vực núi La Đà,  xã Đồng Tiến, Đồng Giang của huyện Hàm Thuận Bắc. Tổng diện tích lưu vực Sông Quao là 296km2 và tổng chiều dài của sông là 44km, dòng chảy của sông Sông Quao là đổ trực tiếp vào hồ chứa Sông Quao. Mục đích chính của đập Đan Sách là cung cấp nước cho hồ chứa Sông Quao trong mùa khô, và điều tiết dòng chảy lũ trong mùa mưa (xem sơ đồ dưới đây)

· Lưu lượng dòng chảy trung bình năm đến hồ là 13.50 (m3/s), trong đó, từ sông Quao 8.49 (m3/s); từ suối Đan Sách là 5.01 (m3/s) và dòng chảy trong năm chủ yếu tập trung vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11 (chiếm 80% lượng dòng chảy cả năm)

· Lưu lượng dòng chảy lũ đến hồ sông Quao là 34.48 (m3/s), trong đó, từ sông Quao là 23,23 m3/s và từ suối Đan Sách là 11,25 m3/s. Lưu lượng trung bình mùa kiệt đến hồ là 3.79 (m3/s), trong đó từ của Sông Quao là 2,62 m3/s và từ suối Đan Sách là 1,17 m3/s. 

· Lưu lượng xả lũ thiết kế của hồ sông Quao Qtk = 1.050 m3/s, lưu lượng xả lũ lớn nhất Q = 300 m3/s, lưu lượng xả lũ thực tế lúc lớn nhất là 120 m3/s và lưu lượng xả lũ bình thường trung bình là 60-80 m3/s (tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận của sông Cái sau tràn xả lũ), thông thường sông có thể tiếp nhận được dòng chảy từ 30-80m3/s. 

Sơ đồ nguồn nước của hồ Sông Quao
Kênh nhận nước. Có 2 kênh nhận nước sau tràn xả lũ:

· Kênh sau xả lũ của tràn số 1 (tràn hiện tại) là có mặt cắt hình thang, chiều dài L = 50 m; Bề rộng trung bình B = 20m; Hai bên bờ kênh xả là cỏ dại và một số cây bụi thấp. Đoạn kênh này chỉ có nước khi xả lũ và cạn khô vào mùa kiệt. Kênh sau tràn số 1 được nối với sông Cái dài khoảng 42 km và chảy ra biển. Sông Cái có bề rộng khoảng 100 m, lưu lượng lớn nhất Qmax = 120 m3/s. Sông không khô cạn vào mùa khô, lưu lượng xả lũ của hồ chỉ khoảng 60-80 m3/s sẽ không làm ảnh hưởng đến vùng hạ du.

· Kênh sau tràn xả lũ số 2 (xây mới): Đào mới đọan kênh xả dài 2 km, rộng 15 m, đi sao hạ lưu đập chính nhập vào đầu kênh xả tràn số 1. Tuyến xả sau tràn số 2 không giao cắt với công trình quan trọng cũng như không qua khu dân cư. 

Sông Cái nhận nước từ các kênh  và chảy ra biển. Năm 2003, với lưu lượng xả lũ là 300m3/s, đã gây tràn các kênh và thiệt hại đến 80 ha đất canh tác của thị trấn Ma Lâm

Các hệ sinh thái thuỷ sinh của kênh hạ lưu và sông Cái chủ yếu các loại cây bụi, cá cua... Không có loài động thực vật đặc biệt, quý hiếm trong sông. Trong hành lang xả lũ ra sông chính có khoảng 20 hộ dân của xã Hàm Trí, nên ảnh hưởng đến dân cư có thể kiểm soát được.

Hệ sinh thái của hồ: Hồ sông Quao và tuyến xã lũ không được cấp phép để nuôi trồng thủy sản, chi có việc đánh bắt cá tự nhiên các hộ dân tự phát. Trên hồ Sông Quao không có hoạt động du lịch. Trong hồ chỉ có các loài cá, ốc bình thường, không có các loài quý hiếm, đặc hữu và bị đe dọa.
1.7.4 Tràn xả lũ

Xây mới Tràn xả lũ số 2: Để đảm bảo an toàn cho hồ chứa trong điều kiện khí hậu có nhiều biến đổi bất thường như hiện nay (theo điều 3.2.4 của QCVN 04-05:2012), đơn vị tư vấn đã kiến nghị nâng cấp của công trình Sông Quao từ cấp II lên cấp I. Do đó để đảm bảo điều kiện độ ổn định đập theo công trình cấp I, cần phải mở rộng quy mô công trình xả lũ: với giải pháp là xây mới công trình xả lũ số 2 nhằm đảm bảo khả năng tháo của công trình khi có lũ lớn xuất hiện (hạ mực nước gia cường ở cao độ xấp xỉ MNGC ứng với lũ P=1% theo thiết kế cũ của công trình cấp II, không phải đắp gia tăng chiều cao đập nhưng vẫn bảo đảm ổn định đập), đảm bảo an toàn cho vùng hạ du. Đây cũng là vùng hưởng lợi của TDA, bao gồm 7 xã vùng hạ du của công trình (thuộc huyện Hàm Thuận Bắc với diện tích 39.815ha). Quy mô của tràn xả lũ số 2 như sau:
· Tràn có cửa: 01 cửa cung (bxh)=(8x5)m đóng mở bằng Xy lanh thủy lực, kết cấu BTCT.

· Công trình trên hành làng xả sau tràn: 02 cống tiêu, đảm bảo tiêu thoát an toàn với lưu lượng 30m3/s, kết cấu BTCT.
1.7.5 Đường thi công

Sửa chữa Đường thi công quản lý: Các tuyến đường quản lý hiện tại đã có mặt đá dăm thâm nhập nhựa: xử lý cục bộ bê tông xâm nhập nhựa đã hư hỏng, xử lý tiếp giáp mặt xâm nhập nhựa và đổ lên mặt một lớp bê tông nhựa đường nguội dày 8cm, làm lại hệ thống rãnh dọc thoát nước 2 bên đường.
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	Hình 2.10: Đường thi công kết hợp quản lý lên đập chính, tràn và đập phụ 1
	Hình 2.11: Đường thi công kết hợp quản lý lên đập phụ 3


1.7.6 Xây dựng nhà Quản lý 
Nhà quản lý sẽ được nâng cấp (2 tầng) để quản lý công trình đầu mối với tổng diện tích sàn 475 m2. Các hạng mục xây dựng bao gồm: hàng rào xung quanh và sân.
Bảng 2.1: Thống kê các hạng mục sửa chữa, nâng cấp của tiểu dự án

	TT
	Hạng mục
	Nội dung sửa chữa
	Khối lượng thực hiện
	Biện pháp thi công

	1
	Sửa chữa công trình đầu mối Sông Quao
	· Đỉnh đập: Được gia cố bằng bê tông dày 20cm, làm gờ chắn bánh hạ lưu; làm mới tường chắn sóng cao 1m;

· Mái thượng lưu: bóc dỡ đá lát cũ phần bị xô lệch, gồ ghề, tận dụng lại, đổ bù thêm lớp dăm lọc tạo phẳng dày TB 5cm, lát lại đá lát dày 25-30cm

· Mái đập hạ lưu: Bóc bỏ lớp cát cuội sỏi lòng sông, đắp bù đất bằng đất tốt để có thể trồng cỏ bảo vệ bề mặt, mở rộng cơ đập lên 6m theo mặt cắt thiết kế; làm hệ thống rãnh tiêu thoát nước mặt và trồng cỏ bảo vệ mái đập

· Lắp Lắp đặt hệ thống thiết bị quan trắc thấm trong thân đập, mỗi nhanh đập được bố trí 3 mặt cắt
	· Đất đào: 155.571 m3
· Đất đắp: 142.123 m3
· Chất thải: 39.689 m3
· Đá các loại: 885,86 m3
· Bê tông: 6.763 m3
· Thép: 273,66 tấn

	· Đào đất các hạng mục sửa chữa đập chủ yếu bằng thủ công kết hợp bằng cơ giới 

· Bê tông cốt thép gia cố mái thượng lưu đập, rãnh tiêu, bậc thang... được thi công thủ công kết hợp cơ giới, máy trộn quả lê 250l+ đầm mặt;

· Công tác xây lát đá: Thi công chủ yếu bằng thủ công

	2
	Xây mới tràn xả lũ số 2 
	· Xây dựng tràn xả lũ số 2 bằng BTCT M200, ngưỡng tràn thực dụng, có 1 khoang cửa van cung, cao trình ngưỡng tràn +84,0m
	· Đất đào: 140.000 m3
· Đất đắp: 81.834 m3
· Đá đào: 172.497 m3
· Chất thải: 16.934 m3
· Bê tông: 12.029 m3
· Thép: 346,26 tấn

	· Đào đất đá móng hạng mục tràn số 2 bằng cơ giới, đào đất bằng máy đào + ô tô vận chuyển ra bãi thải, đào đá bằng khoan nổ mìn;

· Công tác bê tông: dùng trạm trộn 20-30m3/h, ô tô vận chuyển, đổ bằng cẩu, đầm dùi và đầm rung mặt, riêng bê tông hầm đổ bằng bơm

	4
	Cụm công trình thủy lợi Đan sách (Sửa chữa, nâng cấp)
	· Phần đập tràn: Bọc gia cố thân đập bằng BTCT M200, dày 20cm, cao trình ngưỡng tràn +435,0m.

· Phần đập đất 2 đầu tràn: Đắp tôn cao, áp trúc đập theo mặt cắt thiết kế, gia cố mái thượng lưu bằng BTCT, dày 15cm, đỉnh đập bằng BTCT dày 20cm, trồng cỏ bảo vệ mái đập.
	· Đất đào: 15.404 m3
· Đất đắp: 9.076 m3
· Chất thải: 354 m3
· Bê tông: 899,62 m3
· Thép: 175,07 tấn
	· Đất đắp chủ yếu bằng cơ giới, một số hạng mục thi công bằng đầm cóc

· Sử dụng máy trộn quả lê tại chỗ V250 lít, đầm dùi để đổ bê tông đập Đan Sách : dùng 

	5
	Đường quản lý (Sửa chữa, nâng cấp)
	· Sửa chữa, nâng cấp đường thi công và đường quản lý số 1, 2, 3, 4, 5 với tổng chiều dài 5,12 km: Đường giao thông nông thôn cấp V
	· Đất đào: 14.746 m3
· Đất đắp: 222.337 m3
· Bê tông: 5.297 m3
· Chất thải: 1.937 m3

	· Bê tông nhựa mặt đường: trạm trộn BT nhựa nóng, vận chuyển bằng ô tô, san đầm bằng thiết bị thi công giao thông chuyên dụng;

· Đất đắp chủ yếu thi công bằng cơ giới, một số cục bộ thi công bằng đầm cóc

	6
	Nhà quản lý (Nâng cấp)
	· Xây dựng nhà quản lý công trình đầu mối 2 tầng, tổng diện tích sử dụng 475m2; làm khuôn viên tường rào xung quanh.

· Chỉnh trang nhà quản lý vận hành tràn xả lũ
	· Đất đào: 456,43 m3
· Đất đắp: 182,04 m3
· Bê tông: 141,06 m3
· Thép: 16,13 tấn


	· Thi công chủ yếu bằng thủ công


Bảng 2.2 dưới đây tóm tắt các thông số quan trọng của các hạng mục chính trước và sau khi thực hiện dự án (Thông số kỹ thuật của các hạng mục công trình không thay đổi sau khi sửa chữa):

Bảng 2.2: Thông số thiết kế của công trình sau khi sửa chữa nâng cấp 

	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Trị số trước khi sửa chữa
	Trị số sau khi sửa chữa

	1. Hồ chứa
	
	
	

	- Dung tích toàn bộ
	m3
	73.0 x 106
	73.0 x 106

	- Dung tích hữu ích
	m3
	67.3 x 106
	67.3 x 106

	- Dung tích chết
	m3
	5.7 x 106
	5.7 x 106

	2. Đập chính: Sửa chữa
	
	
	

	- Cao trình đỉnh đập
	m
	92.7
	92.7

	- Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	m
	93.7
	93.7


	- Tổng chiều dài đập
	m
	886
	923

	- Chiều cao đập lớn nhất
	m
	40
	40

	- Chiều rộng đỉnh đập
	m
	6
	6

	3. Đập phụ số 1: Sửa chữa
	
	
	

	- Cao trình đỉnh đập
	m
	92.7
	92.7

	- Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	m
	93.7
	93.7

	- Tổng chiều dài đập
	m
	150
	150

	- Chiều cao đập lớn nhất
	m
	25
	25

	- Chiều rộng đỉnh đập
	m
	5
	5

	4. Đập phụ số 3: Sửa chữa
	
	
	

	- Cao trình đỉnh đập
	m
	92.7
	92.7

	- Cao trình đỉnh tường chắn sóng
	m
	93.7
	93.7

	- Tổng chiều dài đập
	m
	325
	325

	- Chiều cao đập lớn nhất
	m
	12
	12

	- Chiều rộng đỉnh đập
	m
	5
	5

	5. Tràn xả lũ số 1: 
	
	
	

	- Cao trình ngưỡng tràn
	m
	
	+81.17

	- Lưu lượng xả lũ thiết kế
	m3/s
	
	995.7

	- Lưu lượng xả lũ kiểm tra
	m3/s
	
	1191.5

	6. Tràn xả lũ số 2: Làm mới
	
	
	

	- Cao trình ngưỡng tràn
	m
	
	+84.00

	- Lưu lượng xả lũ thiết kế
	m3/s
	
	268

	- Lưu lượng xả lũ kiểm tra
	m3/s
	
	337

	7. Cụm công trình Đan Sách: Sửa chữa
	
	
	

	a. Đập tràn
	
	
	

	- Cao trình ngưỡng tràn
	m
	435.0
	435.0

	- Lưu lượng xả lũ thiết kế (P=2%)
	m3/s
	841
	841

	- Cao trình mực nước cao nhất
	m
	437.4
	437.4

	- Chiều rộng tràn
	m
	147
	147

	b. Đập không tràn
	
	
	

	- Cao trình đỉnh đập
	m
	438
	438

	- Chiều cao đập lớn nhất
	m
	8
	8

	- Chiều rộng đỉnh đập
	m
	5
	5

	c. Cống điều tiết 
	
	
	

	- Kích thước cống nx(bxh)
	m
	
	2x(1.5x3)

	8. Khu nhà quản lý: Nâng cấp
	
	
	

	- Nhà 2 tầng, tổng diện tích sử dụng
	m2
	485
	485


2.2.5. Hạng mục phụ trợ

Các vị trí của các công trình phụ trợ cho việc thi công đều đã được xác định. Bảng 2.3 dưới đây liệt kê các công trình phụ trợ  bao gồm: 3,2ha khu vực mỏ đất thuộc thôn Dân Hoa, xã Thuận Hòa, mỏ đá cũng ở thôn Dân Hòa, diện tích khu lán trại là 4.4000m2, 1.0ha khu đất đắp, và khu vực tập kết vật liệu là 3.2ha. Vât liệu xây dựng sẽ được mua từ thành phố Phan Thiết và Tà Zôn của xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc.

Bảng 2.3: Mô tả các công trình phụ trợ 
	TT
	Hạng mục
	Mô tả

	1
	Mỏ đất (đã được khai thác dùng làm đất đắp đập trước đây)
	· Mỏ đất có diện tích 321.566 m2 tại Thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, cách tuyến đập chính nhánh phải khoảng 3km. Đây là khu vực gò thấp và thoải, địa hình khá bằng phẳng, cao độ dao động từ +55m đến +60m có xu hướng thấp dần từ hướng Bắc đến Nam. Xung quanh không có sông suối
· Hiện trạng cây trồng chủ yếu là đất trồng mía, mì và một số diện tích trồng lúa 

· Khối lượng bóc lớp phong hóa: 64.313 m3. Khối lượng khai thác lớp 2: 276.914 m3. lớp 3: 544.737 m3

	2
	Mỏ đá (đang được khai thác thủ công)
	· Dự kiến sử dụng mỏ đá tại thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc; Cách tuyến đập chính nhánh phải khoảng 3km. 
· Trữ lượng khai thác khoảng 45.000 m3

	3
	Lán trại (xây dựng mới)
	· Khu lán trại diện tích 4.400m2 được bố trí phía hạ lưu công trình tại các vị trí có địa hình bằng phẳng dọc theo tuyến đường quản lý số 1 và 5; Cách kênh dẫn nước khoảng 500m và cách khu dân cư khoảng 1000m. Đây là khu vực chiếm đất vĩnh viễn hạ lưu đập, chủ yếu là đất đồi núi cằn cỗi. 

	4
	Bãi thải
	· Tại khu vực thi công công trình đầu mối sông Quao có 2 bãi thải nằm cách địa điểm thi công là 500m. Trong đó: 
· Bãi thải số 1: diện tích 60.000 m2; Chiều cao đổ thải 3m, dung tích chứa W=180.000 m3 sẽ chứa khối lượng đất thải 41.626 m3 (bao gồm 39.689 m3 đất thải do sửa chữa đập chính và đập phụ công trình đầu mối Sông Quao và 1.937 m3 đất thải do sửa chữa đường thi công kết hợp đường quản lý

· Bãi thải số 2: diện tích 40.000 m2; Chiều cao đổ thải 3m, dung tích chứa W=120.000 m3 sẽ chứa khối lượng đất thải 16.934 m3 do sửa chữa tràn số 2

· Tại khu vực thi công đập Đan Sách bãi thải số 3 nằm cách địa điểm thi công là 500m. Diện tích bãi thải khoảng 10.000 m2 (1ha); Chiều cao đổ thải 2m, dung tích chứa W=20.000 m3 đủ điều kiện để chứa khối lượng chất thải 354 m3 do sửa chữa đập Đan Sách 

· Bãi thải nằm trong hành lang bảo vệ công trình ở hạ lưu đập thuộc đất công do đơn vị quản lý hồ trực tiếp quản lý. 

· Hiện là bãi đất trống nên không phải bồi thường do thu hồi đất và không ảnh hưởng đến hoa màu

	5
	Khu tập kết vật liệu
	· Nằm cạnh đường Đ2, cách đập chính nhánh phải 500m; Diện tích 324.000 m2; Cách kênh dẫn nước khoảng 500m và cách khu dân cư khoảng 1000m. Đây là khu vực chiếm đất vĩnh viễn hạ lưu đập, chủ yếu là đất đồi núi cằn cỗi. 

	6
	Nơi cung cấp vật liệu xây dựng
	· Vật liệu xây dựng được cung cấp bởi các đại lý TP. Phan Thiết và Tà Zôn (xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc). Khoảng cách vận chuyển đến công trường thi công 27-30m
· Vật liệu được vận chuyển qua tỉnh lộ 28, đi qua khu dân cư với 1.306 hộ sống dọc theo tuyến đường, UBND xã và 5 trường tiểu học Hàm Thắng, xã Hàm Chính, Ma Lâm, Hàm Trí và Thuận Hòa và theo đường quản lý đến nơi xây dựng
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2.2.6. Các nguồn tài nguyên đề xuất sử dụng
Bảng 2.4: Các hạng mục về vận chuyển nguyên vật liệu

	TT
	Các hạng mục
	Khối lượng vận chuyển
	Khoảng cách vận chuyển, tuyến  đường vận chuyển

	1
	Sửa chữa công trình đầu mối Sông Quao
	· Đất đào: 155.571 m3
· Đất đắp: 142.123 m3
· Chất thải: 39.689 m3
· Đá đào: 885,86 m3
· Bê tông: 6.763 m3
· Thép: 273,66 tấn
	· Đất được vận chuyển từ bãi vật liệu đất đắp (đường Đ2) cắt ngang qua QL28, theo đường thi công số 5 đến vị trí sửa chữa đập, dài 3km;

· Đá được vận chuyển từ thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc (đi theo QL28 đến đường TCQL số 1 và 5) đến vị trí sửa chữa đập, dài 3km

· Chất thải được vận chuyển đến bãi đổ thải cách địa điểm thi công 500m, theo đường thi công số 1 và 5;

· Cát được vận chuyển từ thôn Lương Tây, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình đến công trường theo QL1 - đường 771 và QL28 (dài 30km);

· Xi măng, thép: Cách công trình 27km, vận chuyển qua tuyến QL28 từ TP Phan Thiết 

	2
	Xây dựng mới tràn xả lũ số 2
	· Đất đào: 140.000 m3
· Đất đắp: 81.834 m3
· Đá đào: 172.497 m3
· Chất thải: 16.934 m3
· Bê tông: 12.029 m3
· Thép: 346,26 tấn
	

	3
	Sửa chữa nâng cấp cụm đầu mối Đan Sách
	· Đất đào: 15.404 m3
· Đất đắp: 9.076 m3
· Chất thải: 354 m3
· Bê tông: 899,62 m3
· Thép: 175,07 tấn
	

	4
	Nhà quản lý
	· Đất đào: 456,43 m3
· Đất đắp: 182,04 m3
· Bê tông: 141,06 m3
· Thép: 16,13 tấn
	

	5
	Đường quản lý kết hợp thi công
	· Đất đào: 14.746 m3
· Đất đắp: 222.337 m3
· Bê tông: 5.297 m3
· Chất thải: 1.937 m3
	

	
	Tổng cộng
	· Đất đào: 326.178 m3
· Đất đắp: 455.552 m3
· Đá đào: 173.382 m3
· Bê tông: 25.129 m3
· Thép: 811,12 tấn
· Chất thải: 58.914 m3
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Trong giai đoạn thi công các thiết bị thi công chính gồm: Máy xúc, máy đào, máy ủi, ô tô tự đổ, máy trộn bê tông, máy đầm bê tông, máy bơm bê tông, bơm nước, máy phát điện, máy cắt uốn hàn kim loại,... Xem chi tiết trong Bảng 2.5:
Bảng 2.5: Thiết bị thi công sửa chữa nâng cấp hồ Sông Quao 

	TT
	Chủng loại
	Chức năng
	Số lượng
	Yêu cầu chất lượng

	1
	Trạm trộn BT 30m3/h
	Trộn bê tông
	1
	Tất cả các phương tiện đi lại đều phải có "Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" phù hợp theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BGTVT; nhằm tránh gây tiếng ồn quá mức do máy móc không được bảo dưỡng phù hợp.

- Đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ (22 TCN 278 - 01)

- Đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ (22 TCN 224 - 01)

	2
	Cẩu 18 tấn
	Vận chuyển vật liệu
	1
	

	3
	Ô tô vận chuyển
	Vận chuyển vật liệu
	10
	

	4
	Đầm bê tông các loại
	Đầm bê tông
	8
	

	5
	Máy bơm nước
	Bơm nước phục vụ thi công 
	5
	

	6
	Máy phát điện
	Phát điện trong thi công và sinh hoạt
	2
	

	7
	Máy san
	San ủi mặt bằng
	2
	

	8
	Máy lu
	Lu mặt đường
	2
	

	9
	Máy stex dầu
	Chứa dầu
	2
	

	10
	Máy cắt uốn, hàn kim loại
	Cắt uốn kim loại 
	2
	

	11
	Máy trộn BT, vữa
	Trộn BT và vữa
	6
	

	12
	Ô tô chuyển trộn
	Vận chuyển vật liệu đã trộn
	2
	

	13
	Máy khoan tay
	Khoan tường, bê tông
	10
	

	14
	Máy bơm bê tông
	Bơm bê tông
	2
	

	15
	Máy đầm cóc
	Đầm bê tông
	5
	

	16
	Máy đầm rung
	Đầm bê tông
	1
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2.3. Tiến độ thi công 

Căn cứ vào khối lượng công việc, thời gian thi công dự kiến 2 năm và chỉ thi công vào mùa khô, thời gian từ tháng 1 đến 8. Trong đó, giai đoạn chuẩn bị là 1 tháng (tháng 1 của năm thứ nhất); Thi công tràn xả lũ và đập Sông Quao từ tháng 1 đến tháng 8 năm thứ nhất và từ tháng 1 đến tháng 8 năm thứ 2; Thi công Đập Đan Sách từ tháng 1 đến tháng 8 năm thứ 2. Cụ thể như sau:

Năm thứ nhất: tập trung thi công sửa chữa các hạng mục đầu mối đập Sông Quao, thi công đào móng tràn số 2, thi công kênh dẫn sau tràn xả lũ số 2.


- Đối với thi công sửa chữa đập Sông Quao: Sửa chữa đập Sông Quao từ cao trình +72 (cao trình mực nước chết) đến +82m chủ yếu xếp lại đá xô mái đập nên chỉ hạ thấp nước hồ đến mực nước chết (+72m). Thời gian thi công từ 15/4 đến 15/5 vào thời điểm thu hoạch vụ xuân, không còn nhu cầu cấp nước cho nông nghiệp, chỉ còn nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết với công suất 60.000 m3/ngày đêm và cấp nước tưới luân phiên cho 5.202 ha thanh long vùng hạ du. Với cao trình mực nước ở +72m, dung tích chứa nước của hồ còn 5,7 triệu m3 nước và cao trình đáy cống +68m, dung tích chứa là 1,9 triệu m3. Như vậy, hồ sông Quao vẫn còn khoảng 3,8 triệu m3 nước đủ cung cấp cho nhu cầu cấp nước sinh hoạt và tưới luân phiên cho thanh long. Ngoài ra, trong lưu vực còn có diện tích ao hồ có sức chứa khoảng 3 triệu m3 nước sẽ được tích nước trước khi hạ thấp nước hồ để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân


- Đối với thi công xây dựng mới tràn số 2: Thi công ở cao trình cao trình +88.0m nên không ảnh hưởng đến cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho vùng hạ du;

Năm thứ 2: Thi công hoàn thiện sửa chữa đầu mối đập sông Quao, đầu mối đập Đan Sách (phần nằm trên mực nước dâng bình thường), triển khai thi công các hạng mục đường thi công quản lý, nhà quản lý nên không ảnh hưởng đến cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho vùng hạ du.

CHƯƠNG III. CHÍNH SÁCH VÀ KHUNG LUẬT PHÁP, THỂ CHẾ
1.8 Các chính sách và quy định của quốc gia về an toàn môi trường và xã hội
Phần này cung cấp ngắn gọn những chính chác của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng liên quan tới môi trường và xã hội. Phụ lục 1 sẽ mô tả cụ thể hơn về các chính sách và quy định này.

1.8.1 Môi trường
Luật Bảo vệ môi trường (Số 55/2014/QH13) ban hành ngày 23/6/2014 và Thông tư số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14 Tháng 2 2015 về Kế hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và Kế hoạch bảo vệ môi trường là khung pháp lý quan trọng để quản lý môi trường ở Việt Nam. Luật Bảo vệ môi trường cung cấp các quy định pháp luật về hoạt động bảo vệ môi trường; biện pháp và nguồn lực được sử dụng cho mục đích bảo vệ môi trường; quyền, quyền hạn, nhiệm vụ và nghĩa vụ của cơ quan quản lý, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao nhiệm vụ với nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Luật Bảo vệ môi trường được áp dụng đối với cơ quan quản lý, các cơ quan công quyền, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong phạm vi lãnh thổ của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. Luật Bảo vệ môi trường gồm quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Theo Điều 10, chương II Luật Bảo vệ môi trường, trách nhiệm trong chuẩn bị các kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định như sau:

1) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường.

2) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chịu trách nhiệm xây dựng các quy trình hoặc chuẩn bị các kế hoạch về bảo vệ môi trường tại địa phương.

Thêm vào đó, luật cũng chỉ ra để tham khảo thêm, kiểm tra và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường (Điều 11, Chương II) cũng như danh sách các đối tượng cần được đánh giá môi trường chiến lược được nêu trong phụ lục I và II của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ:
· Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham khảo ý kiến với các Bộ, cơ quan quản lý và Ủy ban nhân dân các tỉnh, ban hành văn bản và giữ trách nhiệm tư vấn chính thức cho các cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan trong việc chuẩn bị quy hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường.

· Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tham khảo ý kiến với các sở, cơ quan quản lý và Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân dân cấp huyện) bằng văn bản và giữ trách nhiệm tư vấn chính thức cho các cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan trong quá trình chuẩn bị quy hoạch bảo vệ môi trường cấp tỉnh.

Kiểm tra và phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường được yêu cầu như sau:

· Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng kiểm tra liên ngành và chuẩn bị kế hoạch cấp quốc gia về bảo vệ môi trường để trình Thủ tướng Chính phủ nhằm mục đích được chấp thuận cho kế hoạch đó. 

· Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm kiểm tra và phê duyệt các báo cáo quy hoạch cấp tỉnh về bảo vệ môi trường sau khi được tư vấn bằng văn bản của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan Chính phủ có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc tổ chức lựa chọn các tổ chức dịch vụ đánh giá để xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trong phạm vi thẩm quyền quyết định và phê duyệt, trừ dự án liên ngành, liên tỉnh

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm thành lập hội đồng hoặc tổ chức lựa chọn các tổ chức dịch vụ đánh giá để xem xét báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án diễn ra trong phạm vi lãnh thổ và chủ thể thẩm quyền quyết định phê duyệt của mình và của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Quản lý: Đơn vị là các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao theo quy định tại Nghị định 29/2008 / NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. 

Mục 3 Chương II của Luật BVMT mô tả các yêu cầu đánh giá tác động môi trường. Chủ của các dự án quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này cần tự thực hiện hoặc thuê tổ chức tư vấn để thực hiện việc đánh giá tác động môi trường và chịu trách nhiệm theo luật định cho kết quả kết luận sau khi tiến hành đánh giá. Việc đánh giá tác động môi trường phải được thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị của dự án. Kết quả kết luận sau khi tiến hành đánh giá tác động môi trường phải được thể hiện trong các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chi phí phát sinh từ việc xây dựng và kiểm tra các báo cáo đánh giá tác động môi trường được bao gồm trong tổng ngân sách đầu tư chi trả bởi chủ dự án. 

Theo Điều 21 của Luật BVMT, tham vấn được yêu cầu trong quá trình đánh giá tác động môi trường nhằm mục đích hoàn thành báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tham vấn cần được tập trung giúp giảm thiểu các tác động tiêu cực đối với môi trường và con người và đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án. Chủ dự án có nghĩa vụ phải tham khảo ý kiến với các cơ quan quản lý, tổ chức và cộng đồng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án.

Điều 22 của Luật BVMT mô tả phạm vi của báo cáo ĐTM. Báo cáo sẽ bao gồm: (i) nguồn gốc của dự án, chủ dự án, và các cấp có thẩm quyền của dự án, phương pháp đánh giá tác động môi trường; (ii) đánh giá các lựa chọn công nghệ, hạng mục công trình và mọi hoạt động liên quan đến dự án có thể gây ra những tác động xấu đến môi trường; (iii) đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội tại khu vực mà dự án được thực hiện, khu vực lân cận và tính phù hợp của các trang khu công trường được lựa chọn cho dự án; (iv) đánh giá và dự báo các nguồn phát thải, và các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; (v) đánh giá, dự báo và xác định các biện pháp quản lý rủi ro của dự án gây ra cho môi trường và sức khỏe cộng đồng; (vi) các biện pháp xử lý chất thải; (vii) các biện pháp để giảm thiểu các tác động của dự án đến môi trường và sức khỏe cộng đồng; (viii) Kết quả tham vấn; (ix) chương trình quản lý và giám sát môi trường; (x) dự toán ngân sách cho việc xây dựng công trình bảo vệ môi trường và các biện pháp được thực hiện để giảm thiểu các tác động môi trường; và (xi) các phương án áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường.

Điều 23 của Luật BVMT xác định thẩm quyền để xác minh báo cáo ĐTM. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm sắp xếp để xác minh các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án sau đây: (a) Các dự án thuộc quyền quyết định đầu tư của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; (b) Các dự án liên ngành, liên tỉnh quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 18 của Luật này, bao gồm các thông tin thuộc các dự án bí mật trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia; và (c) Dự án do Chính phủ giao thẩm định. Bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình nhưng không thuộc đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt đầu tư của mình và các dự án thuộc bí mật quốc phòng, an ninh. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư trên địa bàn không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

Điều 26 của Luật BVMT mô tả trách nhiệm của các chủ dự án sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Các trách nhiệm bao gồm - Khoản 1: Thực hiện các yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khoản 2: Trường hợp thay đổi quy mô, công suất, công nghệ làm tăng tác động xấu đến môi trường so với phương án trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt nhưng chưa đến mức phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 20 của Luật này, chủ đầu tư dự án phải giải trình với cơ quan phê duyệt và chỉ được thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

Điều 27 của Luật BVMT giải thích trách nhiệm của chủ đầu tư trước khi đưa dự án vào vận hành. Bao gồm – Khoản 1: Tổ chức thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; và Khoản 2: Phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ vận hành dự án đối với dự án lớn, có nguy cơ tác động xấu đến môi trường do Chính phủ quy định. Những dự án này chỉ được vận hành sau khi cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường.

Điều 28 của Luật BVMT đề cập đến trách nhiệm của cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Bao gồm Khoản 1: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường. Khoản 2: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của chủ đầu tư dự án được quy định tại khoản 2 Điều 27 của Luật này, cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường phải tổ chức kiểm tra và cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án. Trường hợp phải phân tích các chỉ tiêu môi trường phức tạp thì thời gian cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày. 

Điều 13 của Nghị định số 18/2015/NĐ-CP mô tả điều kiện của tổ chức thực hiện đánh giá tác động môi trường. Khoản 1: Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có đủ các điều kiện dưới đây – (a) Có cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này; (b) Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên và(c) Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu về môi trường phục vụ việc đánh giá tác động môi trường của dự án; trường hợp không có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn đáp ứng yêu cầu, phải có hợp đồng thuê đơn vị có đủ năng lực. Khoản 2: Cán bộ thực hiện đánh giá tác động môi trường phải có trình độ đại học trở lên và phải có chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường đúng chuyên ngành và Khoản 3: Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý việc đào tạo, cấp chứng chỉ tư vấn đánh giá tác động môi trường.

Thêm vào đó, các điều quan trọng khác có liên quan được mô tả chi tiết hơn trong Phụ lục.

· Điều 14: các cấp thẩm quyền cho quy mô khác nhau phê duyệt báo cáo EIA và thời hạn;

· Điều 15: tái lập báo cáo ĐTM;

· Điều 16: Trách nhiệm của chủ dự án liên quan đến các báo cáo ĐTM đã được phê duyệt;

· Điều 17: Kiểm tra và xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án;

· Điều 21: Báo cáo.

1.8.2 Các quy định về an toàn đập
Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ Việt Nam về quản lý an toàn đập. Theo Nghị định này, một con đập lớn là đập với chiều cao tính từ chân đập tới đỉnh đập bằng hoặc lớn hơn 15 mét hoặc đập của hồ chứa nước với quy mô dung tích bằng hoặc lớn hơn 3.000.000 m3 ( ba triệu mét khối). Đập nhỏ là đập với chiều cao tính từ chân đập tới đỉnh đập nhỏ hơn 15 mét. Chủ sở hữu đập là tổ chức, cá nhân sở hữu đập để khai thác các lợi ích của hồ chứa nước hoặc được giao quản lý, vận hành và khai thác hồ chứa nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập trong các lĩnh vực.

Trong chương 4 của Nghị định số 18/2015/ NĐ-CP ngày 14/02/2015, từ Điều 12 đến Điều 17 đã quy định trong việc xây dựng, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc thực hiện các dự án và các các biện pháp giảm nhẹ được thiết kế để bảo vệ môi trường trước và sau khi dự án chính thức hoạt động. Trong Điều 12 của Nghị định này cũng liên quan đến quy trình đánh giá tác động môi trường để thực hiện dự án, chủ dự án phải tổ chức cuộc họp để tham vấn cộng đồng, chẳng hạn như Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chính quyền địa phương (Uỷ ban nhân dân cấp xã) bị ảnh hưởng (trực tiếp hoặc gián tiếp) hoặc Uỷ ban nhân dân trong địa phương thực hiện dự án; phân tích các ý kiến phản hồi, ý kiến thu được từ các nhóm bị ảnh hưởng, và xem xét các tác động có lợi cũng như bất lợi của dự án đến cộng đồng để thiết kế các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên, đa dạng sinh học, cộng đồng. Theo phụ lục số 2 của Nghị định, dự án phải thực hiện EIA nếu dung tích hồ chứa bằng hoặc lớn hơn 100.000m3. Theo quy định của Chính phủ Việt Nam, tất cả các tiểu dự án được đề xuất trong dự án DRSIP phải thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA).

1.8.3 Thu hồi đất 

Khung pháp lý của Chính phủ Việt Nam: Các khung pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và tái định cư được dựa trên Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đất đai năm 2013 (sửa đổi), và các nghị định / hướng dẫn có liên quan khác. Các văn bản pháp luật chủ yếu áp dụng cho RPF này bao gồm các nội dung sau:

· Hiến pháp Việt Nam 2013;

· Luật Đất đai 45/2013 / QH13 đã được áp dụng từ 1 tháng 7 năm 2014;

· Nghị định số 43/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đất đai 2013;

· Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cung cấp về phương pháp xác định giá đất khung giá đất được điều chỉnh, bảng giá đất; định giá giá đất cụ thể và các hoạt động tư vấn về giá đất;

· Nghị định số 47/2014 / NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 cung cấp bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất của Nhà nước;

· Nghị định số 38/2013 / NĐ-CP ngày 23 tháng tư năm 2013, về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới;

· Nghị định số 72/2007 / NĐ-CP ngày 07 tháng 5 2007 của Chính phủ về quản lý an toàn đập;

·  Nghị định số 201/2013 / NĐ-CP ngày vào ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

· Thông tư số 36/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng sáu năm 2014, quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh giá đất; định giá đất cụ thể và định giá đất tư vấn;

· Thông tư số 37/2014 / TT-BTNMT ngày 30 tháng sáu năm 2014, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

· Quyết định số 1956/2009 / QĐ-TTg, ngày 17 tháng 11 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020;

· Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, ngày 16 Tháng Mười Một 2012, về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã được Nhà nước thu hồi;

· Các văn bản khác.

Các luật, nghị định và các quy định liên quan đến quản lý đất đai, thu hồi đất và tái định cư gồm Luật Xây dựng 50/2014/QH13, ngày 18 tháng 6 năm 2014, các hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức và cá nhân đầu tư vào các công trình xây dựng dân dụng và các hoạt động xây dựng; Nghị định 102/2014/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thay thế bằng Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 2 năm 2013 về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ, ban hành ngày 12 Tháng 2 năm 2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng và thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP, Nghị định 38/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng chính thức Quỹ Hỗ trợ phát triển (ODA), và Nghị định 126/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật hôn nhân và gia đình, quy định rằng tất cả các văn bản đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên của cả vợ và chồng; Quyết định của các tỉnh dự án liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh cũng sẽ được áp dụng cho mỗi tỉnh dự án có liên quan. 

1.8.4 Người bản địa/ dân tộc thiểu số
Việt Nam có khá nhiều các chính sách và các chương trình được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ phát triển dân tộc thiểu số. Chính phủ Việt Nam (GOV) đã rất quan tâm đến phúc lợi của các nhóm dân tộc thiểu số này. Ủy ban Dân tộc và Miền núi la cơ quan chính phủ ngang Bộ, được giao các chức năng phụ trách quản lý người dân tộc thiểu số và miền núi. Một hồ sơ quốc gia của Việt Nam được xuất bản bởi Nhóm quốc tế làm việc về các vấn đề bản địa (IWGIA) báo cáo rằng:

“Người bản địa là công dân của nhà nước Việt Nam và hưởng các quyền hiến pháp bảo đảm với các ngôn ngữ và truyền thống văn hóa .... Ở cấp độ lập pháp, "Hội đồng Dân tộc" có nhiệm vụ tham mưu cho Quốc hội về vấn đề dân tộc thiểu số và giám sát, kiểm soát việc thực hiện các chính sách dân tộc thiểu số của chính phủ và các chương trình phát triển ở các vùng dân tộc thiểu số.”

Tài liệu này cũng báo cáo rằng từ những năm 1960, một số chính sách và các chương trình đã được thiết kế đặc biệt cho các dân tộc thiểu số, nhưng chủ yếu là nhằm mục đích gắn kết họ vào với xã hội chứ không phải cho phép tăng cường các thể chế của họ. Về vấn đề đất đai, báo cáo cũng nêu rằng "điểm nổi bật là hiện nay pháp luật tại Việt Nam cho phép cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và rừng, trong năm 2004, Quốc hội đã thông qua một luật đất đai mới, phù hợp nhất cho người dân bản địa, hiện nay bao gồm các chủng loại "đất xã". Bằng việc giới thiệu các khái niệm về đất xã, luật mới quy định về khả năng của cộng đồng để xin giấy chứng nhận đối với đất đai.

1.9 
Những ảnh hưởng của chính sách quốc gia và quy định về các dự án được đề xuất
Dựa trên phân tích của các khung pháp lý quốc gia, dự án sẽ phải thực hiện các yêu cầu và quy trình tối thiểu sau đây: 

· PPMU hoặc các công ty tư vấn tiến hành ĐTM phải có cán bộ có ít nhất bằng đại học trở lên phụ trách ĐTM và Giấy chứng nhận thực hiện tư vấn ĐTM. Các đơn vị này cần có đủ năng lực để thực hiện việc đo đạc, lấy mẫu, xử lý và phân tích các mẫu môi trường phục vụ các EIA (Điều 13 của Nghị định).

· Xem xét bản chất của các tiểu dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh (PPC) phải đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM (Điều 14 của Nghị định). UBND tỉnh sẽ thu xếp để xác minh các báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Điều 23 của Luật BVMT) 

· Việc đánh giá báo cáo ĐTM được thực hiện bởi các Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM được thành lập bởi những người đứng đầu cơ quan thẩm định báo cáo với ít nhất 07 thành viên. Thành viên của Hội đồng thẩm định báo cáo ĐTM sẽ bao gồm 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 thành viên thư ký, 02 thành viên phản biện và các thành viên khác, trong đó ít nhất 30% các thành viên hội đồng đánh giá có ít nhất 06 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực EIA (Điều 14 của Nghị định).

· Thời hạn thẩm định báo cáo ĐTM là trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin thẩm định hợp lệ (Điều 14 của Nghị định).

· PPMU sẽ phải tuân thủ các yêu cầu và quy định trong việc phê duyệt báo cáo EIA. Đối với bất kỳ sự thay đổi, chủ dự án phải văn bản giải thích tới PPC (Điều 26 của Luật BVMT).

· PPMU sẽ phải thông báo cho UBND tỉnh và các đập được sửa chữa sẽ được bắt đầu sau khi các cơ quan phụ trách việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được kiểm tra và chứng nhận hoàn thành công tác bảo vệ môi trường (Điều 27 của Luật BVMT).

· PPMU sẽ chuẩn bị một báo cáo hoàn thành cho công tác bảo vệ môi trường và trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, UBND tỉnh phải kiểm tra và cấp giấy chứng nhận hoàn thành công tác môi trường (Điều 28 của Luật BVMT).

· Việc kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các tiểu dự án được thực hiện bởi một đoàn thanh tra được thành lập bởi các lãnh đạo của PPC (Điều 17 của Nghị định).

· UBND tỉnh có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM, đăng ký và kiểm tra kế hoạch bảo vệ môi trường cụ thể, kiểm tra và phê duyệt cho các công trình bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh trong những năm trước đó đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 1 hàng năm (Điều 21 của Nghị định).

· Bộ NN & PTNT có trách nhiệm gửi báo cáo đánh giá và phê duyệt báo cáo ĐTM, kiểm tra và phê duyệt cho các công trình bảo vệ môi trường của các năm trước liên quan đến dự án do mình quản lý đến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước 15 tháng 1 hàng năm (Điều 21 của Nghị định).

1.10 Chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới 

Mục tiêu của chính sách an toàn là để ngăn chặn và giảm thiểu tác động không đáng có cho người dân và môi trường trong quá trình phát triển. Chính sách an toàn cung cấp một nền tảng cho sự tham gia của các bên liên quan trong thiết kế dự án, và thực thi như một công cụ quan trọng để xây dựng sở hữu giữa người dân địa phương. 

Hiệu quả và việc hình thành tác động của các dự án và các chương trình hỗ trợ của Ngân hàng đã tăng lên đáng kể như là kết quả của việc xem xét đến các chính sách này. Các chính sách an toàn của  Ngân hàng Thế giới được cung cấp ở các trang web của Ngân hàng: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTPOLICIES/EXTSAFEPOL/0,,menuPK:584441~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:584435,00.html.

1.11 Ý nghĩa của chính sách an toàn của Ngân hàng thế giới đối với các dự án được đề xuất
Tám chính sách của Ngân hàng Thế giới đã được kích hoạt cho các dự án bao gồm: Đánh giá môi trường (OP/BP 4.01), Môi trường sinh sống tự nhiên (OP/BP 4.04), Quản lý dịch hại (OP/BP 4.09), Tài nguyên vật lý văn hóa (OP/BP 4.11), người bản địa (OP/BP 4.10), Tái định cư không tự nguyện (OP/BP 4.12), An toàn Đập (OP/BP 4.37) và Dự án Đường thủy Quốc tế (OP/BP 7.50).

Theo WB Chính sách hoạt động (OP 4.01), bản chất của việc đánh giá môi trường phải được thực hiện trong một tiểu dự án cụ thể phần lớn sẽ phụ thuộc vào danh mục của các tiểu dự án. Như đã đề cập trước đó, Chính sách hoạt động của Ngân hàng Thế giới (OP) 4.01 phân loại các dự án thành ba loại chính (nhóm A, B và C), tùy thuộc vào loại, vị trí, độ nhạy, quy mô của dự án, tính chất và mức độ của tác động tiềm tàng. Xem xét các rủi ro môi trường và sự phức tạp liên quan đến một số lượng lớn các tiểu dự án được thực hiện trong một khu vực rộng rãi, dự án đã được xếp vào hạng "A". Tuy nhiên, các tiểu dự án được tài trợ trong dự án có thể được phân loại là 'A' hoặc 'B' hoặc 'C' tuỳ theo mức độ, phạm vi và tác động của các tiểu dự án cụ thể. 

Các hoạt động của dự án sẽ được thực hiện trên các con đập hiện có và có thể sẽ không dẫn đến chuyển đổi hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng hoặc bán quan trọng. Tuy nhiên, cần thiết phải xem xét phạm vi, sang lọc và đánh giá tác động tiềm năng như là một phần của đánh giá tác động MT-XH tiểu dự án. Dự án sẽ không tài trợ cho bất kỳ việc mua sắm các loại phân bón và thuốc trừ sâu nào. Tuy nhiên, do đập được nâng cấp, sửa chữa diện tích nông nghiệp có thể được tăng lên, sử dụng các loại phân bón và thuốc trừ sâu trong các khu ruộng được phục vụ của dự nhiều có thể tăng lên. Dự án sẽ thúc đẩy việc áp dụng Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) và hướng dẫn đã được bao gồm trong ESMF. 

Do vị trí chính xác của tiểu dự án chưa được biết ở giai đoạn này, có khả năng một số tuyến đường đi lại được nâng cấp sửa chữa có thể đi qua các khu vực có tài nguyên văn hóa vật thể. Các tác động này sẽ được xem xét như là một phần của việc sàng lọc môi trường / đánh giá của các tiểu dự án khác nhau. Ngoài ra, thủ tục “Phát hiện” cần phù hợp với pháp luật địa phương về di sản sẽ được đánh giá để không làm ảnh hưởng đến bất kỳ nguồn lực vật chất, văn hóa nào. 

Dự án có thể can thiệp vào khu vực nơi người dân bản địa sống (địa điểm cụ thể của tiểu dự án sẽ được xác định trong quá trình thực hiện). Ngoài ra, dự án có thể yêu cầu thu hồi đất và tái định cư. Như vậy, một khung chính sách dân tộc (EMPF) và Khung chính sách tái định cư (RPF) là bắt buộc đối với dự án và sẽ được chuẩn bị riêng. 

Dự án sẽ không tài trợ xây dựng bất kỳ con đập mới nào hoặc thay đổi đáng kể trong cơ cấu đập. Chính sách này được kích hoạt như các dự án sẽ tài trợ phục hồi và cải tạo các đập hiện có bao gồm cả các đập lớn (chiều cao 15 mét hoặc hơn). Vì vậy, nó đòi hỏi phải sắp xếp một hoặc nhiều hơn các chuyên gia đập độc lập để (a) Kiểm tra, đánh giá tình trạng an toàn của các đập hiện có, các công trình phụ trợ của nó, và lịch sử hoạt động của đập; (b) xem xét và đánh giá các thủ tục của chủ sở hữu đối với các hoạt động và bảo dưỡng; và (c) cung cấp cho báo cáo bằng văn bản về các phát hiện và khuyến nghị cho bất kỳ công việc sửa chữa hoặc nâng cao an toàn nào cần thiết liên quan để nâng cấp các đập hiện có để một hiệu quả theo đúng yêu cầu về an toàn. Chính sách và thực tiễn liên quan đến an toàn đập cần phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, chẳng hạn như khung quy định Ngân hàng Thế giới cho an toàn đập. Những biện pháp này được thiết kế thành các dự án, trong đó bao gồm việc thành lập một ban đánh giá an toàn đập (DSRP). Ngoài ra dự án sẽ thành lập Hội đồng độc lập các chuyên gia về an toàn đập (PoE), người sẽ thực hiện đánh giá độc lập các báo cáo an toàn đập và các biện pháp giảm thiểu đề xuất. PoE này sẽ làm việc chặt chẽ với các DSRP đã được lập để đảm bảo tính toàn vẹn của các can thiệp đầu tư kỹ thuật. Mỗi tiểu dự án sẽ có Kế hoạch An toàn đập riêng biệt (DSP) ngoài các ESIA 

Có sáu lưu vực sông xuyên biên giới trong nước; Tuy nhiên Việt Nam là thượng nguồn duy nhất trong lưu vực sông Sê-san-Srepok - một nhánh của sông Cửu Long, thượng nguồn của Campuchia, và lưu vực Bằng Giang-Kỳ Cùng, thượng nguồn của Trung Quốc. Vì vậy, dự kiến rằng một số các đập sẽ được đặt trên các lưu vực sông quốc tế, và do đó chính sách Dự án đường thủy quốc tế được kích hoạt.

Các hướng dẫn của WB cung cấp hướng dẫn về các vấn đề EHS nhất định, trong đó bao gồm các tiêu chuẩn cho các thông số môi trường (chất lượng không khí xung quanh, nước và chất lượng nước thải, độ ồn, quản lý chất thải), nguy cơ và phòng ngừa tai nạn nghề nghiệp, sức khỏe cộng đồng và an toàn (trong thời gian vận hành và công trình ngừng hoạt động ), vv. Những nguyên tắc này sẽ được áp dụng trực tiếp cho các dự án được đề xuất. Như một quy luật chung, các hướng dẫn của WB cần phải bổ sung các hướng dẫn hoặc tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp các hướng dẫn hay tiêu chuẩn Việt Nam khác với hướng dẫn WB, dự án sẽ theo dõi nghiêm ngặt hơn.

Việc tiếp cận các chính sách thông tin của WB để sẽ được thực hiện trực tiếp. Dự án sẽ thực hiện đánh giá môi trường/xã hội và các văn bản ESMF sẽ được phổ biến cho cộng đồng thong qua việc công khai trên trang web của WB. Ngoài ra, bản sao cứng của các tài liệu bằng tiếng Anh (bao gồm cả ngôn ngữ tiếng Việt) sẽ được cung cấp tới Bộ NN & PTNT và tất cả các Sở NN & PTNT.

CHƯƠNG IV. ĐẶC ĐIỂM MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG TIỂU DỰ ÁN
1.12 Chế độ thủy văn và hệ sinh thái của hồ Sông Quao và kênh nhận nước

1.12.1 Đặc điểm thủy văn

Lưu vực sông Cái Phan Thiết (Sông Quao) thuộc 2 huyện Hàm Thuận Bắc và Tánh Linh, bắt nguồn từ cao nguyên Di Linh ở cao trình 700m. Sông chảy theo hướng Tây Bắc - Đông Nam qua vùng rừng rậm, rồi theo hướng Bắc Nam qua đồng bằng Hàm Thuận Bắc và đổ ra cửa Phú Hài (Phan Thiết) cách thị xã Phan Thiết khoảng 2,5km về phía Bắc. Tổng số con sông trong lưu vực là 13 con sông, ngoài sông chính có 5 con sông cấp 1, 6 con sông cấp 2 và 1 con sông cấp 3. Mật độ lưới sông trung bình của toàn bộ hệ thống này là 0,51km/km2, lớn nhất là 1,05 và nhỏ nhất là 0,11km/km2. Sông có hệ số uốn khúc lớn đạt tới 2,5 (Hình 4.1).

Bảng 4.1: Môduyn dòng chảy lũ trung bình năm (l/s/km2)
	Lưu vực
	Ghi chú
	Flưu vực
(Km2)
	Q0
(m3/s)
	M0
(l/s.km2)
	W0
(106m3)

	Sông Quao
	Trong tỉnh
	976,7
	23,23
	365,38
	23,79

	
	Ngoài tỉnh
	91,6
	2,29
	36,15
	25,09

	
	Tiếp từ  đập Đan Sách
	
	11,25
	176,93
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Hình 4.1: Bản đồ mạng lưới sông suối vùng TDA
Đặc điểm chung chế độ dòng chảy của sông suối trong vùng TDA là có 2 mùa: Mùa lũ và mùa cạn. Mùa lũ bắt đầu từ tháng 6 đến tháng 11, lượng dòng chảy chiếm 75% – 80% tổng lượng dòng chảy cả năm. Mùa cạn thường từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau. Thời gian chuyển tiếp từ mùa lũ sang mùa cạn thường không quá 1 tháng, nước trong sông đột ngột giảm nhanh. Nguyên nhân chung là các sông thường ngắn, có độ dốc lớn, địa chất thường là dễ thấm nước, đặc biệt là trong những năm gần đây khi thảm thực vật càng ngày càng suy giảm, khả năng giữ nước và điều hòa nước cũng suy giảm theo.

Dòng chảy lũ: Chế độ lũ là hậu quả của mưa rào và đặc điểm địa hình, địa mạo của lưu vực sông, dòng sông. Đặc điểm mưa rào thường thấy ở Bình Thuận là thời gian mưa ngắn, cường độ mưa lớn, diện mưa không rộng. Lưu lượng xả tối đa của hồ Sông Quao 300 m3/s vào năm 2003. Có xảy ra lũ trên kênh nhận nước của tràn xã lũ ở vùng hạ lưu.
Dòng chảy kiệt: Mùa kiệt thường từ tháng XII, I đến tháng VII, VIII năm sau. Tháng I, II trên toàn tỉnh lượng mưa rất ít, chỉ một số nơi có mưa, nhưng lượng mưa chỉ đạt từ 5-10mm/tháng. Sang đến tháng III toàn vùng hầu như không có mưa. Từ tháng IV gió mùa Tây Nam đã thổi xen kẽ và bắt đầu xuất hiện lác đác các trận mưa dông sớm với lượng mưa tháng xấp xỉ 100mm/tháng. Tháng V, VI, VII lượng mưa có khá hơn và hình thành dòng chảy nhưng lượng dòng chảy này chưa đủ lớn để được xếp vào dòng chảy của mùa lũ.

1.12.2 Nguồn nước cấp cho hồ

Nguồn nước của hồ Sông Quao tạo thành từ đường sinh thủy tự nhiên của sông Quao và suối Đan Sách qua 1 kênh đào nhập lưu vào Sông Quao tại xã Đông Tiến huyện Hàm Thuận Bắc, cách hồ sông Quao khoảng 15 km. Nguồn nước từ suối Đan Sách bổ sung cho hồ sông Quao chỉ vào mùa khô, khi xuất hiện lũ lớn không đổ về sông Quao mà được ngăn lại bởi đập Đan Sách (xem Hình 4.2)

Sông Quao bắt nguồn từ vùng núi thuộc các xã La Đà, Đông Tiến, Đông Giang của huyện Hàm Thuận Bắc. có chiều dài 44 km, diện tích lưu vực là 296 km2, lưu lượng dòng chảy trung bình năm đến hồ là 13.50 (m3/s), trong đó, từ sông Quao 8.49 (m3/s); từ suối Đan Sách là 5.01 (m3/s) và dòng chảy trong năm chủ yếu tập trung vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 11 (chiếm 80% lượng dòng chảy cả năm). Lưu lượng dòng chảy lũ đến hồ sông Quao là 34.48 (m3/s), trong đó, từ sông Quao là 23,23 m3/s và từ suối Đan Sách là 11,25 m3/s. Lưu lượng trung bình mùa kiệt đến hồ là 3.79 (m3/s), trong đó từ của Sông Quao là 2,62 m3/s và từ suối Đan Sách là 1,17 m3/s.

Lưu lượng xả lũ thiết kế của hồ sông Quao Qtk = 1.050 m3/s, lưu lượng xả lũ lớn nhất Q = 300 m3/s, lưu lượng xả lũ thực tế lúc lớn nhất là 120 m3/s và lưu lượng xả lũ bình thường trung bình là 60-80 m3/s (tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận của sông Cái sau tràn xả lũ). 
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Hình 4.2: Sơ đồ nguồn nước của hồ Sông Quao

1.12.3 Kênh nhận nước hạ lưu hồ chứa

· Kênh sau xả lũ của tràn số 1 (tràn hiện tại) là có mặt cắt hình thang, chiều dài L = 50 m; Bề rộng trung bình B = 20m; Hai bên bờ kênh xả là cỏ dại và một số cây bụi thấp. Đoạn kênh này chỉ có nước khi xả lũ và cạn khô vào mùa kiệt. Kênh sau tràn số 1 được nối với sông Cái dài khoảng 42 km và chảy ra biển. Sông Cái có bề rộng khoảng 100 m, lưu lượng lớn nhất Qmax = 120 m3/s. Sông không khô cạn vào mùa khô, lưu lượng xả lũ của hồ chỉ khoảng 60-80 m3/s sẽ không làm ảnh hưởng đến vùng hạ du.

· Kênh sau tràn xả lũ số 2 (dự kiến xây mới): là 1 con suối nhỏ dài 2 km, chui qua Quốc lộ 28 sau đó nhập vào sông Cái (cách đoạn nhập lưu của kênh sau tràn số 1 khoảng 2 km) Suối sau tràn số 2 không giao cắt với công trình quan trọng cũng như không qua khu dân cư. 

Khi tràn xả lũ (300m3/s) đã gây ngập một số vùng dọc tuyến xả lũ: 80 ha (lúa + thanh long + hoa màu) tại TT Ma Lâm – huyện Hàm Thuận Bắc bị mất trắng vào năm 2003.
1.12.4 Hệ sinh thái của hồ và kênh nhận nước

Hồ sông Quao và tuyến xã lũ không được cấp phép để nuôi trồng thủy sản, chi có việc đánh bắt cá tự nhiên các hộ dân tự phát. Trên hồ Sông Quao không có hoạt động du lịch. Trong hồ chỉ có các loài cá, ốc bình thường, không có các loài quý hiếm, đặc hữu và bị đe dọa. 

Các hệ sinh thái thuỷ sinh của kênh hạ lưu và sông Cái chủ yếu các loại cây bụi, cá cua... Không có loài động thực vật đặc biệt, quý hiếm trong sông. Trong hành lang xả lũ ra sông chính có khoảng 20 hộ dân của xã Hàm Trí, nên ảnh hưởng đến dân cư có thể kiểm soát được.
1.13 Khí hậu và khí tượng
Tiểu dự án thuộc huyện Hàm Thuận Bắc nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, nhiều gió, không có mùa đông và khô hạn với 2 mùa rõ rết: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, mùa khô từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Theo số liệu khí tượng trung bình 5 năm (2009 – 2013) tại trạm khí tượng Phan Thiết, Nhiệt độ trung bình từ  26 – 27oC; độ ẩm trung bình là từ 75 – 85%. Đây cũng là vùng chịu ảnh hưởng chủ yếu của khí hậu ven biển Nam Trung Bộ, lượng mưa ít, thiếu ẩm và khô hạn. Có 2 loại gió chính có ảnh hưởng đến khí hậu tỉnh là: Gió mùa Tây Nam (Từ tháng 5 đến tháng 10); Gió mùa Đông Bắc (tháng 11 đến tháng 4 năm sau). Lượng bốc hơi trung bình 1.250 - 1.450 mm/năm, lượng bốc hơi > 4 mm/ngày vào mùa khô và 1,5 – 2 mm/ngày vào mùa mưa. Mùa mưa tập trung vào tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, chiếm 85% lượng mưa cả năm. Lượng mưa hàng năm thay đổi theo hướng tăng dần về phía Nam, lượng mưa trung bình từ 800 – 1.600 mm/năm, thấp hơn trung bình cả nước (1.900 mm/năm). Xem bảng 4.2:
Bảng 4.2: Tổng hợp các số liệu khí tượng trung bình 5 năm lưu vực Sông Quao

	Tháng
	Nhiệt độ (oC)
	Độ ẩm (%)
	Số giờ nắng
	Vận tốc gió (m/s)
	Lượng bốc hơi (mm)

	1
	24,7
	75
	279,5
	3,8
	119,7

	2
	25,2
	75
	278,9
	4,2
	112,8

	3
	26,9
	76
	310,1
	3,9
	134,5

	4
	27,9
	78
	282,4
	3,2
	116,4

	5
	28,3
	81
	248,5
	2,7
	109,0

	6
	27,7
	82
	212,9
	3,6
	96,5

	7
	26,9
	84
	211,0
	2,7
	87,2

	8
	27,0
	82
	196,2
	3,4
	90,6

	9
	26,8
	85
	201,1
	2,5
	76,8

	10
	26,7
	84
	217,0
	2,3
	71,4

	11
	26,3
	81
	221,2
	2,9
	91,3

	12
	25,3
	78
	252,3
	3,4
	116,6

	Năm
	26,6
	80
	2911,3
	3,2
	1222,8
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Theo thống kê, chỉ có khoảng 20% số năm có bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Bình Thuận. Song những năm gần đây, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ và có ảnh hưởng trực tiếp đến Bình Thuận có xu hướng gia tăng và diễn biến bất thường. Bão, áp thấp nhiệt đới thường có khả năng xuất hiện vào các tháng 10 - 12 trong năm. Bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ thường kéo theo mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất đai, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của người dân. 

1.14 Đặc điểm địa hình 
Địa hình tỉnh Bình Thuận có dạng chuyển tiếp từ Tây Nguyên xuống đồng bằng ven biển nên biến đổi rất đa dạng và phức tạp. Riêng khu vực hồ Sông Quao có địa hình là vùng đồi núi thấp với cao độ trung bình 200-500 m (Hình 4.3). 
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Hình 4.3: Bản đồ địa hình vùng TDA

1.15 Hiện trạng môi trường nước 
Nguồn nước mặt phục vụ cho các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trong vùng dự án chủ yếu được lấy từ hồ sông Quao. Do ảnh hưởng phân bố mưa nên tổng lượng nước bình quân phân bố không đều theo không gian và thời gian, lượng nước trong mùa mưa chiếm 80%/tổng lượng. Vào mùa khô lượng nước đến từ ngoài tỉnh chiếm 73,33%/tổng lượng nước mùa khô.

Môi trường nước mặt: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt trong vùng TDA thông qua kết quả phân tích 35 mẫu nước mặt tại 35 vị trí có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các hoạt động thi công của TDA (trung bình mỗi xã 2 mẫu, riêng xã Hàm Trí là 9 mẫu vì đây là địa phương tập trung các hoạt động sửa chữa  công trình đầu mối. Mô tả vị trí lấy mẫu được trình bày trong Bảng 1, Phụ lục A5). Phân bổ số lượng mẫu cho các nguồn nước mặt như sau:

· Mẫu nước hồ sông Quao: 6 mẫu, tại các vị trí thuộc khu vực công trình đầu mối (đập chính, đập phụ): xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc;
· Mẫu nước sông: 18 mẫu tại các vị trí kênh tưới của các xã Hàm Trí, Thuận Hòa, Hàm Phú, Hàm Chính, Hàm Thắng, Hàm Đức và Thuận Minh;
· Mẫu nước kênh: 11 mẫu tại các vị trí kênh tưới của các xã Hàm Trí, Thuận Hòa, Hàm Phú, Hàm Chính, Hàm Thắng, Hàm Đức và Thuận Minh;
Các chỉ tiêu được phân tích bao gồm: 
· Chỉ tiêu về hóa lý: nhiệt độ, độ đục, pH, DO, EC, SS TDS, COD, BOD5, NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, SO4-, Cl- và Fets;
· Chỉ tiêu về vi sinh: Coliform và Cl.Perfringen

· Chỉ tiêu kim loại nặng: As, Pb, Cd, 
Kết quả phân tích mẫu nước mặt trong phòng thí nghiệm (Bảng 2a và 2b, phụ lục A6) cho thấy chất lượng nước hồ; nước sông; nước kênh đều có các chỉ tiêu hóa lý (BOD5, NO2-, NO3, PO43--, SO42-) và kim loại nặng (As, Pb, Cd, Fe) đều nằm dưới ngưỡng cho phép trong QCVN 08:2008/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt), cột B1 (nước dùng cho mục đích tưới tiêu thuỷ lợi và nuôi trồng thuỷ sản). 
Một số chỉ tiêu vượt TCCP: Hàm lượng SS có 2 điểm NM13 tại Cầu sông Quao, xã Thuận Hòa, cách chân đập chính 1,7km về phía hạ lưu có giá trị 52,12 mg/l; điểm NM17 tại mương thủy lợi sông Quao, xã Hàm Chính có giá trị 86,60 mg/l vượt tiêu chuẩn lần lượt là 1,04 lần và 1,73 lần. Hàm lượng COD có 3/35 điểm (NM21; NM22, NM34)  vượt tiêu chuẩn nước tưới mức độ vượt từ 1,17 – 1,31 lần. Hàm lượng NH4+ có 23/35 điểm vượt tiêu chuẩn, mức độ vượt từ 1,07 – 10,08 lần. Đối với hàm lượng Coliform có 1 điểm NM27 (13000 MPN/100ml) vượt tiêu chuẩn 1,73 lần. Các thông số như PO43-, SO42-, NO3-, Cl-, Fe,As, Pb, Cd đều có hàm lượng nằm thấp hơn giới hạn cho phép (đảm bảo chất lượng dùng cho tưới tiêu).

So với QCVN 08:2008/BTNMT, cột A2 – chất lượng nước mặt đáp ứng yêu cầu nước dùng cho mục đích sinh hoạt nhưng phải áp dụng công nghệ xử lý phù hợp do hầu hết các chỉ tiêu hóa lý đều không đạt TCCP (đây cũng là nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt của người dân của huyện Hàm Thuận Bắc và Thành phố Phan Thiết), các chỉ tiêu kim loại nặng vẫn trong giới hạn cho phép.

Đối chiếu kết quả phân tích chất lượng nước với QCVN 39:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu, tất cả các chỉ tiêu: pH, DO, SO42-, As và Cd đều nằm trong giới hạn cho phép, đảm bảo chất lượng dùng cho tưới tiêu.

Như vậy, chất lượng nước mặt trong khu vực tiểu dự án cơ bản còn tốt, một số vị trí tại nước sông, kênh đã bị ô nhiễm về chỉ tiêu SS, COD, NH4+ và Coliform là do chất thải sinh hoạt và chất thải từ chăn nuôi của người dân chưa được xử lý mà thải ra sông, kênh trong khu vực. 

Hiện trạng môi trường nước ngầm: Theo kết quả nghiên cứu của liên đoàn địa chất 6, trong vùng tiểu dự án có nhiều phân vị chứa nước độ giàu nước, đáng chú ý hơn cả là phức hệ chứa nước khe nứt - lỗ hổng trong thành tạo bazan. Do địa hình dốc, nước dưới đất thoát mạnh vào hệ thống sông suối. Hầu hết các lỗ khoan đều lấy nước trong thành tạo bazan.

Đánh giá chất lượng nước ngầm tại 28 giếng khoan của 28 hộ gia đình thuộc 12 xã trong vùng dự án (đây là những vùng bị ảnh hưởng do cắt nước để thi công). Mô tả vị trí lấy mẫu nước ngầm được trình bày trong Bảng 3, Phụ lục A5).
Các chỉ tiêu được phân tích mẫu nước ngầm bao gồm: 

· Chỉ tiêu về hóa lý: nhiệt độ, độ đục, pH, DO, EC, SS TDS, COD, NO2-, NO3-, NH4+, PO43-, SO42-, Cl- và Fets;

· Chỉ tiêu về vi sinh: Coliform và Cl,Perfringen;
· Chỉ tiêu kim loại nặng: As, Pb, Cd; 
Kết quả phân tích mẫu nước ngầm trong phòng thí nghiệm ở (Bảng 4a và 4b, phụ lục A6) cho thấy các chỉ tiêu hóa lý (COD, NO2-, NO3-) và các chỉ tiêu kim loại nặng (Pb, As, Fe) đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước ngầm (QCVN 09:2008/BTNMT). Các mẫu nước ngầm trong khu vực có độ pH trong khoảng 7,08 -7,92; đạt giới hạn cho phép của QCVN 09:2008/BTNMT. Chỉ tiêu COD tại 2 điểm NN18, NN24 vượt tiêu chuẩn cho phép 1,2 lần và 1,1 lần. Chỉ tiêu NH4+ tại điểm NN23 vượt tiêu chuẩn 2,8 lần. Chỉ tiêu Coliform của các mẫu NN18, NN23, có hàm lượng vượt giới hạn cho phép trong QCVN 09:2008/BTNMT 6 lần và 3,67 lần. Ô nhiễm Coliform cho thấy nước ngầm tại các vị trí này đã bị ảnh hưởng bởi các hoạt động sinh hoạt của con người.
Nhìn chung, người dân trong vùng TDA hài lòng về chất lượng nước mặt cũng như nước ngầm. Đây cũng là vùng ít bị ảnh hưởng bởi các khu công nghiệp và đô thị.

1.16 Hiện trạng môi trường không khí

Đánh giá hiện trạng môi trường không khí trong vùng dự án tại 11 vị trí có thể bị ảnh hưởng bới các hoạt động thi công, vận chuyển vật liệu, mỏ khai thác đất, đá… (Bảng 5, phụ lục A5). Các chỉ tiêu phân tích bao gồm:  Độ rung; tiếng ồn; Bụi tổng số; CO; NOx; SO2.
Khu vực tiểu dự án không có nhà máy, khu công nghiệp hay hoạt động khai thác, mật độ giao thông trên các tuyến đường liên thôn, xã khá thấp nên chất lượng không khí trong vùng dự án còn khá tốt. Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm ở bảng 6, phụ lục A6, cho thấy chất lượng không khí và mức độ ồn nằm dưới ngưỡng cho phép của QCVN 26:2010/BTNMT, các chỉ tiêu CO; NOx; SO2; bụi lơ lửng đều nằm trong ngưỡng cho phép của QCVN 05:2009/BTNMT.
1.17 Hiện trạng môi trường đất
Đất đai trong vùng tiểu dự án bao gồm: đất phù sa; đất nâu thẫm trên sản phẩm bồi tự đá bazan; đất nâu đỏ trên đá bazan (Fk); đất nâu vàng trên đá bazan; đất đỏ vàng biến đổi do trồng lúa và đất thung lũng dốc tụ. Để đánh giá hiện trạng môi trường đất trong vùng dự án tại 28 vị trí lấy mẫu đất (Bảng 7, phụ lục A5) và 10 vị trí lấy mẫu bùn đáy (Bảng 8, phụ lục A5) có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động thi công của dự án hoặc bị ảnh hưởng bởi việc thay đổi chế độ dòng chảy, vận chuyển bùn cát… Các chỉ tiêu phân tích bao gồm: pH-H2O; pH-KCl; Mùn tổng số; N tổng số; P tổng số; K tổng số; N dễ tiêu; P dễ tiêu; K dễ tiêu; Thành phần cơ giới; Ca2+; Mg2+. 
Kết quả phân tích đất ở bảng 9a, phụ lục A6 cho thấy, độ pH từ 4,29 đến 6,47, thuộc loại đất chua, TPCG thuộc loại đất thịt pha cát. Đất có hàm lượng dinh dưỡng thấp: Hàm lượng mùn ở thấp đến trung bình, từ 0,61 đến 3,74%. Đạm tổng số ở mức nghèo đến trung bình (0,034- 0,109)%, lân tổng số có giá trị thấp nằm trong khoảng 0,010-0,044%, kali tổng số có hàm lượng ở mức trung bình đến khá (0,147 – 0,956%).

Kết quả phân tích bùn đáy ở bảng 9b, phụ lục A6 cho thấy: Bùn đáy trong khu vực dự án có độ chua cao (pHKCl = 4,89-5,92), TPCG chủ yếu là cát, bùn thô, hàm lượng mùn ở mức trung bình (1,32-2,64%), đạm tổng số ở mức nghèo đến trung bình (0,035-0,108%), lân tổng số ở mức nghèo (0,015-0,04%), kali dễ tiêu ở mức nghèo (0,189 – 0,225%) thuộc loại nghèo dinh dưỡng. Nhôm di động (0,136-0,165 mg Al/100g đất). Hàm lượng các kim loại nặng như Zn, Pb, Cu, As, Cd trong bùn đáy đều nằm trong giới hạn cho phép tối đa của kim loại nặng trong đất (QCVN 03:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn kim loại nặng trong đất).
1.18 Môi trường sinh học
Trong vùng TDA, hầu hết diện tích là đồi núi, không sản xuất nông nghiệp. Các cây cối được trồng mới nên thân nhỏ thấp có độ cao < 5m giá trị không lớn. Lớp phủ thực vật tự nhiên chỉ có các loài thảm cỏ thấp hoặc các loại cây thân thảo ven đường và các nhóm cây bụi. Lớp phủ thực vật nghèo không có giá trị kinh tế. Trong vùng không có các loại động thực vật quí hiếm cần được bảo tồn.
Đặc điểm sinh thái của hồ Sông Quao: không có hoạt động du lịch. Hồ và tuyến xả lũ cũng không có nuôi trồng thủy sản. Chỉ có các loài cá, ốc bình thường, không có các loài quý hiếm, đặc hữu và bị đe dọa.
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	Hình 4.4: Thảm thực vật hạ lưu đập phụ hồ sông Quao
	Hình 4.5: Thảm thực vật hạ lưu đập chính hồ sông Quao


1.19 Điều kiện kinh tế - xã hội 
1.19.1 Đặc điểm chung 

Tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2014 của tỉnh Bình Thuận cho thấy, tổng sản phẩm của tỉnh tăng 8,75%, sản lượng lương thực đạt 778.237 tấn, sản lượng hải sản khai thác 188.800 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 400,037 triệu USD, tổng thu ngân sách nhà nước 7.100 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 3.975 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách tập trung là 661 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông lâm - thủy sản, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ. Hệ thống thuỷ lợi được trên toàn tỉnh đáp ứng cho tổng diện tích gieo trồng là 203.515ha, sản lượng lương thực thực hiện 778.237 tấn. Tổng thu ngân sách ước đạt 7.100 tỷ đồng. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn gặp khó khăn do nắng hạn cục bộ kéo dài, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, diện tích cây thanh long tiếp tục phát triển khá nhanh, trong khi thị trường tiêu thụ còn bấp bênh, còn phụ thuộc vào một thị trường. Tình hình vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy sản, lâm nghiệp vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt tình trạng phá rừng ở các vùng giáp ranh, đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển còn khó khăn.

Tình hình kinh tế - xã hội của vùng tiểu dự án được đánh giá dựa trên cơ sở các báo cáo đánh giá tình hình kinh tế – xã hội của 2 xã khảo sát và các kết quả khảo sát định lượng và định tính tại địa phương (Bảng 4.3). 

Bảng 4.3: Tổng quan tình hình phát triển kinh tế – xã hội 

	Các kết quả
	Hàm Trí
	Thuận Hòa

	Trẻ 6 tuổi vào lớp 1
	100 %
	100%

	Trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo
	100%
	100%


	Tỷ lệ phổ cập THCS
	-
	81,6%

	Tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT
	-
	71,0%

	Tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT tự nguyện
	-
	29,9%

	Tỷ lệ hộ nghèo
	3,65%
	8,06%

	Hộ sử dụng điện
	99,1%
	99,5%

	Hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 
	99,9%
	100%

	Hộ có hố xí hợp vệ sinh
	99,62%
	88,0%


Nguồn: Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015, UBND xã Hàm Trí và xã Thuận Hòa
Nhìn chung, tình hình kinh tế – xã hội của hai xã được lựa chọn làm địa bàn khảo sát đều phát triển tốt và tương đối đồng đều. Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo ở xã Hàm Trí thấp hơn so với xã Thuận Hòa. Xã Hàm Trí cũng là xã đã đạt chuẩn “Nông thôn mới” vào năm 2014, trong khi xã Thuận Hòa mới đạt 14/19 tiêu chí, dự kiến đạt chuẩn vào năm 2020. Kết quả quan sát tại thực địa cũng cho thấy, xã Hàm Trí có vị trí, địa thế thuận lợi hơn, có được hệ thống thủy lợi đảm bảo tưới tiêu cho toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, đây chính là những ưu thế vượt trội tạo điều kiện phát triển đối với xã Hàm Trí hơn so với xã Thuận Hòa.

Theo “Báo cáo tổng kết phong trào thi đua” các năm 2012, 2013 và 2014 của xã Thuận Hòa và “Báo cáo tình hình kinh tế- xã hội, an ninh, quốc phòng” trong năm 2012, 2013, 2014 của xã Hàm Trí thì các chỉ tiêu phát triển hàng năm đều tốt hơn so với năm trước, trong đó bao gồm tất cả các tiêu chí như tỷ lệ hộ nghèo, giáo dục, y tế, vấn đề sử dụng điện, nước trong sinh hoạt và sản xuất. Đơn cử,  tỷ lệ hộ nghèo xã Thuận Hòa năm 2012 là hơn 12%, năm 2014 còn 8,06% và mục tiêu phấn đấu năm 2015 là 6,05 %. Hàng năm, cả 2 xã đều xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất sản xuất cho người dân cũng như các hoạt động phục vụ cho tưới tiêu và cung cấp nước sinh hoạt cho người dân, đây là những hoạt động có tác động sâu sắc tới đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân địa phương.

Khu vực xã Hàm Trí về cơ bản là không thiếu nước sản xuất và sinh hoạt do được cung cấp nước tưới từ hồ sông Quao, nhưng vào mùa mưa, do việc xả lũ tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt tại một số khu vực hạ lưu gây ra những thiệt hại về tài sản, cản trở việc đi lại, tốn kém về chi phí vận chuyển hàng hóa đối với người dân tại khu vực này. Trong khi đó, tại thời điểm thực địa (tháng 3/2015), khu vực xã Thuận Hòa thiếu nước trầm trọng cho cả sinh hoạt lẫn sản xuất.

1.19.2 Dân số

Tính đến năm 2014, xã Thuận Hòa và Hàm Trí có 3.629 hộ, với 15.178 người, trong đó, nam giới chiếm 51% và nữ giới chiếm 49%. Mật độ dân số trung bình trong khu vực là 109 người/km2. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động chiếm 57,5%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên năm 2014 là 1,01%. Số lao động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp là 68,70%, công nghiệp 17,30% và dịch vụ là 14,00%. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án có xu hướng giảm trong những năm gần đây, năm 2014 là 8% (giảm 4,0% so với năm 2012). 
Số nhân khẩu bình quân hộ gia đình là 4,81 người. Trong đó, có 7,5% số hộ có từ 1 -2 người, 39,1% có từ 3 – 4 người, 49,6% có từ 5 – 8 người và 3,8% có từ 9 người trở lên. Tỷ lệ bình quân số người trong hộ thuộc nhóm nghèo nhất là 3,54%, thấp hơn so với tỷ lệ bình quân chung, 60,0% só hộ nghèo nhất có từ 1 -2 người. Những hộ có số nhân khẩu bình quân cao thuộc hai nhóm khá giả nhất, trong đó, nhóm giàu nhất là 5,46 người và không có hộ nào thuộc nhóm này có từ 1- 2 người. Kết quả này phần nào khẳng định nguồn nhân lực là cần thiết trong quá trình phát triển kinh tế hộ gia đình, đặc biệt là ở khu vực nông thôn (Bảng 4.4).

Bảng 4.4: Đặc điểm nhân khẩu

	Thông số
	Nhân khẩu bình quân hộ
	Cơ cấu hộ theo quy mô nhân khẩu (%)

	
	
	1-2 người
	3-4 người
	5-8 người
	9 người trở lên

	Bình quân
	4,81
	7,5
	39,1
	49,6
	3,8

	Theo xã

	Hàm Trí
	4,93
	8,2
	35,6
	52,1
	4,1

	Thuận Hòa
	4,67
	6,7
	43,3
	46,7
	3,3

	Theo dân tộc 
	
	
	
	
	

	Kinh
	4,65
	9,8
	39
	48,8
	2,4

	Chăm
	5,18
	3,9
	39,2
	51
	5,9

	DTTS khác
	4,77
	
	
	
	

	Theo giới chủ hộ

	+ Nam chủ hộ
	4,83
	6,2
	39,8
	49,6
	4,4

	+ Nữ chủ hộ
	4,71
	15
	35
	50
	0

	Theo nhóm thu nhập

	Nhóm 1 (nghèo nhất)
	3,54
	60
	26,9
	9,1
	0

	Nhóm 2
	4,81
	20
	21,2
	19,7
	20

	Nhóm3
	4,74
	10
	26,9
	16,7
	20

	Nhóm 4
	5,48
	10
	11,5
	27,3
	40

	Nhóm 5 (giầu nhất)
	5,46
	0
	13,5
	27,3
	20
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1.19.3 Việc làm
Nông, lâm, ngư nghiệp là những nghề thu hút lao động trên địa bàn nhiều nhất, 45% số người tham gia vào công việc này. Các nghề khác đều chiếm tỷ lệ % không đáng kể: Công nhân 5,9%, cán bộ/công nhân viên nhà nước 4,3%, làm thuê 2,6%, buôn bán 1,6% và nội trợ 1,6%.

1.19.4 Thu nhập và chất lượng cuộc sống các hộ gia đình

· Tự đánh giá mức sống

Bảng 4.5: Tự đánh giá mức sống của gia đình

	Khá giả
	Trung bình
	Có túng thiếu
	Nghèo đói

	n
	Tỷ lệ %
	n
	Tỷ lệ %
	n
	Tỷ lệ %
	n
	Tỷ lệ %

	16
	12,0
	87
	65,4
	22
	16,5
	8
	6,0


Người dân tự đánh giá mức sống của gia đình không cao, chỉ có 12,0% cho rằng gia đình mình thuộc diện khá giả, 65,4% trung bình, 16,5% có túng thiếu và 6,0% nghèo đói. Tỷ lệ tự đánh giá mức nghèo đói ở xã Hàm Trí là 5,5% và xã Thuận Hòa là 6,7% - Tỷ lệ này đã có mức chênh lệch so với đánh giá của UBND xã năm 2014 (Hàm Trí: 3,65% hộ nghèo và Thuận Hòa 8,06%). Những hộ có nữ làm chủ hộ thì có mức sống thấp hơn so với những hộ có nam làm chủ hộ, tương tự như vậy, các hộ gia đình mà chủ hộ là người dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai...) thì có mức sống thấp hơn so với các hộ người Kinh và người Chăm. Tỷ lệ hộ nghèo đói có nữ làm chủ hộ là 15.0% so với 4,4% nam làm chủ hộ; Và 23,2% chủ hộ người dân tộc khác so với 10,5% chủ hộ người Chăm và 1,2% chủ hộ người Kinh.

Về vấn đề lương thực của các hộ gia đình: 80,5% số hộ không thiếu lương thực, chỉ có 1,5% hộ thiếu trên 4 tháng trong 1 năm, 11,3% số hộ thiếu từ 1 đến 2 tháng (Hình 4.5). 
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Hình 4.6: Mức độ thiếu lương thực trong 12 tháng qua
Tuy nhiên, tỷ lệ số hộ không thiếu lương thực của hai xã Hàm Trí và Thuận Hòa có sự chênh lệch khá đáng kể (84,9% và 75,0%), số hộ thiếu từ 1 đến 2 tháng của Hàm Trí và Thuận Hòa lần lượt là 8,2% và 15,0%, điều này cũng phù hợp với quan sát của nhóm tư vấn về tình hình lương thực cũng như báo cáo tình hình kinh tế xã hội của hai xã. Tình trạng thiếu lương thực cũng có sự khác biệt rõ rệt khi tương quan giới tính và dân tộc của chủ hộ. Tỷ lệ phụ nữ làm chủ hộ rơi vào tình trạng thiếu lương thực cao hơn so với nam giới làm chủ hộ (5,0% so với 0,9% thiếu trên 4 tháng; 25,0% so với 3,5% thiếu từ 3 đến 4 tháng;). Chỉ có 50,0% số hộ phụ nữ làm chủ đủ ăn (không thiếu lương thực), con số này ở nhóm nam chủ hộ là 85,8%. Tương tự như vậy với các nhóm dân tộc của chủ hộ, không có hộ người Kinh nào thiếu lương thực trên 4 tháng, trong khi tỷ lệ đó đối với các hộ người Chăm và người dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…) lần lượt là 2,6% và 7,7%. Đặc biệt, chỉ có 38,5% (hơn 1/3) số hộ người dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…) đủ ăn, gần 2/3 còn lại đều thiếu lương thực từ 1 đến trên 4 tháng.

Như vậy, giới tính và dân tộc của chủ hộ có ảnh hưởng nhất định tới tình trạng lương thực của các gia đình. Tình trạng lương thực của các gia đình phản ánh phần nào kết quả phát triển kinh tế, vì từ kết quả đánh giá, có thể thấy vấn đề cần quan tâm chính là việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình của địa phương, ví dụ tiếp cận các thông tin kinh tế, các kiến thức phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp cận vốn vay hay là nguồn lực về đất đai đối với các nhóm người dân trên địa bàn. Ở đây, cần lưu ý đến đặc điểm mối quan hệ gia đình của các nhóm dân cư tại địa bàn: Những hộ gia đình người Kinh theo chế độ phụ hệ và thông thường nam giới sẽ giữ vai trò làm chủ hộ, trong khi gia đình người Chăm, người Ra-giai và người Cơ Ho theo chế độ mẫu hệ và phụ nữ giữ vai trò chủ hộ. Việc tham gia các hoạt động cộng đồng như họp dân nghe phổ biến các thông tin, kiến thức thường được giao cho nam giới đảm nhiệm, trong khi đó phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số lại không thực sự “mạnh dạn” trong việc tham gia các hoạt động này, và điều này ít nhiều hạn chế cơ hội tiếp cận thông tin của họ trong đó có thông tin kinh tế cũng như cơ hội được tiếp cận các kiến thức trong phát triển kinh tế. Về tiếp cận vốn vay, không có quá nhiều sự khác biệt về cơ hội, tất cả những người được tham vấn đều có chung ý kiến là việc vay vốn đầu tư là dựa trên thỏa thuận của cả hai vợ chồng, tuy nhiên người chủ hộ vẫn nắm quyền quyết định cao hơn. Về đất đai và các nguồn lực khác, theo chính sách về đất đai thì các hộ dân tộc thiểu số trên địa bàn đều được cấp 1 ha đất nông nghiệp để sản xuất, các hộ nghèo được cấp tiền mua 1 con bò trị giá 7 triệu về chăn nuôi (chương trình 135), bên cạnh đó, địa phương đã thực hiện tương đối tốt Luật đất đai năm 2003 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có cả tên vợ và tên chồng, điều này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cả hai giới trong việc tiếp cận nguồn lực đất đai. 

· Các hoạt động tạo ra thu nhập của các hộ dân tương đối đa dạng bao gồm:

Nông nghiệp, buôn bán/dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, tiền lương/tiền công, tiết kiệm/cho/biếu, tiền hỗ trợ gia đình chính sách. Biên độ dao động của tổng thu nhập trung bình hàng năm của các hộ gia đình khá lớn (từ 520 triệu đồng cho đến 9 triệu đồng). Tư vấn đã chia ra thành 5 nhóm thu nhập, bao gồm: Nhóm 1: dưới 41 triệu; nhóm 2: từ 41 đến 76 triệu; nhóm 3: từ 76 triệu đến 107 triệu; nhóm 4 từ 107 triệu đến 178 triệu; và nhóm 5 là trên 178 triệu. Phần lớn các hộ gia đình đều phát triển kinh tế nhờ vào sản xuất nông nghiệp, ngay cả những hộ gia đình buôn bán/kinhdoanh/dịch vụ hay làm công ăn lương cũng hướng tới việc phát triển nông nghiệp bằng cách mua thêm đất đai, hoặc đầu tư vào cây ăn quả khi có đủ điều kiện về tài chính. Người dân rất quan tâm đến việc phát triển cây thanh long và coi đây là loại cây giúp họ thoát nghèo, tuy nhiên để có được 1 hecta thanh long cần phải đầu tư khoảng 70 đến 80 triệu đồng, ngoài ra cần cung cấp nước đầy đủ và các hoạt động chăm sóc khác. Đối với các nhóm hộ dân ở xã Hàm Trí, việc lựa chọn cơ hội đầu tư tương đối dễ dàng hơn so với xã Thuận Hòa vì nguồn nước tưới dồi dào hơn, mặc dầu họ vẫn có mối lo lắng về những khó khăn xảy đến trong thời gian xả lũ. Điều này phản ánh tính cấp thiết của việc cải tạo hệ thống tưới tại địa bàn.

Tương quan giữa các nhóm thu nhập với địa bàn, tỷ lệ số hộ có thu nhập dưới 41 triệu ở xã Hàm Trí là 12,3% và xã Thuận Hòa là 28,3%. 45% số hộ do nữ giới làm chủ có thu nhập trung bình trong 1 năm dưới 41 triệu, trong khi đó chỉ có 15% hộ do nam giới làm chủ thuộc nhóm này. Về kết quả tương quan giữa hai xã, có thể nhận thấy một trong những nguyên nhân chính là khó khăn về nước tưới. Nếu coi đây là những hộ có ít cơ hội nhất để đầu tư phát triển kinh tế hộ thì có thể dễ dàng nhận thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa nước tưới, vốn – khả năng thoát nghèo – tăng vốn đầu tư – cơ hội phát triển. Một cán bộ địa phương của xã Thuận Hòa đã chia sẻ với tư vấn: “Diện tích đất của xã Thuận Hòa không thiếu, ít ra là vào thời điểm này, tuy nhiên, nước là một vấn đề khó khăn, chính vì thế, người dân rất khó trong việc trồng trọt hay chăn nuôi, mà đã không đủ ăn thì không thể nói gì đến việc phát triển hay làm giàu”.
1.19.5 Thay đổi về điều kiện sống
Nếu như phần lớn những người tham gia khảo sát đều đánh giá tốt về sự phát triển của địa phương trong vòng 3 năm trở lại đây thì chỉ có hơn một nửa cho rằng hộ gia đình họ có điều kiện sống tốt hơn so với cách đây 3 năm, 35,3% không thay đổi và 7,5% có điều kiện sống kém đi.

Tỷ lệ số hộ dân có đời sống tốt hơn ở cả hai xã là tương đương. Tuy nhiên, số hộ có đời sống không thay đổi tại xã Thuận Hòa lại cao hơn so với Hàm Trí (38,3% và 32,9%) và số hộ có đời sống kém đi tại xã Thuận Hòa lại thấp hơn so với Hàm Trí (5,0% và 9,6%). 

Phần lớn các hộ do nam giới làm chủ hộ đều có điều kiện sống tốt hơn (60,2%), trong khi chỉ có 40% số hộ do phụ nữ làm chủ lại có điều kiện sống tốt hơn, và tỷ lệ số hộ có điều kiện sống kém đi là 7,1% nam giới so với 10,0% nữ giới. Và theo như phân tích ở trên thì những hộ có nam giới làm chủ thì có đời sống kinh tế tốt hơn so với những hộ có nữ giới làm chủ. Như vậy, phải chăng cần một sự hỗ trợ tập trung hơn cho những hộ có phụ nữ làm chủ để họ có thêm cơ hội phát triển kinh tế gia đình hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn.

68,3% số hộ người Kinh có điều kiện sống tốt hơn, trong khi đó ở các hộ dân tộc thiểu số thì tỷ lệ này không khác nhau lắm (39,5% hộ người Chăm và 38,5% hộ người dân tộc khác). Rất ít hộ người Kinh có điều kiện sống kém đi (4,9%) và có 13,2% số hộ người Chăm có điều kiện sống kém đi. Số liệu này phần nào khẳng định các kết quả tham vấn trực tiếp với các nhóm hộ, những hộ gia đình người Kinh “dường như” có kế hoạch chi tiêu và có tư duy hướng tới đầu tư phát triển đời sống kinh tế, làm giàu hơn so với các hộ gia đình người dân tộc thiểu số. Mặc dầu vậy, cũng là điều đáng mừng khi các hộ thuộc các nhóm dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai), mặc dù không phát triển tốt như các hộ người Kinh nhưng tỷ lệ số hộ có điều kiện sống kém đi cũng không quá cao (7,7%) và gần tương đương với mức chung của địa phương (7,5%).

1.19.6 Giáo dục

Bảng 4.6: Trình độ học vấn của những người trong hộ gia đình

	Trình độ học vấn
	Tỷ lệ %

	Mù chữ
	10,8

	Chưa đi học
	8,3

	Tiểu học
	38,8

	THCS
	21,8

	THPT
	13,5

	Trung cấp/dạy nghề
	1,1

	Cao đẳng/đại học
	4,9


Trình độ học vấn ở cấp tiểu học và THCS chiếm tỷ lệ cao hơn so với các nhóm trình độ học vấn khác (38,8% và 21,8%). Hiện tượng trẻ bỏ học trên địa bàn không cao (tỷ lệ 18,0%). Cả hai xã đều đã thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học và 100% trẻ 5 tuổi được đến trường mầm non. Tuy nhiên, những vấn đề liên quan đến giáo dục có thể tổng kết như sau: 

· Hệ thống trường học ở xã Hàm Trí tốt hơn so với xã Thuận Hòa do một phần kinh phí có được do một dự án phi chính phủ tài trợ;

· Tất cả các hộ gia đình người dân tộc thiểu số đều được hưởng chế độ trợ cấp cho trẻ đi học, nhưng số trẻ bỏ học vẫn rơi vào các hộ gia đình dân tộc thiểu số nghèo mà ở đây là nhóm hộ người Cơ Ho và Ra-giai. 

· Việc phổ cập tiểu học cũng mới được thực hiện đối với nhóm trẻ sinh từ năm 2005 trở lại, do vậy tình trạng trẻ sinh từ 2004 trở về trước thất học, mù chữ vẫn xảy ra.

· Trẻ em trai bỏ học nhiều hơn trẻ em gái mà nguyên nhân chủ yếu chính là mải chơi, bị thu hút bởi các vấn đề liên quan đến tệ nạn xã hội như hàng quán, trò chơi điện tử...

1.19.7 Đất đai
Tổng diện tích đất sản xuất của các hộ gia đình: Theo báo cáo kinh tế xã hội năm 2014, tổng diện tích đất sản xuất của xã Hàm Trí là 3.223.8 ha và của xã Thuận Hòa là 3.196,7 ha. Trên 93% hộ gia đình có đất sản xuất tại địa phương với chứng chận quyền sử dụng đất (LURC) và người đại diện. Chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất, cũng xác nhận khả năng để tiếp cận các nguồn tài nguyên như đất và các nguồn tài nguyên khác mà chứng nhận được đề cập đến như là một điều kiện ( ví dụ: nguồn tài chính). Các tham vấn về nội dung: “Ai là người đại diện của Chứng nhận quyền sử dụng đất?” đã chỉ ra rằng các hộ gia đình có những thỏa thuận về vấn đề này, bất kể là người Kinh hay người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, việc mua, bán, thuế chấp phải được ký bởi cả hai vợ chồng. Qua đó, có thể khẳng định sự bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn tài nguyên trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân các xã, hàng năm, các xã đã nộp lên huyện kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân địa phương ( bao gồm cả đất ở và đất sản xuất). Do đó, tỉ lệ thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không cao: 16.5% đối với đất ở và 6,8% đối với đất sản xuất 
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Hình 4.7: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tỷ lệ có/không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của hộ có chủ hộ là nam hay nữ cũng tương đương nhau. Nhưng có sự khác biệt đáng kể giữa nhóm gia đình người dân tộc khác với nhóm người Kinh và người Chăm. 46,2% số hộ dân tộc khác không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở so với 18,4% người Chăm và 11,0% người Kinh. Đây cũng là nhóm có điều kiện sống và điều kiện phát triển kinh tế kém hơn so với hai nhóm còn lại. Vậy, việc chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể là một trong những nguyên nhân khiến cho nhóm này gặp khó khăn trong phát triển kinh tế. 

1.19.8 Sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế

Trong vòng 1 năm có hơn 2/3 số người được hỏi cho rằng họ có ốm đau, những vấn đề sức khỏe thường gặp bao gồm (Bảng 4.7):
Bảng 4.7: Tình trạng bệnh tật

	Vấn đề sức khỏe
	Tình trạng (%)

	
	Có
	Không

	Cảm cúm
	49,0
	51,1

	Bệnh hô hấp
	12,2
	87,8

	Sốt rét
	-
	100,0

	Bệnh tả/lỵ
	2,0
	98,0

	Viêm gan
	2,0
	98,0

	Nhiễm chất độc/ngộ độc
	-
	100,0

	Tai nạn/thương tích
	4,1
	95,9


Bảo hiểm y tế: 83,5% số người tham gia trả lời có tham gia BHYT, 15,8% không có BHYT. Số hộ gia đình người Kinh có BHYT chiếm 87,8%, số hộ người Chăm là 76,3% và người dân tộc khác là 76,9%. Theo luật BHYT thì người dân tộc thiểu số thuộc vùng khó khăn về kinh tế xã hội nằm trong diện được nhà hỗ trợ cho hưởng BHYT. Như vậy tỷ lệ trên 70% số hộ người dân tộc thiểu số tại địa bàn có BHYT là còn thấy và còn có nhiều đối tượng bị bỏ sót.

Địa chỉ khám bệnh: Các cơ sở y tế khám chữa bệnh nhà nước là nơi lựa chọn của người dân trên địa bàn, việc tự chữa bệnh bằng các loại lá chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ và không có tình trạng để tự khỏi bệnh mà không chữa, thực trạng thể hiện sự tin cậy của người dân đối với các cơ sở y tế công lập, mặt khác việc có bảo hiểm y tế cũng là một lý do thu hút người dân đến với các cơ sở y tế công lập.

Bảng 4.8: Nơi khám bệnh

	Nơi khám
	Thực trạng (%)

	
	Có
	Không

	Trạm y tế xã
	30,6
	69,4

	Phòng khám liên xã
	-
	100,0

	Bệnh viện huyện
	42,9
	57,1

	Bệnh viện tỉnh
	32,7
	67,3

	Bệnh viện trung ương
	4,1
	95,9

	Cơ sở y tế tư nhân xã
	4,1
	95,9

	Tự mua thuốc tại hiệu thuốc
	24,5
	75,5

	Chữa bệnh bằng thuốc đông y
	-
	100,0

	Tự chữa tại nhà bằng các loại lá truyền thống
	6,1
	93,9

	Không chữa/tự khỏi
	-
	100,0


Những yếu tố làm suy giảm sức khỏe của người dân bao gồm: Rau quả/thực phẩm không an toàn 48,3%; Nguồn nước ăn uống bị ô nhiễm 37,9% ; Và môi trường bị ô nhiễm 29,3%.


1.19.9 Điều kiện nhà ở, vệ sinh

Nhà ở được coi như một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá về mức sống của người dân. Nhà ở cũng là một trong những tiêu chí hướng tới mục tiêu “Nông thôn mới” của các địa phương, theo “Báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2014. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2015” của xã Thuận Hòa thì xã đã có 87,7% nhà đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng và không còn nhà tạm bợ, dột nát. 

Theo kết quả khảo sát: 96,2% số hộ sinh sống trong loại hình nhà ở bán kiên cố; 3,0% số hộ ở nhà gỗ, lợp lá và chỉ có 0,8% số hộ ở nhà kiên cố (Hình 4.8).
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Hình 4.8: Loại nhà đang ở

Mặc dầu trong báo cáo về tình hình kinh tế – xã hội của xã Hàm Trí không nêu lên tỷ lệ số hộ có nhà ở đạt chuẩn nhưng theo như số liệu định lượng thu thập tại địa bàn thì Hàm Trí không có nhà gỗ, lợp lá, Thuận Hòa có 6,7% số hộ gia đình đang ở nhà loại này. Tỷ lệ nhà bán kiên cố của xã Hàm Trí là 98,6% và Thuận Hòa là 93,3%. 

Theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng thì nhà ở đạt chuẩn phải đảm bảo đủ công trình hạ tầng như điện, nước sạch, vệ sinh môi trường, tuy nhiên khu 29 thuộc thôn Dân Hiệp xã Thuận Hòa là nơi cư trú của các hộ gia đình người Cơ Ho là khu vực chịu hạn nặng nề vào mùa khô thì toàn bộ khu vực này người dân sống trong điều kiện thiếu thốn nước sạch sinh hoạt, không có nhà vệ sinh, sinh hoạt tạm bợ. Người dân ở đây cho biết, họ thường đi xa (sang khu 34) để lấy nước ăn/uống và đi ra một giếng đào gần hơn một chút để lấy nước tắm/giặt. Trong các gia đình có nam giới thì nam giới sẽ là người chịu trách nhiệm chính trong việc gánh nước về cho gia đình dùng, còn những gia đình phụ nữ đơn thân thì đây là một khó khăn lớn đối với họ vì việc gánh nước trên một quãng đường xa là một công việc tương đối nặng nhọc. Trong khi đó những thiếu thốn về nước và vệ sinh môi trường lại gây ra những tác động tiêu cực với trẻ em và phụ nữ nhiều hơn so với nam giới bởi đặc điểm sinh học của họ. Việc thiếu nước trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.
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Hình 4.9: Nhà của người dân tộc Cơ Ho khu 29 xã Thuận Hòa

1.19.10 Cung cấp nước 
Sử dụng nước. Trong vùng tiểu dự án, nước được sử dụng cho các hoạt động hàng ngày như nước uống, tắm giặt chủ yếu là từ giếng khoan/ giếng đào và nguồn nước sạch của nhà nước, nước cho sản xuất được lấy từ các hồ chứa và hệ thống thủy lợi. Thiếu nước và những khó khăn về nước tập trung chủ yếu tại xã Thuận Hòa, khi họ không tiếp cận được hệ thống thủy lợi của hồ chứa nước Sông Quao. Người dân trong xã Thuận Hòa sử dụng nước để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày và sản xuất đều từ giếng khoan/ giếng đào (93,2% cho ăn uống, 91,7% cho tắm giặt và 93,2% cho sản xuất). Nguồn cung cấp nước sinh hoạt được lấy từ kênh 812 – Châu Tá ( huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình), đây là công trình sử dụng nước được xả từ Thủy điện Đại Ninh. Vì vậy, người dân trong vùng dự án được cung cấp đủ nước cho sử dụng sinh hoạt trong giai đoạn thi công.
Sử dụng nguồn tài nguyên nước thì tương đối đa dạng; tuy nhiên việc sử dụng nước cho vận hành công trình là chủ yếu. Nước sử dụng cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày được lấy từ giếng khoan/ giếng đào và từ nhà máy nước; nước sử dụng cho sản xuất được lấy từ hồ và hệ thống thủy lợi. Hơn thế nữa, Bình Thuận nằm trong khu vực khô hạn nhất của Việt Nam để đào/ khoan giếng lấy nước và có nhiều vấn đề kèm theo; người dân ở đây nói rằng “ Khoan thăm dò nước được thực hiện rất nhiều, nhưng kết quả thì không được như mong đợi vì nước đã cạn hoặc không có nước” 
Những khó khăn, thiếu thốn về nước tập trung nhiều hơn ở xã Thuận Hòa, khi họ chưa có được cơ hội tiếp cận với hệ thống thủy lợi hồ sông Quao. Người dân xã Thuận Hòa sử dụng nước cho sinh hoạt và sản xuất đều từ nguồn nước giếng khoan/đào (ăn uống: 93,2%; tắm giặt: 91,7%; và sản xuất 93,2%), những lúc quá khó khăn họ phải mua nước sinh hoạt từ các xe bồn, một gia đình có 4 người mua hết 150.000 đồng tiền nước thì đủ dùng cho sinh hoạt trong vòng 3 ngày
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Hình 4.10: Tình hình sử dụng nước của 2 xã BAH bởi TDA

1.19.11 Dân tộc thiểu số 

Hai xã Hàm Trí và Thuận Hòa là nơi sinh sống của 6 nhóm dân tộc, bao gồm: người Kinh, Chăm, Cơ Ho, Ra-giai, Gia Rai và Tày. Tỉ lệ người dân tộc thiểu số tại hai xã này chiếm 18,2% (xã Thuận Hòa) và 20,5% (xã Hàm Trí) trong tổng số dân trong khu vực (Nguồn: Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Hàm Thuận Bắc năm 2014). Trong tổng số 6 nhóm dân tộc trên, người người Cơ Ho, Ra-giai và Chăm là những nhóm dân tộc sinh sống lâu đời trên địa bàn hai xã Thuận Hòa và xã Hàm Trí. Kết quả khảo sát thiệt hại cho thấy, không có hộ DTTS nào bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất cũng như không có nhóm cộng đồng DTTS nào bị những tác động bất lợi do việc thực hiện dự án. Kết quả tham vấn các nhóm Chăm, Cơ Ho và Ra-giai cho thấy, họ đồng ý với việc triển khai dự án và họ nhận thức được dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc phát triển kinh tế tại địa phương. Nguồn thu của đa phần các hộ DTTS phụ thuộc vào hoạt động sản xuất nông nghiệp mà họ đang gặp nhiều vấn đề khó khăn về nguồn nước phục vụ cho sản xuất. Họ cho rằng, hồ chứa nước sông Quao được sửa chữa và nâng cấp sẽ giúp có thêm nguồn nước phục vụ sản xuất, qua đó giúp tăng kinh tế hộ gia đình. Họ cũng cho rằng, việc triển khai dự án có thể gây ra những tác động bất lợi cho hoạt động đánh bắt thủy sản của một số hộ tại sông Quao và nguồn nước ở đập Đại Ninh trong thời gian thi công . Tuy nhiên, người dân cho rằng những tác động này không làm ảnh hưởng lớn đến cộng đồng và hộ gia đình. 

Có 1025 hộ gia đình được hưởng lợi trong khu vực tiểu dự án. Các hộ gia đình dân tộc thiểu số được hỗ trợ như trong Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) đã được xây dựng cho tiểu dự án này (tham khảo EMDP cho tiểu dự án để biết thêm chi tiết)
1.19.12 Đặc điểm về giới trong khu vực tiểu dự án 

Vấn đề giới trên địa bàn đã được cải thiện từ khi có Luật Bình đẳng giới, đơn cử như ở các xã hầu như không xảy ra các vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng, phụ nữ đã tham gia nhiều hơn trong giải quyết các vấn đề gia đình cũng như tham gia các hoạt động xã hội, không có phân biệt giới trong giáo dục và y tế...Cũng cần lưu ý rằng địa bàn dự án, mà cụ thể là 2 xã được lựa chọn cho khảo sát là nơi sinh sống của người Kinh, Chăm, Cơ Ho và người Ra-giai, trong đó chỉ có dân tộc Kinh là theo chế độ phụ hệ, các dân tộc khác đều theo chế độ mẫu hệ, điều này có những ảnh hưởng nhất định tới vấn đề giới trên địa bàn. Để chỉ ra kết quả phân tích các vấn đề giới trên địa bàn, tư vấn đã thu thập các số liệu tổng hợp về tình hình cán bộ là công chức của hai xã để phân tích vấn đề giới trong quá trình ra các quyết định của địa phương và các kết quả nghiên cứu định lượng và định tính khác để tiến hành phân tích các vấn đề giới trên địa bàn.

Giới trong vấn đề tham chính
Giới trong vấn đề tham chính được đánh giá dựa trên các bảng tổng hợp tình hình cán bộ công chức, chuyên trách và không chuyên trách của các xã trên địa bàn dự án. Do các số liệu thu thập không thật sự đầy đủ nên tư vấn chỉ phân tích dựa trên bản thu thập số liệu thống kê của xã Hàm Trí.

Nhìn chung, tỷ lệ nữ tham gia hệ thống cán bộ/công chức/chuyên trách/không chuyên trách tương đối cao: 2/11 chuyên trách; 8/14 công chức; và  11/23 cán bộ không chuyên trách. Phần lớn đã qua đào tạo từ trình độ trung cấp đến đại học.

Tuy nhiên, nhìn vào bảng phân công nhiệm vụ có thể thấy như sau: Trong 2 cán bộ nữ chuyên trách thì 1 người là Phó Chủ tịch UBND phụ trách văn xã, 1 là Chủ tịch HPN xã. Bí thư, Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và Phó chủ tịch UBND xã phụ trách kinh tế đều là nam giới. 8 nữ cán bộ công chức thì 3 người làm ở bộ phận văn phòng, 2 kế toán, 2 phụ trách tư pháp/hộ tích và 1 cán bộ văn xã. Trong 3 công chức địa chính địa phương không có cán bộ nữ nào. Như vậy, mặc dù tỷ lệ nữ tham gia vào hệ thống chính quyền cấp xã không hề thấp, nhưng phụ nữ không có được các vị trí có thể ra quyết định cả về kinh tế và chính trị của địa phương.  

Bên cạnh đó, những người tham gia vào các vị trí có quyền ra quyết định tại địa phương đều là người Kinh (Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã và 2 Phó chủ tịch UBND xã).

Nhìn chung, các cán bộ chính quyền địa phương (cả phụ nữ và nam giới), những người tham gia các đoàn thể chính trị, xã hội và người dân đều cho rằng, hiện nay tình hình phụ nữ tham chính đã được cải thiện hơn. Tuy nhiên theo phân tích những số liệu trên, có thể thấy rằng, những cải thiện trong thời gian qua chỉ là về mặt số lượng còn thực chất, phụ nữ vẫn giữ vị thế thấp hơn nam giới ở các vị trí quan trọng mang tính quyết định tại địa phương và việc này ảnh hưởng tới sự tham gia trong quá trình ra quyết định cũng như cơ hội hưởng lợi của phụ nữ của địa phương. Vấn đề này cần được đưa vào các nội dung truyền thông trong kế hoạch hành động giới nhằm nâng cao vị thế của phụ nữ trong tham chính.

Sự tham gia vào các hoạt động trong gia đình và cộng đồng

Có thể thấy rõ sự phân công lao động theo giới tại địa bàn dự án. Mặc dầu tất cả các hoạt động đều có sự tham gia của các phụ nữ và nam giới, nhưng có những hoạt động mà chủ yếu là nam giới tham gia (Trồng rừng 61,7%; khai thác lâm sản 81,3%; nuôi trồng thủy sản 57,1%), và những hoạt động này hoàn toàn vắng bóng phụ nữ, bênh cạnh đó những hoạt động chăm sóc, nội trợ lại do phụ nữ tham gia là chủ yếu và hầu như không có nam giới tham gia (chăm sóc con cái 56,5%; quét dọn nhà cửa 59,4%; nấu nướng 60,9%). Việc phần công lao động ở địa bàn không có gì khác biệt với những nghiên cứu, phân tích về phân công lao động theo giới hiện nay ở Việt Nam: Phụ nữ tham gia vào các hoạt động sản xuất, tái sản xuất và chăm sóc trong khi nam giới chủ yếu tham gia vào hoạt động sản xuất.

Các hoạt động cộng đồng như họp cộng đồng, tập huấn về sản xuất và sinh hoạt các tổ chức chính trị, tỷ lệ tham gia của cả hai vợ chồng đều xấp xỉ 50%, còn lại tỷ lệ tham gia của nam giới cũng cao hơn so với phụ nữ (họp cộng đồng 39,1; tập huấn về sản xuất 45,5%; và sinh hoạt các tổ chức chính trị 43,6%). Như vậy, nam giới đang chiếm vai trò chủ đạo trong tham gia các hoạt động cộng đồng. Và điều này phản ánh sự hạn chế đối với phụ nữ trong việc tiếp cận các thông tin, kiến thức trong đó bao gồm những thông tin, kiến thức về hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. 

Có sự liên quan giữa các nhóm hoạt động trong phân công lao động theo giới như sau: Khi phụ nữ phải dành quá nhiều thời gian cho các hoạt động chăm sóc và tái sản xuất thì họ sẽ không còn thời gian cho sản xuất và hoạt động cộng đồng, hơn nữa, việc hạn chế về kiến thức và thông tin do thiếu thời gian tham gia hoạt động cộng đồng khiến cho họ khó có thể tham gia vào hoạt động sản xuất. Trong khi đó, chỉ có các hoạt động sản xuất mới tạo ra thu nhập và được mặc định rằng đó là hoạt động quan trọng hơn. Rõ ràng, bất bình đẳng đang diễn ra trên địa bàn ngay trong việc phân công lao động theo giới. Đối với những vấn đề liên quan đến các hoạt động dự án như tham vấn với người dân, tổ chức công khai thông tin, các hoạt động kiểm đếm, đền bù….bất bình đẳng sẽ khiến cho phụ nữ thiệt thòi hơn khi không có cơ hội tham gia.

Phụ nữ không tạo ra thu nhập, thiếu kiến thức, thiếu thông tin do vậy họ bị hạn chế trong việc tham gia vào việc ra các quyết định trong gia đình. Kết quả khảo sát đã minh chứng cho điều này và có thể nói nó là một hệ quả hiển nhiên của bất bình đẳng giới trong phân công lao động. Mặc dầu, tỷ lệ phụ nữ và nam giới cùng tham gia quyết định các vấn đề trong gia đình đều trên 60,0% (quyết định các khoản chi tiêu lớn trong gia đình 69,2%; quyết định việc học tập/chọn nghề của con cái 79,5; quyết định đầu tư hoạt động sản xuất 65,4%), nhưng tỷ lệ nam giới quyết định các công việc trong gia đình vẫn cao hơn so với phụ nữ, đơn cử như việc đầu tư vào sản xuất có tới gần 1/3 (27,1%) nam giới quyết định, trong khi chỉ có 7,5% là phụ nữ. 

Nữ chủ hộ và vấn đề giới trong gia đình

Những gia đình phụ nữ đứng tên chủ hộ thì có sự tham gia bình đẳng giữa vợ và chồng trong các hoạt động chăm sóc và sản xuất, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các cuộc họp cộng đồng và các tổ chức chính trị xã hội cao hơn nam giới (họp cộng đồng 35,0% nữ giới so với 5,0% nam giới; tham gia các tổ chức chính trị xã hội 30,0% nữ giới so với 15,0% nam giới), trong trường hợp này, phụ nữ lại có cơ hội tiếp cận thông tin hơn so với nam giới. Trong quá trình tham vấn, tư vấn có đặt vấn đề về việc các giấy mời họp cộng đồng thảo luận về các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án hay các hoạt động sản xuất thì được trả lời rằng, thường sẽ mời chủ hộ - phải chăng đây chính là lý do dẫn đến việc ai là chủ hộ thì sẽ có nhiều hơn các cơ hội tiếp cận thông tin.

Phụ nữ làm chủ hộ cũng đóng vai trò quyết định chính trong gia đình nhiều hơn so với nam giới. Về quyết định chi tiêu lớn trong gia đình phụ nữ làm chủ hộ, có 70% do hai vợ chồng quyết định và 30% là do vợ quyết định, nam giới không tham gia quyết định trong vấn đề này. Về vấn đề chọn nghề, tỷ lệ phụ nữ quyết định so với nam giới là 30,0% và 10,0%; Phụ nữ quyết định đầu tư sản xuất chiếm 35,0% so với 10,0% nam giới.

Vấn đề bất bình đẳng về giới giữa các nhóm dân tộc cũng khác nhau

Trong đó nhóm người Kinh và người dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…) bình đẳng hơn so với nhóm người Chăm trong các hoạt động sản xuất và chăm sóc. Trong nhóm hộ dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…), phụ nữ và nam giới chia sẻ trách nhiệm trong các hoạt động chăm sóc, sản xuất và cộng đồng cao hơn so với nhóm hộ người Kinh và người Chăm. Đơn cử như trong hoạt động trồng rừng, tỷ lệ tham gia của các nhóm hộ lần lượt là: Hộ dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…) 62,5%, hộ người Kinh 37,9% và hộ người Chăm 32,1%. Đây là một hoạt động mà hoặc là hai vợ chồng cùng tham gia hoặc là một mình nam giới thực hiện, không có nữ giới thực hiện đơn lẻ, nhưng có tới gần 2/3 số hộ người dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…) có cả nam giới và phụ nữ tham gia, điều này khẳng định sự chia sẻ công việc khá đồng đều giữa những người khác giới trong gia đình người dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…). Hoạt động chăm sóc con cái, tỷ lệ lần lượt là: 46,2%; 48,1%; và 32,4%, mặc dầu trong hoạt động này, phụ nữ ở tất cả các nhóm dân tộc đều phải là người đảm nhiệm chính, tuy nhiên tỷ lệ này cũng cho thấy các hộ dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…) và hộ người Kinh có sự chia sẻ nhiều hơn so với hộ người dân tộc Chăm. Về tham gia các hoạt động cộng đồng, nhóm hộ người dân tộc Kinh tỷ lệ cùng tham gia cao hơn so với nhóm hộ dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…) và nhóm hộ người Chăm, ở nhóm hộ dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…) tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động cộng đồng cao hơn nam giới, trong khi đó, hai nhóm còn lại, tỷ lệ nam giới tham gia cao hơn nữ giới. Đơn cử trong họp cộng đồng: Tỷ lệ hai người cùng tham gia của các nhóm dân tộc Kinh, Chăm và dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…) là: 54,9%, 50,0% và 46,2%; Tỷ lệ phụ nữ tham gia họp là: 3,7%, 7,9% và 38,5%; Tỷ lệ nam giới tham gia họp là: 41,5%, 42,1% và 15,4%. Trong việc ra quyết định, các cặp vợ chồng người Kinh và người dân tộc khác (Cơ Ho, Ra-giai…) cùng tham gia cao hơn so với hộ người Chăm, ví dụ: Quyết định các khoản chi lớn trong gia đình (Người Kinh 74,4%, người Chăm 55,3% và người dân tộc khác 76,9%).

Như vậy, mặc dầu đặc điểm về mối quan hệ gia đình giữa nhóm người dân tộc khác (ví dụ người Cơ Ho, Ra-giai tương đối giống người Chăm đều là chế độ phụ hệ nhưng các vấn đề về giới lại không giống nhau và cho dù là chế độ mẫu hệ nhưng phụ nữ dân tộc Chăm vẫn chịu thiệt thòi hơn so với các nhóm dân tộc khác.

1.20 Các rủi ro, sự cố đã xảy ra và biện pháp khắc phục

i) Các sự cố xảy ra trong lịch sử

Ngập lụt vùng hạ du, Năm 2000, do ảnh hưởng của xả lũ, trên địa bàn phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, có khoảng 3 ha trồng lúa và 2 ha nuôi tôm  bị mất trắng: 
Từ ngày 29/8 đến ngày 02/9/2011 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc xảy ra mưa lớn, kết hợp xã lũ hồ Sông Quao đã gây ngập úng cục bộ làm thiệt hại khoảng 1.360ha cây trồng của nhân dân (cây lúa 593ha, cây thanh long và cây lâu năm 221ha và rau màu các loại 546ha); hư hỏng khoảng 6.000m đường giao thông nông thôn và sạt lở khoảng 214 m3 kênh mương. Nguyên nhân do lượng mưa lớn nước đổ về hồ sông Quao, với lưu lượng 30m3/giây. Để đảm bảo an toàn cho hồ, Ban quản lý hồ đã tiến hành xả lũ với lưu lượng 30-50m3/giây.

Năm 2013, do xả lũ của hồ Sông Quao làm cho 80 ha (lúa + thanh long + hoa màu) tại TT Ma Lâm – huyện Hàm Thuận Bắc bị mất trắng.

Tháng 10/2014: tại tỉnh Bình Thuận, mưa liên tục trong nhiều ngày và hồ Sông Quao xả lũ đã làm cho hàng trăm ha thanh long ở huyện Hàm Thuận Bắc bị ngập úng, gây thiệt hại không nhỏ cho nông dân. Theo ước tính, toàn huyện Hàm Thuận Bắc có hơn 400ha lúa và thanh long bị ngập úng cục bộ. Nguyên nhân gây ngập úng được xác định là do mưa lớn kéo dài và do xả lũ của hồ Sông Quao. Các tuyến kênh Mương Cái, Chà Giang và Cầu số 6 bị bồi lấp; cầu Bến Lội và cầu Phú Long (nằm trong dự án mở rộng quốc lộ 1A) đang thi công dang dở cũng làm cho dòng chảy bị ách tắc. Nước từ thượng nguồn đổ về không thoát kịp đã gây ra tình trạng ngập úng cục bộ.

Hạn hán, Tính đến ngày 21/7/2008, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc đã trải qua 41 ngày nắng hạn gay gắt. Đây là đợt hạn hán dài nhất trong vòng 27 năm qua ở tỉnh Bình Thuận. Nguồn nước chủ yếu để cung cấp nước tưới cho hơn 8.000ha sản xuất vụ hè - thu của huyện Hàm Thuận Bắc và nước sinh hoạt cho người dân TP. Phan Thiết là hồ sông Quao đã thiếu khoảng 67 triệu m3;

Diện tích lúa cháy do khô hạn tập trung chủ yếu ở một số xã trọng điểm như Hàm Chính (700ha), Hàm Liên (600ha), Hồng Sơn (600ha) và Hàm Thắng (268ha), còn lại là diện tích lúa của các xã Hồng Liêm, Thuận Hoà, Hàm Trí, Hàm Phú và Thuận Minh. Sự tàn phá của đợt nắng hạn kéo dài nhiều ngày ở Hàm Thuận Bắc còn làm ảnh hưởng tới 1.300ha cây hoa màu của các xã Hồng Liêm, Thuận Hoà, Thuận Minh và thị trấn Ma Lâm

ii) Các biện pháp khắc phục

Để khắc phục ảnh hưởng của lũ lụt, Phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết đã chuyển đổi cơ cấu sản xuất với lợi ích kinh tế lớn hơn, người dân không còn trồng lúa và nuôi trồng thủy sản mà chuyển sang đánh bắt khai thác thủy sản ven bờ vì vùng này là vùng của sông, giáp biển. Địa phương đã có biện pháp nạo vét khơi thông các tuyến kênh ách tắc, nhằm hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ;

Các phương án chống hạn, Tập trung khai thác tối đa lượng nước hiện có ở hồ sông Quao và hồ suối Đá, kể cả lượng nước mặt, nước ngầm ở các sông suối, ao, giếng để tăng thêm lượng nước chống hạn cho cây lúa. Khi mực nước ở hồ sông Quao xuống tới cao trình 70,00m sẽ sử dụng máy đào nạo vét đoạn kênh dẫn nước vào cống để tăng thêm lượng nước tưới; Khuyến khích nhân dân trong vùng chuyển một số diện tích sản xuất lúa không chủ động nước, không chắc ăn sang trồng cây ngô lai, bông vải, đậu các loại... ở vụ mùa sớm.

iii) Những tồn tại cần được khắc phục trong thực hiện TDA

Các sự cố xảy ra nêu trên, một phần do ảnh hưởng của BĐKH, nhưng phần lớn là do các công trình đầu mối bị hư hỏng xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn hồ chứa và khả năng cấp nước cho vùng hạ du không còn đáp ứng theo thiết kế. Cụ thể như sau:

Tại Đập chính nhánh trái và phải, Bê tông nhựa đường gia cố đỉnh đập đã xuống cấp, nhiều vị trí trên đỉnh đập bị bong tróc, lún sụt, gờ chắn hạ lưu nhiều đoạn đã xuống cấp, hư hỏng. Mái thượng lưu đập do tác dụng của sóng hồ bị lún võng, đá lát bị xô lệch, mái đập lượn sóng, gồ ghề kém mỹ quan. Mái hạ lưu nhiều vị trí bị xói lở do nước mặt, rãnh tiêu nước và bậc lên xuống hầu hết bị hỏng, mái đập gồ ghề kém mỹ quan. Vào mùa mưa nước mưa ngấm vào lớp gia tải mái bằng cát cuội sỏi, tạo thành dòng thấm chảy trên mái đất thân đập gây xói mòn đất đắp thân đập;

Tại Đập phụ 1: Bê tông đỉnh đập bong tróc, mái thượng lưu đá lát bị xô lệch và lún võng, mái hạ lưu bị xói;

Tại Đập phụ 3: Bê tông đỉnh đập bị bong tróc nhẹ, có vết nứt dọc đập rộng 5-7mm, dài từ 3-4m. Đá lát mái thượng lưu bị bong tróc, xô lệch và lún võng. Mái hạ lưu lớp đất mặt bị xói đến lớp gia tải bằng cuội sỏi, cỏ không sống được dẫn đến tình trạng xói lỡ mái hạ lưu do tác động của nước mưa. Ngoài ra vào mùa mưa hạ lưu đập luôn bị ngập nước làm cho đường bão hòa trong thân đập dâng cao, ảnh hưởng đến ổn định đập.

Tại Công trình đầu mối Đan sách: Phần đập không tràn (2 đoạn đập đất 2 vai tràn): Mái thượng hạ lưu đập do tác động của nước mưa hàng năm đã bị xói lở xuống cấp, cây cỏ mọc rậm rạp trên thân đập. Phía hạ lưu đập bên trái bị thấm nước và xói sâu.

Các tồn tại nêu trên cần được khắc phục khi thực hiện TDA.

CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI
1.21 Sàng lọc môi trường và xã hội 

Tiểu dự án phải qua sàng lọc môi trường và xã hội để xác định những hạng mục không hợp lệ và xác định các yêu cầu khác theo chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới. Sàng lọc cũng giúp xác định phạm vi đánh giá.
Sàng lọc môi trường: Sửa chữa nâng cao an toàn đập hồ chứa nước Sông Quao, tỉnh Bình Thuận không làm tăng dung tích hồ chứa, do đó sẽ không tăng diện tích ngập lụt. Khu vực TDA không gần bất kỳ khu vực nhạy cảm nào, cũng như khu vực có môi trường sống tự nhiên và không có công trình di tích văn hóa và lịch sử. Tiểu dự án thuộc nhóm A theo phân loại của Ngân hàng Thế giới (Phụ lục A4, Bảng 3.1). Đập được định nghĩa một con đập "lớn" theo OP/BP 4.37 của Ngân hàng Thế giới và do đó tiểu dự án sẽ được yêu cầu xem xét và giám sát của Ban chuyên gia và phải chuẩn bị một kế hoạch an toàn đập.

Sàng lọc tái định cư. Việc sửa chữa và nâng cấp hồ chứa sẽ phải thu hồi đất để sử dụng lâu dài và tạm thời. Diện tích đất bị thu hồi tạm thời là 37.000 m2 thuộc đất công. Diện tích đất thu hồi vĩnh viễn là 75.795,6 m2, trong đó: Đất thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Sông Quao là 57.500,4 m2; Đất thuộc quản lý của UBND xã Thuận Hòa và Hàm Trí là 11.917 m2; Đất của các hộ dân 6.378,2 m2; Không có hộ phải thu hồi đất thổ cư và không có hộ phải di dân tái định cư. Một kế hoạch hành động tái định cư định chi tiết về bồi thường và tái định cư của các hộ gia đình bị ảnh hưởng theo chính sách tái định cư không tự nguyện của Ngân hàng Thế giới (OP / BP 4.12) đã được chuẩn bị.

Sàng lọc dân tộc thiểu số: Trong vùng dự án, số hộ dân tộc thiểu số chiếm 6% tổng số hộ. Kết quả khảo sát cho thấy, không có hộ gia đình dân tộc thiểu số bị ảnh hưởng do thu hồi đất hay bị ảnh hưởng do việc thực hiện dự án. Tham vấn cộng đồng dân tộc thiểu số cho thấy họ đồng ý thực hiện dự án và họ nhận thức được tiểu dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế địa phương. Thu nhập của đa số các hộ gia đình dân tộc thiểu số phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp mà họ đang gặp một số vấn đề về nguồn nước cho sản xuất. Họ cho rằng, nâng cấp hồ chứa Sông Quao sẽ cung cấp đủ nước cho sản xuất, qua đó giúp tăng kinh tế hộ gia đình. Như vậy, các hộ dân tộc thiểu số trong khu vực tiểu dự án sẽ được hưởng lợi chứ không bị ảnh hưởng. Có 1.025 hộ gia đình được hưởng lợi trong khu vực tiểu dự án. Các hộ gia đình dân tộc thiểu số được hỗ trợ như trong Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP) đã được xây dựng cho tiểu dự án này (tham khảo EMDP cho tiểu dự án để biết thêm chi tiết).
Bổ sung công cụ an toàn bắt buộc. Dựa trên các vấn đề và tác động tiềm tàng của tiểu dự án các công cụ sau đây được coi là một phần bắt buộc của việc chuẩn bị biện pháp bảo vệ:

· Thông số kỹ thuật Môi trường- đấu thầu và HĐ xây dựng (A8)

· Qui trình phát hiện, phát lộ (A9)

· Thủ tục quản lý bom, mìn và vật liệu nổ (A10)

· Kế hoạch ứng phó sự cố (A11)

· Kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp –IPM (A12)

· KH bảo vệ sức khỏe cộng đồng (Phụ lục B2)

· Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia (Phụ lục B3)

· KH phát triển giới (Phụ lục B4)

· Quy trình giải quyết khiếu nại (Phụ lục B5)

· Kế hoạch Tái định cư; (1 báo cáo riêng)

· Báo cáo An toàn Đập (DSR) (1 báo cáo riêng)

· Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (được phát triển với các cộng đồng dân tộc thiểu số trong khi chuẩn bị TDA
1.22 Tác động tích cực tiềm tàng 
Tiểu dự án sẽ nâng cao hiệu quả của hồ chứa nước Sông Quao và sẽ mang lại những tác động tích cực về môi trường và kinh tế - xã hội cho cộng đồng địa phương như sau:
1. Nâng cao an toàn: Hạng mục đề xuất bao gồm việc xây dựng thêm tràn xả lũ số 2 và một cống điều tiết trên kênh từ đập Đan Sách về sẽ nâng cao khả năng xử lý lũ của hồ làm giảm nguy cơ tràn và phạm vi ảnh hưởng trong kịch bản lũ cực đoan. Việc sửa chữa và gia cố sẽ tăng cường kết cấu đập, chống lại các thiên tai. Nâng cao an toàn mang lại lợi ích cho người dân và nông dân của 7 xã  ( bao gồm các xã Thuận Hòa, Hàm Chính, Hàm Thắng, Hàm Tri, thị trấn Phú Long, thị trấn Ma Lâm, phường Phú Hài – Thành phố Phan Thiết) của huyện Hàm Thuận Bắc .

2. Nâng cao và sửa chữa sẽ đảm bảo khả năng của hồ chứa và nâng cấp độ tin cậy của việc cung cấp nước tưới cho khoảng 8.500 ha đất canh tác, ao nuôi trồng thủy sản và cung cấp nước khoảng 20.000 mét khối/ ngày cho Nhà máy nước Phan Thiết để cung cấp nhu cầu nước sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết. 

3. Công trình sửa chữa và nâng cấp sẽ cải thiện khả năng tiếp cận tới các khu vực công trình cũng như tính mỹ quan và cảnh quan  tổng thể của khu vực hồ cung cấp một điểm thu hút khách du lịch và người dân địa phương.

4. Sửa chữa tuyến đường công vụ sẽ thúc đẩy giao thông hàng ngày của người dân đặc biệt những người sử dụng tuyến đường để tới nơi làm việc và để tiếp cận các dịch vụ xã hội như trường học, trung tâm y tế hay chợ. 

5. Khả năng của hồ chứa sẽ đảm bảo tiếp tục điều tiết năm của dòng chảy thủy văn của sông Quao và sông Đan Sách, điều tiết chế độ dòng chảy trong mùa lũ và mùa khô. Điều kiện này cải thiện sự sẵn cố của nguồn nước trong vùng lân cận của hồ, giúp duy trì độ ẩm và độ ẩm trong đất, do đó thúc đẩy các sinh vật khác nhau phát triển. Hồ chứa cũng tiếp tục là môi trường sống cho các sinh vật thủy sinh. Tất cả những điểm trên có tác động tổng hợp đến việc thúc đẩy đa dạng sinh học  
6. Chính quyền địa phương được khuyến thích thực hiện các chương trình làm giảm tốc độ xói mòn và/ hoặc cải thiện diện tích rừng bao phủ của lưu vực. 

7. Tác động về kinh tế của hồ là không thể phủ nhận. Ngoài lúa và nuôi trồng thủy sản, nguồn thu nhập chính trong vùng tiểu dự án là sản xuất cây thanh long. Người dân trong xã Thuận Hòa nhận thấy rằng yếu tố chính hạn chế việc tăng năng suất là thiếu nước. 
8. Khả năng sẵn có của nguồn nước trong vùng tăng lên sẽ mang lại lợi ích cho phụ nữ, trẻ em và người già và những người khuyết tật. Những lợi ích này là đáng kể đối với các hộ gia đình phụ nữ đơn thân hoặc người già những người không còn phải dành phần lớn thời gian trong ngày cho việc lấy nước với khoảng cách xa từ nhà của họ. Đủ nước dùng cho sinh hoạt và sản xuất sẽ người dân có thêm thời gian để tham gia vào các hoạt động xã hội
1.23 Các tác động tiêu cực tiềm tàng 
1.23.1 Tác động đến thu hồi đất 
· Mất đất, cây trồng và nhà ở: Diện tích đất được thu hồi để phục vụ nâng cấp công trình gồm 2 loại: (i) Thu hồi tạm thời 3,7 ha để xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ thi công như mỏ vật liệu, các bãi thải, lán trại cho công nhân, khu tập kết vật liệu; (ii) Thu hồi vĩnh viễn 75.795,6 m2, trong đó: Đất cây lâu năm 2.536,2 m2; Đất cây hàng năm khác 3.842 m2; Đất rừng phòng hộ 57.500,4 m2; Đất sông ngòi, kênh rạch: 11.598,4 m2; Đất giao thông là 318,6 m2. Tuy nhiên, tác động do thu hồi đất được đánh giá là không lớn nếu thực hiện đầy đủ các qui định về bồi thường, hỗ trợ của dự án, cụ thể như sau:
- Đối với các hộ dân, diện tích bị thu hồi 6.378 m2 thuộc 7 hộ chủ yếu là đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm, việc thu hồi đất không ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân do các hộ còn nhiều diện tích đất để sản xuất

- Việc thu hồi 57.500,4 m2 đất rừng phòng hộ (RPH), trong dó, rừng nghèo kiệt 30.500 m2, đất chưa có rừng 25.600 m2 và đất sông, suối 1.400,4 m2. Khu vực tràn Sông Quao là rừng non với các loại cây: câm liên, câm xe, dầu, ngành ngạnh, cóc… đường kính 10-15 cm, cao khoảng 6 -7 m. Khu vực đập Đan Sách chủ yếu là cây bụi, rừng tái sinh. Diện tích RPH bị ảnh hưởng tương đương 3,05 ha là rất nhỏ so với tổng diện tích 18.000 ha RPH trong khu vực lại nằm xa khu dân cư và các khu vực an ninh Quốc phòng nên ảnh hưởng không đáng kể đến môi trường, xã hội và không ảnh hưởng đến an ninh Quốc phòng, an toàn công trình và vùng hạ du.

Ngoài ra, khu vực tiểu dự án có 526 trụ thanh long bị ảnh hưởng, phần lớn những trụ thanh long này có độ tuổi hơn 2 năm trở lên và đang mang lại nguồn thu nhập chính của cư dân ở Hàm Thuận Bắc hiện nay. Một số loại cây trồng khác bị ảnh hưởng như: điều 30 cây, xoài 15 cây, cóc 20 cây và chuối 50 cây.

1.23.2 Tác động tiêu cực đến Môi trường và Xã hội trong thi công
Có một số tác động đến xã hội và môi trường có thể xảy ra trong quá trình thi công. Những tác động này có thể đến từ các hoạt động trong sáu địa điểm thi công như sau: (1) mỏ đất khu vực thôn Dân Hòa, (2) Mỏ đá ở thôn Dân Hòa, (3) Bãi rác; (4) Khu lán trại công nhân, (5) Khu vực tập kết vật liệu và (6) các đường quản lý thi công. Các tác động này được đánh giá dưới đây dựa trên các nguồn lực được huy động và quy mô của công trình sẽ được thực hiện trong tiểu dự án (Bảng 5.1).
Bảng 5. 1: Tổng hợp khối lượng thực hiện

	Hạng mục
	Số lượng công nhân
	Số lượng thiết bị
	Khối lượng đất đào

(m3)
	Khối lượng đất đắp (m3)
	Vật liệu khác
	Khoảng cách vận chuyển

	Sửa chữa đập chính, phụ sông Quao
	100
	16
	155.571
	142.123
	- Vật liệu các loại: 75.010m3 đá + cát

Xi măng + thép: 7.454 tấn
	Khoảng cách vận chuyển đất đào, đắp: 1 km; 

Vận chuyển vật liệu: 30 km

	Tràn xả lũ số 2
	50
	15
	140.000
	81.834
	- Vật liệu các loại: 23.517m3 đá; Thép:  208 tấn 
	Khoảng cách vận chuyển đất đào, đắp: 500 m.

Vận chuyển vật liệu: 30 km

	Đập Đan Sách
	50
	16
	15.404
	9.706
	- Vật liệu các loại: 13.589m3 đá + cát; Thép + xi măng:  1707tấn 
	Khoảng cách vận chuyển đất đào, đắp: 500 m.

Vận chuyển vật liệu: 50 km

	Đường thi công, nhà  quản lý
	20
	11
	35.383


	450.565


	- Vật liệu các loại: Đá: 1.500 m3 đá + cát; 

Xi măng + thép : 220 tấn
	Khoảng cách vận chuyển đất đào, đắp: 500 m; 

Vận chuyển vật liệu: 30 km 

	Tổng 
	220
	58
	346.358
	683.598
	
	


1. Gia tăng nguy cơ vỡ đập: Trong quá trình sửa chữa đập và xây dựng tràn xả lũ, một khối lượng lớn đất đá được đào có thể làm suy yếu kết cấu công trình trong khi các hệ thống điều khiển có thể tạm thời ngừng hoạt động. Nhất là khi gặp lũ lụt bất thường và thiên tai khác. Do vậy, nên xem xét kỹ lưỡng các rủi ro có thể xảy ra trong thi công, biện pháp dự phòng tình huống bất ngờ cần phải được xem xét. Nguy cơ này có tác động cao nhưng có xác suất rất thấp vì thời gian thi công trong mùa khô.

2. Sự gia tăng tạm thời bồi lắng và độ đục của hồ chứa và các kênh nhận nước phía hạ lưu hồ: Điều này có thể xảy ra khi sửa chữa đập và xây dựng mới các tràn xả lũ số 2 do đào đất, san lấp và nước thải xây dựng phát sinh (xem thảo luận bên dưới ). Có khoảng 300.000 m3 đất (Bảng 5.2) và phát sinh nước thải xây dựng khoảng 3-5 m3/ ngày. Nước thải xây dựng không phải là một nguồn đáng kể của bồi lắng. Các nguồn bồi lắng đáng kể sẽ là dòng chảy mặt (do mưa) và đào đắp thực tế trên thượng nguồn và móng của đập. Vì sẽ đào trên nền đập, bồi lắng hồ chứa chỉ là tạm thời và cục bộ. Mặt khác, cặn lắng có thể được vận chuyển đến vùng hạ lưu của sông Quao bởi dòng chảy thông qua các kênh nhận nước nhỏ từ khu vực hố đào và các bãi chôn lấp trong những ngày mưa. Nhưng điều này ít có khả năng xảy ra vì việc thi công sẽ được thực hiện trong mùa khô. Ngoài ra, các hố đào và các bãi rác đều nằm cách xa nguồn nước. Tuy nhiên nếu các chất thải không được nén chặt và không được bảo vệ các xa dòng chảy, cặn lắng có thể được đưa vào các con sông khi mùa mưa đến.

3. Gia tăng lượng bụi tại khu vực thi công: Bụi có thể được tạo ra từ các khu vực mà thảm thực vật đã bị phá bỏ, từ các hoạt động đào, từ các bãi rác và từ các hoạt động chuyên chở đất và vật liệu xây dựng khác đến và đi từ các công trường xây dựng đặc biệt là trên những con đường trải nhựa. Vật liệu được vận chuyển bao gồm cát, đá, xi măng, sắt thép từ các đại lý ở thành phố Phan Thiết, cách khoảng 30km từ công trường xây dựng. Những vật liệu được vận chuyển qua tỉnh lộ 28, đi qua khu dân cư, UBND xã và trường tiểu học Hàm Thắng, xã Hàm Chính, Ma Lâm, Hàm Trí và Thuận Hòa xã và theo con đường quản lý đến nơi xây dựng. Bảng 5.2 ước tính lượng bụi từ các loại vật liệu được vận chuyển trong quá trình xây dựng. Lượng bụi phát sinh trong quá trình xây dựng ước khoảng 103,367 tấn. Vì công trình xây dựng sẽ được thực hiện trong mùa khô, do đó bụi có thể là một ảnh hưởng đáng kể cho công nhân tại công trường và cư dân dọc theo các tuyến đường thi công. Tuy nhiên, lượng đất vừa được đào có thể vẫn còn ướt và không dễ dàng phát sinh bụi. Vì vậy, các vùng trọng yếu sẽ là đoạn đường chưa được trải nhựa gần khu dân cư sinh sống, bao gồm đường D2, QL28, TCQL số 1 và 5 tới công trường xây dựng, và có 18 hộ dân sinh sống. 

Bảng 5.2: Ước tính lượng bụi thải phát sinh 

	TT
	Các hạng mục
	Hệ số phát thải

(g/m3)
	Khối lượng vận chuyển

(m3)
	Ước tính lượng bụi phát sinh

(kg)

	A
	Sửa chữa đập chính và đập phụ
	
	 344.166,31 
	 30.234,12 

	1
	Bụi sinh ra do quá trình đào đắp đất, san ủi 
	1-100 g/m3
	297.694
	 29.769,40 

	2
	Bụi sinh ra do quá trình bóc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, đất, cát, đá…) bằng máy móc, thiết bị.
	0,1-1 g/m3
	39.689
	 396,89 

	3
	Bụi sinh ra do quá xây dựng, nhào trộn xi măng, đổ bê tông
	0,1-1g/m3
	6.763
	 67,63 

	4
	Xe vận chuyển đất, cát… làm rơi vãi trên mặt đường phát sinh bụi.
	0,1-1g/m3
	20,305
	 0,20 

	B
	Thi công tràn xả lũ số 2
	
	 250.797,00 
	 22.473,03 

	1
	Bụi sinh ra do quá trình đào đắp đất, đá… bằng máy móc, thiết bị.
	0,1-1 g/m3
	221.834
	 22.183,40 

	2
	Bụi sinh ra do quá xây dựng, nhào trộn xi măng, đổ bê tông
	0,1-1g/m3
	16.934
	 169,34 

	3
	Xe vận chuyển đất, cát… làm rơi vãi trên mặt đường phát sinh bụi.
	0,1-1g/m3
	12.029
	 120,29 

	C
	Sửa chữa đập Đan Sách
	
	 36.878,63 
	 2.571,99 

	1
	Bụi sinh ra do quá trình đào đắp đất, san ủi 
	1-100 g/m3
	24.480
	 2.448,00 

	2
	Bụi sinh ra do quá trình bóc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, đất, cát,…) bằng máy móc, thiết bị.
	0,1-1 g/m3
	354
	 3,54 

	3
	Bụi sinh ra do quá xây dựng, nhào trộn xi măng, đổ bê tông
	0,1-1g/m3
	12.029
	 120,29 

	4
	Xe vận chuyển đất, cát… làm rơi vãi trên mặt đường phát sinh bụi.
	0,1-1g/m3
	15,629
	 0,16 

	D
	Sửa chữa, nâng cấp đường
	
	480.880,00
	 48.088,00

	1
	Bụi sinh ra do quá trình bóc dỡ vật liệu xây dựng (xi măng, đất, cát, đá…) bằng máy móc, thiết bị.
	0,1-1 g/m3
	237.721
	23772,1

	2
	Bụi sinh ra do quá xây dựng, nhào trộn xi măng, đổ bê tông
	0,1-1g/m3
	5.438
	543,8

	3
	Xe vận chuyển đất,cát… làm rơi vãi trên mặt đường phát sinh bụi.
	0,1-1g/m3
	237.721
	23772,1

	
	Tổng cộng
	
	1.112.721,94
	103.367,14


4. Ô nhiễm không khí do khí thải từ các loại thiết bị, máy móc: khí thải phát sinh có thể gây ô nhiễm không khí cục bộ nếu một số lượng lớn các thiết bị hoạt động đồng thời trong 1 khu vực thi công. Tuy niên, việc đánh giá về lượng khí thải phát sinh dựa trên lượng nhiên liệu tiêu thụ trong quá trình vận chuyển như bảng 5.3
Bảng 5.3: Ước tính lượng khí thải phát sinh 
	TT
	Các hạng mục
	Số lượng xe vận chuyển (lượt xe)
	Ước tính lượng khí thải phát sinh (kg/tấn dầu)

	
	
	
	SO2

(2,8)
	NOx
(12,3)
	CO

(0,05)

	1
	Sửa chữa đập chính và phụ
	35.000 
	98.000 
	430.500 
	1.750 

	2
	Thi công tràn xả lũ số 2
	35.800 
	100.240 
	440.340 
	1.790 

	3
	Sửa chữa đập Đan Sách
	3.688 
	10.326 
	45.362 
	184 

	4
	Nâng cấp đường quản lý
	265 
	742 
	3.260 
	13 

	
	Tổng cộng
	74.753 
	209.308 
	919.462 
	3.738 

	
	Trung bình 1 giờ (g/m3)
	
	1.194
	524
	21.335

	
	QCVN 05:2013/BTNMT (Trung bình 1 giờ) (g/m3)
	
	350
	200
	30.000


5. Gia tăng tiếng ồn và độ rung: Với tổng số 58 loại thiết bị máy móc làm việc trên công trường, tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động đào đắp bằng thiết bị, phương tiện vận chuyển... Trong đó, máy ủi có độ ồn trung bình dao động từ 77-95 dBA, máy đào đất (máy xúc) 72-96 dBA và xe tải 70-96 dBA. Trong khi theo TCVN có độ ồn cho phép đối với máy ủi và máy đào đất có độ ồn lớn nhất chỉ được 90 dBA, xe tải là 88 dBA. Như vậy, các phương tiện hoạt động có thể gây ra tiếng ồn cao hơn mức quy định cho phép. Tiếng ồn có tác động xấu tới công nhân làm việc tại công trường và gây khó chịu cho dân cư sống ở khu vực lân cận. Tiếp xúc với tiếng ồn cư​ờng độ cao trong một thời gian dài sẽ làm thính lực giảm sút, gây mệt mỏi, căng thẳng, mất ngủ, làm giảm năng suất lao động; con người nếu bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn quá lớn liên tục trong 8 giờ và kéo dài trong nhiều tháng có thể làm tăng huyết áp, ảnh hưởng đến hệ thần kinh và mắc bệnh điếc nghề nghiệp... Các khu vực bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn và độ rung là công trường thi công. Ô nhiễm tiếng ồn mang tính chất cục bộ, chủ yếu ảnh hưởng đến công nhân trên công trường. Tuy nhien, Khu vực thực hiện Tiểu dự án nằm xa khu dân cư (trên 1km) nên tác động đến dân cư xung quanh là không đáng kể. Thời gian tác động được dự đoán sẽ thấp vì các biện pháp giảm nhẹ thích hợp sẽ được áp dụng trong giai đoạn xây dựng.

6. Nhiễm bẩn và ô nhiễm nguồn nước do chất thải rắn: chất thải rắn xây dựng phát sinh do các hoạt động giải phóng mặt bằng, cắt bỏ lớp thảm thực vật, các loại phế liệu kim loại, ván gỗ, giấy cát tông...  Rất nhiều những loại chất thải được xử lý an toàn. Tuy nhiên, một số chất thải nguy hại như Pin, vật sắc nhọn và các thùng đựng hóa chất. Do vậy, nhà thầu thi công cần phải thực hiện phân loại, cách ly những loại chất thải này và phải tuân thủ với các tiêu chuẩn xử lý và tiêu hủy chất thải nguy hại.

Bảng 5.4: Ước tính chất thải rắn 
	Hạng mục
	Số lượng công nhân (người)
	Thời gian thi công (tháng)
	Chất thải rắn sinh hoạt (kg)

	Đập chính, phụ
	100
	15
	100  người * 0.5 kg/d * 30 ngày * 15 tháng  = 22.500 kg

	Tràn xả lũ
	50
	10
	50  người * 0.5 kg/d * 30 ngày * 10 tháng  = 7500 kg

	Đập Đan Sách
	50
	15
	50  người * 0.5 kg/d * 30 ngày * 15 tháng  = 11.250 kg

	Đường
	40
	5
	40  người * 0.5 kg/d * 30 ngày * 5 tháng  = 3000 kg

	Tổng
	
	
	44.250 kg


7. Lượng nước thải phát sinh: Nước thải xây dựng chủ yếu do các hoạt động như  trộn bê tông, trộn vữa, rửa dụng cụ và các khu vực trộn vữa xi măng sét, sàng đá, vật liệu xây dựng phát sinh. Đặc điểm của loại nước thải này có hàm lượng SS, pH khá cao nhưng có lưu lượng ít nên phạm vi tác động đối với môi trường xung quanh ở mức thấp. Nước vệ sinh thiết bị chứa hàm lượng dầu mỡ và cặn lơ lửng cao. Tuy nhiên, khối lượng công việc không lớn và thi công dưới dạng cuốn chiếu nên số lượng máy móc sử dụng cho việc thi công không lớn và rải rác ở nhiều điểm. Vì vậy lượng nước dùng để rửa xe là không thường xuyên và không đáng kể, khối lượng nước thải xây dựng và nước rửa thiết bị tại mỗi công trường xây dựng chỉ khoảng 5m3/ngày. Theo nghiên cứu của Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp - Đại học Xây dựng Hà Nội, lưu lượng và nồng độ ô nhiễm trong nước thải từ hoạt động thi công xây dựng được trình bày ở bảng 5.5:

Bảng 5.5: Lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

	TT
	Loại nước thải
	Lưu lượng (m3/ngày)
	COD (mg/l)
	Dầu mỡ (mg/l)
	SS (mg/l)

	1
	Nước thải vệ sinh máy móc
	5,0
	50 - 80
	1,0 - 2,0
	150 – 200

	QCVN 24:2009/BTNMT (B)
	6,3
	100
	5
	100


 (Nguồn: Trung tâm kỹ thuật môi trường đô thị và KCN - Đại học Xây dựng Hà Nội)
8. Nước thải sinh hoạt từ lán trại công nhân: Theo ước tính, chất thải sinh hoạt và nước thải được tạo ra bởi người lao động sẽ được dựa trên 0,5 kg chất thải rắn mỗi ngày và 48 lít nước thải mỗi ngày. Theo tiến độ thi công, thời gian thi công các hạng mục đã được xác định và với số lượng công nhân tương ứng lượng chất thải rắn sinh hoạt và nước thải sinh hoạt được tính trong bảng 5.6 dưới đây. 

Bảng 5.6: Ước tính nước thải sinh hoạt
	Hạng mục
	Số lượng công nhân (người)
	Thời gian thi công (tháng)
	Nước thải rắn sinh hoạt (m3)

	Đập chính, phụ
	100
	15
	100  người * 48L/d * 30 ngày * 15 tháng  = 2160 m3

	Tràn xả lũ
	50
	10
	50  người * 48L/d * 30 ngày * 10 tháng  = 720 m3

	Đập Đan Sách
	50
	15
	50  người * 48L/d * 30 ngày * 15 tháng  = 1080 m3

	Đường
	40
	5
	40 người * 48L/d * 30 ngày * tháng  = 288 m3

	Tổng
	
	
	4.248


Nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng, ô nhiễm hữu cơ, dinh dưỡng (nitơ và phốtpho), các loại vi sinh vật gây bệnh. Các tác nhân gây ô nhiễm trên có thể ngấm xuống đất gây ô nhiễm nước ngầm và đất. Nước thải sinh hoạt nếu không được xử lý theo qui định sẽ gây ô nhiễm các nguồn nước mặt trong khu vực. Tuy nhiên, nước thải sinh hoạt đều dễ phân hủy hiếu khí hoặc kỵ khí nên nếu không được thu gom và xử lý theo qui định sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt (do rửa trôi) và nước ngầm (do thẩm thấu). Tác động này có thể khắc phục hoặc giảm thiểu.

Bảng 5.7: Ước tính tải lượng chất bẩn trong nước thải sinh hoạt 

                                                                                             Tải lượng tính cho 100 người

	TT
	Các hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng

	Tải lượng chất ô nhiễm (g/ngày)

	1
	BOD5
	g/người.ngày
	45 – 54
	4500 – 5400

	2
	SS
	g/người.ngày
	72 – 102
	7200 – 10200

	3
	TSS
	g/người.ngày
	70 – 145
	7000 – 14500

	4
	NO3-
	g/người.ngày
	6 – 12
	600 - 1200

	5
	Coliform
	MPN/100 ml NT
	106 – 109
	100x106 - 100x109 


Như vậy, tiểu dự án sẽ quản lý chất thải và nước thải sinh hoạt từ lán trại công nhân thông qua các nghĩa vụ theo hợp đồng của nhà thầu.
9. Phát sinh chất thải nguy hại: Dự kiến quá trình thi công sẽ sử dụng 58 thiết bị máy móc, trong đó, có 12 loại thiết bị, xe cơ giới chạy dầu DO để đảm bảo tiến độ dự án. Như vậy, lượng dầu có khả năng thải vào môi trường khoảng 18 lít dầu DO/tháng/thiết bị x 12 thiết bị = 12.330 lít dầu thải. Mặc dù mức độ ô nhiễm của dầu thải sẽ khó khắc phục nhưng nếu thu gom đúng cách sẽ hạn chế được những tác động mà nó gây ra cho môi trường. Tổng lượng dầu thải phát sinh trong quá trình thực hiện đượng ước tính trong bảng 5.8.

Bảng 5.8: Ước tính lượng dầu thải phát sinh
	Hạng mục
	Số lượng thiết bị
	Thời gian thi công (tháng)
	Lượng dầu thải phát sinh (l)

	Đập chính, phụ
	16
	15
	16  thiết bị * 18L/ tháng * 15 tháng = 4320

	Tràn xả lũ
	15
	10
	15 thiết bị * 18L/ tháng * 10 tháng = 2700

	Đập Đan Sách
	16
	15
	16 thiết bị * 18L/ tháng * 15 tháng = 4320

	Đường
	11
	5
	11 thiết bị * 18L/ tháng * 5 tháng = 990

	Tổng
	
	
	12.330


10. Hoạt động thi công có thể gây hư hại đối với đường bộ và hạ tầng nông thôn; Giao thông nông thôn trong khu vực dự án chủ yếu là đường đường cấp phối, mặt đường hẹp 3-5 m không được gia cố nền đường. Dọc theo đường giao thông là hệ thống kênh mương dẫn nước tưới tiêu, hệ thống điện, hệ thống chiếu sáng, hệ thống cấp nước, điểm tập kết rác thải… tất cả các cơ sở hạ tầng này thường không kiên cố. Có khoảng 50 hộ dân sống dọc đường từ mỏ vật liệu đến công trường thi công với nhà kiên cố, không có trường học và bệnh viện... trên đoạn đường này. Hoạt động vận chuyển vật liệu, vận chuyển chất thải thường phải sử dụng xe vận chuyển phân khối lớn hơn 10 tấn sẽ gây sụt, lún, phá hủy mặt đường, phá hỏng cơ sở hạ tầng có thể dẫn đến ngừng cung cấp điện, ngừng cung cấp nước cho người dân trong khu vực;

11. Tác động giao thông đi lại trong vùng dự án, Giai đoạn thi công tập trung khối lượng lớn công nhân (220 công nhân) cũng như phương tiện (16 thiết bị và 52.171 lượt xe trọng tải từ 7-10 tấn) sẽ gây ách tắc giao thông nhất là tại điểm giao cắt với QL28, ảnh hưởng đến việc lại, sản xuất của người dân của 2 xã Hàm Trí và Thuận Hòa. Tác động này được đánh giá ở mức cao và cần phải có biện pháp giảm thiểu;

12. Tiềm năng gây xung đột giữa công nhân thi công và người dân địa phương. Hoạt động thi công thường tập trung trong mùa khô, nhiều hạng mục thi công đồng thời dẫn đến tập trung khối lượng công nhân lên đến trên 200 người sẽ có tác động thúc đẩy hoạt động dịch vụ nhất thời do tăng nhu cầu về lương thực và thực phẩm. Cơ sở hạ tầng vùng dự án như đường giao thông, cơ sở dịch vụ chưa đáp ứng với việc gia tăng số lượng người. Các nhu cầu phát sinh nêu trên có thể gây xung đột giữa công nhân và người dân địa phương nếu không có biện pháp quản lý công nhân;

13. Rủi ro truyền bệnh từ công nhân cho người dân địa phương (và ngược lại); Theo đánh giá của ngành y tế, tỷ lệ các bệnh có khả năng lây lan như hô hấp, tiêu chảy, bệnh ngoài da, HIV, viêm gan… có xu hướng tăng cao ở các vùng nông thôn. Ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí do hoạt động của tiểu dự án có thể làm gia tăng các loại bệnh nêu trên. Ngoài ra, lực lượng công nhân chuyển từ nơi khác đến cũng có thể mang đến các nguồn bệnh dẫn đến nguy cơ lây truyền bệnh dịch từ người dân cho công nhân nhân hoặc ngược lại thông qua môi trường nước, môi trường không khí hoặc tiếp xúc giữa người dân và công nhân thông qua các hoạt động sinh hoạt thông thường;

14. Tác động tiêu cực đến cấp nước sinh hoạt và sản xuất, Các hoạt động thi công cống, đập, tràn xả lũ chủ yếu thực hiện vào mùa khô khi mực nước hồ thấp nhất và phải rút nước hồ để thi công các hạng mục dưới mực nước chết (+72m). Vào các thời điểm này sẽ không đảm bảo nước cấp cho sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân vùng hạ du và cho thành phố Phan Thiết. Tuy nhiên, chủ đầu tư đã có biện pháp cấp nước bổ sung cho vùng dự án từ công trình Kênh tiếp nước 812-Châu Tá thuộc huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Bắc, đây là công trình tận dụng nguồn nước xả của Nhà máy Thủy điện Đại Ninh để bảo đảm sản xuất cho 8.500 ha đất nông nghiệp của 2 huyện trên. Đồng thời, bổ sung chống hạn cho khoảng 12.000 ha đất canh tác thuộc các xã phía Nam huyện Bắc Bình (Sông Bình, Sông Lũy, Tân Bình), các xã phía Bắc huyện Hàm Thuận Bắc (Thuận Hòa, Hồng Sơn, Hồng Liêm) và khu tưới Sông Quao. Đồng thời đảm bảo cấp nước sinh hoạt, phục vụ chăn nuôi cho các địa phương dọc theo tuyến kênh và thành phố Phan Thiết (217.000 người). Do vậy, các hộ vùng hạ du vẫn đảo bảo sản xuất bình thường mà không bị ảnh hưởng do cắt nước thi công. 

15. Tác động môi trường sinh học. Hoạt động đào, đắp đất, bạt đất, làm cho  nước hồ chứa bị đục, chất lượng nước thay đổi do rò rỉ dầu mỡ, chất thải... làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống, mất chỗ đẻ trứng, làm chết cá con, giảm khả năng quang hợp của các loài tảo... Điều đó sẽ phá vỡ và làm biến đổi bất lợi môi trường sống của cá và các loài thủy sinh khác, gây ảnh hưởng đến đời sống hệ sinh thái thủy sinh. Việc chặt bỏ cây cối, thảm thực vật và xới đất bề mặt thường gây ra xói mòn đất. Tiếng ồn, độ rung từ các hoạt động đào xới, san lấp gây ảnh hưởng tới đời sống, tập tính sinh học và có thể di chuyển các loài động vật ra khỏi khu vực đang sinh sống. Việc xây dựng gây ra những tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp đến động, thực vật hoang dã. Tác động này trước hết là do nhiễu loạn, di chuyển và tái phân bố trên bể mặt đất. Bụi phát sinh từ hoạt động thi công và vận chuyển vật liệu xây dựng sẽ phủ lên cây cối gần công trường và dọc 2 tuyến đường vận chuyển từ mỏ đất đến công trường làm cản trở quá trình quang hợp của cây. Phạm vi cây trồng bị ảnh hưởng khoảng 20m xung quanh công trường và 10m dọc tuyến đường vận chuyển. Tuy nhiên các tác động này là không lớn vì khi mưa xuống sẽ rửa trôi hết bụi bẩn bám trên lá cây. Mặt khác, thảm thưc vật trong vùng không có những cây trồng quý hiếm, có giá trị kinh tế. Những tác động này là tương đối rõ rệt nhưng có tính cục bộ và ngắn hạn nên mức độ ảnh hưởng tới môi trường sinh thái ở mức thấp.

1.23.3 Tác động lâu dài

Sau đây là các tác động tiêu cực lâu dài và các vấn đề liên quan:

1. Suy thoái đất do các hoạt động thi công: các hoạt động thi công có thể gây mất mỹ quan, đất bị biến dạng, suy thoái đất và ô nhiễm đất với nhiều loại chất thải làm đất không sử dụng được cho các mục đích sử dụng khác. Nhất là tại khu lán trại công nhân, bãi vật liệu, bãi rác... Trong khu vực bãi vật liệu, có khoảng 32ha đất được khai thác và tập kết trên bề mặt. Việc phục hồi sẽ được thực hiện, trong đó đất trên mặt sẽ được san bằng, trả lại đất cho người dân để tiếp tục sử dụng. Tại các bãi thải (bãi rác), mặt đất có thể được lấp đầy với các đống vật liệu có thể làm cho việc sử dụng đất tại đây không phù hợp với bất kỳ mục đích nào. Những tác động này được đánh giá là quan trọng và cần phải được giải quyết.

2. Sự gia tăng lâu dài do sử dụng thuốc trừ sâu. mặc dù không tăng diện tích tưới nhưng việc cung cấp nước ổn định sẽ tăng mùa vụ  dẫn đến tăng lượng sử dụng phân bón và thuốc BVTV bởi vì việc sử dụng các hóa chất nông nghiệp trong nông nghiệp là phổ biến ở Việt Nam nói chung và trong vùng TDA nói riêng. Việc sử dụng và xử lý không hợp lý các hóa chất nông nghiệp có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe của nông dân. Tiểu dự án sẽ cần phải có kế hoạch quản lý dịch hại (IPM) cho nông dân để giảm các rủi ro liên quan đến việc sử dụng hóa chất nông nghiệp trong các khu vực tưới được mở rộng của tiểu dự án. 

3. Rủi ro về lũ lụt và vơ đập. Mặc dù nguy cơ vỡ đập sẽ giảm đáng kể và năng lực của đập để phòng chống lũ lụt được tăng cường, nguy cơ về thảm họa vẫn còn đáng kể vì mức độ tác động tiềm tàng ở hạ lưu. Gần 200.000 ha đất trồng trọt có nguy cơ bị ảnh hưởng ở hạ lưu. Nếu đập Sông Quao vỡ, số lượng người bị ảnh hưởng sẽ là vô cùng lớn. Hệ thống quản lý được nâng cấp sẽ là cần thiết cũng như một kế hoạch ứng cứu khẩn cấp sẽ cần phải được thiết lập. Vấn đề này cần được giải quyết như một phần của các hợp phần của DRSIP.

4. Vấn đề bồi lắng về lâu dài từ thượng nguồn: Do những sườn dốc của lưu vực và độ che phủ rừng đang suy giảm nhanh chóng, sự xói mòn và bồi lắng cả trong lưu vực Sông Quao và lưu vực Dan Sách là tương đối cao. Do đó, bồi lắng hồ chứa vẫn còn là một vấn đề trong dài hạn. Một chương trình phục hồi lưu vực phải có sự hợp tác với các cơ quan chức năng được đánh giá cao nếu kết hợp với hệ thống giám sát lắng tốt tại các hồ chứa.

1.23.4 Những vấn đề khác

1. Tác động do nổ mìn thi công, trong giai đoạn đào móng thi công tràn số 2 phải đào đá bằng khoan nổ mìn, hoạt động nổ mìn sẽ gây những tác động tiêu cực như phát sinh bụi, tiếng ồn, khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí. Đất, đá phát tán có thể gây tai nạn cho công nhân, ảnh hưởng đến môi trường sống của các loại động, thực vật số dưới hồ (vì vị trí xây dựng tràn số 2 nằm bên cạnh hồ Sông Quao).

2. Cần phải có hệ thống thông tin phản hồi và giải quyết khiếu nại. Có thể sẽ có khiếu nại đối với việc thực hiện tiểu dự án, yêu cầu bồi thường thiệt hại, hoặc các giải quyết không công bằng.  Do vậy, cơ chế giải quyết khiếu nại phải được thiết lập trước khi bắt đầu thi công và sẽ tiếp tục hoạt động cho đến khi sau khi hoàn thành công trình một năm.

3. Khả năng tìm kiếm các hiện vật về khảo cổ. Các hoạt động đào cũng có thể gặp phải các hiện vật khảo cổ hoặc những hóa thạch.
4. Các hoạt động rà phá bom mìn. Cũng như nhiều vùng của đất nước, có khả năng gặp phải bom mìn còn tàn dư từ thời chiến tranh. Trong quá trình giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cần tiến hành rà phá bom mìn, nếu khu vực thi công được sử dụng, chưa được rà phá bom mìn.

5. Vấn đề về giới. Những lợi ích có thể phát sinh khác nhau giữa các nhóm giới tính. Tương tự như vậy, các tác động tiêu cực/chi phí có thể không công bằng phải chịu do một nhóm giới tính.

1.24 Những tác động tiêu cực và những vấn đề cần được giải quyết

Dựa vào các đánh giá trên, sau đây là những tác động đáng kể và những vấn đề cần được giải quyết:
· Mất đất và cây trồng do thu hồi vĩnh viễn và sử dụng đất tạm thời của tiểu dự án
Tác động do thi công:
· Tăng nguy cơ mất an toàn tạm thời trong quá trình xây dựng, sửa chữa đập vì việc thi công có thể làm suy yếu kết cấu đập 
· Gia tăng tạm thời sự bồi lắng và độ đục của hồ chứa do thi công các công trình trên thượng lưu đập và xây dựng mới tràn xả lũ số 2

· Phát sinh bụi tại các mỏ đất và mỏ đá ở thôn Dân Hòa, tại khu vực bãi rác và các tuyến đường quản lý thi công đến khu vực thi công;

· Tiếng ồn gây nguy hiểm cho người lao động;

· Rác thải sinh hoạt và nước thải từ lán trại công nhân;

· Chất thải xây dựng nguy hại;

· Có thể thiệt hại đường hiện tại;

· Tắc nghẽn / gián đoạn giao thông do các thiết bị hạng nặng hoạt động;

· Có thể có xung đột giữa công nhân xây dựng và người dân địa phương;

· Tăng nguy cơ đến sức khỏe và an toàn cho công nhân và người dân địa phương do tiếp xúc với các nguy cơ về an toàn trong thi công liên quan;

· Có thể gián đoạn cấp nước cho tưới, sinh hoạt trong quá trình sửa chữa đập, xây dựng mới tràn số 2 

Những tác động lâu dài và các vấn đề liên quan 

· Có thể gây thoái hóa đất tạm thời do các hoạt động thi công như biến dạng đất, thoát nước bị thay đổi, các hố đào, đầm nén chặt, ô nhiễm chất thải, vv,.. làm cho đất không phù hợp để sử dụng hiệu quả;

· Có thể làm tăng dài hạn việc sử dụng thuốc trừ sâu do tăng cường sản xuất nông nghiệp trong khu tưới của hồ Sông Quao
· Rủi ro vỡ đập vẫn còn đáng kể do tác động tiềm tàng cao;

· Vấn đề bồi lắng về lâu dài do các sườn dốc của lưu vực tiếp tục bị suy thoái 
Các vấn đề khác: 

· Sử dụng vật liệu nổ do đào móng tràn số 2;

· Có thể có khiếu nại của người dân địa phương hoặc các bên liên quan bất kỳ đối với TDA;

· Khả năng phát lộ, phát hiện các hiện vật khảo cổ tại khu vực đào;

· Khả năng gặp phải bom mìn còn tàn dư do chiến tranh ở khu vực mỏ đất.
· Các vấn đề về giới 

· Sử dụng các nguồn nước khác thay thế từ đập thủy điện với các Chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới 

· Có sự hiện diện của dân tộc thiểu số trong số dân được hưởng lợi nhưng không có kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số đã được chuẩn bị.
CHƯƠNG VI. PHÂN TÍCH CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ
6.1. Không thực hiện tiểu dự án

Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Sông Quao đã được đưa vào vận hành và sử dụng gần 20 năm đem lại hiệu quả lớn về kinh tế và xã hội. Đến nay, công trình đang bị hư hỏng và xuống cấp. Nếu không thực hiện dự án, nguy cơ xảy ra sự cố vỡ đập thì ảnh hưởng rất lớn đến vùng hạ du cả về diện tích, dân số, cơ sở hạ tầng. Các xã dọc theo sông Quao sẽ bị ảnh hưởng, trong đó có một số hộ nằm trong hành lang thoát lũ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Điều tra sơ bộ năm 2015 phạm vi ảnh hưởng do xả lũ hồ chứa nước sông Quao bao gồm 7 xã, với 4 dân tộc đang sinh sống là Kinh, Gialay, Khơ me, Tày. Số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp ước tính khoảng 4.963 hộ. Như vậy, việc đầu tư sửa chữa, nâng cấp, hiện đại hóa lợi ích trước mắt là khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp của các hạng mục công trình. Về lâu dài nhằm tăng mức an toàn đập, đảm bảo ổn định, nâng công trình lên một cấp sẽ giảm nguy cơ thiệt hại cho vùng hạ du, phát huy được nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả khai thác của công trình, phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước của lưu vực Sông Quao.
6.2. Các phương án lựa chọn khi thực hiện tiểu dự án

· Lựa chọn phương án sửa chữa đập đất

Đối với mái thượng lưu: phương án sửa chữa ban đầu là bóc dỡ toàn bộ đá lát cũ vì đá lát khan mái đập bị xô lệch, nhiều chỗ bong tróc gồ ghề. Vệ sinh sạch sẽ để tận dụng lại, dùng đá lát cũ xây lại thành đá xây M100 tấm. Khối lượng bóc dỡ kết cấu cũ đối với toàn bộ mái thượng lưu được ước tính khoảng 45.900m3. 
Tuy nhiên, sau khi xem xét các tác động có thể xảy ra ảnh hưởng đến lòng hồ như bồi lắng, ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh, độ đục của nước hồ và để bảo vệ môi trường cho khu vực xung quanh, đơn vị tư vấn đã có giải pháp để gia cố mái đập là “chỉ bóc dỡ và lát lại đá lát khan tại những khu vực bị hư hỏng”. Đây là phương án đảm bảo ít ô nhiễm môi trường cho không khí và nguồn nước vì không phải vận chuyển nhiều chất thải ra ngoài công trường, vật liệu thải ít (ước tính khối lượng bóc dỡ kết cấu cũ khoảng 22.900m3, chiếm 50% so với phương án ban đầu). 
· Lựa chọn vị trí xây dựng công trình xả lũ số 2: 
Theo phương án ban đầu, tràn xả lũ số 2 được chọn tại vị trí yên ngựa có cao độ +92,00m nằm tại bờ hồ phía Nam, cách đập chính khoảng 4km về phía Tây. Hạ lưu tràn xả về Suối Trâm, một chi lưu bên phải của Sông Cái. Chiều dài giáp với sông chính (sông Cái) khoảng 12km vị trí gần thị trấn Ma Lâm. Hành lang xả lũ cắt qua các kênh cấp 1 Phú Sơn, kênh chính Sông Quao và khu dân cư thôn Phú Sơn xã Hàm Phú, sau đó theo suối đổ về Sông Cái tới tận thị trấn Ma Lâm. Với hành lang xả lũ như trên là quá dài, do vậy việc xả lũ sẽ gây nhiều thiệt hại cho khu vực hạ du (bao gồm 7 xã, với 4 dân tộc đang sinh sống là Kinh, Gialay, Khơ me, Tày. Số hộ bị ảnh hưởng trực tiếp ước tính khoảng 4.963 hộ). Hơn nữa, khối lượng đào lộ thiên lớn (ước tính có khoảng 56.000m3 đất đá các loại), diện tích chiếm đất lớn, tác động nhiều đến môi trường. 

Do vậy phương án thay thế được chọn là vị trí xây dựng tràn xả lũ số 2 tại vị trí yên ngựa cao độ +98,00m nằm ở phía bên phải của đập chính nhánh trái, đường xả sau tràn đi dọc chân đập chính nhánh trái và nhập về hạ lưu tràn chính sông Quao dài khoảng 2,8km. Như vậy hành lang dẫn lũ ngắn hơn, khối lượng đào lộ thiên nhỏ (khoảng 23.000m3 đất đá các loại), diện tích chiếm đất ít (chỉ chiếm khoảng 20% so với phương án ban đầu) sẽ ít tác động tiêu cực đến môi trường. Dòng chảy sau tràn đi theo nhánh suối hiện có, dọc hành lang xả lũ không giao cắt với công trình quan trọng và cũng như không qua khu dân cư. Hơn nữa, hành lang xả lũ theo phương án này là thuận nhất. 

· Phương án lựa chọn cấp nước từ nguồn khác: 

Các hoạt động thi công sửa chữa đập đất và tràn số 2, công tác thi công mái thượng lưu phải rút nước hồ và trong thời gian này hồ không đảm việc cung cấp nước cho vùng hạ du và có nguy cơ ảnh hưởng đến 39.000ha diện tích đất canh tác của 22.100 hộ thuộc các xã Thuận Hòa, Hàm Trí, Ma Lâm, Hàm Chính, Hàm Thắng, Phú Long, phường Phú Hài và ảnh hưởng đến cấp nước sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết. 

Tuy nhiên, ngoài việc bố trí thời gian thi công hợp lý để không ảnh hưởng đến sản xuất và cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du, chủ đầu tư đã có phương án cấp bù nước cho vùng hạ du từ kênh tiếp nước 812-Châu Tá thuộc huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Bắc, đây là công trình tận dụng nguồn nước xả của Nhà máy Thủy điện Đại Ninh để bảo đảm sản xuất cho 8.500 ha đất nông nghiệp của 2 huyện trên. Đồng thời, bổ sung chống hạn cho khoảng 12.000 ha đất canh tác thuộc các xã phía Nam huyện Bắc Bình (Sông Bình, Sông Lũy, Tân Bình), các xã phía Bắc huyện Hàm Thuận Bắc (Thuận Hòa, Hồng Sơn, Hồng Liêm) và khu tưới Sông Quao. Do vậy, các hộ vùng hạ du vẫn sản xuất bình thường và không bị ảnh hưởng đến sản xuất và cấp nước sinh hoạt do rút nước hồ để thi công.
CHƯƠNG VII. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI (ESMP)

Mục đích của Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) là để giải quyết các tác động môi trường và xã hội đáng kể và các nội dung với các biện pháp giảm thiểu khả thi đã được thảo luận và đồng ý bởi chủ tiểu dự án, xác định những yêu cầu bao gồm một tham chiếu đến các công cụ an toàn khác, chỉ rõ một kế hoạch hoặc chiến lược giám sát, và xác định trách nhiệm để thực hiện các biện pháp giảm thiểu cũng như giám sát. Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội sẽ phục vụ như là một tham chiếu chung cho tất cả những bên liên quan trong việc thực hiện tiểu dự án  

6.3. Các công cụ liên quan
Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội (ESMP) yêu cầu thực hiện/ lực chộng các công cụ an toàn khác nhau đã được chuẩn bị cho tiểu dự án nhu là, Kế hoạch bồi thường/ Kế hoạch hành động tái định cư  (RAP) (tài liệu riêng), Kế hoạch phát triển giới (GDP) (phụ lục B4), Tham vấn cộng đồng, Chiến lược truyền thông và sự tham gia (Phụ lục B3); Cơ chế giải quyết và khiếu nại ( Phụ lục B5); Quy trình phát lộ (Phụ lục A9). 
6.4. Kế hoạch giảm thiểu

Tác động tiềm tàng chính và các biện pháp giảm thiểu được tóm tắt trong bảng 7.1 dưới đây:
Vì hầu hết các tác động này xảy ra trong giai đoạn thi công và nhà thầu kiểm soát các khu vực thi công. Do vậy, nhà thầu cần chuẩn bị Kế hoạch An toàn môi trường và sức khoẻ lao động (CEOHSP) trong đó kết hợp tất cả các biện pháp thi công ESMP và Kế hoạch an toàn sức khỏe và Môi trường (HSE) theo tiêu chuẩn và thực tiễn, như giữ gìn vệ sinh tại công trường xây dựng, quản lý chất thải, cung cấp đầy đủ phương tiện cấp nước và vệ sinh môi trường, tạo hành lang/lối đi an toàn, lắp đặt hàng rào chắn xung quanh khu vực nguy hiểm và mặc bảo hộ lao động trong khi làm việc. Báo cáo CEOSHP phải được xem xét và chấp thuận của CPO trước khi thi công.

Với phạm vi sửa chữa đập nhỏ, và các biện pháp đang được đề xuất ( trong ESIA) mục đích là tránh cắt nước, các tác động bất lợi tiềm tàng ( do thiếu nước) cho hoạt động canh tác có thể được tránh hoặc hạn chế tối đa. Ngoài ra, như là một phần trong các biện pháp giảm thiểu, hoạt động sửa chữa được nên được hoàn thiện trong mùa khô khi mà diện tích gieo trồng là ít nhất, và khi mà loại cây trồng không phụ thuộc nhiều nước để duy trì mùa vụ. Trong trường hợp có tác động bất lợi như được dự tính khi thiết kế kỹ thuật chi tiết được hoàn thiện, khảo sát kinh tế xã hội và tham vấn sẽ được thực hiện để đánh giá khả năng mất thu nhập tiềm tàng, cũng như mất các cơ hội kinh tế khác của người dân địa phương do gián đoạn việc cấp nước (để phục vụ công tác sửa chữa đập). Báo cáo Kế hoạch tái định cư đã được chuẩn bị cho tiểu dự án này sẽ được cập nhật để phản ánh bản chất và phạm vi tác động, kết quả tham vấn, và các gói bồi thường và hỗ trợ thích hợp để đảm bảo người dân bị ảnh hưởng không trở nên nghiêm trọng hơn, trong thuật ngữ kinh tế, như là kết quả của việc thự hiện tiểu dự án.  

Bảng 7.1: Các tác động/các vấn đề, các biện pháp giảm thiểu và đơn vị chịu trách nhiệm thực hiện
	Các tác động/các vấn đề
	Các biện pháp giảm thiểu
	Trách nhiệm thực hiện

	· Mất đất, cây trồng: Thu hồi tạm thời 37.000m2 đất làm bãi thải, bãi trữ đất đá, đường thi công, mặt bằng thi công;
· Thu hồi vĩnh viễn 75.795,6 m2. Trong đó: Đất cây lâu năm 2.536,2 m2; Đất cây hàng năm 3.842 m2; Đất rừng phòng hộ  57.500,4 m2 (trong đó, rừng nghèo kiệt 30.500 m2, đất chưa có rừng 25.600 m2 và đất sông, suối 1.400,4 m2); Đất sông ngòi, kênh rạch: 11.598,4 m2; Đất giao thông là 318,6 m2;

· Số lượng cây bị chặt phá hoặc di chuyển đến nơi khác khoảng 526 trụ thanh Long, 30 cây điều, 15 cây xoài, 50 cây chuối, 20 cây cóc

	· Đối với diện tích đất thu hồi tạm thời cần phải lập phương án bồi thường hoa màu theo khung chính sách Tái định cư của dự án và sau khi dự án hoàn thành phải hoàn trả mặt bằng và bồi thường chi phí cải tạo đất.
· Đối với đất thu hồi vĩnh viễn phải lập phương án bồi thường đất và hoa màu trên đất theo khung chính sách Tái định cư của dự án.
· Đối với diện tích rừng phòng hộ (RPH) bị thu hồi (30.500 m2) đã giao cho Ban Quản lý (RPH) lập phương án trồng bù cho đủ diện tích RPH bị thu hồi. Chi phí do dự án chi trả. 
· Phương án trồng bổ sung đã được xác định chi tiết trong BC RAP, cụ thể như sau: Diện tích trồng rừng thay thế là 3,05 ha trên phần diện tích đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu 238 thuộc xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc do Ban Quản lý RPH Hồng Phú quản lý. Loại cây trồng: Bạch đàn. Thời gian trồng và chăm sóc: 03 năm, bắt đầu từ năm 2019 đến năm 2020

· Hỗ trợ các hộ dân phục hồi cuộc sống và tạo sinh kế mới. Kết quả tham vấn trực tiếp người dân tại địa phương cho thấy hộ dân bị thu hồi đất vĩnh viễn đều thu xếp được sinh kế mới, không gặp khó khăn về đất sản xuất và không ảnh hưởng đến cuộc sống.

	- UBND tỉnh Bình Thuận.

- UBND huyện Hàm Thuận Bắc;

-UBND và UBMTTQ xã Thuận  Hòa và Hàm Trí;

- Ban Giám sát cxã Thuận 

- Ban quản lý dự án (PPMU)

	Sự xung đột tiềm tàng giữa công nhân và người dân địa phương.

 
	· Đăng ký tạm trú cho công nhân tại địa phương

· Hợp đồng bắt buộc sử dụng lao động địa phương cho công việc thủ công

· Tuân thủ các thủ tục Khiếu nại nhằm giải quyết xung đột

· Nhà thầu phải luôn phối hợp với cộng đồng và thực hiện các chương trình quan hệ tốt với cộng đồng 


	Nhà thầu thi công,

Ban QLDA (PPMU)


	Tác động đến giới: Có 4/18 hộ với chủ hộ là nữ giới (chiếm tỷ lệ 23,5%), trong đó có 1 hộ thuộc diện nữ chủ hộ đơn thân đang nuôi 2 con nhỏ, hộ này cũng thuộc hộ BAH nặng mất gần 70% đất sản xuất
	· Kế hoạch phát triển giới (GDP);

· Đảm bảo rằng Báo cáo RAP đã bao gồm việc bồi thường đầy đủ cho các hộ có chủ hộ là phụ nữ và hỗ trợ sinh kế cho chủ hộ là phụ nữ đơn thân và các nhóm dễ bị tổn thương khác.

 
	Ban QLDA (PPMU)

,



	Suy thoái đất tại mỏ vật liệu, bãi rác và khu vực lán trại công nhân.


	· Giữ lại lớp đất bề mặt màu mỡ để phục hồi tại các mỏ vật liệu, khu vực bãi thải và các khu vực bị tác động khác;

· Giảm thiểu khối lượng chất thải bằng cách thu thập và sử dụng cây bị chặt cho mục đích có lợi;

· Giảm thiểu rác bằng cách giữ gìn vệ sinh tốt và xử lý chất thải tại các khu vực xây dựng

	Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của Ban QLDA (PPMU)



	Tăng mức độ bụi tại khu vực mỏ vật liệu (thôn Dân Hòa) và các tuyến đường thi công 


	· Tưới nước bề mặt khu vực thi công khi cần thiết.

· Tưới nước thảm thực vật xung quanh khu vực thi công khi cần thiết;

· Tưới nước tại những đoạn quan trọng của các tuyến đường thi công;

· Che chắn các khu vực kho vật liệu;

· Phủ kín xe vận chuyển vật liệu (tránh các vật liệu rơi xuống đường);

· Che phủ đất và vật liệu tại khu vực kho  
	Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của Ban QLDA (PPMU)



	Tiếng ồn và độ rung ảnh hưởng tới công nhân


	· Phương tiện vận chuyển, thiết bị thi công phải được bảo dưỡng định kỳ

· Thương tiện vận chuyển, thiết bị thi công phải hoạt động tránh giờ cao điểm và ban đêm 
	Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của  Ban QLDA (PPMU)



	Chất thải sinh hoạt và nước thải phát sinh từ lán trại công nhân
	· Xây dựng đầy đủ nhà vệ sinh tại lán trại, bao gồm nhà vệ sinh tự hoại và hệ thống thoát nước thải để đảm bảo không có nước đọng xung quanh lán trại công nhân

· Cung cấp đầy đủ các thùng rác di động để lưu trữ tạm thời chất thải sinh hoạt (40kg/ngày)

· Thu gom và xử lý rác thải thường xuyên
	Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của  Ban QLDA (PPMU)



	Phát sinh chất thải nguy hại
	· Thu thập và xử lý dầu thải theo quy định quản lý vật liệu nguy hiểm;

· Dầu thải được lưu trữ trong các thùng chứa an toàn và để cách xa khu lán trại 

· Dầu thải được lưu trữ ở vị trí không bị thấm nước và được bảo vệ trong nhà, có biển cảnh báo và hạn chế tiếp cận khu vực này.

· Liên hệ với các công ty tái chế để quản lý vật liệu nguy hiểm;

· Sử dụng lại dầu thừa để cung cấp nhiên liệu;

· Không bảo dưỡng hoặc sửa chữa xe tại các khu vực thi công, mà phải sửa chữa trong nhà xưởng
	Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của  Ban QLDA (PPMU)



	Sự gia tăng tạm thời về bồi lắng và độ đục của hồ chứa
	· Chỉ sử dụng các mỏ vật liệu đã được chỉ định;

· San lấp mặt bằng ngay lập tức các bãi chôn lấp;

· Tạo và duy trì kè xung quanh mỏ vật liệu để bảo vệ chung khi có mưa;

· Sử dụng đê quai trong suốt quá trình sửa chữa đập khi có thể;

· Che phủ đất đào và vật liệu xây dựng khi có thể;

· Thi công phải bắt đầu vào mùa khô
	Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của  Ban QLDA (PPMU)



	Giao thông bị tắc nghẽn/xáo trộn do việc huy động các thiết bị hạng nặng cho thi công
	· Thông báo tiến độ thi công trên phương tiện truyền thông công cộng;

· Lắp đặt và duy trì bảng hướng dẫn, cảnh báo và biển báo;

· Lắp đặt và duy trì biển cảnh báo và hệ thống chiếu sáng vào ban đêm
	Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của  Ban QLDA (PPMU)



	Thiệt hại đến đường hiện hữu do lưu thông các thiết bị hạng nặng
	· Trước khi bắt đầu xây dựng, nhà thầu phải kiểm tra các tuyến đường và tiến hành sửa chữa và sử dụng các tuyến đường vòng nếu cần thiết để tránh các cầu yếu;

· Nhà thầu cần tiến hành sửa chữa thường xuyên các tuyến đường thi công trong giai đoạn thi công và sau khi hoàn thành
	Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của  Ban QLDA (PPMU)



	Rủi ro đối với an toàn và sức khỏe công nhân và người dân địa phương bao gồm rủi ro tai nạn giao thông

	· Lập Kế hoạch an toàn lao động và sức khỏe dựa trên các biện pháp thi công;

· Tuân thủ các quy định về an toàn theo  luật Lao động Việt Nam và các quy định về quản lý xây dựng;
· Cử cán bộ chịu trách nhiệm về môi trường, sức khỏe và an toàn;
· Lắp đặt các rào chắn, biển báo cảnh báo, hạn chế tiếp cận với các khu vực thi công hoặc cung cấp lối đi an toàn cho người dân, ánh sáng tốt;
· Mặc đầy đủ bảo hộ lao động tại công trường 


	Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của  Ban QLDA (PPMU)



	Tác động do nổ mìn đào móng thi công tràn số 2
	· Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia công trình thủy lợi – Khoan nổ mìn đào đá – Yêu cầu kỹ thuật (QCVN 04 - 04: 2012/BNNPTNT)

· Thiết lập hành lang khu vực nổ mìn để đảm bảo an toàn cho người dân

Chỉ được phép thi công khoan nổ mìn khi có đồ án thiết kế nổ mìn, giấy phép nổ mìn và có các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công nổ mìn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, được Hội đồng nghiệm thu công tác chuẩn bị nổ mìn chấp thuận


	Nhà thầu thi công dưới sự giám sát của  Ban QLDA (PPMU)



	Tác động tiêu cực đến cấp nước sinh hoạt và sản xuất: Khoảng  6.000 ha thanh long, 5.400 ha lúa vụ xuân và 5.600 ha lúa vụ hè thu có thể bị ảnh hưởng do cắt nước thi công
	· Bố trí thời gian thi công sửa chữa đập chính phần dưới mực nước dâng bình thường từ 15/4 đến 15/5 sẽ không bị ảnh hưởng đến diện tích lúa đông xuân và lúa hè thu

· Thông báo cho các địa phương lịch cắt nước để các địa phương chủ động tích nước trong các ao hồ (dung tích chứa khoảng 3 triệu m3 nước)

· Chủ đầu tư đã có biện pháp cấp nước bổ sung cho vùng dự án từ công trình Kênh tiếp nước 812-Châu Tá thuộc huyện Bắc Bình và huyện Hàm Thuận Bắc, đây là công trình tận dụng nguồn nước xả của Nhà máy Thủy điện Đại Ninh 
	 Ban QLDA (PPMU)



	Bồi lắng lâu dài của hồ chứa do suy thoái rừng đầu nguồn
	· Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý rừng đầu nguồn để thực hiện quản lý hoặc có chương trình phục hồi; 

· Hạn chế các hoạt động khai thác trên sườn núi, trong lưu vực hồ chứa.

· Giám sát bồi lắng từ Sông Quao và Đan Sách
	 Đơn vị quản lý hồ (Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trinh Thủy lợi Bình Thuận)

	Gia tăng lâu dài trong việc sử dụng thuốc trừ sâu và hóa chất nông nghiệp trong vùng phục vụ tưới tiêu
	· Bộ NN & PTNT và Sở NN & PTNT giới thiệu về chương trình Quản lý dịch hại tổng hợp trong vùng phục vụ tưới tiêu và cung cấp đào tạo về IPM cho nông dân
	Bộ NN & PTNT và Sở NN & PTNT, PMU

	Nguy cơ vỡ đập vẫn còn đáng kể do mức độ cao của các tác động tiềm tàng ở hạ lưu
	· Thực hiện xây dựng năng lực quản lý và nâng cao hệ thống quản lý theo dự án DRSIP thiết kế chi tiết để Ban chuyên gia xem xét.
· Chuẩn bị Kế hoạch an toàn đập theo yêu cầu của OP 4.37. Xây dựng một kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp theo yêu cầu của Báo cáo an toàn đập
	Bộ NN & PTNT, PMU,  Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trinh Thủy lợi Bình Thuận

	Có thể có khiếu nại hoặc khiếu kiện với tiểu dự án
	· Thông qua và thiết lập một cơ chế giải quyết khiếu nại
	Bộ NN & PTNT và Sở NN & PTNT, PMU

	Có thể gặp các hiện vật khảo cổ hoặc các hiện vật khác có giá trị lớn về lịch sử, khoa học và văn hóa 
	· Thông qua quy trình phát lộ phát hiện
	PMU, 

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trinh Thủy lợi Bình Thuận

	Có thể gặp vật liệu chưa nổ
	· An toàn rà phá bom mìn
	PMU

Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trinh Thủy lợi Bình Thuận

	Có thể có nguồn cung cấp nước thay thế là một đập thủy điện
	· Thực hiện đầy đủ các yêu cầu của OP 4.37 (Chính sách An toàn Đập của Ngân hàng Thế giới)
	MARD, PMU, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trinh Thủy lợi Bình Thuận

	Sự hiện diện của các hộ dân tộc thiểu số trong các hộ được hưởng lợi. Tham vấn ban đầu đã được tiến hành.
	· Ban QLDA tiến hành tham vấn bổ sung và chuẩn bị với các hộ dân tộc thiểu số, Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số có thể giúp người dân tộc thiểu số thực hiện như một phần của dự án, sẽ giải quyết nhu cầu của họ.
	MARD, PMU, Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Công trinh Thủy lợi Bình Thuận


6.5. Kế hoạch giám sát môi trường
Giám sát việc tuân thủ. Việc giám sát sẽ tập trung vào việc tuân thủ cho phù hợp với ESMP và CEOSHP. Điều này sẽ được thực hiện bởi chủ đầu tư, đại diện cơ quan quản lý hồ chứa hay thuê Tư vấn Giám sát thi công giám sát hàng ngày như là một phần của sự giám sát mặt bằng thi công. Các công cụ được sử dụng trong giám sát tuân thủ là ma trận KHQLMT&XH với bổ sung thêm cột hiện trạng như sau:
	Các tác động/vấn đề
	Biện pháp giảm thiểu như trong ESMP
	Tình hình thực hiện
	Các bước tiếp theo hoặc hành động Đã đồng ý

	
	
	
	


Công cụ tương tự nên được xây dựng cho CEOSHP.
Giám sát chất lượng môi trường. Giám sát chất lượng môi trường sẽ chỉ tập trung vào các thông số có liên quan đến các tác động của dự án. Bảng 7.2 liệt kê các thông số được giám sát và tần suất.
Bảng 7.2: Các thông số chất lượng môi trường được giám sát
	Mục tiêu giám sát
	Thông số
	Phương pháp
	Tần suất giám sát
	Nguồn lực cần thiết và trách nhiệm

	Kiểm tra xu hướng và định lượng các tác động do các hoạt động thi công hàng ngày. 
	Bụi, 
PM10, 

PM 2.5
	Kiểm tra bằng mắt và phỏng vấn với người dân địa phương;

Lấy mẫu tại đường giao thông, đặc biệt là ở đoạn đi qua khu dân cư
	Vào lúc cao điểm của hoạt động thi công
	QCVN 05:2009/ BTNMT

QCVN 06:2009/ BTNMT 

Trách nhiệm: PMU, EMC

	Giám sát sự thay đổi chất lượng nước của hồ chứa và các kênh tiếp nhận 
	pH, DO, BOD5,  NH4+, TSS, Độ đục (NTU); Cr, As, Pb and Cd
	Khảo sát hiện trường và đo đạc;

Phân tích trong phòng thí nghiệm
	2 lần / năm -  tính đến cuối năm đầu tiên sau khi hoàn thành
	QCVN 08:2008/ BTNMT

Trách nhiệm: PPMU, EMC


* EMC là Tư vấn Quản lý Môi trường được thuê bởi BQLDA
Kinh phí thực hiện giám sát môi trường: 1.395.000.000 đồng, chi tiết xem bảng 7.3.

Bảng 7.3: Bảng dự toán kinh phí giám sát môi trường 

Đơn vị:1.000 VNĐ

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền

	I/
	Lương chuyên gia
	 
	 
	 
	448.000

	1
	Đội trưởng
	tháng
	4
	25.000
	100.000

	2
	Chuyên gia môi trường
	tháng
	4
	18.000
	72.000

	3
	Chuyên gia thủy văn
	tháng
	4
	18.000
	72.000

	4
	Chuyên gia sinh thái
	tháng
	4
	18.000
	72.000

	5
	Chuyên gia cộng đồng
	tháng
	4
	18.000
	72.000

	6
	Cán bộ hỗ trợ (3 người x4 tháng)
	tháng
	12
	5.000
	60.000

	II/ 
	Chi phí đi lấy mẫu và giám sát hiện trường 
	 
	 
	344.000

	1
	Công tác phí và lưu trú theo chế độ khoán  (8 người x 10  ngày x 8 đợt)
	ngày
	640
	350
	224.000

	2
	Thuê xe ô tô (10 ngày x 8 đợt)
	Ngày
	80
	1.500
	120.000

	III
	Phân tích mẫu (8 đợt)
	 
	
	
	84.394

	1
	Mẫu nước mặt
	Mẫu
	56
	1.148
	64.277

	2
	Mẫu không khí
	Mẫu
	72
	279
	20.117

	IV
	Chi khác
	 
	 
	 
	72.000

	1
	Văn phòng phẩm
	Đợt
	8
	3.000
	24.000

	2
	In tài liệu
	Đợt
	8
	5.000
	40.000

	3
	Điện thoại. internet
	Đợt
	8
	1.000
	8.000

	V
	Chi quản lý theo lương (50%)
	%
	0.5
	448.000
	224.000

	 
	Cộng I+II+III+IV+V
	 
	 
	 
	1.542.472

	 
	Thu nhập trước thuế
	%
	6
	 
	92.548

	 
	Thuế VAT
	%
	10
	 
	154.247

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	 
	1.395.000


6.6. Thể chế và nâng cao năng lực
Thể chế. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – BQL Trung ương các dự án Thủy lợi (CPO) sẽ chịu trách nhiệm giám sát tiểu dự án, bao gồm cả việc thực hiện các ESMPs. Chủ đầu tư (chính quyền tỉnh) thông qua việc quản lý hồ chứa nước sẽ chịu trách nhiệm quản lý hợp đồng và giám sát việc thực hiện ESMP bao gồm Kế hoạch an toàn môi trường và an toàn lao động (CEOHSP). Chủ dự án sẽ nộp báo cáo giám sát tuân thủ hàng quý cho CPO. CPO sẽ lần lượt tiến hành phê chuẩn báo cáo và tiến hành kiểm tra ngẫu nhiên / kiểm toán tại chỗ của tiểu dự án. Sở TN & MT cũng sẽ tiến hành giám sát và kiểm tra tiểu dự án phù hợp với nhiệm vụ của mình theo Luật Bảo vệ môi trường. Tương tự như vậy, Ban giám sát cộng đồng địa phương được lập theo Quyết định 80/2005 sẽ tiến hành giám sát riêng về việc tuân thủ môi trường đối với tiểu dự án dựa trên nhiệm vụ của mình. 
Xây dựng năng lực. Các đơn vị khác nhau của tiểu dự án, bao gồm đại diện của các nhà thầu, sẽ phải tham gia hội thảo các khóa học ngắn ngày (1-2 ngày) để nâng cao năng lực trong việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường. Bảng 7.4 dưới đây liệt kê các khóa đào tạo đề nghị được thực hiện:

Bảng 7.4: Đề xuất chương trình đào tạo về biện pháp an toàn môi trường và xã hội
	TT
	Nội dung đào tạo
	Kinh phí thực hiện (VNĐ)

	1
	Giới thiệu về Chính sách an toàn môi trường và xã hội của Ngân hàng Thế giới và Khung quản lý môi trường và xã hội của DRSIP
	1 lớp x 30 người/lớp = 30 triệu đồng

	2
	Làm quen với KHQLMT & XH, RAP và các biện pháp bảo vệ của Tiểu dự án Sông Quao 
	1 lớp x 50 người/lớp = 50 triệu đồng

	2
	Giám sát và kiểm tra sự tuân thủ
	1 lớp x 50 người/lớp = 50 triệu đồng


	4
	Đào tạo về sức khỏe môi trường và các biện pháp an toàn lao động, an toàn môi trường
	2 lớp x 100 người/lớp x 50 triệu /lớp = 100 triệu đồng

	5
	Đào tạo, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới
	2 lớp x 100 người/lớp x 50 triệu /lớp = 100 triệu đồng

	
	Tổng cộng
	330.000.000


6.7. Kinh phí

Ngân sách đề xuất việc thực hiện KHQLMT&XH, bao gồm giám sát và nâng cao năng lực được tóm tắt trong Bảng 7.5 dưới đây:

Bảng 7.5: Chi phí ước tính của biện pháp giảm thiểu 
	Hạng mục
	Kinh phí (VNĐ)

	Mua vải bạt phủ cho xe vận chuyển: 2tr/tấm x 50 tấm
	100.000.000

	Xử lý chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công:

- Kinh phí mua thùng rác : 20 thùng x 500.000 đ/thùng =  10 triệu đồng

- Kinh phí thuê đơn vị vận chuyển đến nơi xử lý (2 năm): 100 triệu đồng
	110.000.000

	Tuyên truyền vận động người dân trong việc hợp tác hỗ trợ công nhân trong thời gian thi công
	100.000.000

	- Mua tủ thuốc cho công nhân (3 tủ thuốc): 3 triệu

- Tổ chức khám bệnh định kỳ cho công nhân (6 tháng/lần): 25tr/lần *4 lần = 100 triệu
	103.000.000

	Tập huấn cho các tổ chức xã hội về quyền và trách nhiệm trong giám sát thực hiện Kế Hoạch Quản lý Môi trường của các nhà thầu thi công
	200.000.000

	Kinh phí mua thùng đựng rác và chi phí cho công nhân thu gom: 25 triệu/năm x 2 năm.  
	50.000.000


	Nâng cao năng lực: chương trình đào tạo nâng cao năng lực bảo vệ môi trường và xã hội 
	330.000.000

	Giám sát môi trường
	1.395.000.000

	Tổng cộng
	2.387.000.000


CHƯƠNG VIII. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 
6.8. Mục tiêu của việc tham vấn cộng đồng trong lập báo cáo ESIA

· Tham vấn sự đông thuận của các ngành liên quan, chính quyền địa phương và cộng đồng trong việc triển khai dự án;
· Chia sẻ đầy đủ các thông tin về phạm vi dự án và các ảnh hưởng của nó đến môi trường, xã hội;
· Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc xác định các tác động môi trường dự án;
· Thu thập thông tin về các yêu cầu cũng như các phản ứng của dân và chính quyền địa phương về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường của chủ dự án, hoặc xem xét hiệu chính trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng;
6.9. Tham vấn đánh giá tác động xã hội

Các cuộc tham vấn đánh giá tác động xã hội với các đối tượng hưởng lợi và người bị ảnh hưởng trong khu vực tiểu dự án đã được thực hiện. Kết quả tham vấn cho thấy cộng đồng rất ủng hộ việc thực hiện tiểu dự án.
6.9.1. Tóm tắt các hoạt động tham vấn cộng đồng cho việc đánh giá tác động xã hội 
Bảng 8.1: Nội dung tham vấn xã hội
	TT
	Ngày
	Địa  điểm
	Đại biểu/nữ
	Nội dung tham vấn
	Trách nhiệm thực hiện

	1
	12/03/2015
	UBND xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc
	60/9
	· Phổ biến các thông tin về TDA, các thành phần được tài trợ;

· Tham vấn về các tác động của TDA đến kinh tế xã hội của khu vực
	· Đơn vị Tư vấn;

· Chính quyền địa phương;

· Chủ đầu tư



	2
	14/03/2015
	UBND xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc
	73/11
	· Phổ biến các thông tin về TDA, các thành phần được tài trợ;

· Tham vấn về các tác động của TDA đến kinh tế xã hội của khu vực
	· Chính quyền địa phương;

· Đơn vị tư vấn;

· Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bình Thuận;

· Cộng đồng bị ảnh hưởng và cộng đồng hưởng lợi

	3
	24/03/2015
	UBND xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc
	60/9
	· Công bố bản dự thảo ESIA;

· Tham vấn về sự đồng thuận của địa phương  đối với dự án;

· Tham vấn về phạm vi ảnh hưởng của dự án;

· Tham vấn về các tác động tích cực và tiêu cực của TDA đến kinh tế - xã hội;

· Tham vấn các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực;

· Tham vấn về Kế hoạch quản lý các vấn đề xã hội trong quá trình xây dựng và vận hành hồ.
	· Chính quyền địa phương;

· Đơn vị tư vấn;

· Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bình Thuận;

· Cộng đồng bị ảnh hưởng và cộng đồng hưởng lợi

	4
	26/03/2015
	UBND xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc
	73/11
	· Công bố bản dự thả ESIA;

· Tham vấn về sự đồng thuận của địa phương  đối với dự án;

· Tham vấn về phạm vi ảnh hưởng của dự án;

· Tham vấn về các tác động tích cực và tiêu cực của TDA đến kinh tế - xã hội;

· Tham vấn các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực;

· Tham vấn về Kế hoạch quản lý các vấn đề xã hội trong quá trình xây dựng và vận hành hồ.
	· Chính quyền địa phương;

· Đơn vị tư vấn;

· Công ty TNHH MTV Khai thác CTTL Bình Thuận;

· Cộng đồng bị ảnh hưởng và cộng đồng hưởng lợi


6.9.2. Tóm tắt các phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng trong quá trình tham vấn đánh giá xã hội

Bảng 8.2: Ý kiến phản hồi về các vấn đề xã hội

	Ngày
	Địa điểm
	Ý kiến phản hồi/các vấn đề nảy sinh
	Trách nhiệm của chủ TDA
	Các biện pháp giảm thiểu đề xuất

	12/03/2015 và 14/03/2015
	UBND xã Thuận Hòa và Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc
	· Chính quyền ủng hộ và sẽ tạo điều kiện hết mức để Tiểu dự án được sớm triển khai
	
	

	
	
	· Đảm bảo đền bù đầy đủ, thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng
	· Tiến hành kiểm kê tài sản bị ảnh hưởng và đền bù.
	· Thực hiện đền bù đúng, đầy đủ, thỏa đáng theo quy định của pháp luật

	
	
	· Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình thi công
	· Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu
	· Khai báo tạm trú cho công nhân đến thi công tại công trình;

· Thiết lập các nội quy lao động và làm việc nghiêm ngặt.

	24/03/2015 và 26/03/2015
	UBND xã Thuận Hòa và Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc
	·  Ngoài những ý kiến phản hồi giống như lần tham vấn vào ngày 12 và 14/03/2015, chính quyền và người dân còn có vài ý kiến phản hồi khác như sau:


	
	
	Đảm bảo an toàn lao động và sức khỏe của người dân và công nhân thi công tại công trường trong quá trình xây dựng TDA.
	Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu.
	Trang bị bảo hộ lao động đầy đủ cho công nhân thi công tại công trường. Tránh thi công vào giờ cao điểm.

	
	
	Trong khu vực TDA có các nhóm người dễ bị tổn thương như dân tộc thiểu số, phụ nữ đơn thân, người già, trẻ em trai và gái. Trong quá trình thực hiện tiểu dự án, có những tác động tiêu cực có thể nảy sinh, vì thế cần lưu ý đặc biệt tới những nhóm dễ bị tổn thương
	Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu.
	Cần thu hút sự tham gia của nhóm người dễ bị tổn thương trong các hoạt động truyền thông hay tham vấn để thu thập những nhu cầu của họ đối với dự án, từ có xây dựng phương án đáp ứng kịp thời


	
	
	Việc thi công công trình sẽ kèm theo các tác động tiêu cực như các vấn đề bệnh tật cũng có thể nảy sinh do một lượng người từ nơi khác mang đến
	Thực hiện và giám sát các biện pháp giảm thiểu.
	Tập huấn, cung cấp các thông tin, kiến thức cho người dân trên địa bàn dự án về các phương thức phòng tránh những tác động tiêu cực về mặt xã hội có thể nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án như vấn đề dịch bệnh, các bệnh truyền nhiễm, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự

	
	
	Mâu thuẫn có thể phát sinh giữa các hộ ở đầu nguồn nước và cuối nguồn nước khi xuất hiện việc cung cấp nước không đồng đều. Mâu thuẫn có thể phát sinh giữa những hộ BAH với những hộ không BAH nếu những hộ BAH cho rằng họ không được đền bù thỏa đáng trong khi những hộ khác không BAH nhưng được hưởng lợi bằng hoặc thậm chí hơn họ
	Đảm bảo cung cấp đủ lượng nước tưới và nước sinh hoạt trong thời gian thi công
	Cần có phương thức truyền thông tới người dân về những lợi ích của dự án, bên cạnh đó cần đảm bảo tối đa thiệt hại cũng như sự công bằng và bình đẳng giữa các hộ dân trong việc cung cấp nước


6.10. Tham vấn đánh giá tác động môi trường

6.10.1. Các hoạt động tham vấn cộng đồng đã triển khai 

Trong quá trình chuẩn bị báo cáo ESIA của TDA sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Sông Quao, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, các cuộc tham vấn đã được thực hiện bao gồm:
Ngày 3/2/2015. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận đã chủ trì và phối hợp với đoàn tư vấn môi trường tổ chức hội nghị tham vấn để chia sẻ thông tin về dự án và các tác động đến môi trường và xã hội. Thành phần hội nghị tham vấn bao gồm:

· Đại diện các sở, ngành: Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài Chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường..

· Đại diện cấp huyện, xã: Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hàm Thuận Bắc, Chi cục Thủy lợi, Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết. Đại diện UBND các xã: Hàm Hiệp, Hàm Phú, Hàm Chính, Hàm Trí, Hàm Đức, Thuận Hòa, Thuận Minh, Hàm Thắng, Hàm Liêm và phường Phú Hài – thành phố Phan Thiết

· Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bình Thuận.

6.10.2. Nội dung tham vấn  

· Đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận giới thiệu về mục tiêu, các hạng mục sửa chữa chính của TDA, phạm vi và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án;

· Tư vấn môi trường chia sẻ về yêu cầu của NHTG và Chính phủ Việt Nam về chính sách an toàn môi trường và xã hội của tiểu dự án;

· Các đại biểu tham dự thảo luận về sự đồng thuận đối với việc thực hiện dự án. Cung cấp thông tin về các nguy cơ/sự cố đã xảy ra trong lịch sử (từ khi xây dựng đập). Phát hiện các tác động tích cực, tiêu cực có thể xảy ra khi thực hiện dự án. Đồng thời kiến nghị về các BP giảm thiểu tác động đến MTXH và các kiến nghị với chủ đầu tư

Tham vấn về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường, xã hội của TDA

Hội nghị tham vấn về các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. xã hội của TDA được tổ chức từ ngày 5/2/2015 đến ngày 11/2/2015 tại trụ sở UBND các xã phường trong vùng bị ảnh hưởng với sự tham gia của 129 đại biểu (đại biểu nữ chiếm gần 21%), bao gồm các thành phần: UBND, UBMTTQ, các tổ chức, đoàn thể: Hội cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Hợp tác xã nông nghiệp, trưởng thôn, các hộ bị ảnh hưởng trong vùng dự án.

Tại cuộc họp, tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động MTXH trình bày dự kiến những tác động tiêu cực đến môi trường và xã hội có thể xảy ra trong quá trình thực hiện dự án, xác định các đối tượng và phạm vi ảnh hưởng, các biện pháp được đề xuất nhằm giảm nhẹ các ảnh hưởng đó, Các đại biểu nêu ý kiến thảo luận thảo luận, tư vấn và chủ đầu tư tiếp thu và bổ sung những thông tin phù hợp vào báo cáo ESIA.

Ngoài việc tổ chức cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận đã gửi công văn kèm theo tài liệu tóm tắt về các hạng mục đầu tư chính, các vấn đề môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường của dự án đến Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận tổ quốc của các xã phường về việc xin ý kiến tham vấn trong quá trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội của tiểu dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Sông Quao, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận. 

Những ý kiến của đại biểu tham dự cuộc họp sẽ được thể hiện bằng các văn bản trả lời của UBND các xã (Nội dung cụ thể được đính kèm trong Phụ lục A7 của Báo cáo), Đồng thời chủ TDA cũng đã nhận được rất nhiều các ý kiến từ các cộng đồng bị ảnh hưởng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể trong quá trình tham vấn. Do có nhiều ý kiến trùng lặp hoặc tương tự, đồng thời để giúp việc theo dõi phản hồi được hiệu quả, các ý kiến trùng lặp hoặc tương tự sẽ được tóm tắt ngắn gọn trong bảng 8.3.

Bảng 8.3: Tóm tắt các hoạt động tham vấn cấp tỉnh và cấp xã

	Ngày
	Điạ điểm
	Số lượng đại biểu /Phụ nữ
	Thành phần tham dự
	Nội dung tham vấn
	Trách nhiệm thực hiện

	3/2/2015
	Trụ sở Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Thuận
	23/1
	- Đại diện các ngành: NN & PTNT; TN&MT; Xây dựng; Giao thông vận tải;  Giáo dục và Đào tạo; Lao động, thương binh và xã hội ;  Tài chính 

· Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi 

· Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hàm Thuận Bắc;

· Chi cục Thủy lợi;

· Phòng Kinh tế Tp Phan Thiêt;

· Ban QLDA Thủy Lợi 

· UBND 9 xã, huyện Hàm Thuận Bắc, UBND phường Phú Hài – Tp Phan Thiết
	· Giới thiệu về nội dung, các hạng mục chính của TDA, nguồn vốn thực hiện

· Giới thiệu yêu cầu đánh giá tác động môi trường, xã hội của NHTG

· Giới thiệu chính sách an toàn môi trường, xã hội kích hoạt trong TDA

· Ý kiến thảo luận của các ngành liên quan về: sự đồng thuận việc thực hiện dự án, các tác động tích cực, tiêu cực có thể xảy ra khi thực hiện dự án, kiến nghị về các BP giảm thiểu tác động đến MTXH và các kiến nghị với chủ đầu tư 

· Tham vấn các sự cố xảy ra trong lịch sử (từ sau khi xây dựng hồ) và những tác động đến môi trường, xã hộ
	· Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận  và công ty KTCTTL giới thiệu về nội dung và các hạng mục chính của TDA sửa chữa và nâng cao an toàn đập hồ Sông Quao;

· Tư vấn giám sát môi trường giới thiệu các yêu cầu đánh giá tác động xã hội của NHTG và các chính sách an toàn môi trường, xã hội được kích hoạt trong TDA;

· Các ban ngành đưa ra ý kiến về TDA cho các khía cạnh sau: tính đồng thuận, các tác động tích cực, tác động tiêu cực của TDA đối với môi trường và xã hội.

	5/2/2015
	Trụ sở UBND xã Thuận Hòa
	17/3
	· Đảng ủy, UBND xã; các tổ chức xã hội, cán bộ địa chính, trưởng thôn, các hộ BAH
	· Giới thiệu về nội dung, các hạng mục chính của TDA, nguồn vốn thực hiện

· Tư vấn trình bày dự báo các tác động của TDA đến môi trường, xã hội, 

· Tư vấn trình bày kế hoạch quản lý môi trường xã hội bao gồm: Các biện pháp giảm thiểu và KH thực hiện

· Tham vấn về các sự cố môi trường và tác động đến môi trường, xã hội đã xảy ra trong lịch sử

· Cộng đồng thảo luận về các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường, xã hội

· UBND xã và UBMTTQ xã có ý kiến bằng văn bản
	· Đại diện công ty KTCTTL Bình Thuận giới thiệu tóm tác các hạng mục cần sửa chữa của TDA và kế hoạch thực hiện sửa chữa

· Đại diện tư vẫn môi trường trình bày các dự báo tác động của TDA đến môi trường, xã hội; tư vấn cũng trình bày các kế hoạch quản lý môi trường bao gồm các biện pháp giảm thiểu và kế hoạch thực hiện; Các tác động tiềm năng đến xã hội và môi trường quan trọng trong giai đoạn xây dựng và vận hành

· Đại diện UBND xã, đại diện các hội đoàn thể cấp xã và người dân trong xã nêu ý kiến về dự án: sự đồng thuận, tác tác động có thể của dự án đến môi trường, đời sống, KT – XH của người dân; Thảo luận về các nguy cơ lịch sử / tai nạn đã xảy ra với môi trường và xã hội trong quá khứ từ khi xây dựng xây dựng

· Các ý kiến của người dân được ghi lại trong biên bản họp tham vấn của tư vấn môi trường, UBND xã và MTTQ xã có ý kiến bằng văn bản và có dấu xác nhận.

	6/2/2015
	Trụ sở UBND xã Hàm Chính
	13/3
	· Đảng ủy, UBND xã; các tổ chức xã hội, cán bộ địa chính, trưởng thôn, các hộ BAH
	· 
	· 

	9/2/2015
	Trụ sở UBND Thị trấn Ma Lâm
	18/2
	· Đảng ủy, UBND xã; các tổ chức xã hội, cán bộ địa chính, trưởng thôn, các hộ BAH
	
	

	10/2/2015
	Trụ sở UBND xã Hàm Thắng
	11/4
	· Đảng ủy, UBND xã; các tổ chức xã hội, cán bộ địa chính, trưởng thôn, các hộ BAH
	
	

	11/2/2015
	Trụ sở UBND phường Phú Hài – Tp Phan Thiết
	13/3
	· Đảng ủy, UBND xã; các tổ chức xã hội, cán bộ địa chính, trưởng thôn, các hộ BAH
	
	

	12/2/2015
	Trụ sở UBND Thị trấn Phú Long
	10/2
	· Đảng ủy, UBND xã; các tổ chức xã hội, cán bộ địa chính, trưởng thôn, các hộ BAH
	
	

	13/02/2015
	Trụ sở UBND xã Hàm Trí
	23/2
	· Đảng ủy, UBND xã; các tổ chức xã hội, cán bộ địa chính, trưởng thôn, các hộ BAH
	
	


6.10.3. Các phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng

Tổng hợp kết quả tham vấn cộng đồng như sau (Bảng 8.4):

· Về ý kiến đồng thuận đối với việc triển khai TDA: 100% đại biểu đồng ý triển khai dự án vì cho rằng, TDA được thực hiện sẽ đảm bảo an toàn cho Hồ Sông Quao, hạn chế những rủi ro trong mùa mưa lũ, đảm bảo an toàn cho khoảng 4963 hộ dân nằm trong hàng lang thoát lũ sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp (theo báo cáo Dự án đầu tư 2015); 
· Về tác động tiêu cực của dự án đến môi trường và xã hội: Các hộ bị ảnh hưởng, UBND và UBMTTQ xã đều nhất trí với những đánh giá về tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với môi trường và xã hội như tác động đến các hộ bị thu hồi đất, tác động do bụi, tiếng ồn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng. Ảnh hưởng an ninh và trật tự xã hội, vệ sinh môi trường tại khu vực thi công. Ảnh hưởng đến diện tích tưới trong thời gian thi công, hư hỏng đường khi vận chuyển nguyên vật liệu;
· Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường của tiểu dự án: Xe chở vật liệu vào ban đêm để tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sinh sống dọc tuyến đường.
Sau khi nhận được ý kiến tham vấn của UBND và MTTQ các xã trong vùng bị ảnh hưởng về báo cáo Đánh giá tác động môi trường và xã hội của TDA “Sửa chữa và nâng cao an toàn hồ Sông Quao, tỉnh Bình Thuận”. Công ty Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận có những phản hồi như sau: 

· Cam kết bồi thường thiệt hại về cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn do thi công TDA theo đúng chính sách của Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam;

· Cam kết luôn thực hiện tốt các biện pháp xử lý và giảm thiểu ô nhiễm như đã trình bày trong báo cáo đánh giá tác động Môi trường của TDA;

· Cam kết thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và nhà thầu thi công để quản lý tốt cán bộ, công nhân trong suốt quá trình triểu khai TDA để tránh các xung đột với người dân địa phương, tránh xảy ra các sự cố tai nạn giao thông, tai nạn lao động, và các sự cố làm nguy hại đến địa phương;

· Cam kết đảm bảo giao thông thông suốt trên tuyến đường trong suốt thời gian thi công;

· Đảm bảo cấp đủ nước tưới và sinh hoạt trong thời gian sửa chữa, nâng cấp công trình đầu mối Sông Quao;

· Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các công ước Quốc tế, các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam về bảo vệ môi trường. 

Các công văn tham vấn cộng đồng, công văn đề xuất kiến nghị của UBND các xã và Công văn cam kết của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận với Báo cáo đánh giá tác động môi trường và XH được đính kèm trong phần phụ lục.

Bảng 8.4: Tóm tắt các phản hồi nhận được từ tham vấn cộng đồng 
	Ngày
	Địa điểm
	Ý kiến phản hồi/Các vấn đề nẩy sinh
	Trách nhiệm của chủ DA
	Các biện pháp giảm thiểu đề xuất

	16/2/15
	Trụ sở UBND xã Thuận Hòa
	- Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực sản xuất nông nghiệp; khu vực sinh sống của người dân gần khu vực thi công
- Các đối tượng bị ảnh hưởng: Người dân sống gần khu vực thi công, cây trồng, hoa màu (thanh long + lúa) bị ảnh hưởng trong quá trình sửa chữa hồ do thiếu nước
- Ảnh hưởng an ninh và trật tự xã hội, vệ sinh môi trường vì khu vực thi công cũng nằm gần địa phận của xã
	Trong thi công phải có biên pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an ninh, trật tự cho xã
	- Sắp xếp chỗ ở sinh hoạt hợp lý, có kế hoạch quản lý cán bộ, công nhân viên của đơn vị thi công, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ và công nhân thi công.
- Có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa công trường với đơn vị thi công, chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường xung quanh khu vực thi công.


	17/2/2015
	Trụ sở UBND xã Hàm Chính
	- Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực sản xuất nông nghiệp, khu vực dọc quốc lộ 28, các thôn vùng trũng dọc sông Cái
- Các đối tượng bị ảnh hưởng: Người dân sống dọc QL 28; đất canh tác, cây trồng, hoa màu (thanh long + lúa) bị ảnh hưởng trong quá trình sửa chữa hồ do thiếu nước,
Tác động tiêu cực của dự án đến môi trường:
- Ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân sống dọc QL 28 do bụi tiếng ồn của xe chở vật liệu, gây hư hại đường xá trong quá trình chở VLXD
- Vùng sản xuất nông nghiệp bị thiếu nước tưới trong thời gian sửa chữa hồ không tích nước phục vụ tưới
- Người dân và vùng canh tác nông nghiệp dọc sông Cái bị ảnh hưởng khi xả lũ
	Phải có biện pháp giảm thiểu bụi cho nhân dân dọc tuyến QL 28 do xe vận chuyển vật liệu;

Đảm bảo cấp nước tưới trong thời gian sửa chữa
	Đối với các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng phải có biện pháp che phủ để không gây rơi vãi vật liệu, di chuyển vào ban đêm để không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân;
Người dân phải được thông báo kịp thời khi xả lũ để có biện pháp bảo vệ tài sản của người dân.

	18/2/2015
	Trụ sở UBND Thị trấn Ma Lâm
	Tác động đến người dân, cơ sở hạ tầng, trường học sống dọc QL 28 do bụi, tiếng ốn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng;
- Thiếu nước tưới cho vùng sản xuất nông nghiệp do việc sửa chữa hồ không tích nước phục vụ tưới;
- Xả lũ gây ngập lụt đất canh tác, cây trông (hoa màu + thanh long + lúa) dọc sông Cái
	Đảm bảo cấp nước tưới trong thời gian sửa chữa
	- Các phương tiện vận chuyển vật liệu nên di chuyển vào ban đêm để không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; có biên pháp che phủ không gây rơi vãi vật liệu và phun nước mặt đường để giảm bụi.
- Thông tin cảnh báo sớm trước khi xả lũ để người dân có biện pháp phòng tránh.

	19/2/2015
	Trụ sở UBND xã Hàm Thắng
	- Phạm vi ảnh hưởng: Khu vực sản xuất nông nghiệp, khu vực dọc quốc lộ 28, các thôn vùng trũng dọc sông Cái

- Các đối tượng bị ảnh hưởng: 

+ Tác động đến người dân, cơ sở hạ tầng, trường học sống dọc QL 28 do bụi, tiếng ốn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng

+ Trong thời gian thi công có thể ảnh hưởng đến việc tích nước trong hồ dẫn đến có thể ảnh hưởng đến cấp nước tưới cho vùng hạ lưu
+ Việc xã lũ gây ngập lụt các thôn, đất sản xuất nông nghiệp (thanh long + lúa) nằm dọc sông Cái
	Đảm bảo cấp nước tưới cho địa phương;

Có phương án xả hợp lý, tránh ngập lụt cho đất thanh long và lúa của xã
	- Xe chở vật liệu phải di chuyển vào ban đêm để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân sinh sống dọc tuyến đường, Có biện pháp che phủ nhằm tránh rơi vãi vật liệu và phun nước mặt đường để giảm thiểu bụi.

- Cảnh báo, thông tin tới các địa phương cho các địa phương có ảnh hưởng khi hồ phải xả lũ

	20/2/2015
	Trụ sở UBND phường Phú Hài – Tp Phan Thiết
	Đảm bảo an toàn cho tàu bè neo đậu
	Khi xả lũ phải thông báo sớm cho địa phương
	Thông báo và cảnh báo cho ngư dân để có biện pháp di dời bảo vệ tàu thuyền neo đậu trong khu vực

	23/2/2015
	Trụ sở UBND Thị trấn Phú Long
	Thiếu nước sản xuất canh tác trong giai đoạn thi công sửa chữa nâng cấp hồ vì không tích nước phục vụ tưới
	Đảm bảo cấp nước tưới trong thời gian sửa chữa
	Có biện pháp bổ sung nguồn nước tưới phục vụ canh tác sản xuất nông nghiệp trong giai đoạn sửa chữa, nâng cấp hồ

	24/2/2015
	Trụ sở UBND xã Hàm Trí
	- Tác động đến người dân, cơ sở hạ tầng, trường học sống dọc QL 28 do bụi, tiếng ốn của các phương tiện chở vật liệu xây dựng
- Ảnh hưởng an ninh và trật tự xã hội, vệ sinh môi trường tại khu vực thi công vì toàn bộ khu vực thi công nằm trong xã

- Khi xả lũ qua tràn xả lũ số 2 sẽ gây ngập lụt các hộ dân sống dọc hành lang xả lũ ra sông chính (khoảng 20 hộ dân của xã Hàm Trí)

	Phải có biện pháp giảm thiểu bụi cho nhân dân dọc tuyến QL28 do xe vận chuyển vật liệu;

Đảm bảo an ninh trật tự cho địa phương trong thời gian thi công.
	- Khu phụ trợ, lán trại bố trí trên cao đảm bảo không ngập nước trong quá trình thi công, Bố trí khu phụ trợ, lán trại trong hành lang chiếm đất vĩnh viễn hạ lưu đập, tránh việc đền bù, giải phóng mặt bằng
- Sắp xếp chỗ ở sinh hoạt hợp lý, có kế hoạch quản lý cán bộ, công nhân viên của đơn vị thi công, để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ

- Di chuyển vào ban đêm để không ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân sinh sống dọc tuyến đường. Có biện pháp che phủ nhằm tránh rơi vãi vật liệu và phun nước mặt đường để giảm thiểu bụi

- Lập phương án và tập huấn cho người dân địa phương ứng phó trong trường hợp xả lũ qua tràn số 2;
- Có phương án sơ tán, bảo vệ tài sản của 20 hộ dân vùng hạ du khi có xả lũ qua tràn


6.11. Kế hoạch công bố ESMP 

Theo chính sách của Ngân hàng Thế giới về tiếp cận thông tin, tất cả các văn bản dự thảo về TDA (ESMP; ESMoP, EIA, EMP, ECOPs,…) phải được công bố rộng rãi tại cộng đồng địa phương, tại các website của WB, các tài liệu này được trưng bày ở các vị trí dễ quan sát, biên tập ngắn gọn, dễ hiểu. Cụ thể:
· Báo cáo ESIA của TDA bằng tiếng Việt được công bố tại trang thông tin địa tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi, UBND tỉnh Bình Thuận. Bản tóm tắt ESIA được gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, UBND các xã Hàm Trí và Thuận Hòa để cộng đồng và các tổ chức quan tâm có thể tiếp cận, giám sát và thực hiện kế hoạch ESMP.

· Báo cáo ESIA của TDA bằng tiếng Anh sẽ công bố tại VDIC của Ngân hàng tại Hà Nội và tại InforShop của Ngân hàng
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Phụ lục A1- Bản vẽ các hạng mục công trình chính
Phụ lục A2- Các loại bản đồ
Phụ lục A3- Khung chính sách, thể chế và quy định
Phụ lục A4- Sàng lọc môi trường và xã hội
Phụ lục A5- Sơ đồ vị trí lấy mẫu và vị trí quan trắc môi trường
Phụ lục A6- Kết quả phân tích mẫu môi trường
Phụ lục A7- Các biên bản tham vấn cộng đồng
Phụ lục A8- Thông số kỹ thuật môi trường (Để đưa vào hợp đồng đấu thầu và xây dựng)
Phụ lục A9- Quy trình phát hiện

Phụ lục A10- Thủ tục quản lý bom, mìn và vật liệu nổ
Phụ lục A11- Kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)

Phụ lục A12- Hình ảnh về hiện trạng vùng tiểu dự án 

PHỤ LỤC B – XÃ HỘI

Phụ lục B1- Phương pháp luận

Phụ lục B2- Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng

Phụ lục B3 – Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia 

Phụ lục B4- Kế hoạch hành động giới

Phụ lục B5- Mô tả hệ thống giải quyết khiếu nại

Phụ lục B6- Công bố thông tin, giám sát và đánh giá   

PHỤ LỤC A – MÔI TRƯỜNG
Phụ lục A1- Bản vẽ các hạng mục công trình chính
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Hình 1.1: Sơ đồ tổng thể mặt bằng thi công
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Hình 1.2: Mặt bằng thi công tràn xả lũ 
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Hình 1.3: Mặt bằng thi công đập chính 
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Hình 1.4: Mặt bằng cải tạo đập phụ số 1 
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Hình 1.5: Mặt bằng cải tạo đập phụ số 3

Phụ lục A2- Các loại bản đồ
[image: image27.jpg]-




Hình 2.1: Vị trí các hạng mục sửa chữa, nâng cấp
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Hình 2.2: Bản đồ khu tưới hồ sông Quao 
Phụ lục A3- Khung chính sách, thể chế và quy định
3.1 Khung chính sách, thể chế và các qui định của chính phủ Việt Nam cho đánh giá MT-XH
i) Môi trường 

· Luật Bảo vệ Môi trường (2014) số 55/2014/QH13 quy định các vấn đề liên quan đến đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường đối với các hoạt động phát triển. Việc báo cáo đánh giá tác động môi trường được tiến hành đồng thời với quá trình lập dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi). 

· Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 25/8/2014 của TT Chính phủ về thực hiện Luật Bảo vệ môi trường

· Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 05 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngVề đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ban hành ngày 14/02/2015 quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

· Thông tư số 16/2009/TT-BTNMT ngày 07/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định,  quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường, chất lượng không khí và một số chất độc hại trong môi trường không khí xung quanh

· Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 25/12/2006 của Bộ Tài Nguyên & Môi trường về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường. 

ii) Sử dụng đất và thu hồi đất 
· Luật đất đai số 45/2013/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày ngày 29/11//2013.

· Nghị định số 43/2014/ND-CP, ngày 15/05/2014 về hướng dẫn thực hiện Luật Đất đai năm 2013

· Nghị định số 44/2014 / NĐ-CP ban hành ngày 15/05/2014 về phương pháp điều chỉnh giá đất; xây dựng, điều chỉnh giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất.

· Nghị định số 47/2014/ND-CP, ngày 15/05/2014 về quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

· Nghị định số 37/2014/ND-CP, ngày 30/06/2014 quy định chi tiết về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

· Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

· iii) Quản lý xây dựng 

· Luật Xây dựng Số 50/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 18/08/2014. 

· Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

· Nghị định số 207/2013/NĐ-CP ban hành ngày 11/12/2013 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng

· Nghị định số 12/2009/ND-CP ngày 10/02/2009 về quản lý các dự án xây dựng và đầu tư

 iv) Tài nguyên nước và bảo vệ rừng, di sản văn hóa, và đa dạng sinh học 

· Luật Tài nguyên nước được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 21/06/2012

· Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/05/2012 của Chính Phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

· Nghị định số 112/2008/NĐ-CP ngày 20/10/2008 của Chính Phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi

· Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính Phủ về quản lý lưu vực sông

· Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước

· Luật Bảo vệ và phát triển Rừng số  29/2004/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 03/12/2004

· Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính Phủ về hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng

· Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020.

· Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 12/07/2001.

· Luật Đa dạng sinh học số 28/2008/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 13/01/2008. Chương III- Bảo tồn và phát triển bền vững hệ sinh thái tự nhiên, và Chương IV- Bảo tồn và phát triển các loài sinh vật.

 v) Chính sách quốc gia về an toàn đập 

· Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07/05/2007 của Chính phủ Việt Nam về quản lý an toàn đập. Theo Nghị định này, đập lớn là đập có chiều cao tính từ từ chân đến đỉnh đập lớn hơn hoặc bằng 15 mét hoặc quy mô công suất lớn hơn hoặc bằng 3.000.000 m3 (ba triệu mét khối). Đập nhỏ là đập có chiều cao tính từ chân đến đỉnh đập nhỏ hơn 15 mét và quy mô công suất nhỏ hơn 3.000.000 m3 (ba triệu mét khối). Các phần liên quan đến hồ chứa nước bao gồm: lượng nước, công trình cửa hàng, công trình xả lũ. Chủ sở hữu đập là tổ chức, cá nhân sở hữu đập để khai thác các lợi ích của hồ chứa nước hoặc được giao quản lý, vận hành và khai thác hồ chứa nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập. Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về an toàn đập trong khu vực.

vi) Chính sách về TĐC 

· Quyết định số 52/2012/QĐ-TTG, ngày 16/11/2012, về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã bị thu hồi

· Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014, quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất.

vii) Chính sách về giới 

· Luật 73/2006/QH11 về bình đẳng giới trong quốc hội của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 10 của cơ quan lập pháp ban hành ngày 29/11/2006

· Nghị định số 07/2007/NĐ-CP ngày 12/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý

· Nghị định số 70/2001/NĐ-CP ngày 3 tháng 10 năm 2001 Quy định chi tiết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình

· Nghị định số 55/2009 NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

· Nghị định số 48/2009/NĐ-CP quy định về biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.

· Thông tư số 191/2009/TT-BTC ngày 1/10/2009 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động và hoạt động bình đẳng giới vì quyền lợi của phụ nữ. Thông tư được ban hành để đáp ứng các yêu cầu của Luật Bình đẳng giới trong việc đảm bảo nguồn tài chính cho hoạt động bình đẳng giới.

· Thông tư số 07/2011/TT-BTP ngày 31/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn về bình đẳng giới trong hoạt động trợ giúp pháp lý.

· Quyết định số 2351/QĐ-TTG ngày 24/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (NSGE) giai đoạn 2011-2020

viii) Chính sách phát triển cộng đồng dân tộc thiểu số

·  Quyết định 1956/2009/QD-TTg, ngày 17/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo hướng nghiệp cho lao động nông thôn đến 2020

· Nghị định số 82/2010/ND-CP ngày 20/7/2010 của chính phủ về dạy và học tiếng dân tộc ở các trường học.

· Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của chính phủ ngày 27/12/2008 về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo nhất.

· Nghị định số 60/2008/NĐ-CP ngày 9/6/2008 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu của Ủy ban dân tộc. 

· Quyết định số 06/2007/QD-UBDT ngày 12/1/2007 của Ủy ban dân tộc về chiến lược truyền thông cho chương trình 135-giai đoạn 2. 

· Nghị định số 70/2001/NĐ-CP: tất cả các văn bản đăng ký tài sản gia đình và quyền sử dụng đất phải ghi tên của cả vợ và chồng.

ix)  Xóa đói giảm nghèo 

· Quyết định số 33/2007/QD-TTg ngày 20/7/2007 của thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ để nâng cao kiến thức về luật theo chương trình 135, giai đoạn 2.

· Thông tư 06 ngày 20/9/2007 của Ủy ban dân tộc hướng dẫn về việc hỗ trợ các dịch vụ, cải thiện sinh kế của người dân, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao kiến thức về luật theo quyết định 112/2007/QD-TTg

· Quyết định số 05/2007/QD-UBDT ngày 06/9/2007 của Ủy ban dân tộc chấp thuận ba vùng dân tộc thiểu số và khu vực miền núi dựa trên tình trạng phát triển  

x) Một số văn bản liên quan đến quá trình xây dựng TDA 

· Căn cứ quyết định số 2918/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt DAĐTXDCT dự án “Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước sông Quao và hệ thống thủy lợi đập Đan Sách, tỉnh Bình Thuận.

· 
Căn cứ hồ sơ DAĐTXDCT dự án “Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước sông Quao và hệ thống thủy lợi đập Đan Sách, tỉnh Bình Thuận” đã được phê duyệt theo quyết định số 2918/QĐ-BNN-TCTL ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT.

xi) Các tiêu chuẩn và quy chuẩn Việt nam liên quan đến bảo vệ môi trường 

a) Môi trường nước:

· QCVN 01:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước uống

· QCVN 02:2009/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt 

· QCVN 08:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

· QCVN 09:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm 

· QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt

b) Môi trường không khí:

· QCVN 05:2013/BTNMT: Chất lượng không khí – Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh

· QCVN 06:2009/BTNMT: Chất lượng không khí – nồng độ tối đa cho phép các chất độc hại trong không khí xung quanh

· TCVN 6438:2001: Xe lưu hành trên đường – giới hạn phát thải tối đa được phép của khí thải.

c) Môi trường đất 

· QCVN 03:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của các kim loại nặng trong đất

· QCVN 43:2012/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng trầm tích

d) Quản lý chất thải rắn:

· TCVN 6696:2009: chất thải rắn-chôn lấp vệ sinh. Yêu cầu chung về bảo vệ môi trường

· QCVN 07:2009: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để phân loại chất thải nguy hại.

e) Độ rung và tiếng ồn:

· QCVN 27:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

· QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
f) Sức khỏe và an toàn lao động:

· Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT của Bộ Y tế ban hành ngày 10/10/2002 về các ứng dụng của 21 tiêu chuẩn sức khỏe và an toàn lao động liên quan đến vi khí hậu, tiếng ồn, độ rung, hóa chất – ngưỡng cho phép trong môi trường làm việc. 

3.2 Các chính sách an toàn của WB
Dựa theo các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới,báo cáo ĐGTĐMT bao gồm các hệ thống phân tích kinh tế, chính sách, quy định, kỹ thuật và khía cạnh xã hội để đảm bảo rằng các tác động tiêu cực tiềm tàng được xác định và giảm nhẹ trong thời gian thực hiện tiểu dự án và phù hợp với chính sách. Vì vậy, trong điều kiện thực tế của các tiểu dự án được đề xuất, 5 chính sách bảo vệ môi trường và pháp luật của WB được kích hoạt.

Phụ lục A4 - Sàng lọc môi trường và xã hội

Bảng 4.1: Sàng lọc môi trường và xã hội theo tiêu chí sàng lọc nhóm A

	Câu hỏi sàng lọc
	Có/Không
	Nhận xét

	1. Liệu tiểu dự án có tiềm  năng gây ra tác động bất lợi  đáng kể đới với môi trường sống tự nhiên hoặc môi trường sống tự nhiên quan trọng?

	- Làm mất hoặc suy thoái các vùng đất và nước nơi (i) có các loài sinh vật bản địa, và (ii) hoạt động của con người chưa làm thay đổi đáng kể chức năng sinh thái cơ bản của vùng dự án .
	Không
	Cây trồng bị ảnh hưởng chủ yếu là mía, mì và lúa… không ảnh hưởng đến loài sinh vật bản địa;

	- Làm mất hoặc suy thoái của môi trường sống tự nhiên quan trọng như: khu bảo tồn, khu vực được bảo vệ bởi cộng đồng địa phương truyền thống (ví dụ, rừng thiêng), đa dạng sinh học; các loài quý hiếm, dễ bị tổn thương, di cư, hoặc các loài nguy cơ tuyệt chủng.
	Không
	Vùng TDA không có khu bảo tồn và khu vực bảo vệ bởi cộng đồng địa phương truyền thống. Khu vực phía thượng lưu chủ yếu là rừng trồng sản xuất với cây trồng chủ yếu là keo; Không có loài thú quý hiếm, hoặc các loài có nguy cơ tuyệt chủng   

	2 .Liệu tiểu dự án có tiềm năng gây ra những tác động bất lợi đáng kể đối với tài nguyên văn hóa vật thể?

	Làm mất hoặc suy thoái các nguồn tài nguyên văn hóa vật thể, vật kiến trúc, các nhóm vật kiến trúc, đặc điểm , phong cảnh  tự nhiên có tầm quan trọng về khảo cổ học, cổ sinh vật học, lịch sử, kiến trúc, tôn giáo, thẩm mỹ, hoặc những tầm quan trọng khác về văn hóa. 
	Không
	

	- Có thể dẫn tới mâu thuẫn với luật pháp quốc gia, hoặc nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước và hiệp định môi trường quốc tế liên quan, bao gồm Công ước Di sản Thế giới của UNESCO hoặc ảnh hưởng đến những di sản có lợi ích du lịch khoa học nổi tiếng và quan trọng
	Không
	Vùng hạ lưu hồ Sông Quao nằm trong phạm vi xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc. Nên không có mâu thuẫn với luật pháp quốc gia, hoặc nghĩa vụ quốc tế theo hiệp ước và hiệp định môi trường quốc tế liên quan

	3. Liệu tiểu dự án có tiềm năng gây ra tác động bất lợi đáng kể đối với đất đai và tài nguyên thiên nhiên liên quan do các dân tộc thiểu số sử dụng?

	Có khả năng dẫn tới tác động đối với đất đai hoặc lãnh thổ thuộc sở hữu về truyền thống, hoặc được sử dụng hoặc chiếm hữu theo phong tục, và nơi khả năng tiếp cận với tài nguyên thiên nhiên là hết sức quan trọng đối với sự bền vững của văn hóa và sinh kế của người dân tộc thiểu số. Có khả năng tác động đối với giá trị văn hóa và tinh thần tượng trưng cho vùng đất và tài nguyên đó hoặc tác động đối với việc  quản lý tài nguyên thiên nhiên và sự bền vững dài hạn của tài nguyên bị ảnh hưởng.
	Không
	Các hộ dân tộc thiểu số không chịu tác động việc thu hồi đất và tài nguyên thiên nhiên khu vực TDA   

	4. Liệu tiểu dự án có khả năng gây ra tác động bất lợi đáng kể đối với dân số phải di dời?

	Dẫn đến việc di dời của người dân hoặc bị thu hồi đất, tài sản ảnh hướng đến cuộc sống và khó khăn khi khôi phục sinh kế
	Không
	Thu hồi tạm thời 37.000m2 đất làm bãi thải, bãi trữ đất đá, đường thi công, mặt bằng thi công. Thu hồi vĩnh viễn 75.795,6 m2). Trong đó, đất thu hồi của các hộ dân là 6.378 m2 thuộc 7 hộ chủ yếu là đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm, việc thu hồi đất không ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân do các hộ còn nhiều diện tích đất để sản xuất

Không thu hồi đất thổ cư và không có hộ phải di dời. 

	5 . Tiểu dự án có đòi hỏi phải thi công một đập lớn?

	Liệu tiểu dự án đòi hỏi phải thi công một đập lớn :
- Cao từ 15 mét trở lên

- Cao từ 10 đến 15 mét, có thiết kế phức tạp.

- Cao dưới 10 mét nhưng dự kiến sẽ trở thành đập lớn trong giai đoạn vận hành của tiểu dự án?
	Có
	- Đập đất trên nền đá (loại A) có chiều cao 40m thuộc khoảng >25(70m ; cấp công trình là cấp II

- Dung tích hồ Sông Quao là: 73 x 106m3

	Hoạt động của tiểu dự án có phụ thuộc vào hiệu quả của:
- Đập hiện tại hoặc đang được thi công 

- Trạm điện hoặc hệ thống cấp nước lấy nước thẳng từ hồ chứa do một đập lớn hoặc một đập đang thi công kiểm soát.

- Đập dẫn dòng hoặc kết cấu thủy lực xuôi dòng từ một đập hiện có hoặc đập đang thi công, nơi mà mọi sự cố của đập ở đầu nguồn có thể gây tổn hại vô cùng lớn hoặc tổn hại đến dự án kiến trúc và thủy lợi hoặc công trình cấp nước do Ngân hàng Thế giới tài trợ, là những dự án phụ thuộc vào công suất và hoạt động của một đập lớn hiện có hoặc đập đang thi công để cung cấp nước và không thể hoạt động nếu đập bị hỏng.
	Không
	Hoạt động của TDA không phụ thuộc vào hiệu quả của các vấn đề nêu trong câu hỏi 

	6 . Liệu tiểu dự án dẫn đến việc mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu?

	Công thức của sản phẩm có rơi vào phân loại IA và IB Tổ của tổ chức Y tế Thế giới, hoặc có công thức  sản phẩm nào thuộc loại II ?
	Không
	TDA không phải mua hoặc sử dụng thuốc trừ sâu. 

	7. Liệu tiểu dự án có khả năng gây ra tác động không thể đảo ngược hoặc tác động không dễ dàng giảm nhẹ?

	Dẫn tới mất khu vực tái nạp tầng ngậm nước, ảnh hưởng đến chất lượng của nơi lưu trữ nước và khu vực trữ nước chịu trách nhiệm cung cấp nước uống cho các trung tâm dân số lớn.
	Không
	Hồ Sông Quao ngoài đảm bảo cấp nước cho 8.120 ha với mức tưới đảm bảo P=75% còn cấp nước cho dân sinh vùng dự án

	Dẫn tới bất kỳ tác động nào mà khoảng thời gian chịu tác động là tương đối lâu dài, ảnh hưởng đến một khu vực địa lý rất rộng lớn hoặc tác động có cường độ lớn.
	Không
	Có tác động đến khu vực tưới, nhưng tác động không kéo dài, chỉ trong vụ Hè thu khi thi công sửa chữa đập và cống     

	8. Liệu tiểu dự án có tiềm năng dẫn đến một sự đa dạng rộng của các tác động bất lợi đáng kể?

	Nhiều công trường ở nhiều địa điểm khác nhau bị ảnh hưởng, mỗi ảnh hưởng lại gây mất môi trường sống, tài nguyên, đất hoặc suy giảm chất lượng tài nguyên ở mức đáng kể.
	Có
	- Khai thác mỏ vật liệu đất: Quá trình khai thác lấy đất có thể gây ô nhiễm môi trường tiếng ồn, bụi, gây xói mòn, sạt lở đất, phát sinh dầu mỡ, nhớt thải trong quá trình vận hành máy móc
- Khu vực xây dựng lán trại cho công nhân và nơi tập kết vật liệu xây dựng nằm tại vị trí cửa vào tràn và dọc theo tuyến đường TCQL. Nước thải, chất thải rắn sinh hoạt của công nhận có thể ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Thi công đường quản lý sẽ phát sinh tiếng ồn, khói bụi gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân trong vùng

Tuy nhiên, các tác động này có thể đảo ngược hoặc giảm nhẹ

	Những tác động bất lợi đáng kể, tiềm tàng có khả năng mở rộng ra ngoài công trường hoặc công trình xây dựng.
	Có
	- Sửa chữa, nâng cấp đường thi công quản lý số 1, 2, 3, 4, 5 với tổng chiều dài 5,12 km. Bổ sung đường thi công kết hợp quản lý số 6 lên tràn số 2 dài 300m 

- Trong quá trình vận chuyển vật tư có thể làm hư hỏng đoạn đường từ QL28 đến đập

- Quá trình thi công phải tập trung số lượng lớn công nhân với khoảng 50 người dẫn đến tăng nhu cầu sử dụng lương thực, thực phẩm trên địa bàn; tăng áp lực với y tế địa phương. Công nhân lao động và người dân địa phương có thể có những phát sinh mâu thuẫn.

Tuy nhiên, các tác động này có thể đảo ngược hoặc giảm nhẹ

	Tác động qua biên giới (ngoài thay đổi nhỏ đối với một hoạt động trên đường thủy đang diễn ra).
	Không
	Khu vực dự án không có hoạt động đường thủy.

	Sự cần thiết có đường công vụ, hầm, rạch, hành lang truyền tải điện, đường ống mới, hoặc khu vực mượn và thải bỏ trong những khu vực hiện chưa phát triển.
	Không
	- Quá trình thi công phải đào bóc bỏ lớp mặt đập đất và khu mỏ khai thác vật liệu đất đắp thân đập nên rất cần phải có bãi chứa chất thải

Tuy nhiên, các tác động này có thể đảo ngược hoặc giảm nhẹ 

	Ngắt quãng chu kỳ di trú của sinh vật hoang dã, đàn động vật hoặc người chăn thả, dân du cư hoặc bán du cư
	Không
	Khu vực TDA không có động vật hoang dã và không nằm trên tuyến đường di trú của động vật hoang dã. 

	9.  Có phải tiểu dự án chưa từng có tiền lệ?

	Chưa có tiền lệ ở cấp quốc gia?
	Không
	Ở cấp quốc gia đã có những TDA tương tự nhưng về thủ tục nhà nước Việt Nam quy mô của TDA chỉ phải lập báo cáo đánh tác động môi trường và kế hoạch quản lý môi trường. Chưa phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội  

	Chưa có tiền lệ ở cấp tỉnh?
	Không
	Đã có nhiều dự án sửa chữa hồ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên đây là TDA đầu tiên của tỉnh sử dụng nguồn vốn của WB

	10. Là TDA gây tranh cãi và có khả năng thu hút sự chú ý của các NGO và các tổ chức xã hội quốc gia hoặc quốc tế?

	Bị coi là rủi ro hoặc có khả năng có các khía cạnh đặc biệt gây tranh cãi.
	Không
	TDA chỉ sửa chữa, nâng cao an toàn đập hồ chứa nước phục vụ sản xuất cho nhân dân địa phương và không có tác động xấu cho các khu vực khác  

	Có khả năng dẫn tới phản đối của những người nuốn thể hiện hoặc ngăn chặn thi công.
	Không
	TDA đã có sự đồng thuận của các cấp chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng.


Bảng 4.2: Danh mục tác động môi trường và xã hội tiềm tàng cần được giải quyết
	TT
	Tiểu dự án có gây ra những tác động môi trường này?
	Không
	Thấp
	Trung bình
	Cao
	Không biết
	Nhận xét

	1
	Xâm phạm khu vực lịch sử/văn hóa.
	x
	
	
	
	
	Vùng TDA không có khu vực lịch sử/văn hóa.

	2
	Xâm phạm hệ sinh thái (vd: môi trường sống tự nhiên nhạy cảm hoặc khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên…).
	x
	
	
	
	
	Trong vùng TDA không có khu bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên… 

	3
	Làm biến dạng cảnh quan và làm tăng lượng chất thải.
	
	x
	
	
	
	Thay đổi cảnh quan môi trường do các hoạt động:

- Phát quang mở rộng và thi công tuyến quản lý, tuyến đường thi công;

- Đào khai thác mỏ đất;

- Rác thải xây dựng: Đất, đá, sắt thép, vỏ bao xi măng vứt bừa bãi sẽ ảnh hưởng đến mỹ quan khu vực 

	4
	Phá bỏ lớp thực bì hoặc đốn cây.
	
	x
	
	
	
	- Thi công thân đập phải bóc phá bỏ toàn bộ lớp thực bì phía hạ lưu với chiều dài theo thân đập.

- Khu vực làm lán trại, tập kết vật liệu và nơi bãi thải phải san ủi và bị che lấp lớp cỏ biểu bì với diện tích khoảng 4.400 m2

	5
	Thay đổi chất lượng nước mặt hoặc dòng chảy (ví dụ: tăng độ đục của nước do dòng nước xảy ra, nước thải từ khu lán trại và xói mòn, và chất thải thi công).
	
	
	X
	
	
	- Quá trình thi công phải tập trung số lượng công nhân khoảng 200 người, lượng phát sinh chất thải ước tính khoảng 80 kg chất thải rắn sinh hoạt mỗi ngày; 12 m3 khối nước thải sinh hoạt. Lượng chất thải trên nếu không được thu gom, xử lý có thể mang nhiều mầm bệnh và gây ô nhiễm môi trường nước khu vực hồ và phía hạ lưu.

- TDA sử dụng nhiều loại máy móc thi công như máy đào, máy ủi, ô tô vận chuyển, máy trộn bê tông, máy phát điện… quá trình sửa chữa bảo dưỡng máy móc, đầu thải được thải ra từ các phương tiện cơ giới, máy móc… nếu không được quản lý sẽ làm tăng nguy cơ ô nhiễm nước mặt, nhất là về mùa mưa  

	6
	Làm tăng mức độ bụi bẩn hoặc chất gây ô nhiễm vào không khí trong quá trình thi công.
	
	
	x
	
	
	- Các hoạt động gồm: vận chuyển đất từ mỏ khai thác vật liệu, san ủi đất và lu lèn trên tuyến đường. Thời gian này sẽ phát sinh nhiều bụi và khí thải của các phương tiện thi công tại vị trí khai thác mỏ vật liệu, thôn Dân Hòa, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, cách tuyến đập chính nhánh phải khoảng 3km.

- Công tác đào đắp đất, đá: bằng cơ giới, ô tô vận chuyển ra bãi thải làm tăng bụi, tiếng ồn

- Công tác bê tông: máy trộn, ô tô vận chuyển, đầm dùi... có thể làm tăng tiếng ồn

	7
	Tiếng ồn/độ rung tăng lên.
	
	
	X
	
	
	- Gia tăng tiếng ồn và độ rung do thi công đường quản lý giai đoạn san ủi, lu lèn đất từ tháng 1-2 năm thứ nhất và giai đoạn đổ bê tông mặt đường từ tháng 6-8 năm thứ 2; 

- Gia tăng tiếng ồn/ độ rung do thi công đập đất chủ yếu từ tháng 4-8 năm thứ nhất. Tuy nhiên ô nhiễm do tiếng ồn/ độ rung tại khu vực này ít ảnh hưởng đến cuộc sống người dân do vị trí cách xa khu dân cư.

- Gia tăng tiếng ồn/ độ rung khu vực mỏ vật liệu khai thác đất do sử dụng máy đào trong suốt thời gian thi công 

	8
	Vấn đề di dời 
	
	
	X
	
	
	Xã Thuận Hòa có 18 hộ bị ảnh hưởng phải di dời với diện tích là 452m2. 

	9
	Sử dụng địa bàn tái định cư nhạy cảm về môi trường và/hoặc văn hóa.
	x
	
	
	
	
	TDA không có tái định cư 

	10
	Rủi ro truyền bệnh từ công nhân cho người dân địa phương (và ngược lại).
	
	
	x
	
	
	Số lượng công nhân dự kiến sẽ được tuyển dụng cho hoạt động thi công của tiểu dự án khoảng 220 người, chủ yếu là nam giới nên các loại bệnh họ có thể mang tới hoặc bị mắc là các bệnh liên quan đến tình dục như giang mai, lậu, HIV/ AIDS. 

	11
	Tiềm năng gây xung đột giữa công nhân thi công và người dân địa phương (và ngược lại). 
	
	
	X
	
	
	Thời kỳ cao điểm tập trung khoảng 220 công nhận, nếu không có biện pháp quản lý và phối hợp tốt với chính quyền địa phương có thể gây xung đột với với người dân

	12
	Sử dụng chất nổ và chất hóa học độc hại. 
	
	
	X
	
	
	Trong biện pháp thi công có nổ mìn để đào móng xây dựng tràn số 2 

	13
	Sử dụng công trường nơi đã từng xảy ra tai nạn do nổ mìn hoặc vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh.
	x
	
	
	
	
	Trong quá khứ tại địa phương chưa từng từng xảy ra tai nạn do nổ mìn hoặc vật liệu nổ sót lại từ thời chiến tranh

	14
	Hoạt động thi công có thể gây xáo trộn vận tải, đường giao thông, hoặc giao thông đường thủy. 
	
	
	X
	
	
	Hoạt động thi công ít gây xáo trộn đến giao thông vận tải do: 

- Tuyến đường vận chuyển đất từ mỏ khai thác vật liệu đến khu vực thi công (3km) qua khu dân cư của xã Thuận Hòa;

- Tuyến đường vận chuyển vật tư từ đại lý của TP Phan Tiết qua QL28 đến công trường (27km) qua nhiều khu dân cư đông đúc có thể ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân;

	15
	Hoạt động thi công có thể gây bất kỳ hư hại nào đối với đường bộ, cầu hoặc hạ tầng nông thôn khác hiện có của địa phương.
	
	
	X
	
	
	Hoạt động vận chuyển vật tư thi công rất dễ gây hư hỏng đoạn đường từ QL28 đến công trình thi công nếu phương tiện vận chuyển bị quá tải  

	16
	Đào đất trong quá trình thi công của tiểu dự án có thể gây xói mòn đất.
	
	
	X
	
	
	Các hoạt động thi công có thể gây xói mòn đất tại khu vực khai thác mỏ vật liệu;  khu vực thi công đập đất;  Bãi đổ thải nếu không được san ủi lu lèn kỹ và trồng cỏ che phủ cũng có thể gây xói mòn đất xuống hạ du 

	17
	Có cần phải mở mới đường công vụ tạm thời và lâu dài?
	
	
	X
	
	
	- Cải tạo nâng cấp đường quản lý đập phụ 1 và đập phụ 3 với tổng chiều dài khoảng 2,2 km. Làm mới ba tuyến đường quản lý hạ lưu đập, đập chính trái và đập chính phải với tổng chiều dài khoảng 4.25 km;

- Làm mới tuyến đường thi công TC1, cải tạo đường TC2 phục vụ thi công đập chính nhánh phải.

- Cải tạo đường TC3 và TC4 phục vụ thi công cơ và mái hạ lưu đập chính nhánh trái.

- Làm mới đường thi công TC7 phục vụ thi công Tràn số 2, đường này nối từ đường QL số 1 lên tới đầu tràn

	18
	Chia cắt hoặc phá hủy môi trường sống của các loài động, thực vật? 
	x
	
	
	
	
	TDA không làm chia cắt hoặc phá hủy môi trường sống của các loài động thực vật

	19
	Tác động lâu dài đối với chất lượng không khí.
	x
	
	
	
	
	Chất lượng môi trường không khí chỉ ảnh hưởng ngắn trong thời gian thi công, không bị tác động lâu dài

	20
	Rủi ro tai nạn cho công nhân và cộng đồng trong giai đoạn thi công.
	
	
	x
	
	
	- Công nhân thi công có thể xảy ra các tai nạn cháy nổ khu vực chứa nhiên liệu; tai nạn trong quá trình cắt sắt, bốc dỡ vật tư, quá trình đào đắp thân đập; quá trình khai thác và vận chuyển đất đến nơi thi công

- Cộng đồng dân cư có thể xảy ra tai nạn giao thông khi đi làm.

	21
	Sử dụng vật liệu độc hại hoặc nguy hiểm và tạo ra chất thải độc hại. 
	
	x
	
	
	
	Quá trình bảo dưỡng phương tiện có thể làm rò rỉ dẫu mỡ thải và acid từ các bình ắc quy ra môi trường.

	22
	Rủi ro đối với an toàn và sức khỏe con người.
	
	
	X
	
	
	- Công nhân làm việc trực tiếp tại các nơi có hoạt động đào đắp máy, gần nơi máy trộn bê tông có thể ảnh hưởng đến thính giác;

- Công nhân làm việc trong các điều kiện bụi nhiều như nơi khai thác mỏ vật liệu đất có thể mắc các bệnh về phổi

- Công nhân cắt, hàn sắt nếu không được trang bị bảo hộ lao động có thể bị ảnh hưởng đến thị giác;

- Công nhân có thể mắc bệnh sốt rét do muỗi đốt và các bệnh ngoài da, bệnh tiêu chảy khi điều kiện ở và sinh hoạt nơi lán trại không đảm bảo vệ sinh môi trường

	23
	Ảnh hưởng đến việc cấp nước sinh hoạt và sản xuất trong thời iant hi công các hạng mục công trình
	x
	
	
	
	
	Hoạt động thi công được triển khai vào thời gian mực nước hồ thấp nhất và khi phải cắt nước thi công, chủ đầu tư đã có biện pháp dẫn dòng thi công từ hồ thủy điện Đại Ninh (Lâm Đồng) để cấp nước sinh hoạt và sản xuất nên không có ảnh hưởng

	24
	Làm tăng ngập lụt, vận chuyển bùn cát vùng hạ du
	x
	
	
	
	
	TDA không làm tăng ngập lụt vùng hạ du do không mở rộng hay thay đổi cao trình tràn xả lũ. 

	Tiểu dự án có đòi hỏi phải thu hồi đất hoặc hạn chế khả năng tiếp cận nguồn lực?

	25
	Thu hồi (tạm thời hoặc vĩnh viễn) đất (công hoặc tư) để xây dựng.
	
	
	X
	
	
	- Sử dụng tạm thời 3,7ha đất thuộc hành lang an toàn đập.

- Thu hồi vĩnh viễn 75.795,6 m2. Trong đó: Đất ây lâu năm 2.536,2 m2; Đất cây hàng năm 3.842m2; Đất rừng phòng hộ 57.500 m2; Đất sông ngòi, kênh rạch 11.598,4 m2; Đất giao thông 318,6 m2;

	26
	Sử dụng đất hiện đang được chiếm hữu hoặc sử dụng thường xuyên cho mục đích sản xuất (vd: trồng vườn, trang trại, chăn thả, nơi đánh cá, rừng.
	x
	
	
	
	
	Không

	27
	Di dời của cá nhân, gia đình, hoặc hoạt động kinh doanh.
	x
	
	
	
	
	Không có hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất phải di dời

	28
	Mất tạm thời hoặc vĩnh viễn hoa màu, cây ăn quả, hoặc hạ tầng nhà ở.
	
	
	x
	
	
	 Số lượng cây bị chặt bỏ hoặc chuyển đến trồng ở nơi khác khoảng 526 trụ thanh long, 30 cây điều, 15 cây xoài, 50 cây chuối, 20 cây cóc
Không có nhà ở công trình kiến trúc bị ảnh hưởng 

	29
	Hạn chế bắt buộc khả năng tiếp cận của người dân vào công viên bảo tồn và khu bảo tồn. 
	x
	
	
	
	
	Vùng thực hiện dự án không có công viên hoặc khu bảo tồn

	Nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào từ 25-29 là “có”, sẽ phải chuẩn bị một kế hoạch Tái định cư ( Kế hoạch TDC).

	Tiểu dự án có gây ra tác động đối với người dân tộc thiểu số?

	30
	Các nhóm dân tộc thiểu số sống trong phạm vi hoặc gần tiểu dự án.
	
	x
	
	
	
	Số hộ dân tộc thiểu số trong khu vực TDA là 8 hộ đều thuộc xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc

	31
	Thành viên của những nhóm dân tộc thiểu số này trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.
	x
	
	
	
	
	Không có

	Nếu câu trả lời cho câu hỏi 30 hoặc 31 là” có”, sẽ phải chuẩn bị một kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số(KHPT DTTS).

	Tiểu dự án có đòi hỏi phải xây dựng hoặc dựa vào một con đập?

	32
	Liên quan đến việc thi công một đập lớn?
	
	x
	
	
	
	Đập đất trên nền đá (loại A) có chiều cao 40m thuộc khoảng >25(70m; cấp công trình là cấp II. Tuy nhiên, các hoạt động của TDA chỉ là sửa chữa trên các công trình hiện có 

	33
	Phụ thuộc vào nước được cấp từ một đập hoặc đập nước hiện có hoặc đập đang thi công?
	
	
	
	x
	
	Hồ phụ thuộc vào nước được cấp từ một đập khác (đập Đan Sách)

	Nếu câu trả lời cho câu hỏi 32 hoặc 33 là “ có”, sẽ phải chuẩn bị báo cáo An toàn Đập (DSR)


Phụ lục A5 - Sơ đồ vị trí lấy mẫu và vị trí quan trắc môi trường
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Hình 5.3: Sơ đồ lấy mẫu môi trường 
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Hình 5.4: Sơ đồ lấy mẫu môi trường 
Phụ lục A6 - Kết quả phân tích mẫu môi trường
1. Mô tả vị trí lấy mẫu hiện trường

Bảng 1: Vị trí quan trắc chất lượng nước mặt  

	TT
	Ký hiệu
	Vị trí quan trắc
	Tọa độ
	Mô tả thực địa ngoài hiện trường

	I/ 
	Nước hồ

	1
	NM 1
	Nước hồ tại vị trí đập phụ 1
	N 11°09'54.4" 
E 108°08'22.9"
	Trời nắng, không có dòng chảy, nước xanh

	2
	NM 2
	Nước hồ tại vị trí đập phụ 3
	N 11°09'47.1" 
E 108°07'50.9"
	Trời nắng, không có dòng chảy, nước xanh

	3
	NM 3
	Nước hồ tại vị trí đập chính nhánh phải
	11°10'00.3"N 
108°08'33.3"E
	Trời nắng, nước hồ màu xanh nhạt, 

	4
	NM4
	Nước hồ tại vị trí đập chính nhánh trái
	N 11°10'14.5" 
E 108°08'36.7"
	Trời nắng, nước hồ màu xanh nhạt

	5
	NM5
	Nước hồ tại vị trí chân đập chính nhánh trái
	N 11°10'04.5" 
E 108°08'44.9"
	Trời nắng, nước màu xanh nhạt, có nhiều cây ven bờ

	6
	NM 6
	Nước hồ tại vị trí xây dựng tràn số 2 phía bên phải của đập chính nhánh trái
	N 11°10'18.1" 
E 108°08'37.4"
	Trời nắng, nước hồ màu xanh nhạt

	7
	NM 7
	Hồ nước dưới chân đập phụ, cách chân đập 500m về phía hạ lưu, xã Hàm Trí
	N 11°09'39.8"
E 108°08'41.1"
	Trời nắng, nước xanh, không có dòng chảy, ko bèo, không rác

	II/
	Nước trên kênh

	1
	NM8
	Nước kênh chính, dưới chân đập phụ 1, xã Hàm Trí
	N 11°09'45.9"
E 108°08'25.8"
	Trời nắng, dòng chảy manh, nước trong

	2
	NM 9
	Hạ lưu hồ sông Quao (kênh chính dưới đập phụ 1), xã Hàm Trí, cách chân đập chính 1,5km về phía hạ lưu
	N 11o09'47,56''
E108o08'33,23'' 
	Trời nắng, dòng chảy mạnh, ko rác, ko bèo

	3
	NM 11
	Nước kênh Thuận Hòa – Hồng Liêm, cách chân đập 1km về phía hạ lưu, xã Thuận Hòa
	N 11°09'59.9"
E 108°09'03.5"
	Trời nắng, nước xanh trong, dòng chảy trung bình, không rác, không bèo

	4
	NM 12
	Kênh chính hồ Sông Quao, Cầu trắng - xã Hàm Phú- Hàm Thuận Bắc, cách chân đập 4km về phía hạ lưu
	N 11o07'6,66'' 
E108o06'27.33''
	Nước hồ sông Quao, trời nắng, dòng chảy mạnh, không rác, màu xanh nhạt

	5
	NM 17
	Mương thủy lợi sông Quao, xã Hàm Chính, cách chân đập 15km về phía hạ lưu 
	N 11o02'57.40'' 
E 108o06'06.56''
	Trời nắng, dòng chảy nhỏ, nước xanh, ko rác

	6
	NM 23
	Kênh Chà Giang, thôn An Hiệp, xã Hàm Thắng
	N 10°58'33.8" 
E 108°07'08.6"
	Trời nắng, dòng chảy nhẹ, không rác, có cây cỏ ven bờ, nước xanh nhạt

	7
	NM 30
	Kênh N11, xã Thuận Minh
	N 11°05'46.4" 
E 108°04'54.6"
	Trời nắng, dòng chảy trung bình, nước xanh

	8
	NM 31
	Kênh N 13, xã Thuận Minh
	N 11°04'52.2" 
E 108°04'53.2"
	Trời nắng, dòng chảy trung bình, nước xanh nhạt

	9
	NM 32
	Kênh N9, xã Hàm Phú 
	N 11°06'35.9" 
E 108°05'26.3"
	Trời nắng, dòng chảy trung bình, nước trong xanh

	10
	NM 33
	Kênh No3, xã Hàm Phú
	N 11°07'12.5" 
E 108°05'53.0"
	Trời nắng, dòng chảy trung bình, nước trong xanh, không rác

	11
	NM 35
	Nước mặt tại cầu số 8 kênh chính sông Quao, Hàm Chính
	N 11°01'33.0" 
E 108°04'43.3"
	Trời nắng, dòng chảy trung bình, nước xanh nhạt, không rác

	III/
	Nước sông
	
	

	1
	NM 10
	Nước sông Cái dưới chân đập chính, cách đập chính 500m về phía hạ lưu, xã Thuận Hòa
	N 11°09'58.4"
E 108°08'49.9"
	Trời nắng, nước màu xanh trong, dòng chảy trung bình, không rác, không bèo

	2
	NM 13
	Nước sông Cái tại Cầu sông Quao, xã Thuận Hòa, cách chân đập chính 1,7km về phía hạ lưu
	N 11o09'43.57'' 
E108o08'50.9''
	Trời nắng, gió nhẹ, dòng chảy mạnh, không rác

	3
	NM 14
	Nước sông Cái tại Cầu Sen, TT Ma Lâm, cách chân đập 5km về phía hạ lưu
	N 11o03'21,66'' 
E108o07'36,82''
	Trời nắng, dòng chảy trung bình, nước xanh,ít rác

	4
	NM 15
	Nước sông Cái tại khu chợ, Khu phố 2 – phường Phú Hài, cách chân đập 30km về phía hạ lưu 
	N 10o56'53.078'' 
E108o08'33.15''
	Nắng, gió nhẹ, dòng chảy ra biển, nước màu xanh nhạt, ít rác

	5
	NM 16
	Nước sông Cái tại đập Kim Long, xã Hàm Trí, cách chân đập 12km về phía hạ lưu, cách QL 28 500m 
	N 11o05'44.15'' 
E 108o08'01.39'
	Nắng, gió nhẹ, dòng chảy nhỏ, nước xanh trong, không rác

	6
	NM 18
	Nước sông Cái tại đập Thâỳ Nghệ, xã Hàm Chính, cách chân đập 20km về phía hạ lưu, cách QL 28 khoảng 1km
	N 11o00'16.12' 
E 108o06'56.29''
	Trời nắng, dòng chảy trung bình, nước xanh, không rác

	7
	NM 19
	Sông Cái( đoạn chảy qua xã Hàm Chính) -Cầu Tầm hưng, Hàm Chính, cách chân đập 15km về phía hạ lưu, cầu Tầm Hưng, hướng đi từ QL 28 đến QL 1A
	N 11o01'55.58'' 
E108o08'43.24’'
	Trời nắng, dòng chảy nhẹ, nước xanh, có cây ven bờ

	8
	NM 20
	Sông Cái, đoạn qua xã Hàm Trí, cách chân đập 10km  về phía hạ lưu, cách quốc lộ 28 khoảng 700m 
	N 11o06'47.26'' 
E 108o08'00.63''
	Trời nắng, dòng chảy nhẹ, ko bèo, có cây ven bờ, nước xanh nhạt

	9
	NM 21
	Nước sông Cái ( điểm cắt quốc lộ 1A), xã Hàm Thắng, cách chân đập 25km về phía hạ lưu 
	N 10o58'21.7''
E 108o08'29.8''
	Trời nắng, dòng chảy nhẹ, nước xanh nhạt, ít rác, có cỏ ven sông

	10
	NM 22
	Nước sông Cái tại đập Chà Giang, xã Hàm Thắng, cách 22km về phía hạ lưu đập chính
	N 10°58'49.3"
 E 108°07'13.7"
	Trời nắng, dòng chảy nhẹ, nước xanh, có cây 2 bên bờ

	11
	NM 24
	Nước sông Cái tại Đập Ô Xuyên, TT Ma Lâm
	N 11°04'05.5" 
E 108°07'36.7"
	Trời nắng, dòng chảy nhẹ, nước xanh nhạt, có nhiều cây ven bờ

	12
	NM 25
	Nước sông sau đập Vai Ré, TT Ma lâm
	N 11°04'55.0" 
E 108°07'38.7"
	Trời nắng, dòng chảy trung bình, nước xanh nhạt, có nhiều cây ven bờ

	13
	NM 26
	Nước sông Cái, Bến sông Cầu Quan, phường  Phú Hài
	N 10°56'26.9"
 E 108°08'23.2"
	Trời nắng, dòng chảy trung bình, nước đục, có thuyền bè đi lại

	14
	NM 27
	Của sông Cái, giáp biển, phường Phú Hài
	N 10°56'05.5" 
E 108°08'21.9"
	Nhiều tàu bè neo đậu, có rác, dòng chảy nhẹ, có ảnh hưởng của thủy triều

	15
	NM 29
	Nước máng Sông Cạn 2, xã Hàm Đức
	N 11°01'59.7" 
E 108°09'32.9"
	Trời nắng, gió nhẹ, dòng chảy nhẹ, có cây cỏ ven bờ

	16
	NM 34
	Đập Siềng Giang, xã Hàm Đức
	N 11°01'19.6" 
E 108°09'28.4"
	Trời nắng, dòng chảy nhẹ, nước xanh nhạt, không rác


Bảng 2: Vị trí quan trắc chất lượng nước ngầm 

	STT
	KH mẫu
	Vị trí lấy mẫu
	Tọa độ
	mô tả thực địa

	Nước giếng khoan 

	1
	NN 2
	Nước giếng khoan hộ ông Dương Hồng Sơn, thôn Dân hòa, xã Thuận Hòa
	N 11°11'10.8"
E 108°09'33.4"
	Nước trong, có mùi lưu huỳnh nhẹ

	2
	NN 3
	Nước giếng khoan hộ bà Đồng Thị Xuân Ngọc, thôn Lâm Giang, xã Hàm Trí
	N 11°07'08.1" 
E 108°07'55.7"
	Nước trong, không mùi

	3
	NN 8
	Nước giếng khoan, hộ bà Nguyễn Thị Đợi xã Hàm Chính
	N 11°03'21.9" 
E 108°07'36.5"
	Nước trong, không mùi

	4
	NN 10
	Nước giếng khoan hộ ông Lê Văn Lom, thôn An Hiệp, xã Hàm Thắng
	N 10°58'07.2" 
E 108°06'54.5"
	Nước trong, không mùi

	5
	NN 11
	Nước giếng khoan hộ ông Đào Văn Lý, TT Ma Lâm
	N 11°04'57.5" 
E 108°07'50.5"
	Nước trong, không mùi

	6
	NN 12
	Nước giếng khoan hộ ông Trương Văn Chẩn, TT Ma Lâm
	N 11°03'55.2" 
E 108°07'40.4"
	Nước trong, không mùi

	7
	NN 13
	Nước giếng khoan hộ ông Đỗ Văn Mao, thôn Phú Bình, TT Phú Long
	N 10°58'58.9" 
E 108°09'04.8"
	Nước trong, không mùi

	8
	NN 14
	Nước giếng khoan hộ ông Võ Quang Minh ở thôn Phú Thịnh,  TT Phú Long
	N 10°58'09.1" 
E 108°08'41.9"
	Nước trong, không mùi

	9
	NN 16
	Nước giếng khoan hộ ông Phan Văn Sáng,  thôn Xuân Phong, xã Hàm Hiệp
	N 10°56'41.9" 
E 108°05'10.7"
	Nước trong, không mùi

	10
	NN 17
	Nước giếng khoan hộ Lê Đức Thuận, thôn Hòa Thanh 1, xã Hàm Đức
	N 11°02'06.4" 
E 108°09'57.0"
	Nước trong, không mùi

	11
	NN 18
	Nước giếng khoan hộ ôngVõ Văn Khang, cạnh quốc lộ 1A, xã Hàm Đức
	N 11°02'06.4" 
E 108°09'57.0"
	Nước trong, không mùi

	12
	NN 19
	Nước giếng khoan hộ bà Trần Thị Sáu ở thôn Long Hiệp 3, xã Hồng Sơn
	N 11°03'43.7" 
E 108°11'16.6"
	Nước trong, không mùi

	13
	NN 20
	Nước giếng khoan hộ ông Lê Quốc Hưng ở thôn Long Giang  2, xã Hồng Sơn
	N 11°04'47.6" 
E 108°12'00.4"
	Nước trong, không mùi

	14
	NN 21
	Nước giếng khoan hộ ông Võ Văn Chương gần đường sắt Bắc – Nam, xã Hồng Liêm
	N 11°07'35.2" 
E 108°12'22.9"
	Nước trong, không mùi

	15
	NN 24
	Nước giếng khoan hộ ông Phạm Ngọc Quý, sống cạnh QL 28, xã Hàm Phú
	N 11°05'48.0" 
E 108°07'49.1"
	Nước trong, không mùi

	16
	NN 28
	Nước giếng khoan hộ ông Nguyễn Khắc Thanh, thôn Tân Điện 2, xã Hàm Liêm
	N 10°58'26.7"
 E 108°06'29.6"
	Nước trong, không mùi

	Nước giếng đào

	17
	NN 1
	Nước giếng đào hộ ông Thái Nhật Minh, thôn Dân Trí, Xã Thuận Hòa . Cách hồ 5km về phía hạ lưu
	N 11o09;41.31’’
E 108o11’47.05’’
	Nước trong, có mùi lưu huỳnh. 

	18
	NN 4
	Nước giếng đào hộ Nguyễn Văn Tuấn, Thôn Phú Thái, xã Hàm Trí .Cách hồ 02 km về phía hạ lưu
	N 11o07’55.13’’
E 108o06’51.94’’
	Nước trong, không mùi, bị nhiễm phèn

	19
	NN 5
	Nước giếng đào hộ ông Tăng Thanh Hậu ở thôn Gia Đam, xã Hàm Trí
	N 11°08'18.7"
 E 108°08'57.2"
	Nước trong, không mùi

	20
	NN 6
	Nước giếng đào hộ ông Lương Việt Văn, xã Hàm Chính. Cách chân đập 17km về phía hạ lưu
	N 11o00’33.34’’
E 108o07’52.15’’ 
	Nước trong, không mùi

	21
	NN 7
	Nước giếng đào hộ ông Nguyễn Xuân Tùng,  thôn 6, xã Hàm Chính
	N 11°01'29.7" 
E 108°06'38.2"
	Nước trong, không mùi

	22
	NN 9
	Nước giếng đào 
Huỳnh Châu, thôn Ung Chiêm, Xã Hàm Thắng. Cách chân đập 20 km về phía hạ lưu
	N 10o59’03.53’’
E 108o07’53.45’’
	Nước trong, không mùi. 

	23
	NN 15
	Nước giếng đào hộ ông Trần Nhật Minh, thôn Phú Xuân 2, xã  Hàm Hiệp
	N 10°57'13.7" 
E 108°03'51.6"
	Nước trong, không mùi

	24
	NN 22
	Nước giếng đào hộ ông Võ Văn Khang, Hồng Liêm
	N 11°09'34.5" 
E 108°11'45.5"
	Nước trong, không mùi

	25
	NN 23
	Nước giếng đào hộ ông Phạm Văn Bình, Hàm Phú
	N 11°05'59.9" 
E 108°06'17.0"
	Nước trong, không mùi

	26
	NN 25
	Nước giếng đào hộ bà Nguyễn Thị Khuyến, xã Thuận Minh
	N 11°04'25.1" 
E 108°05'23.3"
	Nước trong, không mùi

	27
	NN 26
	Nước giếng đào hộ bà Nguyễn Thanh Hiếu, đội 9, xã Thuận Minh
	N 11°03'50.5" 
E 108°06'31.7"
	Nước trong, không mùi

	28
	NN 27
	Nước giếng đào hộ Trần Văn Cận, thôn Tân Bình 2, xã Hàm Liêm
	N 10°58'39.1" 
E 108°04'39.8"
	Nước trong, không mùi


Bảng 3: Vị trí quan trắc chất lượng không khí 

	TT
	Ký hiệu
	Vị trí quan trắc
	Tọa độ
	Mô tả thực địa ngoài hiện trường

	1
	KK1
	Mặt đập chính nhánh trái xã Hàm Trí
	N 11o10'12.9'' 
E108o08'36.7''
	Trời nắng, gió nhẹ, không bụi

	2
	KK2
	Mặt đập chính nhánh phải
	N 11°10'28.3"

E 108°08'29.2"
	Trời nắng, gió nhẹ, không bụi

	3
	KK3
	Mặt đập phụ 1, xã Hàm Trí
	N 11o09’53.8’’

E 108o08'24.0’
	Trời nắng, gió nhẹ, không bụi

	4
	KK4
	Mặt đập phụ 3, xã Hàm Trí
	N 11o09’48.1’’

E 108o07’54.5’
	Trời nắng, gió nhẹ, không bụi

	5
	KK5
	Quốc lộ 28 ( gần chân đập phía trước trạm quản lý đập), xã Hàm Trí Cách đập phụ 1km
	N 11o09'42.1'' 
E 108o 08'53.9''
	Trời nắng, gió nhẹ, ít phương tiện đi lại

	6
	KK6
	Đường thi công QL số 2 vào đập phụ 1
	N 11o09'46.8''

E 108o08’27.7’’
	Trời nắng, gió nhẹ, không bụi, không có phương tiện đi lại

	7
	KK7
	Đường thi công QL số 1 vào đập phụ 3
	N 11°09'45.5"

E 108°08'13.1"
	Trời nắng, không bụi, gió nhẹ

	8
	KK8
	Đường thi công quản lý sô 5 vào đập chính nhánh phải
	N 11°10'12.9"

E 108°09'01.9"
	Trời nắng, không bụi, gió nhẹ

	9
	KK9
	Đường thi công quản lý đập chính nhánh trái
	N 11°10'38.9"

E 108°08'48.0"
	Trời nắng, không bụi, gió nhẹ

	10
	KK10
	Đường ra vào mỏ vật liệu
	N 11°10'00.8"

E 108°09'15.7"
	Trời nắng, không bụi, gió nhẹ

	11
	KK11
	Trục đường chính, TT Ma Lâm, cách đập 10km về phía hạ lưu
	N 11o03'03.2''
E 108o06'19.1''
	Trời nắng, giao thông đi lại trung bình, ít bụi


Bảng 4: Vị trí quan trắc chất lượng đất

	STT
	KH mẫu
	Vị trí lấy mẫu
	Tọa độ
	Mô tả thực địa

	Vị trí lấy mẫu đất ở khu vực công trình 

	1
	Đ1
	Mặt bằng thi công dự kiến khu 1 cách đập chính khoảng 200 m, vị trí 1, xã Hàm Trí
	11°10'17.3"N 108°08'49.6"E
	 

	2
	Đ2
	Bãi thãi của khu vực thi công đập phụ 1, đập phụ 3, Xã Hàm Trí
	11°09'44.6"N 108°08'23.8"E
	 

	3
	Đ3
	Mặt bằng thi công dự kiến khu 2, cách chân đập phụ 1 khoảng 500m, xã Hàm Trí
	11°09'44.6"N 108°08'20.4"E
	 

	4
	Đ4
	Bãi thãi của khu vực thi công đập chính, Xã Thuận Hòa
	11°10'36.2"N 108°08'52.9"E
	 

	5
	Đ5
	Khu bãi vật liệu dự kiến, Xã Thuận Hòa
	11°09'52.8"N 108°09'23.7"E
	 

	Đất sản xuất nông nghiệp 

	6
	Đ6
	Khu ruộng chân đập chính, xã Thuận Hòa Cách chân đập chính 600m về phía hạ lưu, cách đường vào đập chính 50m 
	N 11o10'15.36'' 
E108o08'48.99''
	Ruộng khô, đất trồng lúa

	7
	Đ7
	Đất ruộng cạnh bãi vật liệu, xã Thuận Hòa
	11°09'55.4"N 108°09'23.2"E
	Ruống lúa, đất ẩm

	8
	Đ8
	Ruộng lúa, TT Ma Lâm Cách chân đập 12km về phía hạ lưu, cách QL 28 100m 
	N 11o04'30,96'' 
E108o07'47,34'' 
	Ruộng lúa, đất ẩm, không có cỏ

	9
	Đ9
	Ruộng thanh long - cạnh kênh chính sông Quao, xã Hàm Chính Cách chân đập 15km về phía hạ lưu 
	N 11o02'57.5'' 
E108o06'04.1''
	Ruộng ẩm, đất trồng thanh long

	10
	Đ10
	Ruộng thanh long, xã Hàm Chính, cách chân đập 13km về phía hạ lưu, cách đường sắt Bắc – Nam 50m
	N 11o02'29,21'' 
E108o05'21.63''
	Ruộng khô, đất trồng thanh long, sạch cỏ

	11
	Đ11
	Ruộng lúa, đồng Phú Hòa, Phú Long, cách chân đập 17km về phía hạ lưu
	N 10o59'24,75'' 
E108o08'06,95''
	Ruộng khô, đất trồng lúa

	12
	Đ12
	Ruộng thanh long, xã Hàm Chính, cạnh QL 28, cách đập 17 km về phía hạ lưu
	N 10o59'1,16'' 
E108o06'52,26'' 
	Ruộng ẩm, ít cỏ, trồng thanh long

	13
	Đ13
	Ruộng Thanh Long, Thôn An Hiệp,Hàm Thắng. Cách chân đập 20km về phía hạ lưu, cách Mương Lán 500m 
	N 10o58'21,43’' 
E 108o07'15,79''
	Ruộng thanh long, đất khô, có ít cỏ

	14
	Đ14
	Ruộng lúa, Xã Hàm Trí. Cách chân đập 12km về phía hạ lưu, cách 50m từ QL 28
	N 11o07'14.30' 
E108o07'46.78''
	Ruộng ướt, đất trồng lúa

	15
	Đ15
	Ruộng thanh long, thôn  Tân Bình 1, xã Hàm Liêm
	N 10°58'32.7" 
E 108°04'39.5"
	Đất trồng thanh long, đất ẩm, ít cỏ

	16
	Đ16
	Ruộng thanh long, Thôn Tân Điện 2, xã Hàm Liêm
	N 10°58'25.9" 
E 108°06'39.2"
	Đất trồng thanh long, đất ẩm, nhiều cỏ

	17
	Đ17
	Ruộng lúa, xã Hàm Phú, cách đập khoảng 8km về phía hạ lưu, cách QL 28 khoảng 50m
	N 11°05'42.3" 
E 108°07'56.0"
	Ruộng lúa, đất ẩm

	18
	Đ18
	Đất trồng thanh long, cạnh kênh N09, xã Hàm Phú, cách chân đập khoảng 6km về phía hạ lưu
	N 11°06'35.9" 
E 108°05'26.3"
	Ruộng thanh long, đất ẩm,ít cỏ

	19
	Đ19
	Đất trồng thanh long, gần QL 1A, xã Hàm Thắng
	N 10°58'18.1"
 E 108°08'28.8"
	Đất trồng thanh long, đất khô

	20
	Đ20
	Đát trồng thanh long, cạnh kênh  N11, xã Thuận Minh, cách chân đập khoảng 7km về phía hạ lưu
	N 11°05'46.4" 
E 108°04'54.6"
	Đất trồng thanh long, đất ẩm, có ít cỏ

	21
	Đ21
	Đất trồng thanh long, thôn An Phú, xã Thuận Minh
	N 11°04'28.0" 
E 108°06'00.7"
	Đất trồng thanh long, đất ẩm, không có cỏ

	22
	Đ22
	Đất trồng lúa, TT Ma Lâm
	N 11°04'01.9" 
E 108°07'59.6"
	ruộng lúa, có nước

	23
	Đ23
	Đất trông thanh long thôn Phú Thịnh 1, cạnh đường giao thông liên xã, TT Phú Long
	N 10°58'06.3" 
E 108°08'38.4"
	đất trồng thanh long, đất ẩm, có ít cỏ

	24
	Đ24
	Đất trồng thanh long, thôn Phú Bình, TT Phú Long
	N 10°58'53.2" 
E 108°09'04.9"
	Đất trồng thanh long, đất ẩm, có ít cỏ

	25
	Đ25
	Đất trồng thanh long gần Bàu Cà Giang, xã,Hàm Hiệp, cách chân đập khoảng 25km về phía hạ lưu
	N 10°57'58.3"
E 108°04'10.9"
	Đất trồng thanh long, đất ẩm, không có cỏ

	26
	Đ26
	Đất trồng thanh long, gần Bàu Lúa, xã Hàm Hiệp
	N 10°58'25.2" 
E 108°03'20.5"
	Đất trồng thanh long, đất ẩm, có ít cỏ

	27
	Đ27
	Đất ruộng thanh long, thôn Hòa Thanh, xã Hàm Đức
	N 11°02'23.1" 
E 108°10'02.1"
	Đất trồng thanh long, đất khô, không có cỏ

	28
	Đ28
	Đất ruộng lúa, thôn Hòa Diên, xã Hàm Đức, cách QL 1A khoảng 50m, cách chân đập khoảng 20km về phiá hạ lưu
	N 11°02'40.8" 
E 108°09'50.5"
	Đất trồng lúa, có nhiều nước, trời nắng


Bảng 5: Vị trí quan trắc chất lượng bùn đáy 

	TT
	Ký hiệu
	Vị trí quan trắc
	Tọa độ
	Mô tả thực địa ngoài hiện trường

	1
	BĐ 1
	Kênh Thủ Tán, xã Hàm thắng
	N 10°58'50.9" 

E 108°07'14.4"


	Bùn đen, mùi tanh, ít rác

	2
	BĐ 2
	Mương Cái, TT Ma Lâm
	N 11°03'36.4" 

E 108°08'40.5"


	Bùn nâu đen, mùi tanh, không rác

	3
	BĐ 3
	Mương Ngựa, xã Hàm Trí
	N 11°08'00.0" 

E 108°07'28.2"


	Bùn nâu đen, màu tanh, không rác

	4
	BĐ 4
	Suối Tà Quang, xã Hàmrí
	N 11°08'00.0" 

E 108°07'28.2"


	Bùn màu đen, có mùi tanh, có lẫn cát, không tác

	5
	BĐ 5
	Mương Cút, xã Hàm Chính
	N 11°01'54.2" 

E 108°08'45.0"


	Bùn màu đen, mùi tanh, có lẫn ít rác

	6
	BĐ 6
	Kênh Sở Tàu, xã Hàm Chính
	N 11°00'52.3" 

E 108°07'34.8"


	Bùn màu đen, mùi tanh, có lẫn ít rác

	7
	BĐ 7
	Kênh Suối Vàng, xã Hàm Thắng
	N 10°57'29.9" 

E 108°06'46.8"


	Bùn màu đen, có mùi tanh, lẫn rác, cát

	8
	BĐ 8
	Máng Sông Cạn 2, xã Hàm Đức
	N 11°01'59.7" 

E 108°09'32.9"


	Bùn màu nâu đen, không mùi

	9
	BĐ 9
	Kênh N9, xã Hàm Phú
	N 11°06'35.9" 

E 108°05'26.3"


	Bùn màu nâu đen, mùi hơi tanh

	10
	BĐ 10
	Kênh N11, xã Thuận Minh
	N 11°05'46.4" 

E 108°04'54.6"


	Bùn màu đen, có mùi hơi tanh


2. Kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm

Bảng 6: Kết quả phân tích mẫu nước mặt
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Bảng 7: Kết quả phân tích mẫu nước ngầm
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Bảng 8: Kết quả phân tích mẫu bùn đáy

	[image: image37.jpg]Vi Nt Tt e 13 Wik i
Plioug Th nghigm Tong hyp.
i chiz 195 Chsa B ing b 113 N1 Tessess0in Facwasseanss

BANG KET QUA PHAN TiCH MAU BUN DAY
Tiéu die d: $es chta ning ca0 an todn hd chita nude s502 Quao, huyén Ham Thuia Bic, tiah Binh Thugn

Thing 2 nam 015
T R Dot B[ wbs | wos | mos | wbs | wes | Bbv | 68 | 60y | Eoi
! T = s3 | ses | s | s [ aas | as | 557 | so0 | o3 | sa0
7 s = A Y . O S+
3| Mindoasp 1o | 20 T om [ 15 [ i | 1ae | 1oo | s | e | 2
P Ne % oou1 | 0o | o105 | 00w | oves | 000 | 0oss | oass | ooss | oors
E? re % oon | oou | oow | om2 | oow | oors | oois | oote | oo | note
. Ko % ouss | o138 | ozes | o216 | oum | 012 | oo o121 | i
> v mptpekine | st | wi2 | 7sas | ose0 | snos | as | svrs 7716 | s
€ 7 Sagioos X X B O X X 3 i | oie
01 56 s s 2

. ) 2 7335 | a6o0 | 1563 | s200 | 03 | ssor | oo w0 | w
[ omdovtem | oz | oas | iuss |16 | 25 | inss | 70 e | 1540
Exor a2 T an L2 iseo [ ros [ 125 a0 |k
10 ca 1d1g/1005 160 | 20 10 | g0 | a0 | a7s 192 120 [ 312
i i Lagiooy 0 Y O S T oas
E7 e S O X Y Y 32 | om
Y v gtk | 795 | %0t | 550 | 855 | se | g0 | ens o | e
m s mgsdiine | 0142 | o138 | oo | o6 | orso | oise | ome | s [ oan | ore
15 o msadbine | sic | iss | 1222 | 1365 | 1022 | 1nos | 709 | ross | 1o0e | ses
e 3 mangdickns | 4174 | 4802 | 601 | onre | ssios | e | esss | Soes | |

T/M Niém phn tich







Bảng 9: Kết quả phân tích mẫu đất
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Bảng 10: Kết quả phân tích mẫu không khí 
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Phụ lục A7 - Các biên bản tham vấn cộng đồng
1. Biên bản tham vấn chuẩn bị tiểu dự án
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2. Biên bản tham vấn về biện pháp giảm thiểu 
	[image: image67.jpg]UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
XA TS0t R e Dic Iip - Ty do - Hanh phic

S6: 05, CV-UBND sk, Abs.... nacy Abthiing o nam 2015
Vi bidn tham vin v& dy i sim chta 2
ning ca0 an fodn dip- TDA tinh. bt Tiss

Kinh g ..

Ry T Y KT e M.

- nhdn duge Van bin sb...& . ngay. 23
ci Ay TMMAMIV. KTCITL. Bich.. i,

kém theo thi [i¢u 16m tét vé céc Rang myc diu t chinh, cac vin o8 mo1 truong, cde gidi
hip bio vé moi truémg clia Dy dn “sim chim vi ndng cao an foin dip- TDA tink
8 Waae." Sas Kb e bt 1 6 nty, UBND X Tt bl 057 i s

. Vi nhimg tée dong tiéu ey cia Dy 4n dén mdi trromg b nhiéa vi kinh € - xa hoi
(néu 3y kién g 3 hay khong dong y vi cde ngi dung eomg ing dieve tinh by

trong tdi liéu gisi kém; trieomg hop khong dong ¥ thi chi 16 cde i dung, vin dé cu
ihé Khang dong )

b, dmg v
g

.. A, g g oh .. iz

e done vt ot D i 5 ding
thay khong déng ¥ vi cdc nGi dung tuong timg dnge trinh bay trong ti liéu gt kém;
truimg hop khong ding 5 thi chi v ede ndi dung, van a6 cu thé khng ding )

ALyt B L






	[image: image68.jpg]3. Kién nghi doi v6i chu dy dn:
(e thé i i i nghi o egng déng 61 v chi e i Tién quarn dén vige
cam két thec hign e bién phdp. gidi phip gidm thiéu cde tde ding xdu vé m! reimg
cia Die dn vi cdc ién ngh Rhic <6 lén quan dén Dicdn (néu ).

Cutng.. .. Sl el N SR B0 0.9 o,
i, Lo T, #0505 ogh e R
G, po il

Trén ddy 1 kién cta UBND xa...71)
gm..a.;n.. TN, 0 4L KL, J
chinh bo cio dinh g téc ddng moi ruong el Dy dn.

46 xem xét vi hoin

Ll UY BAN NHAN DAN
b Tl st






	[image: image69.jpg]MAT TRAN TO QUOC CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIET NAM
XA Thos. ., Bie lip - Ty do - Hanh phic
$6:.02.CV-MTTQ i Mo, ngiy Abthing G2 nim 2015

Vi kidn tham vl v& dy i sia s vi
ndng cao an todn dip- TDA tinh, i, Fhucie

Kinh git: . (.. By, TNEH. MO . o Wi,

X B

MTTQ Xi...x 4L Thatsts Sau... nhin duge Van bin sé..04. ngiy. 25
thing.21 nam 2015 oD SO ML, KL STT ... Sl Mo
kém theo téi li¢u 16m tit vé céc han milc dhu tu chinh, cdc van dé mo trrime, o i
phip bio vé mdi trwong ciia Dy dn “Siw chita vi ning cao an todn dfp- TDA
tinh...fia Tida Sau Khi xem xét thi liéu ndy, MTTQ xd. ;xhuido. 4 6y
kién nhu sau

1. V& nhimg tic dong tiéu cye ciia Dy én dén mdi truomg ty nhién vi kinh € - xa hoi
(néurd  kién ding  hay khong déng § v cde ngi dung teomg iing duge bay
trong ti ligu gid kém; triing hop Khong dng J th chi r5 cde ni dung, vin dé e
146 khing ding )

byt ey, ..o i s ot b Uy

ki » “

sshufys

2. Ve cic bién phip gidm thiéu tic dong moi tnromg cia Dyt &n (néu rd y kid dong y
hay khing dang § Vi cdc ndi dung twomg ing doe trinh by trong G Néw gid ke
trieimg hop khong dong  th chi rd cde noi dung, vin dé cu thé Khong dong )

i 2l ol b B Al 5






	[image: image70.jpg]3. Kién nghi d6i v6i cha di in:

(néw e thé cd yéu cdu, kién nghi eia cdng déng d6i v chit due dn lién quan dén vide
cam ke thee ign c bign phi, i php giim hiéu e tde dong i vé i g
it D v e kidn ngh K ¢ ien guan dén Du én (1 ),

st il Al T, i el Ay
ety gy R

T én diy 14y kién cla MTTQ Xi. i
oo INHR, RLSTTL. Blak..... Lasion.

i o ch dinh g e dong mo1 trsimg c6a Dy ..

dé xem xét vi hodn

Noi nhin: WTM TO QUOC
bl SXATAUAM. 641
L. i L

\CHU TICH

g e B






	[image: image71.jpg]1Y BANNHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
XA UECADA..... Dicldp - Ty do - Hanh phiic

- A
S6:.04.CV-UBND. Voo bogis 8 tring . im 2015

L T—
ningcao g o - TDA . B, 1o

Kinh giti

Coig. 4y TN BN T... (T .. Bk Mo

= oo
UBND X o, il ... da nhiin duge Van ban s...04. ngay. 29..
thing £....udm 2015 ci.. (u;'zr.l ... K.... KT.....CETL.. Dok, Thut..
Kem theo t4i [igu tom tit vé cdc Hang fyc diu t chinh, edc vin d& moi truomg, céc gidi

_ phip bio vé mdi truomg cia Dy dn “sia chita vA ning cao an todn di
b1

sau:

TDA tinh
4" Sau khi xem Xét tai liéu nay, UBND xa..{anh Ch 7. 6 ¥ kién nhur

1. Ve nhimg tée dong tiéu cyo ciia Dy dn dén mdi trromg ty nhién va kinh 1€ - x hoi
(néurs y kién dong yt hay khéng dong  vii cdc ni dung teong img diepe trink bay
trong (i liéu gii kém; traing hap kKhing dong § thi chird cdc ndi dung, vin dé cu
thé khong ddng ¥)

b,

2. Vé cée bign phip giim thi

u tic dong moi trrdng cda Dy dn (néu 73 f kidn déng

hay khing dng ) voi cde i dung tiomg iimg duge trink bay trong tai liéu gi kim:
iring hop khang dong § thi chi 0 cdc ni dung, vin &é cu thé kong ding y)
.






	[image: image72.jpg]3. Kién nghi d6i v6i chi dy dn:

(néu ey 1hé ede yéu cdu, kién nghi ciia cong dong d6i voi chii e dn lién quan dén vige
cam ket th hien cde bign phdp, g1t phap giim thidu cde e dng xi vé i g
ctia D dn v cdc kién nghi khdc c6 lién quan dén Dic dn (néu c6).

Lhﬁpdmﬂa&ﬂ%wumw mmmw&,wmw"
ug,:},w. b i S O B 0 M.
; ‘"%c«mmvf@am@cu a5

@ xem xét vi hoin

4 -
i i g o it g o D b

Y BANNHAN DAN
XA, b kil






	[image: image73.jpg])

MATTEANTOUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIETNAM
XA.dldm... R Dije lip - Ty do - Hanh phiic

6: 83..CV-MTTQ LUl ngty Pl nim 3015

Vi3 it vin s chin
ning 6a0 an todn dip- TDA tih, if, Tk

Kinh g ... (o AY... IV AV, ST ST bl Mok

MTTQ e A0 i durge Vi bin 56,94, nehy..c8
thing 2/ nam 2015 cia o TV NIV, d T CUTL. . Wi,
keém theo tai ligu tom tit vé cac hang muc diu tur chinh, céc vin d& mdi trutng, cc gidi
phip bio vé mdi truimg cla Dy én “Sia chi vA ning cap an todn dfp- TDA
tinh. ik, e, Sau khi xem xét ti ligu ndy, MTTQ xa... L&0.... il 59
Kin b sau:

1. Vé nhime tée ding tiéu cye cla Diedn dén moi truomg e nhién vi ink t - x3 hoi
(néw rd i kién dong y hay khing dong y v edc ni dung twong timg diege trink bay
irang i liéu g kem; trsmg. hap Khing ding ) thi chi 3 cdic ndi dung, vin @é cu

hé khng déng )
[bz?. T —

2. V& chc bign phép gidm thiéu tic dong moi truomg ciia Dy dn (néu rd  kién dong y
hay khong dong y vi cdc ngi dung tieamg ting duspe trinh bay trong tai ligu gid kem;
traing hop khing dong y thi chi 3 cde nGi dung, vin dé cu thé khong dong )






	[image: image74.jpg]3. Kin nghi a5 v cha s dn:
(néu cu thé cde yéu du, Kién nghi cia cong dong i voi chi e i lién quan dén viee

cam két thee hign cde bién php, gidi php gidm thiéu cdc tde dong xdu vé mot reimg
iia Di i vi el kién nght dc o0 16 quan dén Du dn (néu ),

Ml b g i 2665 i .oy
: G S it YL e 0o L1800 Gl

We. g i .

‘Trén diy 14§ kién cia MTTQ xa...Z/40...
Bl S0, DI SNl ST S ... 06 xem xét va hodn
chint bio cdo dinh gid tic dong moi tazomg cda Dy in..

Noi nhgn: MAT TRAN TO QUOC
“Nhtrén; .. Gl
L.

U TICH

) raly il





	[image: image75.jpg]Y BANNHAN DAN CONG HOA XA HOI CHO NGHIA VIET NAM
kT e Lo, Dic lip - Tur do - Hanh phiic
$é: ..43.CV-UBND

Vi kidn tham v vé dit in iz chia vi
ning ca0 an todn dip- TDA tnh

Kinh g it T B Bl

UBND x#.....TT..f4....Lits 4 nhjn duge Van bin s6..4.4. ngdy.<J...
thing. 04..nam 2015 cia...( LILL... bk i,

kém theo tai liéu tom tit vé cac hang muc diu tu chinh, cdc vin dé moi trmg, cic gidi

hnp bio vé moi trudmg cla Dy dn “sim chita vi néng eao an toin dgp- TDA tinh

Bk " Sau khi xem xét tai liéu ndy, UBND .. 0a...Lma. <6 ¥ kién nhu

sau:

1. Vé nhimg tie dons tiéu oy ciia Dy n dén mbi truimg t shitn vi kinh € - x4 hoi
(néu 15 3 kidn dng y hay Khong dong ¥ vdi cdc ndi dung tieomg timg dicqe trink biy
trong (i ligu gid kém; irieong hop Khong dong 3 thi chi rd cde ni dung, vin dé cu
thé Khong ding )

2 vl céc bign phap gidm thidu tic dvng ‘méi truomg cia Dy dn (néu oy ién dung 3
hay khing dong y v6i cdc ngi dung tuomg iimg doe '
1reomg hopp Khing dong y 1hi chi rd cde ni dung, vin dé cu thé Khong dong )






	[image: image76.jpg]3.Kibn oghi 86 1 b i

(néu cu thé cdc yéu edu, kién nghi ciia cng dong dbi v chi dic dn lién quan dén viée
cam Kt thie hién
cia Dy dn va cdc

Trén diy la ¥ kién cia UBND x&..IC.Ma... Lthn........
... Lay I SO, L L. Bk D08 xem xéLvi hoin
chinh bdo cio dinh gid tic dong moi truéng ciia Dy dn./.

Huynh Thi Ai Vi






	[image: image77.jpg]S

T0.QuoC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIETNAM
Do Lén Dielip - T do - Hanh phic

S6:64,.CV-MTTQ MMl S ngilh hing Snam 2015

Vv i tham vin vé die in i chi v,
‘ing ca0 an toin dip- TDA tinhvods /e

LT — S
IL..Ma.. L.

ATl Bah. Tuso........

ahdn dige Van bin s6..45. ngiy..24.

thing 54 nam 2015 Ly KITIL bk Nasiin, £

keém theo tai ligu t6m tit vé céc hang muc , cdc vin dé moi truimg, cdc gidi
phip bio vé mdi truimg cis Dy an “Si chim vi ing cao an todn dip- TDA
tin. i huda. Sau Khi Xem Xét i ligu ndy, MTTQ 3. LG, b0 §

Kién nhur sau:

1. V& nhime tic déng tiéu cye cla Dy dn dén moi truong ty nhidn va Kinh & - xa hoi
(néurb  kién ding ¥ hay khing dong § v cdc ndi dung teomg timg duege trini by
trong i ligu gi kém: trcimg hop khing dong 5 thi chi r5 cde i dung, vin dé cu
1hé khong dong y)

2. V& céc bign phap giam thidu tic dong mdi trudmg cia D dn (néu 7 ¥ kin ding ¥
hay khing dong ¥ vdi e ngi dung twong timg divoc tin by trong 1ai liéu git kém;
trieong hop khbng dbng § thi chi rd cdc ngi dung, vin @é cu thé khing déng )






	[image: image78.jpg]3.Kién nghi ddi voi chu dy dn:

(néu cy thé cde yéu cdu, Kién nghi cia cong ddng di v chil die dn lién quan dén vige
cam ket thu hign e bién php, gidi phip gidm thiéu cde tdc dong xdu vé m trume
cia Dre n vi dc kién nghi khdc co lién quan dén Die dn (néu o)

@& Xem Xét vi hodn

Noi nhin: MAT TRAN TO QUOC
i iR LT Mo bdom
Lou... s






	[image: image79.jpg]_ UY BANNHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
KA feh i .vwky Die lip - Tyr do - Hanh phiie.

s
b1 9. Cv-UBND 1652 T8, s Bihingo2nim 2015

Viv Kb tham vin v dy i i i o
ning cao an toin dip- TDA tink. ok

Gy INHE L Lot e, i@y ,).,M.:n&.‘j.ﬂri! 58 Towin
UBND K .. TG

théng ;4...ndm 2015 cia

Kinh gir

diahin dge Van bin s6,.03.. ngdy.
c VAL BT, et b o T,
Kt theo i liu tom it vé cic hang mu diu tr chink, cic viR dé mai i, céc giai
phip, bio vé moi truomg cia DI dn “sié chira vA ning cao an toin dgp- TDA tinh,
WA, Sau khi xem xét tdi 1igu niy, UBND Xi...... ... M el ¥ Kién nbur

sau;

1. V& nhimg tic dang tiéu cuc cila Dy dn dén moi triomg tr nhién vé kinh té - xd hoi
(néu 35 kién dong  hay khong dong § vo1 cd ndi dung tieong iimg duape trinh by
1rong i liu gid kém; tredng hop Khing dong 3 hl chi r6 cde ndt dung, vin dé cu
ihé Khong dong )

2. V& cic bign phip gidm thiéu tic dong mdi trrimg ct Du in (néw rd. p m!n ddn,z ¥
hay khong dng y voi ede noi dung tieong iing duge trink bay trong tai lifu gid kim;
traing hop khing dong J thi chi r3 cde ngl dung, v &é ey 1hé Khng ding 5)






	[image: image80.jpg]3. Kién nghi d6i v6i chi du dn:

(néu cu thé cd yéu cdu, kién nghi cia cong ding dGi voi chil e dn Tién quan dén vide
cam t thue hién cdc bién phap, gidi phap gidm thiéu cde tdc dong xdu vé moi trng
ciia Di dn vt cdc kién nghi khdc ¢6 lién quan dén Dre n (néu co).

I S oy O I e opeme— 3
d:uj i &B.}Mﬂj{“.kxﬁ

Trén asy liy kxén 4
U i g TN T, o m irsh. M. & xem xét v hosn

chinh bio céo dinh gid tic dgng mdi ruimg cda Dy in..

UY BAN NHAN DAY
XA &S Th h’a






	[image: image81.jpg]NATTRNTOQUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NaM
XA, i lip- T do - Hynh phic

6 0k cv-mTTQ Jﬁ..m;,uj gy A thing Uidnam 2015

Vi kidn tham vin vé dy fn sia i v
‘ing ca0 an fodn dip- TDA tinh... (k.

Kinh

: a3 .m . MTY ot thail. CTTL... Bk e

MTTQ xa. .. mhin dug V ban 5604 niyﬁ
thing 24 nim 2015 cla cs* TNLHA.. DTV ... CTTL. B ﬂuu.‘
Kém theo th ligu tém tit vé céc Hbng muc dAu tu chin, cde vn dé moi trwong, ce gidi

phip bio vé moi truimg cia Dy dn “Siw chira vi ning cao an toan dip- TDA
Lot T, S v o 1 8 niy, MTTQ .. s 8 ¥
Kién nhu sau:

1. Ve nhimg tée dng tiéu cuc ela Dy dn dén moi trwomg ty nhién v Kinh 1 - X3 hoi

(néurd § kidn ding y hay khong dong v cde ng dung tweon iing doe trinh biy
trong tai ligu gii kim: triecing hop khing déng  thi chi rd ede ngi dung, vin di ew
thé khong déng LR

2. Vi cde bign phip gidm thiéu tic djng mdi trwomg ciia Dy &n (néu rd y kidn déng
hay khong ddng ) vé cde ngi dung tomg g duege trinh bay trong (i liéu gid kém;
ruimg hop Khing dong 3 thi chi 3 cdc i dung, vin @6 cu thé Khing ding )






	[image: image82.jpg]3.Kibn nghi a6 v6i chia didn:

(nét e the e yéu e kién ngh cia cong ding di v ehi e dn i quan dén vie
cam két thiee hién cde bién phdp. gidi phip gidm thiéu cdc tde dpng xdu vé mdi truing
i Diedn v cdic kién nghi khdc co fién quan dén Dre dn (néu ).

gL} 4.
chinh b céo dinh gié tac dong moi trusémg cila Dy an./.






	[image: image83.jpg]CONG HOA XA HOI CHI NGHIA VIET NAM
Dic lip - Tw do - Hanh phic

P I’fu Ha: .;Ay&!hdrg”nm}l?lﬁ

Vi ki tham vin v i i s i
g ca0 a1 tods dip TDA tnk., Sl Tl

Kinh g . {

UBND .. Pl f.. - d nhdn duge Van bin s6, 04... ngdy.41..
thing,¢/..nim 2015 b U . B IOLIH. ALY KT CITk. b, T
Kem theo ta idu tom tit vé cde hang mue dfu tr chinh, i vn 06 moi i, chc idi
gl o 8 i g i D s i sz et s gk - TDA ik
{nd. ko Sau khi Xem xét thi liu ndy, UBND x {ZEM VHoc....c6  Kién nhu
s

1. Vé nhimg tde dong tiéu cyc ciia Dir &n dén moi truong ty nhién va kinh (€ - xa hoi
(néu rd y kién adng J hay Khong dong ¥ i cde ndi dung twong ting dieoe trink by
trong (il igu gi ke, (ruong hgp Khing dong 5 1hi chird ede ni dng, viin dé cu
thé Khing dong 5)






	[image: image84.jpg]SRl gk 1 V6 e O
(i e thé cde yéu cdu, Kidn nghi ol cong ding aG) vii chi de n e
cam ket thie hién cde bién phap, gidi phip gidm thiéw cde tdc dong xdu vé msi trwong.
cia Dy dn v cdc kién nghi khdc c6 lién quan dén Die dn (néu co).

Trén diy 14 kién cia UBND .../ i Mo .
e B by T S 605, o1 B, Wit 08 xem xétvi hoin

chinh bio cdo ddnh gid téc dong mdi trubmg ciia Dy dn./.

Noi nbfn: UY BAN NHAN DAN

N trén; e O A

Lo, XA, g, )
_ T CHUTICH






	[image: image85.jpg]MAT TRAN TO QUOC (CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
R Bt Bt Diclip- Ty do - Hanh phic

$6: 04..CV-MTTQ Pl B v thing L 2015
Viv ¢ kidn tham vin vé dy dn sia chirava
ning a0 an todn dip- TDA tinh. fyy

Mo A 4TTL.. Wi

Kinh g ..o .. 0.

MITQ i Hiy... ..o ... thin dege Van bin sb..03. ngiy2.
g ram VA0S, s Gy A, e bt o Fh,
ke theo i ligu tém tit vé cde haflg inuc diu w chinh, cée véin d§ moi truomg, che idi
phip bio vé mdi tnomg cia Dy dn “Sim chitn vh ning cao an tin dip- TDA
tinh. bk, it Sau khi xem xé i 1i8u ndy, MTTQ xi..fu.. M. 1 6y
Kién nhu sau:

1. Vé nhimg tic dgng tiéu cyc cia Dy din dén moi truomg ty nhién va Kink té - x3 hoi
(néurd y kién ding ¥ hay khing dong $ vei cdc ngi dung twomg ting diroe trinh bay
rong 1 liéu giti kém; trucmg hop khong ding  thi chi a cde ngi dung, vin dé cu
ding)
thé Khing dirngy) M;

2. Ve cé bién phip gidm thidu tie ddng mdi truomg cla Dy dn (néw 16 y kién ding
oy Khing dong ) vii cde nGi dng tuomg ing dhege trink bay trong i léu git kim:
trieomg hop khing dong ¥ thi chi rd cac ngi dung, vdn dé eu thé khing ding y)
Sl st b
: gl ik
ﬂ o i






	[image: image86.jpg]3. Kién nghi di v6i chis dy dn:
(néu cy the cde yéu cdu, kién nghi ciia cgng dbng dbi v chit di n lién quan dénviée
cam kit thie hién cde bién phip, gidi phdp giim thiéu cdec e dong xdu vé mi treimg
ciia Duedn va e kién nghi khdc c6 lién quan dén Die én (néu c6).

V.. ... i . .. g A 1"«:.&37?

Trén diy 1a y Kién ca MTTQ x&.... Ol ...
Lty . T LYo Kb Aot 1 D e et v o
chinh. bm&odnm gid tie ddng moi trirdmg cila Dy an /. o

Noi nhin: MAT TRAN T QUOC_
- N trén; e
-Luu...






	[image: image87.jpg]_ UYBANNHANDAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
XRELpla. Lma{ iy Dije 1ip - Tir do - Hynh phiic
S60.4...CV-UBND PM Ln»g . gy A thing U2 nam 2015
VIV kién tham viin vé die én sia cha vi
‘ning cao an todn dip- TDA tinh. £(nf  huckn

i g (. B T ATV, o Ak T TL..find T

ueND sa .. LA lmg, canhgn duge Van binsb. 0.4 ngy. 27
thing. 22...08m 2015 cia. WHA. MATY. Lo Tl (L Lk ... Toua
ém theo ti ligu tom (it vé cé g muc i tr chinh, cdc van dé mol trromg, cic gids
__ phip bio vé moi trutmg cla Du dn “sim chia va nin —— m., dip- TDA tinh
ik Uhuida... Sau khi xem xét i ligu nay, UBND xi. .. 6 ¥ kién nhu
sau

. Vé nhime tic dng tiéu ey ol Dy dn dén mo trudmg  nhién va kinh 1 - xa hoj
(néurd  Kié dng 3 hay Khiong dong i e i ding uomg g e irinh iy
tromg tdi ligu givi kém; trwomg hop Khing dong 3 thi chi rd cde ngi dune, vin dé cu
he Mdngﬁnng )

B 7’@:@ né.h;‘%,t& Al b

2. Vé cic bign phip g i e mm mdi truime cia Dy dn (néu ro J kidn ddng 5
hay khng ding ) voi cdc ni dung twong iimg dicge trinh bay trong i liu gii Ko,
treimg hop khong dong ¥ thi chi r3 cdc ndi dung, van dé c thé khong ding ¥)






	[image: image88.jpg]3. Kién nghi i vai chi dy dn:

(néu ey thé cde yéu ciu, kién nghi ciia cong déng dii v chi due dn lién quan dén viée
cam kit the hign cde bién php, gidi phip giam thiéu cde tdc ding xdu vé moi treomg
etla Die dn vi cdc kién nghi khic <6 lién quan dén Die dn (néu c6)

o R
Aews.. Al =KL,

Trén diy 4 kidn cla UBND wx... L Phic bony
g By DAL MIC. i T TT0 8n4. T ndé vem et vi hoin
cdo danh gi tic dgng mo tromg cia Dy in./ ;

Netith UY BAN NHAN DAN
i XATT o Loy
CHUTICH






	[image: image89.jpg]MATTRANTO QUOC CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
AT Pl oy Dielip- Ty do - Hanh phic

7
bt 02.CV-MTTQ ol lev?( iy Zithing 91 2015
Viv K tham v & d in sin chi o
ning cao an toan dip- TDA tinh.. ik Tpudn

it g .. TVAA T, Chant el T Bk T

Mr1Q xa. T L.a s nhin duge Vian bin 6.9 ngiy,
thing..0f nam ﬂ?;us‘ ia Cly TVALL MIW Khoi. oot LT B, Tougie
kem theo ti liéu 16m it vé cic hang muc diu tu chinh, cdc vén dé mdi truimg, cic gidi
phip bio, vé moi truimg cia Dy dn “Sia chim vi ning cao an todn djp- TDA
tinh. (v T, Sau khi xem xét ti ligu ndy, MITQ 3.7 Pha. lma nn GO Y
ién nhu sau:

1. Vé nhimg téc dong tiéu cyc cla Dy én dén moi truomg ty nhién v kinh € - xa hai
(néur ¥ kién dong  hay khong dong y véi céic ngi dung twong img diege trink biy
trong tdi liéu giei kém; trieimg hop khng dang 7 thi chi ro cdc néi dung, vin dé cu
thé Khong déng )

b g Ll
L )

R e R e

Kb,






	[image: image90.jpg]3. Kién nghi di véi ch dy dn:

(né ey 1hé cde yéu cau. kién nghi cia cong ding dGi voi chis die an lien quan dén vige
cam ket the hién cd bifn phap. gidi phdp gidm thiéu cd tdc ding xéu vé m insimg
ctia Dy dn va cdc kién nghi khdc cd lien quan dén Die dn (néu cd).

L e gmﬁa‘w.kf )

Teén day 1 ¥ kién eda MTTQ xi. U[fﬂ_.
B el et o

0.8 xem xét vé hodn

chinh bio céo dénh gid tic dong mdi trrémg ciia Dy 4n.,
Noi nhin: MAT TRAN TO QUOC
- Nhu trén; X

o KR oy






	[image: image91.jpg]{

ik T

KR i

S6: 04.CV-UBND wdflom T3 gty g Cnm 2015

VIv ki tham vin védo i s cha v
ndng cao an toan dip- TDA tinh bih Tiusn

Kinh gt . 4y T M. b Thad. AT L. ik Thui

UBND .. (ftw/ e daohin duoe Van bin s5.. 9/... ngiy. <
thing. 9L .nam 2015 cia. LYTIVAH, MY, Ko that... ik T

kém theo i ligu tom tit vé Cic hang myc diu tur chinh, cdc vén dé moi trivomg, cic gidi
phip bio vé mdi truimg cia Dut dn “sié chira vi ning cao an toin dip- TDA tinh
dn...." Sau khi xem xét tdi ligu ndy, UBND x... Hama L. ..¢6 § kién nhu

Y BANNHAN DAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NaM
" i lip - T do - Hanh phic

sl

1. Vé nhimg tde dgng tiéu cue ciia Dy dn dén moi trucng oy nhién vi Kinh t - xa
(e r0 5 kién dlong y hay Khing dong 3 voi ede ngi dung teomg ting diave trink biy
trong 1di liéu giti kém; tritomg hop khong déng ) thi chi v cdc néi dung. vin dé cu
1hé Kning don )

2. V& céc bién phip gidm thiéu tic dong moi truime cia Dy in (néu 13 § kidn déng §
hay khang g J: voi cdc ndi dung tuong iing digc trink bay trong 1 lidu gid ke,
truimg hop khong dong ¥ thi chi 5 cdc noi dung, van dé cu thé kong ding )






	[image: image92.jpg]3. Kién nghi ddi voi chit dy dn:
(b cu thé cde yéu cd, kiér nghi cia cing dong d6i voi chic du dn lién quan dén vice
‘cam két thuee hién cdc bién phip, gidi phdp gidm thiéu ede tie ding xdu vé mii triwimg
‘ctia D dn va cdc kién nghi Khde cé lién quan dén Die dn (néu cd).

e

T iy 19 i i UBND ..
V. Eloi ﬂ&ug"nr‘:\r Pl V... 08 xem xét v hoin

@i, Chag,.. TOHHE MTY.
o dinh gid e dong moi truomg cda Dy ..

chinh.
N:'lh-nx: UY BAN NHAI\ ,N
Ll XA-

feHU ﬂcn






	[image: image93.jpg]/% MarTaNTo Quoe CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
XA ez Post...... Die lip - Tw do - Hanh phic
6 05, CV-MTTQ e 1. ngty. Hning e 2015

VI § kién tham vin vé d dn sita chita vi
ning cao an todn dip- TDA tioh. .yl Hsds

Kinh gui L TR DTV Kl bk VDL (55 i

Hen.. o nlin duge Van bin 6,95 ngiy.29..
« M Mo T YT T,
Kem theo ai liu t6m tit

e hing mae di t chinh,cde vin d mo trubm. cde g4
Phip bio vé mdi truimg cia Dy in “Sin chia va ning cao
T

MTTQ xi.....
thing.¢f nam 2015 o

o an toin dip- TDA
tinh...i% Sau khi Xem Xét tai liéu nay, MTTQ Xa.... ... 6 §
idn nhu sau:

1. V& nhomg tic dgng tiéu cyc ciia Dy n dén moi trubmg ty nhién vi Kinh 6 - x3 hoi
(néu rd y kién dong  hay khing dong y vt edc ndi dung teomg iing dicye trinh bay
trong tai ligu giii kém; tromg hop khing déng  thi chi r6 cdc ngi dung, vin dé ey
thé khéng dong )

2. V& e bign phip giam thiéu tic dong moi trimg ciia D én (néw 74 § kidn déng
hiay Khing dong y vii cdc ndi dung tomg ing depe rinh by trong a1 liéu g ko
truing hop khdng dang ¥ thi chi ré cdc ndi dung, vin dé cy thé khong dong )






	[image: image94.jpg]3. Kién nghi ddi véi chu di dn: B
(néu ey thé cd yéu cdu, kiéy nghi ciia cling dong ddi vGi chii i drs ion quan dén vide
cam ket thee hién cde bién phdp, gidi phip gidm thidu cd tdc ding xdu vé moi weimg
eda Duein v cde kién ngh K 6 lién quan dén Duedn

sgas ok

L. R Fhdé xem xét i hoin

Noi nhin: MATTRAN TO QUOC

oy 1 Mot







Phụ lục A8- Thông số kỹ thuật môi trường (Để đưa vào hợp đồng đấu thầu và xây dựng)
Trước khi tiến hành khởi công, Nhà thầu sẽ phải lập Kế hoạch Vệ sinh Môi trường, An toàn và Sức khỏe (OHSEP) trình PPMU/CPO phê duyệt. OHSEP sẽ bao gồm những biện pháp cụ thể nhằm đáp ứng các yêu cầu nêu đưới đây:

Kế hoạch quản lý lán trại thi công 

Yêu cầu chung

Bất cứ khi nào có thể, Nhà thầu phải tuyển dụng nhân công ở địa phương và đào tạo một cách thích hợp nếu thấy cần thiết. Nhà thầu phải xem xét tất cả cá khía cạnh của công tác quản lý nhân công và giải quyết nguy cơ căng thẳng sắc tộc giữa nhân công và các cộng đồng địa phương, nguy cơ mại dâm, bênh tật truyền nhiễm, trộm cắp, tệ nạn ma túy và rượu chè tăng lên, biến đổi thị trường do nguồn đầu vào tạm thời cho nền kinh tế địa phương và các áp lực khác đối với địa phương như thất nghiệp, sắc tộc và các giá trị văn hóa khác nhau.

Phải xem xét những biện pháp chung đối với lán trại thi công như sau:

1. Khu vực lán trại thi công phải được chính quyền địa phương thông qua;

2. Nhà thầu phải trình bày thiết kế lán trại bao gồm chi tiết về tất cả các khu nhà, trang thiết bị và dịch vụ để phê duyệt chậm nhất hai tháng trước khi khởi công bất cứ công trình xây dựng nào. Phải có quyết định phê duyệt và giấy phép đúng theo luật định, tiêu chuẩn áp dụng và yêu cầu về môi trường đối với nhà và công trình hạ tầng cho mỗi khu vực lán trại;

3. Nhà thầu phải cung cấp đủ trang thiết bị phù hợp cho việc giặt giũ quần áo và đồ dung khi sử dụng lao động hợp đồng được thuê tại khu vực đó;

4. Khu vực xây dựng trại thi công và các đường vào phải bố trí ở vị trí sao cho tránh được việc phải chặt hạ cây lớn và phát quang thảm thực vật nếu co thể và tránh các sinh cảnh dưới nước;

5. Các khu vực xây dựng lán trại thi công phải bố trí sao cho việc tiêu thoát nước tự nhiên hiệu quả và phù hơp với địa hình để tránh xói mòn;

6. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các tiện nghi về vệ sinh( nhà vệ sinh và các khu tắm giặt) cho số ngừơi dự kiến làm việc tại công trường, và tính cho cả khách đến thăm, Các nhà vệ sinh cũng cần có đủ nước sạch, xà phòng, và giấy vệ sinh. Cần phải có nhà tắm riêng và đầy đủ tiện nghi cho công nhân nữ và công nhân nam. Những khu vệ sinh đó phải luôn thuận tiện và giữ gìn vệ sinh sạch sẽ;

7. Nhà thầu phải triển khai các biện pháp kiểm soát bồi lắng và xói mòn hiệu quả trong quá trình xây dựng và vận hành các lán trại thi công theo các yêu cầu về môi trường được quy định trong Kế hoạch quản lý môi trường (EMP) và báo cáo đánh giá tác động Môi trường và xã hội bổ sung(SESIA), đặc biệt là khu vực gần các sông;

8. Nhà thầu phải cung cấp các tiện nghi giải trí cho nhân công. Những tiện nghi này sẽ giúp giảm nhẹ xung đột và tác động tiềm ẩn đối với cư dân địa phương vì hạn chế được nhu cầu ra ngoài lán trại của công nhân;

9. Nhà thầu phải cung cấp các tiện nghi giải trí cho nhân công. Những tiện nghi này sẽ giúp giảm nhẹ xung đột và tác động tiềm ẩn đối với cư dân địa phương vì hạn chế được nhu cầu ra ngoài lán trại của công nhân ;

10. Nhà thầu phải lắp đặt và bảo trì một hệ thống bể phốt tạm thời cho tất cả các lán trại có người ở và không gây ô nhiễm các dòng nước gần kề. Không được phép xả thải chưa qua xử lý vào bất cứ dòng nước nào, theo đúng các tiêu chuẩn áp dụng của Việt Nam;

11. Nhà thầu phải đảm bảo rằng các khu vực cất trữ dầu diêzen và dầu nhớt không thâm nhập vào các dòng nước, hoặc ngấm qua đất hoặc ngấm qua khe nước ngầm, đặc biệt vào mùa mưa. Phải đào một mương thoát xung quanh khu vực đang bị bể lắng/thiết bị gom dầu được phê duyệt ở cửa thải;

12. Các khu vực kho nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn và xưởng bảo dưỡng phải có hàng rào và có sàn được đầm nén/chống thấm để tránh trường hợp đổ tràn nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn từ công trường. Nước thải bề mặt từ các khu vực có hàng rào phải được thải qua thiết bị gom dầu được thiết kế và lắp đặt chuyên dụng. Không được để các thùng dầu và nhiên liệu đã hết tại công trường. Dầu nhớt phải được tái sử dụng, và không được đổ ra đất hoặc các nguồn nước xung quanh;

13. Nhà thầu phải đảm bảo các khu văn phòng, kho chứa, và nhà xưởng được bó trí ở vị trí thích hợp được chính quyền địa phương đồng ý và TSHPMB hoặc kỹ sư giám sát phê chuẩn. Chúng khoong được nằm trong vòng 200m cách các khu nhà ở hiện tại 

14. Không được bố trí trạm trộn bê tong trong vòng 500m cách bất cứ khu dân cư, cộng đồng hoặc nơi làm việc nào;

15. Nhà thầu phải cung cấp thuốc thuốc men và phương tiện sơ cứu ở từng lán trại

16. Tất cả chất y tế phải được thải bỏ trong các thùng chứa phù hợp , hoặc xử lý theo các quy trình đổ thải an toàn.

An ninh

Các biện pháp an ninh phải được áp dụng nhằm đảm bảo sinh hoạt an toàn cho các lán trại và những người sống ở đó. Những biện pháp an ninh này tối thiểu phải bao gồm:

1. Việc ra vào lán trại chỉ dành riêng cho công nhân sống trong lán trại, nhân viên trong lán trại thi công và khách đến liên hệ công việc;

2. Khách đến lán trại thi công phải được phép của cán bộ quản lý lán trại thi công.

3. Phái chiếu sáng đầy đủ cả ban ngày và ban đêm;

4. Phải xây dựng một hàng rào an ninh bao quanh cao ít nhất 2m bằng vật liệu phù hợp;

5. Phải cung cấp và lắp đặt thiết bị cứu hỏa và bình cứu hỏa xách tay cho tất cả các khu nhà.

Duy trì cơ sở vật chất trong lán trại

Phải thực hiện các biện pháp sau nhằm đảm bảo rằng lán trại thi công và cơ sở vật chất của lán trại được tổ chức và bảo trì theo đúng tiêu chuẩn quy định:

1. Phải xây dựng một nhà ăn riêng cho lán trại có các điều kiện vệ sinh sạch sẽ;

2. Thời gian các bữa ăn được quy định;

3. Nghiêm cấm nấu nướng hoặc chuẩn bị thức ăn ở các khu nhà ở;

4. Thời gian nghỉ ngơi được quy định;

5. Giờ giải trí được quy định;

6. Cấm hút thuốc ở nơi là việc;

7. Cần thực hiện các quy trình bảo trì lán trại thi công và cơ sở vật chất và đảm bảo vệ sinh sạch sẽ;

8. Nhà vệ sinh cần đủ sáng và luôn giữ sạch sẽ;

9. Cần cung cấp nước trong nhà vệ sinh hoặc chứa trong các thùng phuy gần nhà vệ sinh;

10. Có sổ góp ý kiến để tiếp nhận và trả lời phàn nàn từ những người sống trong lán trại thi công về trang thiết bị và dịch vụ được cung cấp.

Nội quy sinh hoạt

Một trong những vấn đề lớn trong quá trình thi công một dự án là các tác động tiêu cực tiềm ẩn khi có quan hệ qua lại giữa công nhân và cộng đồng địa phương. Do đó, cần xây dựng một bộ Nội quy sinh hoạt nhằm nêu bật tầm quan trọng của cách ứng xử  phù hợp, tệ nạn ma túy, rượu chè, và việc chấp hành luật lệ và nội quy có liên quan. Mỗi người lao động cần phải nắm được nội quy sinh hoạt và chấp hành nghiêm Nội quy này khi làm việc cho khách hàng hoặc các nhà thầu. Nội quy sinh hoạt cần phổ biến cho cộng đồng địa phương tại các trung tâm thông tin dự án hoặc những nơi mà cộng đồng dễ tiếp cận. Nội quy sinh hoạt phải đề cập các biện pháp dưới đây (nhưng không chỉ giới hạn những biện pháp này):

1. Mọi công nhân và nhà thầu phụ phải tuân theo luật pháp và quy định của Việt Nam;

2. Nghiêm cấm các chất trái phép, vũ khí và súng ống;

3. Nghiêm cấm văn hóa phẩm đồ trụy và đánh bạc;

4. Nghiêm cấm đánh chửi nhau;

5. Công nhân không được phép săn bắn, câu cá hoặc buôn bán động vật hoang dã;

6. Không được phép tiêu thụ thịt thú rừng trong lán trại thi công;

7. Không nuôi thú cảnh trong lán trại thi công;

8. Nghiêm cấm hành vi gây rối trong hoặc gần các cộng đồng dân cư;

9. Nghiêm cấm hành vi xúc phạm phong tục và truyền thống địa phương;

10. Nghiêm cấm hút thuốc trong khu vực làm việc;

11. Duy trì các tiêu chuẩn ăn mặc và vệ sinh cá nhân phù hợp;

12. Duy trì các tiêu chuẩn vệ sinh phù hợp trong các khu nhà ở;

13. Nhân công sinh sống trong lán trại đến thăm các cộng đồng địa phương phải cư xử phù hợp với Nội quy sinh hoạt;

14. Vi phạm Nội quy sinh hoạt, hoặc các quy tắc, quy định, và thủ tục khác áp dụng lán trại thi công sẽ bị kỷ luật.

Kế hoạch quản lý tác động xây dựng:

Nhằm giảm thiểu tác động của các hoạt động xây dụng đối với cộng đồng địa phương và môi trường, Nhà thầu thi công phải lập và thực hiện các kế hoạch thành phần theo quy định sau:

Kế hoạch kiểm soát xói mòn và bồi lắng:

Dự án phải có các biện pháp nhằm giảm thiểu hoặc chấm dứt  tình trạng xói mòn và lở đất, bao gồm việc sử dụng các kết cấu kiểm soát xói mòn , tái trồng cây cối và phủ xanh nhằm bảo vệ và gia cố bờ dốc...

Các hoạt động công trường phải được quản lý thận trọng nhằm tránh xói mòn và bồi lắng đường thủy hạ lưu. Để giảm thiểu tác động xói mòn tiêu cực trong khu vực dự án, Nhà thầu sẽ phải lập và thực hiện một kế hoạch kiểm soát xói lở và bồi lắng phù hợp với Kế hoạch cảnh quan tác động mỹ quan và phục hồi tầng phủ. Kế hoạch phải nêu chi tiết tấ cả các biện pháp cụ thể cho công trường mà nhà thầu sẽ thực hiện trong giai đoạn thi công để ngăn chặn gia tăng tải trọng chất ô nhiễm từ công trường. Nhà thầu phải triển khai các hoạt động sau:

1. Phải kiểm soát xói lở và bồi lắng trong quá trình thi công, trước bất cứ công tác đào xới đất lớn nào, hoặc theo trình tự thích hợp, và duy trì cho đến khi lớp phủ lâu dài đã được thiết lập. Cần duy trì nguyên trạng các khu vực của công trường không bị ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng;

2. Trước mỗi mùa mưa, Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo giảm thiểu xói mòn do công trình ở những nơi mà hệ thống thoát nước lâu dài và các biện pháp kiểm soát xói mòn chưa hoàn chỉnh, nếu có.

3. Chỉ đào xới diện tích mặt đất càng nhỏ càng tốt, ổn định diện tích đó càng nhanh càng tốt, kiểm soát nước thoát qua khu vực, và làm lắng phù sa tại chỗ. Lắp rào chống xói mòn xung quanh các miệng hố, các bãi đổ thải và đường đi;

4. Công tác đắp bờ dốc và đào/di chuyển đất phải được tiến hành nhằm giảm thiểu đất mặt lộ thiên cả về diện tích lẫn thời gian. Công tác kiểm soát xói mòn đất tạm thời và bảo vệ bờ dốc phải được tiến hành liên tục trong quá trình thi công;

5. Giữ lại tầng đất mặt có lá rụng và chất hữu cơ, và đắp lại chất mùn này vào các khu vực bị xáo trộn trong vùng nhằm thúc đẩy sự phát triển của thực vật địa phương;

6. Trồng và phủ lớp cỏ bản địa ở các vùng đất xói mòn cằn cỗi hoặc những khu vực đã xây dựng xong;

7. Áp dụng các biện pháp chống xói mòn trước khi mùa mưa bắt đầu, tốt nhất là ngay sau khi xây dựng. Triển khai các biện pháp chống xói mòn khi mỗi công trường xây xong;

8. Kiểm soát dòng nước chảy qua công trường xây dựng hoặc các khu vực bị xáo trộn bằng mương, gờ ngăn, rãnh chặn, hàng rào, và đá; 

9. Mặt bằng các văn phòng ở công trường xây dựng cần được đổ bê tông hoặc rải nhựa nhằm giảm thiểu xói mòn đất;

10. Các biện pháp chống xói mòn phải được duy trì cho đến khi thảm thực vật được trồng lại thành công;

11. Khi cần thiết chống xói mòn phải được duy trì cho đến khi thảm thực vật được trồng lại thành công;

12. Khi cần thiết phải phun nước trên các đường đất, các hố đào, vật liệu san lấp và bãi đất nhằm giảm xói mòn và bụi bẩn do gió thổi; và

13. Khôi phục cảnh quan và cây trồng ở những mỏ đá và bãi đất thải của đường hầm nhằm giảm thiểu các vấn đề xói mòn và đỡ làm mất mỹ quan do hoạt động thi công.

Kế hoạch kiểm soát khí thải và bụi bặm:

Nhà thầu phải thiết lập và thực hiện một kế hoạch kiểm soát khí thải và bụi trong đó đề xuất các biện pháp và hành động nhằm kiểm soát bụi gây ra từ các hoạt động xây dựng, bao gồm các mỏ đá, trạm nghiền đá và trộn bê tông, các hoạt động đào đắp, bao gồm làm đường, đắp đê và đào kênh, vận chuyển vật liệu và các lán trại thi công. Đặc biệt, Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp sau đây:

1. Luôn giảm thiểu việc gây bụi và các vật chất dạng hạt nhằm tránh tác tộng đối với những cộng đồng xung quanh, và đặc biệt là những đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, người già);

2. Chọn thời điểm phát quang cây cối để tránh không để các diện tích lớn lộ thiên trước gió;

3. Lắp đặt lưới chắn xung quanh các khu vực xây dựng nhằm giảm thiểu bụi phát tán, đặc biệt chú ý đến các khu vực gần cộng đồng địa phương;

4. Khi cần thiết phải phun nước trên các con đường bụi bẩn, hố cắt và đống đất hoặc bãi đổ vật liệu. Phải tiến hành phun nước vào những ngày khô hanh và có gió, ít nhất hai lần mỗi ngày (sáng và chiều). Tăng tần suất phun nước gần các cộng đồng địa phương khi cần thiết;

5. Trải sỏi đường vào ở những đoạn gần cộng đồng và các điểm nhạy cảm khác nhằm giảm bụi bay;

6. Có hệ thống gió đầy đủ và các biện pháp khác nhằm kiểm soát nồng độ các chất gây ô nhiễm không khí bên trong các đường hầm;

7. Việc chuyên chở nguyên vật liệu bằng phương tiện cơ giới và thi công đường vào phải được thiết kế hợp lý. Ví dụ, đường vào có thể được xây dựng và trải bê tông/átphan hoặc trải  đá dăm trước khi tiến hành các hoạt động đào đắp quy mô cần vận chuyển một khối lượng nguyên vật liệu lớn ra vào công trình;

8. Đảm bảo bảo dưỡng đầy đủ cho tất cả các phương tiện. Thiết bị/phương tiện th công gây ra ô nhiễm không khí nghiêm trọng và những thiết bị/phương tiện được bảo dưỡng kém không được phép hoạt động trên công trường;

9. Cho phép xả khí thải từ máy móc, thiết bị xây dựng và phương tiện. Tuy nhiên, các động cơ phải được kiểm tra và điều chỉnh khi cần thiết nhằm giảm thiểu mức ô nhiễm.

Kế hoạch kiểm soát tiếng ồn:

Nhà thầu phải lập và thực hiện một kế hoạch kiểm soát tiếng ồn để giảm thiểu tiếng ồn. Nhà thầu phải:

1. Duy trì lưu lượng giao thông liên quan đến xây dựng trên các đường dẫn vào dự án ở giới hạn tốc độ quy định;

2. Duy trì tốc độ xe lưu thông trên công trường ở mức 30 km/h trở xuống, hoặc có quy định riêng;

3. Duy trì mức ồn do các máy móc và thiết bị gây ra không quá 90 db;

4. Ở các khu vực nhạy cảm (bao gồm khu vực xung quanh khu dân cư, bệnh viện, nhà nghỉ, trường học...), có thể cần triển khai các biện pháp nghiêm ngặt hơn để tránh tiếng ồn quá mức;

5. Áp dụng các biện pháp phù hợp nhằm giảm thiểu phiền nhiễu do rung chấn hoặc tiếng ồn do các hoạt động xây dựng gây ra;

6. Lập lịch trình chuyên chở vật liệu xây dựng vào công trường nhằm giảm thiểu tác động xấu lên người dân địa phương, cũng như giao thông trên các tuyến đường hiện có. Các phương tiện vận tải cần giảm tốc độ và không được phép dùng còi khi đi qua các khu vực nhạy cảm. Giảm thiểu việc vận tải vào giờ cao điểm. Nhà thầu phải báo cáo trước lộ trình vận chuyển cho Giám sát kỹ thuật;

7. Duy trì thiết bị thi công trong điều kiện vận hành tốt nhất và ở mức ồn thấp nhất có thế;

8. Sử dụng rào chắn ồn tạm thời nhằm giảm thiểu tiếng ồn do thiết bị thi công gây ra;

9. Cung cấp thiết bị bảo vệ thính giác cho công nhân, những người phải làm việc với máy móc có tiếng ồn lớn như máy đóng cọc, máy nổ, máy trộn,vv..., để chống ồn và bảo vệ công nhân;

10. Các khu vực cất trữ nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn phải được rào lại và sàn đầm nén/chống thấm hoặc có bề mặt khác nhằm ngăn không cho nhiên liệu hoặc dầu bôi trơn rò rỉ khỏi nơi chứa. Nước thoát trên bề mặt từ các khu vực có rào chắn phải được xả qua dụng cụ hớt dầu hoặc thiết bị thích hợp khác để loại bỏ hyđrocácbon. Không cất trữ các thùng dầu hay thùng nhiên liệu đã hết ở công trường. Dán nhãn An toàn hóa chất (MSDS) đúng cách và đào tạo công nhân về cách thức xử lý các vật liệu này;

11. Đội giám sát thi công cần được trang bị các thiết bị phát hiện tiếng ồn xách tay nhằm theo dõi độ ồn ở các điểm nhạu cảm;

12. Vật liệu ra khỏi công trường phải được vận chuyển ngoài giờ cao điểm nhằm giảm thiểu tiếng ồn giao thông do lượng lưu thông tăng lên;

13. Sử dụng các dụng cụ và thiết bị giảm âm đã quy định, làm các tấm giảm âm và tấm cách âm vv...Thiết bị giảm âm và các thiết bị kiểm soát tiếng ồn khác phải được sửa chữa hoặc thay thế nếu hỏng hóc;

14. Sử dụng thiết bị nào phát ra tiếng ồn lớn theo một hướng thì phải chuyển hướng để tránh gây ồn cho các điểm nhạy cảm gần kề;

15. Máy móc và thiết bị nào không dùng liên tục thì phải tắt hẳn khi nghỉ làm hoặc chỉnh xuống mức vận hành tối thiểu.

Kế hoạch kiểm soát công tác nổ mìn

Nhà thầu phải lập và thực hiện một kế hoạch kiểm soát công tác nổ mìn để đảm bảo rằng các thủ tục sau sẽ được thực hiện:

1. Nhà thầu phải cảnh báo trước cho cộng đồng và/hoặc dân cư địa phương về khả năng bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn do các hoạt động như nổ mìn và phải hạn chế tối đa các hoạt động này;

2. Tại các khu vực nhạy cảm (bao gồm các khu dân cư,bệnh viện, nhà nghỉ, trường học,vv...) có thể phải áp dụng các biện pháp hạn chế hơn nữa để tránh tiếng ồn quá mức;

3. Không được nổ mìn trong phạm vi 200m so với khu vực dân cư hoặc cộng đồng địa phương;

4. Không được thực hiện nổ mìn trong điều kiện thời tiết bất lợi;

5. Trước khi tiến hành nổ mìn, phải tưới nước trên bề mặt khu vực nổ mìn để tăng độ ẩm. Lưới chắn và các bao cát sẽ được đặt trên bề mặt khu vực sẽ nổ mìn tại từng điểm nổ đề phòng đá và bụi bay;

6. Trước khi tiến hành nổ mìn, cần tiến hành khảo sát chi tiết tại khu vực dân cư xung quanh để đánh giá mức độ tác động do công tác nổ mìn (như khả năng gây hư hại công trình kiến trúc hoặc hạ tầng do rung chấn, tác động đối với động vật, người dân địa phương vv...);

7. Không được nổ mìn trong thời gian ban đêm trừ khi đã được chính quyền địa phương và PEO phê duyệt trước;

8. Tất cả mọi người phải tránh xa vị trí nổ mìn ít nhất 200m;

9. Trừ thiết bị nổ mìn, phải tắt tất cả các thiết bị điện trong phạm vi 50m cách vị trí nổ mìn, trước và trong suốt quá trình nổ mìn; và

10. Khối lượng vật liệu nổ phải được cất trữ an toàn và phải được kiểm tra hàng tuần.

Công tác đào đắp, làm mái dốc:

Nhà thầu phải lập và thực hiện một kế hoạch đào đắp, làm mái dốc đảm bảo rằng các thủ tục sau được thực hiện:

1. Mọi công tác đào đắp phải được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt vào mùa mưa;

2. Nhà thầu phải luôn giữ ổn định các mái dốc đào đắp và hạn chế đào xới các khu vực ngoài giới hạn quy định của công trình ở mức độ thấp nhất;

3. Nhà thầu phải hoàn thành công tác đào đắp tới mặt cắt cuối cùng ở bất kỳ địa điểm nào càng nhanh càng tốt và tốt nhất là làm liên tục tránh để dở dang, đặc biệt là vào mùa mưa;

4. Để bảo vệ mặt dốc đã đào đắp khỏ bị xói lở, cần tạo các mương và rãnh thoát nước theo bản vẽ, ở chân hoặc đỉnh dốc và trồng cỏ hoặc những loại cây trồng phủ khác. Phải làm rãnh thoát nước trên các miệng hố đào trên cao để giảm tình trạng chảy tràn và xói lở sườn dốc;

5. Đất thải vật liệu không dùng nữa phải được đổ ở những khu vực đổ thải quy định đã được Kỹ sư giám sát phê duyệt; và

6. Không được bố trí các bãi đổ thải ở những nơi mà chúng có thể gây ra hiện tượng sạt lở trong tương lai, gây ảnh hưởng đến đất nông nghiệp hoặc các tài sản khác, hoặc làm nước thải từ bãi chôn lấp chảy vào bất cứ dòng nước nào. Có thế phải đào thêm mương thoát nước bên trong và xung quanh các bãi chôn lấp theo chỉ đạo của Kỹ sư giám sát.

Bãi trữ và mỏ vật liệu:

Nhà thầu phải chuẩn bị Kế hoạch quản lý bãi trữ và mỏ vật liệu tổng thể cho mọi công trình. Việc vận hành một mỏ đất trên đất liền, trên sông, hoặc ở khu vực hiện tại, phải được Giám sát môi trường phê duyệt trước và phải ngừng hoạt động nếu có chỉ đạo của Kỹ sư giám sát.

Cấm sử dụng các mỏ đất tạm ở những nơi chúng có thể gây cản trở việc tiêu thoát nước tự nhiên hoặc theo thiết kế. Cấm sử dụng mỏ đất gần sông nếu chúng có thể làm xói lở bờ sông, hoặc làm rửa trôi quá nhiều vật liệu mịn xuống hạ lưu.

Vị trí đặt các trạm nghiền đá phải tuân theo sự phê chuẩn của Kỹ sư giám sát, và không được đặt gần kề các khu vực nhạy cảm về môi trường hoặc gần các khu dân cư hiện tại, và phải có các thiết bị chống bụi phù hợp được phê duyệt

Đá sỏi lấy từ sông phải đủ xa để hạn chế độ sâu của vật liệu được lấy xuống bằng 1/10 chiều rộng của sông ở bất cứ vị trí nào không làm ảnh hưởng tơi dòng chảy hoặc làm xói lở bò sông.

Kế hoạch này bao gồm:

1. Một bản đồ thể hiện phạm vi của khu vực sẽ xây dựng;

2. Một bản thuyết minh biện pháp trong đó nêu các biện pháp thi công đề xuất;

3. Các đường dẫn vào và tuyến vận chuyển đề xuất giữa các mỏ vật liệu và công trình sử dụng vật liệu khai thác;

4. Bản thuyết minh khối lượng đất đào sẽ khai thác, ước tính lượng đất thải phát sinh và nội dung chi tiết về đổ thải các vật liệu thải đó;

5. Nội dung chi tiết các biện pháp được áp dụng để giảm thiểu diện tích mỏ vật liệu và ảnh hưởng về mỹ quan đối với khu vực xung quanh; và

6. Nội dung chi tiết các biện pháp được áp dụng để phục hồi lâu dài các mỏ vật liệu nhằm tránh nguy cơ nguy cơ đê dọa sức khỏe, an toàn và làm suy thoái môi trường.

7. Nói chung, Nhà thầu phải:

8. Xác định và phân giới các địa điểm cho bãi trữ và mỏ vật liệu, đảm bảo rằng chúng phải ở cách 15m so với những khu vực xung yếu như sườn dốc đứng, đất dễ bị xói mòn và các khu vực tiêu thoát trực tiếp vào các dòng nước nhạy cảm;

9. Chỉ khai thác vật liệu ở các mỏ vật liệu lần đầu tiên. Sau khi đã đào hết mỏ vật liệu phải đưa lớp đất mặt đã đánh đống trước cần được rải lại trên khu vực mỏ vật liệu và san đều đồng thời đánh dốc hợp lý để thoát nước. Trên các sườn dốc đứng, có thể phải tạo bậc hoặc đắp thành thềm đất để chống xói lở;

10. Lớp đất bóc thừa cần được lèn chặt và trồng lại cây cối. Nếu có thể, nên rải đều vụn rác hữu cơ và lớp đất bóc lên khu vực bị đào xới để thúc đẩy việc phục hồi tầng phủ. Ưu tiên tối đa cho việc phục hồi tầng phủ tự nhiên;

11. Cần dọn sạch đất bóc ở các kênh thoát nước hiện có ở các khu vực bị ảnh hưởng;

12. Sau khi hoàn tất công việc, tất cả rác thải xây dựng cần được đưa ra khỏi công trường tới vị trí đổ thải đã phê chuẩn;

13. Nhà thầu phải đảm bảo rằng tất cả các mỏ vật liệu đã qua sử dụng được đắp bờ ổn định, phục hồi lại thảm thực vật, khôi phục các dòng nước tự nhiên, tránh gây đọng nước ở các hố đào để không sinh ra muỗi; và

14. Khi không thể san lấp hoặc tiêu thoát hợp lý cho các mỏ vật liệu hoặc phần đất trũng do hoạt động xây dựng tạo nên, Nhà thầu phải tham vấn cộng đồng địa phương để xem họ có muốn tận dụng chúng chẳng hạn để nuôi cá hoặc cho các mục đích khác của cộng đồng không

Kế hoạch đổ thải phế liệu xây dựng:

Nhà thầu phải lập và thực hiện một Kế hoạch đổ thải phế liệu xây dựng để đảm bảo rằng các thủ tục sau được tiến hành:

1. Lập và thực hiện các quy trình thu dọn tại công trường hàng ngày, bao gồm việc bảo trì các trang thiết bị đổ phế thải phế liệu xây dựng;

2. Phế liệu phát sinh khi phá dỡ các công trình hiện có phải được tái sử dụng một cách hợp lý, ở mức tối đa (ví dụ làm vật liệu san lấp nền đường). Chỉ được đổ phần phế liệu còn lại ở những địa điểm do Tư vấn giám sát chỉ định và phê duyệt. Nhà thầu phải đảm bảo rằng những địa điểm này (a) không nằm trong rừng; (b) không tác động đến đường thoát nước tự nhiên; và (c) không tác động tới các loài thực vật bị đe dọa/quý hiếm. Trong bất cứ trường hợp nào, nhà thầu cũng không được phép đổ thải vật liệu ở những khu vực môi trường nhạy cảm;

3. Trong trường hợp rác thải hoặc bùn đất từ công trường bị đổ ra khu vực gần kề, Nhà thầu phải ngay lập tức di chuyển rác thải hoặc bùn đất đó và khôi phục khu vực bị ảnh hưởng về nguyên trạng theo đúng yêu cầu của Kỹ sư giám sát;

4. Việc bố trí vận chuyển trong quá trình thi công, bao gồm cung ứng vật liệu, bảo trì, tháo dỡ và dọn dẹp rác thải, sẽ được coi là nội dung bổ trợ và phải được nhà thầu lên kế hoạch và thực hiện theo sự phê chuẩn và chỉ đạo của Kỹ sư giám sát;

5. Tham vấn cộng đồng địa phương, nếu có, sống gần các bãi đổ phế liệu mà có thể bị ảnh hưởng. Quá trình tham vấn cần thông báo chi tiết cho các bên liên quan về vị trí đổ phế liệu có thể sử dụng, và cho họ cơ hội để bày tỏ ý kiến và mối quan tâm của mình về các kế hoạch được đề xuất. Thông tin và phản hồi từ quá trình tham vấn phải được đưa vào bản thiết kế cuối cùng của từng bãi đổ phế liệu;

6. Đặt ra các yêu cầu phải sử dụng phương pháp gia cố phù hợp nhất cho từng bãi phế liệu;

7. Đánh giá các nguy cơ tác động tiềm ẩn do chất thải ngấm rỉ vào nguồn nước mặt;

8. Tiến hành phân tích thỏa đáng nhằm đảm bảo rằng các bãi đổ thải được lựa chọn không gây ra tiêu thoát nước bề mặt không mong muốn; và

9. Gia cố các bãi đổ thải nhằm tránh xói mòn theo những yêu cầu của Kế hoạch cảnh quan và phục hồi tầng phủ.

Phá dỡ công trình hiện có

Nhà thầu phải lập một kế hoạch phá dỡ các kết cấu hạ tầng hiện có để thực hiện các biện pháp phù hợp trong quá trình phá dỡ kết cấu hạ tầng hiện có nhằm bảo vệ công nhân và người dân khỏi bị gạch đá và vật liệu rơi phải. Nhà thầu phải thực hiện một số biện pháp như sau:

1. Quy định riêng một khu vực hạn chế đi lại để thả hoặc tháo dỡ phế liệu, và hoặc dùng máng trượt để chuyển phế liệu từ trên cao xuống một cách an toàn;

2. Phải có trang thiết bị bảo hộ và neo buộc đúng quy cách khi tiến hành cưa, cắt, nghiền, mài hay đục đẽo;

3. Dọn dẹp các lối đi lại cho sạch sẽ để tránh lái thiết bị nặng đi qua đống phế liệu dễ trơn, trượt;

4. Sử dụng các biện pháp bảo vệ neo buộc trên giàn giáo và phần rìa ngoài các công trình trên cao, như lan can và ván để chân nhằm ngăn vật liệu tuột ra;

5. Di tản tất cả ra khỏi các khu vực làm việc trong khi tiến hành nổ mìn và sử dụng lưới chắn hoặc các biện pháp làm lệch hướng khác nhằm giảm thiểu đá, đất đá văng ra nếu tiến hành thi công ở gần chỗ có người hoặc công trình;

6. Trang bị cho công nhân kính an toàn có tấm chắn bên, tấm chắn mặt, mũi cứng và giầy hoặc ủng bảo hộ.

Kế hoạch quản lý chất thải
Trong giai đoạn xây dựng, Nhà thầu phải lập Kế hoạch quản lý chất thải trước khi khởi công. Kế hoạch này phải bao gồm:

Nước và nước thải:

· Bản đánh giá về thiết kế sơ bộ hệ thống thoát nước của công trường khi thiết kế chi tiết;

· Bản cập nhật của thiết kế sơ bộ dựa trên kế hoạch thi công thực tế và các điều kiện cụ thể tại công trường (ví dụ: điều kiện địa lý, vị trí của các sườn dốc và tính chất của công tác thi công);

· Thiết kế chi tiết bao gồm bản vẽ, bản đồ vị trí, thông số kỹ thuật của các kênh dẫn nước thải và các thiết bị xử lý nước thải;

· Các địa điểm thải nước đề xuất và tiêu chuẩn xử lý;

· Một chương trình thực hiện chi tiết của hệ thống thoát nước đề xuất;

· Nằm trong thiết kế hệ thống thoát nước của công trường, dòng chảy tràn bề mặt trong công trường phải được nắn dòng tránh để tránh rửa trôi các chất đất nước phải được xử lý bằng thiết bị như thùng lắng trước khi thải;

· Nước thải sinh hoạt từ khu văn phòng, nhà vệ sinh và bếp ăn ở công trường phải được thu gom bởi nhân viên thu gom có giấy phép hoặc được xử lý bằng các thiết bị xử lý tại chỗ. Việc xả thải nước thải đã qua xử lý phải tuân theo mức giới hạn thải được luật pháp Việt Nam quy định;

· Thiết bị xử lý nước thải, như bể lắng có thể được lắp đặt gần các vị trí thi công có thể sinh ra nước thải. Nếu không, có thế xây các bể lắng tại chỗ để xử lý chất rắn lơ lủng (SS) quá mức cho phép trước khi xả ra cửa thải;

· Cần xây tường chắn và dựng hàng rào bằng bao cát xung quanh máy khoan nhồi nhằm giữ lại vữa sét và nước thải trong khu vực máy khoan cọc. Vữa sét hoặc nước thải đã thu gom phải được bơm để xử lý trước khi thải ra;

· Trước mùa mưa, tất cả các bề mặt và mái dốc lộ thiên phải được che phủ đúng quy cách hoặc trồng cây nhằm giảm thiểu dòng chảy thoát chứa bùn đất. Có thể tiến hành gia cố mái dốc sau khi xây dựng và trước mùa mưa;

· Các thiết bị kiểm soát thoát nước như thùng lắng phải được lắp đặt ở mỗi cửa thải và phải được vệ sinh thường xuyên; và có thể cung cấp các nhà vệ sinh hóa chất ở mỗi công trường sử dụng từ 5 công nhân trở lên;

· Phải xây tối thiểu một nhà vệ sinh cho mỗi 25 công nhân. Nước thải sinh hoạt thu gom từ văn phòng ở công trường và các nhà vệ sinh hóa chất phải được xử lý và vệ sinh thường xuyên. Chỉ những người thu gom chất thải có giấy phép mới được thuê để làm công việc đổ thải này. Bùn cặn phải được xử lý theo các yêu cầu của Kế hoạch quản lý chất thải của Nhà thầu.

Chất thải rắn

Chất thải như những chất được liệt kê dưới đây có thể phát sinh từ các hoạt động xây dựng:

· Đất đào thừa cần thải bỏ từ các hoạt động đào đất và cắt cơ mái dốc;

· Thải bỏ ván gỗ đã qua sử dụng khi đào hào, ống thép làm giàn giáo, hàng rào công trường, vật liệu bao gói, thùng chứa nhiên liệu, dầu bôi trơn và sơn;

· Phế liệu phát sinh khi phá dỡ các nhà/công trình hiện có chịu tác động của dự án hoặc phá hủy các bề mặt bê tông hiện có;

· Chất thải từ thiết bị xử lý nước thải tại chỗ (ví dụ:xử lý vữa sét từ khi đào hầm bằng quy trình lắng, lọc); và

· Chất thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, lán trại thi công và các công trình khác thải ra;

· Chất thải y tế từ các trạm y tế tại công trường;

Những chất thải nói trên phải được kiểm soát đúng quy cách bằng những biện pháp sau:

· Giảm thiểu chất thải phát sinh cần phải xử lý hoặc loại bỏ;

· Xác định và phân loại chất thải phát sinh. Nếu chất thải hóa học hoặc chất thải nguy hại, cần áp dụng những quy trình thích hợp về cất trữ, thu gom, vận chuyển và thải bỏ chúng. (xem Kế hoạch khẩn cấp cho vật liệu nguy hiểm và Kế hoạch quản lý chất thải hóa học);

· Định vị và phân giới các khu vực đổ thải, nêu rõ đổ loại chất thải nào vào khu vực nào; và

· Kiểm soát việc tập kết chất thải xây dựng (kể cả đất đào) đến các bãi đổ thải được phê duyệt (cách các sông suối, hồ hoặc đầm lầy từ 300m trở lên). Thu gom, tái chế và thải bỏ trong khả năng cho phép tất các loại rác, kim loại, dầu thải và vật liệu dư thừa phát sinh trong quá trình xây dựng ở những khu vực quy định, đưa vào sử dụng các hệ thống tái chế và tiến hành tách riêng các vật liệu.

Nhà thầu phải cam kết tiến hành các biện pháp tái chế và tái sử dụng, xem xét đến các nội dung sau:

· Một bản thuyết minh biện pháp tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu phát sinh phế thải;

· Vật liệu đào phải được tái sử dụng tại chỗ hoặc ở đoạn đường gần kề/các dự án khác một cách tối đa nhằm giảm thiểu khối lượng vật liệu phải thải bỏ;

· Vật liệu có thể tái chế như ván gỗ dùng cho công tác đào hào, thép, vật liệu giàn giáo, hàng rào công trường, vật liệu bao gói,vv... phải được thu gom và tách riêng tại chỗ khỏi các nguồn chất thải khác. Các vật liệu có thể tái chế đã thu gom phải được tái sử dụng cho các dự án khác hoặc bán cho người thu gom phế liệu để tái chế; và

· Chất thải đã thu gom phải được người thu gom chất thải có giấy phép thải bỏ đúng quy cách.

Kế hoạch phòng ngừa ô nhiễm:

Nhà thầu phải thực hiện các kế hoạch sau: 

Kế hoạch khẩn cấp đối với vật liệu nguy hại

Nếu công trường xây dựng dự kiến sẽ có hoặc bị nghi ngờ có các vật liệu nguy hại (hóa chất, amiăng, hydrocarbons, hay các chất nguy hại tương tự khác), yêu cầu Nhà thầu lập một Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại và Kế hoạch ứng phó khẩn cấp để Giám sát môi trường phê duyệt. Việc thu gom và xử lý rác thải nguy hại thực hiện có trong công trường phải do nhân sự đã được đào tạo chuyên môn thực hiện theo các tiêu chuẩn cấp quốc gia hoặc cấp tỉnh, hoặc theo các quy trình được quốc tế công nhận.

Nhà thầu phải:

· Phổ biến Kế hoạch quản lý chất thải nguy hại cho tất cả những người/ cá nhân có liên quan tới các công đoạn sử dụng và vận chuyển;

· Chất thải nguy hại (hoặc chất thải hóa học) phải được cất trữ, xử lý và đổ thải đúng quy định của địa phương. Chất thải nguy hại phải được cất trữ đúng nơi quy định và phải có các biển cảnh báo;

· Thông báo cho Giám sát môi trường, hoặc giám sát xây dựng về bất cứ sự cố hay tràn đổ vật liệu nguy hại theo đúng kế hoạch;

· Lập một Kế hoạch ứng phó khẩn cấp nêu tất cả các quy trình phải thực hiện trong trường hợp có đổ tràn hoặc xả bất ngờ;

· Tiến hành khắc phục ngay sự cố đổ tràn; và

· Nộp báo cáo giải trình các nguyên nhân của sự cố tràn đó, biện pháp khắc phục đã thực hiện, những hậu quả/ thiệt hại do đổ tràn, và các hoạt động xử lý đề xuất. Kế hoạch khẩn cấp đối với vật liệu nguy hại sau đó phải được cập nhật và trình cho PEO không phản đối.

Chất thải hóa học

Trong quá trình thi công sẽ có nguy cơ gây ô nhiễm các nguồn nước và các khu vực dân cư lân cận do các chất thải hóa học như dầu thải, dầu bôi trơn đã qua sử dụng, đất bị ô nhiễm do rò rỉ xăng, dầu máy từ nhà máy xây dựng và các phương tiện vận chuyển vv...

Phải thực hiện các biện pháp sau đây để giảm thiểu thiệt hại do chất thải hóa học gây ra:

· Tất cả việc tiếp nhiên liệu cho máy móc và thiết bị nặng phải thực hiện bằng một xe chuyên dụng để tránh chảy tràn hay ô nhiễm bởi các chất thải hóa học như dầu bôi trơn, dầu bảo dưỡng vv...

· Tất cả các kho chứa nhiên liệu và vật liệu nguy hại phải được che chắn đúng cách để tránh tràn đổ;

· Nước mưa chảy từ các phân xưởng, khu vực sửa chữa ngoài trời và nhà kho phải được thu gom và xử lý trong các thùng/bể tách hydrocacbon trước khi thải ra cống hoặc dòng nước;  

· Tất cả các vật liệu nổ phải được vận chuyển, cất giữ và thải bỏ theo tiêu chuẩn được Ngân hàng thế giới và chính phủ Việt Nam áp dụng.

Bảo dưỡng thiết bị xây dựng

Nhà thầu phải:

· Xác định và phân giới các khu vực bảo dường thiết bị (cách dòng sông, suối, hồ và vùng ngập nước >15m). Kho chứa nhiên liệu phải được bố trí ở địa điểm hợp lý và được PEO phê duyệt.

· Đảm bảo tất cả các hoạt động bảo dưỡng máy móc thiết bị kể cả thay dầu, phải được thực hiện trong phạm vi khu bảo dưỡng đã quy định; không được đổ dầu thải lên đất, các dòng nước, kênh mương hay vào các hệ thống thoát nước, và

· Tất cả các chất tràn đổ và sản phẩm dầu đã thu gom phải được xử lý theo đúng các quy trình/hướng dẫn về tiêu chuẩn môi trường. Kho xăng dầu và các khu vực tiếp nhiên liệu phải nằm cách tất cả các hệ thống cống và các nguồn nước quan trọng tối thiểu 100m hoặc theo chỉ đạo của PEO

Kế hoạch cảnh quan, tác động mỹ quan và phục hồi tầng phủ:

Chương trình thi công của dự án phải được thực hiện theo giai đoạn, đặc biệt tại cácvị trí có thể làm mất mỹ quan hoặc làm ảnh hưởng xấu tới cảnh quan.


Nhà thầu phải lập Kế hoạch cảnh quan, tác động mỹ quan và phục hồi tầng phủ để đảm bảo thực hiện các biện pháp sau:

· Công tác thi công phải được lên kế hoạch theo trình tự để giảm thiểu quy mô của các hoạt động đào đất và diện tích bề mặt lộ thiên;

· Công tác phục hồi thảm thực vật phải triển khai ngay khi có thể. Nên sử dụng các giống cây trồng địa phương thích hợp;

· Yêu cầu về việc trồng bù cây phải được đưa vào bản thiết kế và hợp đồng dự án. Trong giai đoạn thiết kế, phải lập Quy hoạch cảnh quan tổng thể và các yêu cầu để khảo sát  hoặc giám sát sinh thái trong các giai đoạn khác nhau của dự án để thực hiện trong quá trình thi công và bảo dưỡng trong giai đoạn vận hành;

· Các công trình, phương tiện máy móc phải được bố trí dựa theo địa điểm về đất đai và địa hình của khu vực dự án;

· Phải thực hiện việc thu hồi các khu vực đã phát quang như các mỏ vật liệu không sử dụng nữa, các bãi thải, đường thi công, các khu vực lán trại thi công, bãi vật liệu, khu công trường và bất cứ khu vực nào chiếm dụng tạm thời nào trong quá trình thi công dự án, bằng cách tái tạo cảnh quan, tiêu thoát đủ và phục hồi tầng phủ;

· Các cây cối hiện có trong phạm vi xây dựng phải được đánh dấu để chỉ ra cây đó sẽ được giữ lại, ươm trồng hay chặt bỏ. Việc ươm trồng các cây hiện có bị ảnh hưởng bởi công trình dự án phải được thực hiện trước khi khởi công xây dựng;

· Công tác đào xúc đất phải tránh làm hại các hệ thống rễ cây. Cần phải có biện pháp giảm thiểu tránh gây tổn hại đến thân cây và cành cây;

· Các hàng rào tạm cần phải có màu sắc và hình thức không gây chướng mắt;

· Ngay khi hoàn thành công tác thi công, các khu vực bị ảnh hưởng phải được phục hồi ngay về nguyên trạng, bao gồm việc tái tạo bờ đá tự nhiên, lối đi và trồng lại thực vật bị ảnh hưởng;

· Tại các khu vực hết nhạy cảm về mỹ quan, công tác thi công phải được lên kế hoạch để thực hiện trong những mùa ít khách du lịch;

· Các xe tải thi công phải hoạt động vào ban đêm nếu có thể và phải giữ vệ sinh được che đậy khi trở vật liệu cồng kềnh.

· Công trường xây dựng phải được bao quanh bằng hàng rào nếu nằm ở khu vực danh lam thắng cảnh để tránh nhìn trực tiếp vào công trường xây dựng.

· Không được dựng lán trại thi công tại các khu danh lam thắng cảnh.

· Tất cả các trạm trộn và máy trộn bê tông không dược đặt gần sông hoặc các khu danh lam thắng cảnh. Các bãi vật liệu phải được đặt ở vị trí kín đáo, và ngoài tầm nhìn của du khách.

· Sử dụng con đường hiện có để làm đường vào nếu có thể để giảm thiểu nhu cầu làm đường vào mới, dẫn đến tổn hại thảm thực vật và địa mạo hiện tại.

· Đất làm nông nghiệp trước khi sử dụng cho các hoạt động xây dựng phải được hồi phục tối đa để có thể tiếp tục hoạt động nông nghiệp tương tự.

· Các đống đát đào và mái dốc đã cắt phải được tạo mặt dốc ổn định, và trồng cỏ để chống xói lở.

· Lớp đắt mặt bị bóc từ các khu vực thi công phải được sử dụng cho việc khôi phục cảnh quan.

· Các  nguồn nước bị thay đổi dòng chảy tạm thời do các hoạt động thi công phải được khôi phục dòng chảy ban đầu.

Khôi phục công trường thi công

· Khi hoàn thành công tác thi công, tất cả  các khu lán trại thi công phải được tháo dỡ và di chuyển khỏi công trường và toàn bộ công trường phải được khôi phục về nguyên trạng thái như trước khi khởi công xây dựng, hoặc khôi phục về một trạng thái theo thỏa thuận với chính quyền và cộng đồng địa phương.

· Các biện pháp khắc phục không thể thực hiện một cách hiệu quả trong quá trình xây dựng phải được thực hiện khi kết thúc công việc khôi phục (và trước khi nghiệm thu công trình).

· Khu vực lán traị thi công phải được trồng cỏ và những cây bị chặt bỏ được thay thế bằng cây con cùng loài.

· Tất cả các khu vực bị ảnh hưởng phải được khôi phục cảnh quan và tất cả công tác khôi phục cần thiết nào cũng được tiến hành không chậm trễ, bao gồm công việc trồng cỏ và tái trông rừng.

· Các dòng nước phải được dọn sạch dá vụn và các cống rãnh và cống dẫn nước được kiểm tra để khơi thông dòng chảy

· Toàn bộ công trường phải được dọn sạch gạch đá vụn và tất cả vật liệu dư thừa phải được xử lý đúng cách.

· Các mỏ vật liệu phải được khôi phục.

· Đất nhiễm xăng dầu phải được bóc đi và chôn lấp tại các bãi đổi chất thải.

· Các cây con được trồng sẽ phải giao cho cộng đồng địa phương hoặc chủ đất để tưới nước cho cây sau này.

· Các hố vệ sinh và bể phốt phải được che và niêm kín một cách hiệu quả.

Kế hoạch an toàn trong quá trình thi công:

Trách nhiệm của Nhà thầu bao gồm cả trách nhiệm bảo vệ mọi cá nhân và tài sản khu vực công trường tránh khỏi các tai nạn xây dựng. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tuân thủ cá yêu cầu về an toàn quốc gia và địa phương và bất kỳ biện pháp nào khác cần thiết để tránh gât ra tai nạn, bao gồm:

· Quy định chi tiết về tốc độ lưu thông tối đa cho phép đối với mỗi cung đường;

· Thiết lập khoảng cách an toàn tại các khu vực thi công lẫn khu vực lán trại thi công;

· Bố trí các biển báo xung quanh các khu vực thi công để hướng dẫn giao thông, lắp biển chỉ dẫn cho các hạng mục công trình khác nhau, hướng dẫn về an toàn và cảnh bảo. Tất cả các biển bảo phải bằng tiếng Anh và tiếng Việt và phải lắp đặt theo đúng quy chuẩn Việt Nam;

· Ước lượng mật độ giao thông tối đa (số lượng phương tiện/giờ);

· Sử dụng các tuyến đường đã chọn để vào công trường, như đã thống nhất với PEO, và sử dụng các loại phương tiện có kích cỡ phù hợp với cấp đường trong khu vực, hạn chế tải trọng để tránh gây hư hại cầu đường của địa phương khi vận chuyển;

· Phải chịu trách nhiệm về bất kỳ hư hỏng nào gây ra cho cầu đường địa phương do chở hàng quá tải trọng, và phải sủa chữa hư hỏng này theo yêu cầu của PEO;

· Không được sử dụng bất kỳ phương tiện nào quá ồn hay quá nhiều khí thải dù tham gia hay không tham gia giao thông. Tại khu vực đang thi công, phải lắp đặt và bảo trì tốt các bộ giảm thanh đối với tất cả các phương tiện thuộc quản lý của Nhà thầu;

· Duy trì đầy đủ các biện pháp kiểm soát giao thông trong suốt thời gian hợp đồng và những biện pháp này phải được PEO phê duyệt trước;

· Vạch rõ và cẩn thận các tuyến đường an toàn cho người đi bộ;

· Nếu có trẻ em đi học gần đó, phải bố trí người chỉ dẫn an toàn giao thông để hướng dẫn việc đi lại trong giờ đến trường;

· Duy trì cung cấp vật tư cho biển báo giao thông (bao gồm sơn, giá đỡ, vật liệu biển báo,…), vạch dấu đường và gác chắn để đảm bảo an toàn cho người đi bộ trong quá trình thi công;

· Tổ chức tập huấn về an toàn cho công nhân trước khi khởi công;

· Cung cấp trang thiết bị và quần áo bảo hộ cá nhân (kính, găng tay, khẩu trang phòng độc, khẩu trang phòng bụi, mũ cứng, giầy chống đinh,…) cho các công nhân xây dựng và bắt bộc họ phải sử dụng;

· Dán Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất đối với mỗi loại đối với mỗi loại hóa chất sử dụng ở công trường;

· Yêu cầu tất cả các công nhân đọc, hoặc nghe tất cả các Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất. Giải thích rõ những nguy cơ đối với bản thân người sử dụng và đồng nghiệp, đặc biệt đối với phụ nữ có thai hoặc chuẩn bị lập gia đình. Khuyến kích công nhân chia sẽ thông tin với bác sĩ khi có cơ hội;

· Đảm bảo rằng tất cả các vật liệu có chứa amiăng hoặc các chất độc hại khác phải do cán bộ được đào tạo chuyên môn thực hiện thu gom và xử lý;

· Khi có mưa to hay tình hống khẩn cấp nào đó, phải tạm dừng thi công và

· Cố định các thiết bị điện và cơ khí để phòng có động đất trong quá trình thi công.
Đào tạo về môi trường cho các công nhân xây dựng:

Trong quá trình thi công sẽ có nguy cơ các công nhân làm tổn hại các khu bảo tồn và các nguồn nước ngầm khu lán trại và công trường. Nhà thầu phải lập Kế hoạch đào tạo môi trường cho tất cả công nhân lao động; Kế hoạch này phải đề cập các nội dung sau:

· Tất cả các cán bộ công nhân và của Nhà thầu phải được yêu cầu tuân thủ các quy trình về bảo vệ môi trường và họ phải bằng chứng chứng minh đã tham gia các khóa đào tạo theo quy định trong bản Kế hoạch;

· Bản kế hoạch phải đào tạo tất cả các công nhân xây dựng về các vấn đề sau nhưng không chỉ giới hạn đến đó: thiết bị phòng cháy, quy định về giao thông, thu gom lâm sản phi gỗ và khai thác gỗ trái phép, không mất trật tự ở cộng đồng tái định cư, hạn chế săn bắn và đánh bắt cá, quản lý rác thải, kiểm soát sói lở, các vấn đề về an toàn và y tế, và thông tin chung về môi trường sống và làm việc của họ;

· Lập quy định xử phạt đối với những người vi phạm nội quy; và

· Đề xuất các phương pháp thực hiện chương trình đào tạo, trong đó bao gồm các khóa đào tạo chính thức, áp phích, dữ liệu trong bản tin, các biển báo ở khu lán trại và công trường và các cuộc họp ”giao ban”.

Phụ lục A9- Quy trình phát lộ phát hiện
1 Khái niệm chung
Những địa điểm di tích lịch sử có giá trị được bảo vệ bởi các cấp, các và cộng động địa phương. Dự án sẽ không được đầu tư nếu no xâm phạm vào hoặc làm ảnh hưởng đến bất kỳ địa điểm văn hóa vật thể nào. Các dự án sẽ phải tính toán giảm thiểu các tác động lên tài sản văn hóa vật thể, theo danh mục tại Phụ lục-C, C1

Như đã nêu, Các hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới về quản lý, bảo vệ tài nguyên văn hóa vật thể (PCR), Một hoặc 3 yếu tố trong chính sách này là: 

· Các dự án liên quan đến các cuộc khai quật lớn, phá dỡ, lấy đất, lũ lụt hoặc thay đổi môi trường lớn khác.

· Các dự án nằm trong hoặc trong vùng lân cận của một khu bảo tồn hoặc khu vực được công nhận là di sản.

· Dự án được thiết kế để hỗ trợ việc quản lý hoặc bảo tồn PCR

Các tiểu dự án thuộc dự án DRSIP và các dự án đảm bảo an toàn công trình việc đào đắp, vận chuyển đất, và lũ lụt tạm thời. Các tỉnh có tổ chức tôn giáo, các khu vực khảo cổ học quan trọng, các viện nghiên cứu cũ, các thư viện công cộng, trung tâm cộng đồng đều có thể được coi là PCR. Tuy nhiên, khu vực ảnh hưởng bởi các  tiểu dự án có thể có hoặc không có các khu vực này (các khu vực này sẽ được xác định trong gia đoạn 2 của dự án). Vì vậy việc đánh giá tác động chung của vật lý Tài nguyên Văn hóa sẽ được trình bày trong phần này.

2 Hướng dẫn xác định của PCR
Trong bối cảnh của dự án, có thể tìm thấy PCR ,ví dụ

· Đồ nhân tạo: tòa nhà tôn giáo như chùa, nhà thờ Hồi giáo, nhà thờ, tòa nhà mang kiến trúc bản địa, ngôn ngữ địa phương, hoặc phần còn lại của tòa nhà có liên quan đến kiến trúc, lịch sử, lịch sử hoặc các kiến trúc quan trọng trên khu vực khảo cổ học (không biết hoặc biết đến, được khai quật hoặc được vùi lấp bảo quản), di tích lịch sử. 

· Tự nhiên: cây lịch sử, cảnh quan thiên nhiên mang phong cách thẩm mỹ nổi bật

· Kết hợp nhân tạo hoặc tự nhiên: Các trang khu vực được sử dụng cho các chức năng tôn giáo hay xã hội như khu làm đám cưới, đám tang, hoặc các hoạt động cộng đồng truyền thống khác (trung tâm cộng đồng), bãi chôn lấp, phần mộ gia đình, cảnh quan văn hóa.

· Các hiện vật, tranh, tượng: đăng ký hoặc chưa đăng ký hiện vật trong các đền thờ hay nhà thờ Hồi giáo, tranh, tượng của các nhân vật quan trọng trong lịch sử, hiện vật tôn giáo, hiện vật văn hóa, vv.

3 Đánh giá các tác động có thể có do hoạt động của TDA
Dưới đây là danh sách các hoạt động các đặc điểm hoạt động của TDA có thể làm tăng tác động tiêu cực đối với PCR, được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn xây dựng và giai đoạn vận hành.

Giai đoạn xây dựng:

• Hình thành lán trại:

· Phá hoại, trộm cắp và xuất khẩu trái phép di chuyển PCR, các thành phần của một PCR mà người lao động có thể bị lấy đi hoặc bị xâm phạm trực tiếp hoặc gián tiếp

· Xâm phạm vào các khu vực linh thiêng.

• Đào đắp, lu lèn đất:

· Gây thiệt hại chất trực tiếp đến trạng thái tự nhiên, nhân tạo và chôn lấp các PCR tại khu vực 

• Xây dựng đường giao thông:

· Độ rung, ô nhiễm đất, không khí và nước gây thiệt hại cho các PCR tụ nhiên hoặc nhân tạo tại khu vực 

· Ô nhiễm tiếng ồn có thể gây trở ngại cho việc khai thác các hoạt động như du lịch, các sự tôn nghiêm của các khu vực PCR như các tòa nhà lịch sử, cơ sở tôn giáo, nghĩa trang.

• Huy động các thiết bị xây dựng hạng nặng:

· Thiệt hại đối với các công trình tự nhiên tự nhiên hoặc nhân tạo 

· Nén đất chặt làm tổn các khu vực khảo cổ học, và làm hư hại đường ống và cống phục vụ cho các khu PCR trong vùng lân cận.

• Lũ lụt và ngập lụt:

· Ngập nước hoặc tiêu huỷ các công trình PCR do con người gây ra.

· Ngăn cản các hoạt động tiếp cận các PCR.

· Mực nước dâng cao hon bình thường cũng gây hại đến PCR.

· Gây thiệt hại đối với cảnh quan, danh lam thắng cảnh về mặt thẩm mỹ.

• Xử lý chất thải hoặc bãi rác: Chôn vùi hoặc thiệt hại cho các khu vực PCR tự nhiên làm chôn vùi hoặc làm cho các khu vực PCR ngập dưới nước

Giai đoạn vận hành:
• Đường công vụ:

· Tăng lưu lượng tham gia giao thông của con người đến các khu vực PCR, đẫn đến việc bào mòn hoặc hư hỏng, xâm phạm khu vực linh thiêng, trộm cắp và phá hoại hoặc lấy đi các PCR.

· Đường công vụ sẽ làm thay đổi đời sống tâm linh của người dân địa phuwong đối với các PCR.

· Tăng ô nhiễm không khí và độ rung từ giao thông do con người tạo ra gây thiệt hại cho PCR, đặc biệt là các khu di tích và địa điểm văn hóa.

· Tăng ô nhiễm tiếng ồn gây ảnh hưởng đến sự tín ngưỡng và sự hưởng thụ của người dân ở các điểm đến du lịch, các tòa nhà lịch sử, cơ sở tôn giáo.

· Tại các khu vực danh lam thắng cảnh, Đường công vụ gây ra sự khó chịu cũng như làm xấu đi hình ảnh của khu PCR

· Đường và cầu sẽ nhanh bị hư hỏng do lượng người gia tăng tgrong khu vực.

· Tác động tích cực của việc hình thành đường công vụ như, các khu vực từ trước tới nay khó có thể tiếp cận, nay trở nên dẽ dang hơn, tạo điều kiện phát triển du lịch.

• Tác động cộng hưởng:

· Tăng lưu lượng tham gia giao thông của con người đến các khu vực PCR, đẫn đến việc bào mòn hoặc hư hỏng, xâm phạm khu vực linh thiêng, trộm cắp và phá hoại hoặc lấy đi các PCR, gây thiệt hại cho đến  thẩm mỹ của cảnh quan, các khu danh lam thắng cảnh.

• Phát triển khu vực:

· Những thay đổi về nhân khẩu học, hoặc phải giải quyết các mô hình phát triển dẫn đến bỏ rơi và bỏ bê các khu dân cư cũ  mà trong đó có các PCR  ví dụ như phong cách kiến trúc bản địa.

· Sự phát triển không quan tâm đến môi trường xung quanh, làm giảm đi giá trị thẩm mỹ, giá trị đích thực của các PCR, và cuối cùng, bỏ bê việc chăm sóc, quan tâm đến PCR trong khu vực.

· Thiệt hại đến thẩm mỹ của của các khu vực cảnh quan, danh lam thắng cảnh.

4 Hướng dẫn đánh giá tác động khảo cổ
Để giảm khả năng gây tổn hại các vật khảo cổ, trong trường hợp chúng được tìm thấy trong khi xây dựng các công trình, PPMU sẽ ngay lập tức yêu cầu một đơn vị khảo cổ được ủy quyền hoặc ít nhất là một nhà khảo cổ học đến để theo dõi các khu vực khảo cổ theo định kỳ. Các nhà khảo cổ học sẽ nghiên cứu, kiểm kê và ghi chép đặc tính, đặc trưng của khu vực khảo cổ và đồ khảo cổ tuân theo các quy tắc và quy định của Chính phủ Việt Nam.

4.1 Nhiệm vụ:
Các nhiệm vụ trọng tâm của các nhà khảo cổ học là:

· Tiến hành đánh giá tác động khảo cổ học khi cần thiết.

· Thực hiện lấy mẫu khai quật và đánh giá tầm quan trọng của hiện vật tìm thấy, đề xuất các biện pháp giảm thiểu để bảo vệ khảo cổ bị chôn vùi hoặc lộ thiên còn tồn tại và đề xuất các hoạt động nghiên cứu trong tương lai.

· Đánh giá rủi ro đối với các tài liệu khảo cổ học do cơ sở hạ tầng được đề xuất và đề nghị thay đổi thiết kế xây dựng các công trình cơ sở.

· Xác định các biện pháp giảm nhẹ thích hợp và chuẩn bị kế hoạch quản lý.

4.2 Điều tra
Đánh giá tác động khảo cổ trong khu vực dự án và vùng phụ cận của nó để xác định các ảnh hưởng đến khu vực khảo cổ liên quan đến việc xây dựng các cơ sở hạ tầng đề xuất. Một nhóm các chuyên gia cần phải tiến hành một nghiên cứu và khảo sát tại khu vực tiểu dự án. Mục tiêu của cuộc khảo sát này là đề xuất các biện pháp giảm nhẹ thích hợp được thực hiện để bảo vệ các khảo cổ bị chôn vùi hoặc các khu vự lộ thiên. Mục tiêu khác là đề xuất thay đổi, nếu có, đối với các công trình cơ sở hạ tầng để thể đảm bảo tốt hơn cho việc bảo vệ các tài khu khảo cổ học có ý nghĩa văn hóa và lịch sử và cũng là tiền đề cho các nghiên cứu khảo cổ học trong tương lai và tiến hành khai quật.

Các nhóm có thể áp dụng ba phương pháp khác nhau cho mục đích này:

· Kiểm tra hồ sơ, chụp ảnh, vẽ bản đồ và các tài liệu khác có sẵn.

· Xem xét các tài liệu hiện có, báo cáo của các nghiên cứu khảo cổ học, thăm dò được tiến hành tại khu vực dự án và các khu vực xung quanh.

· Qua kiểm khu vực để công bố các sự kiện lịch sử.

· Sự tương tác với người dân địa phương để điều tra manh mối nếu có trong truyền thống và truyền thuyết của họ.

5 Thủ tục tìm kiếm-phát lộ
Các công trình dự án có thể tác động đến các khu vực thiêng liêng, tôn giáo, hoặc giá trị di sản. Thủ tục "tìm kiếm-phát lộ" sẽ được áp dụng khi các khu vực thực tế được xác định trong giai đoạn thiết kế hoặc trong thời gian thi công.

Tài sản văn hóa bao gồm di tích, cấu trúc, tác phẩm nghệ thuật, hoặc các khu vực có ý nghĩa quan trọng, các khu vực hoặc cấu truc mang ý nghĩa khảo cổ, lịch sử, kiến ​​trúc, tôn giáo, và các khu vực có giá trị văn hóa  tự nhiên. Điều này còn bao gồm các khu nghĩa trang, nghĩa địa và mồ mả.

Trong trường hợp phát hiện các tài sản có giá trị văn hóa trong quá trình xây dựng, các thủ tục sau đây được áp dụng để bảo vệ khỏi nạn trộm cắp, và cách thức xử lý các hiện vật được phát hiện, thủ tục này phải tích hợp trong tài liệu đấu thầu.

· Ngay lập tức ngừng các hoạt động xây dựng trong khu vực. 

· Khoanh vùng khu vực phát hiện.

· Bảo mật các khu vực khảo cổ để ngăn chặn bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất của các đối tượng có thể tháo rời.

· Thông báo cho Kỹ sư giám sát thực địa và thông báo cho những người có trách nhiệm.

· Chính quyền địa phương và các bộ, ngành có liên quan sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ và giữ gìn các khu vực này trước khi quyết định các thủ tục thích hợp tiếp theo.

· Quyết định về việc làm thế nào để xử lý khu phát lộ sẽ được thực hiện bởi các cơ quan chức năng có trách nhiệm và các Bộ có liên quan. Điều này có thể bao gồm những thay đổi trong thiết kế hoặc kế hoạch (chẳng hạn như khi tìm thấy một phần PCR không thể di dời), bảo tồn, khôi phục và cứu hộ.

· Thực hiện các quyết định của cơ quan có liên quan đến việc quản lý phát lộ sẽ được thông báo bằng văn bản tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

· Công trình xây dựng có thể tiếp tục chỉ sau khi nhận được sự cho phép từ chính quyền địa phương và các cơ quan, bộ ngành về bảo vệ di sản.

· Ngân hàng Thế giới cần phải nhận được thông báo của Ban quản lý về các vấn đề và kế hoạch hành động.

· Các thủ tục này phải được coi như là một tiêu chuẩn trong các hợp đồng xây dựng. Trong thời gian giám sát công trình, Kỹ sư hiện trường giám sát các quy định liên quan đến việc xử lý các tình huống nêu trên.

Phát hiện có liên quan sẽ được ghi nhận trong Báo cáo Giám sát Ngân hàng Thế giới và hiệu quả tổng thể của viecj giảm thiểu tác động đến tài sản văn hóa, quản lý của dự án, và các hoạt động sẽ được đánh giá.
Phụ lục A10- Thủ tục quản lý bom, mìn và vật liệu nổ
1- Quyết định 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ
	THỦ TƯỚNG CHỈNH PHỦ

     Số 96/2006/QĐ-TTg
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, Ngày 4 tháng 5 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ
· Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

· Căn cứ Nghị định số 30/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng;

· Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bộ Quốc phòng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trên phạm vi toàn quốc theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Chính phủ; tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ đối với các dự án đầu tư và xây dựng cơ bản trên phạm vi cả nước; chịu trách nhiệm về sự an toàn của dự án, công trình trong quá trình xây dựng và khai thác sử dụng có liên quan đến vấn đề bom, mìn, vật nổ.

Điều 2. Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm:

Xây dựng và ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để áp dụng thống nhất trong toàn quốc. Các quy định về quản lý và tổ chức thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ phải phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, bảo đảm thuận tiện, nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.
Xây dựng Đề án điều tra, khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ để lập bản đồ trên phạm vi cả nước trình Chính phủ và tổ chức thực hiện.
Thống nhất với các Bộ, ngành liên quan để ban hành theo thẩm quyền các định mức, phương pháp lập dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; chế độ, chính sách phục vụ cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ,…

Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam va các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tiếp nhận và tổ chức thực hiện các dự án (hoặc phi dự án) do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ về vấn đề khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Điều 3. Kinh phí bảo đảm cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ quy định như sau:
Kinh phí để bảo đảm công tác rà phá bom, mìn, vật nổ là một khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của từng dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoặc một dự án độc lập được Nhà nước đầu tư để thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ giải phóng mặt bằng.

1. Đối với các dự án sử dụng vốn nhà nước (bao gồm vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của Nhà nước…), đơn giá (đơn giá /1ha) cho rà phá bom, mìn, vật nổ được tính theo nguyên tắc bảo đảm các chi phí cần thiết, tối thiểu cho hoạt động bình thường, ổn định lâu dài và phát triển của các đơn vị chuyên trách làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ và được xác định như sau:

a) Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ (không tính chi phí nhân công).

b) Chi phí vật liệu, chi phí máy được tính đủ.

c) Chi phí chung, chi phí khác được tính theo tỉ lệ % theo quy định hiện hành.

d)  Không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế.

2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác, đơn giá cho rà phá bom mìn, vật nổ được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.

3. Dự toán kinh phí để thực hiện rà phá bom mìn, vật nổ phải được Bộ Quốc phòng thẩm định trước khi tổng hợp vào tổng dự toán kinh phí của dự án, cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư:

1. Bộ Xây dựng:

Phối hợp với Bộ Quốc phòng ban hành các định mức dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ cho các dự án theo nguồn vốn đầu tư quy định tại Điều 3 của Quyết định này.

2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

3. Bộ Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng trong việc xây dựng định mức bồi dưỡng, phụ cấp, trợ cấp cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh quá thẩm quyền, bảo đảm cho công tác rà phá bom mìn, vật nổ triển khai được thuận lợi; vận động viện trợ không hoàn lại của các nước và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

5. Các Bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư:

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng để đề xuất nhu cầu rà phá bom, mìn, vật nổ ngay tư khi có chủ trương đầu tư dự án; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị các Tổng công ty nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                                                                            THỦ TƯỚNG
                                                                                                                   (Đã ký)
                                                                                                           Phan Văn Khải

2- Thông tư số 146/2007/TT-BQP
	BỘ QUỐC PHÒNG
Số 146/2007/TT-BQP
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           Hà nội, ngày 11 tháng 9 năm 2007


THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ -TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

Thực hiện Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý và thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật nổ; sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ, ngành có liên quan. Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG.

1.    Phạm vi điều chỉnh.

Thông tư này hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác rà phá bom mìn,vật nổ trong phạm vi cả nước, các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước (vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước, vốn tín dụng đầu tư phát triển nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn đầu tư khác của nhà nước)  và các nguồn vốn khác; các dự án (hoặc phí dự án) có yếu tố nước ngoài. Phục vụ công tác điều tra khảo sát, nghiên cứu liên quan đến bom, mìn, vật nổ tồn lưu sau chiến tranh.

2. Đối tượng áp dụng.

Thông tư này áp dụng đối với các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong nước, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân ở trong nước và người nước ngoài có hoạt động liên quan đến rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam.

3. Trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện.

3.1.  Nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ Quốc phòng trong quản lý và thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định tại điều 1 và điều 2; nhiệm vụ và trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư thực hiện theo quy định tại điều 4 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Bộ Quốc phòng lập và tổ chức thực hiện đề án điều tra, khảo khát lập bản đồ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, chi tiết tới cấp xã. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố, thị xã, quận, huyện, xã phối hợp với các lực lượng điều tra khảo sát để thực hiện, cung cấp các thông tin liên quan một cách chính xác, khách quan để hoàn thành đề án. Kết quả của đề án phải lập được bản đồ các khu vực còn bị ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tới cấp xã, đánh giá được mức độ tồn lưu bom, mìn, vật nổ trên phạm vi cả nước, từng khu vực, phục vụ cho việc quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của Trung ương và các địa phương; làm cơ sở cho việc tư vấn và tổ chức triển khai công tác rà phá bom, mìn, vật nổ cho các dự án, công trình xây dựng.

3.3. Do tính chất đặc biệt nguy hiểm nên công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được thực hiện theo phương thức giao nhiệm vụ cho các đơn vị công binh chuyên trách và các doanh nghiệp quân đội có đủ năng lực thực hiện theo Quyết định số 49/2007/QĐ – TTg ngày 11/4/2007 của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 điều 101 của Luật Xây dựng.

3.4. Người chỉ huy đơn vị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm chính về kết quả và sự an toàn cho dự án, công trình trong quá trình xây dựng và khai thác sử dụng có liên quan đến vấn đề bom, mìn, vật nổ trong phạm vi nhiệm vụ được giao.

4.    Phạm vi công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.

4.1. Là hạng mục trong nội dung giải phóng mặt bằng của một dự án đầu tư.

4.2. Là một dự án độc lập chỉ thực hiện một nội dung rà phá bom, mìn, vật nổ để giải phóng mặt bằng phục vụ cho mục đích chung.

4.3. Diện tích, độ sâu và hành lang an toàn rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án thức hiện theo quyết định số 95/2003/QĐ – BQP ngày 7 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành “Quy trình kỹ thuật dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ” (gọi tắt là diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ).

4.4. Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ dưới nước trong Thông tư này chỉ áp dụng cho trường hợp có độ sâu đến 15m; trường hợp có độ sâu hơn 15m thì thực hiện theo quy trình và định mức riêng do Bộ Quốc phòng ban hành.

5. Chế độ, chính sách đãi ngộ, định mức bồi dưỡng, phụ cấp, trợ cấp cho cán bộ, chiến sỹ trực tiếp tham gia nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

II – QUY TRÌNH TRIỂN KHAI RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ.

1- Các giai đoạn triển khai.

Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được tiến hành tuần tự theo đúng trình tự triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Chính phủ quy định gồm hai giai đoạn:

-  Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án.

2. Lập khái toán rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.
Chủ đầu tư căn cứ vào diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (quy định tại điểm 4.3, mục 4, phần 1) và định mức, đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ cho 1ha diện tích (quy định tại phụ lục số 1) của Thông tư này để thực hiện các công việc sau:

- Tính mức vốn đầu tư (khái toán) cho hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ của dự án hoặc cho một dự án độc lập chỉ có rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Tổng hợp mức vốn khái toán vào tổng mức đầu tư của dự án hoặc là tổng mức đầu tư đối với một dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập.

- Trình phê duyệt dự án.

3. Triển khai rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án. 
Công tác rà phá bom, mìn, vật nổ trong giai đoạn thực hiện dự án được tiến hành theo các bước sau:

3.1. Bước 1: Lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ.
Sau khi dự án đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư lập nội dung đề nghị rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án bằng văn bản gồm:

         - Tên dự án;

         - Địa điểm;

         - Chủ đầu tư;

         - Diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ;

         - Nguồn vốn;

         - Yêu cầu tiến độ.

3.2. Bước 2: Gửi văn bản đề nghị rà phá, bom, mìn, vật nổ theo địa chỉ sau:

- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30ha thì gửi văn bản về Bộ Tư lệnh Quân khu nơi triển khai dự án đầu tư để giải quyết.

- Đối với dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn hơn 30ha thì gửi văn bản về Cục Tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu để giải quyết.

3.3. Bước 3: Giao nhiệm vụ cho các đơn vị rà phá bom, mìn, vật nổ. 

- Tư Lệnh Quân khu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu triển khai dự án, quyết định giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán và tổ chức thi công rà phá bom, mìn, vật nổ.

- Cục trưởng Cục Tác Chiến/Bộ Tổng tham mưu căn cứ vào đề nghị của Chủ đầu tư, mức độ ô nhiễm bom, mìn, vật nổ tại khu vực triển khai dự án, giải quyết thủ tục và soạn thảo quyết định báo cáo Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho đơn vị, doanh nghiệp có đủ năng lực tiến hành khảo sát, lập phương án kỹ thuật thi công - dự toán; giao nhiệm vụ cho đơn vị thi công. Đối với các dự án, công trình xây dựng có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ lớn, yêu cầu tiến độ gấp thì giao cho hai hoặc nhiều đơn vị tham gia thi công để đảm bảo tiến độ.

3.4. Bước 4: Thẩm định, phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán.

Sau khi lập xong phương án kỹ thuật thi công - dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ; đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ gửi hồ sơ về:

- Tư lệnh Quân khu để tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án kỹ thuật thi công - dự toán các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vật nổ nhỏ hơn hoặc bằng 30ha do đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền thực hiện.

- Tư lệnh Công binh tổ chức thẩm định phương án kỹ thuật thi công - dự toán đối với các dự án có diện tích rà phá bom, mìn, vât nổ lớn hơn 30ha và những dự án dưới 30ha do các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc phòng thực hiện; báo cáo Bộ Quốc phòng phê duyệt.

4.    Ký hợp đồng thực hiện công tác rà phá bom, mìn, vật nổ.
Căn cứ vào quyết định giao nhiệm vụ của Bộ Quốc Phòng hoặc các Quân khu, Chủ đầu tư tiến hành ký hợp đồng với các đơn vị, doanh nghiệp được giao nhiệm vụ để thực hiện và thanh, quyết toán.

5. Tổ chức thi công. 

5.1. Sau khi hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được ký kết, đơn vị trực tiếp thi công phải lập kế hoạch  thi công báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp phê duyệt. 

5.2. Đơn vị thi công báo cáo bằng văn bản việc triển khai thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho cơ quan quân sự địa phương trên địa bàn có dự án để thống nhất triển khai, quản lý địa bàn.

5.3. Khi nhận được thông báo, các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tạo mọi điều kiện để đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ triển khai thực hiện và tổ chức huỷ bom, mìn, vật nổ thuận lợi, nhanh chóng, bảo đảm an toàn và tiến độ xây dựng của dự án.

6. Nghiệm thu và bàn giao. 

Sau khi đã hoàn thành công tác thi công rà phá bom, mìn, vật nổ cho dự án (hoặc từng giai đoạn), đơn vị thực hiện báo cáo Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán trên cơ sở phương án kỹ thuật thi công - dự toán được duyệt để Chủ đầu tư nhận và bảo vệ mặt bằng đưa vào sử dụng. Hồ sơ kết quả rà phá bom, mìn, vật nổ được lưu trữ cùng hồ sơ dự án.

7. Kiểm tra và báo cáo.

Cấp trên quản lý trực tiếp đơn vị được giao nhiệm vụ thi công rà phá bom, mìn, vật nổ chịu trách nhiệm tổ chức kiểm tra chất lượng thi công tại hiện trường. Đối với các công trình trọng điểm, khi cần thiết Bộ Quốc phòng giao cho Bộ Tư lệnh Công binh chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng  tổ chức kiểm tra.

Hàng quý, 6 tháng, một năm các đơn vị thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư lệnh Công binh để tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

III. KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ.

1. Đối với các dự án sử dụng vốn Nhà nước thực hiện theo khoản 2 điều 3 quyết định số 96/2006/QĐ – TTg ngày 04/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như sau:
1.1. Chi bồi dưỡng cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ với mức sinh hoạt phí là 60.000 đồng/người/ngày theo Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.

1.2. Chi phí vật liệu nhân công, ca máy theo định mức dự toán rà phá bom, mìn, vật nổ, ban hành kèm theo quyết định số 117/2007/QĐ–BQP ngày 30/7/2007 của  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

1.3. Những thiết bị thi công không có trong trang bị của quân đội, phải thuê bên ngoài thì được tính đúng,  tính đủ theo quy định hiện hành.

1.4. Đơn giá ca máy theo bảng giá ca máy và thiết bị thi công rà phá bom, mìn, vật nổ ban hành kèm theo Quyết định số 117/2005/QĐ–BQP ngày 4/11/2005 và số 80/2007/QĐ–BQP ngày 3/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

1.5. Các chi phí khác được tính theo quy định hiện hành.
1.6. Không tính các khoản thu nhập chịu thuế tính trước và các khoản thuế khác (trừ các thiết bị thuê ngoài).

2. Đối với các dự án sử dụng nguồn vốn khác. 

Thực hiện theo khoản 3 điều 3 Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg ngày 04/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ; đơn giá rà phá bom, mìn, vật nổ được tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành.

3. Phương thức đảm bảo kinh phí.

Kinh phí bảo đảm cho công tác rà phá bom, mìn, vật nổ được lấy từ nguồn kinh phí của dự án; là một khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của từng dự án hoặc tổng mức đầu tư của dự án rà phá bom, mìn, vật nổ độc lập. Chủ đầu tư thanh, quyết toán kinh phí trực tiếp cho các đơn vị theo hợp đồng

IV. CÔNG TÁC RÀ PHÁ BOM, MÌN, VẬT NỔ CÁC DỰ ÁN 
(HOẶC PHI DỰ ÁN) CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI.

1. Nước ngoài, các Tổ chức quốc tế, Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức cá nhân khác có hoạt động nhằm hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ trên lãnh thổ Việt Nam, đáp ứng luật pháp và các quy định của Việt Nam đều được khuyến khích và tạo điều kiện thực hiện Viện trợ của bên nước ngoài trong lĩnh vực rà phá bom, mìn, vật nổ bao gồm các hình thức chủ yếu sau đây: 

- Viện trợ thông qua các chương trình dự án.

- Viện trợ hỗ trợ phi dự án (viện trợ không thuộc chương trình, dự án, cung cấp viện trợ dưới dạng hàng hoá, vật tư, thiết bị, tài chính...).

Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương có liên quan tiếp nhận các nguồn hỗ trợ và tổ chức thực hiện khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ ở Việt Nam.
2. Việc tiếp nhận nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ do chiến tranh để lại thực hiện theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.
3. Việc tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO) thực hiện theo Quyết định số 64/2001/QĐ–TTg ngày 26/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.
4. Việc tham gia rà phá bom, mìn, vật nổ làm nhiệm vụ quốc tế được Chính phủ giao nhiệm vụ trên cơ sở các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1.    Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.
Quy định về quản lý và thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ trước đây trái với Quyết định số 96/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn Thông tư này đều bãi bỏ.
2. Đối với dự án có hạng mục rà phá bom, mìn, vật nổ đã được phê duyệt trước ngày thông tư này có hiệu lực nhưng chưa thi công thì điều chỉnh dự toán chi phí theo thông tư này; Đối với những dự án thực hiện rà phá bom, mìn, vật nổ chưa hoàn thành thì phần khối lượng đã thi công xong (theo nhật ký thi công có xác nhận của giám sát thi công bên Chủ đầu tư) tính đến ngày 25/5/2006 được hưởng chi phí theo quy định trước khi Quyết định số 96/2006/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực; phần khối lượng thi công tính từ ngày 26/5/2006 đến thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo công văn số 5972/BQP ngày 13/11/2006 của Bộ Quốc phòng; phần khối lượng thi công sau thời điểm có hiệu lực của thông tư được điều chỉnh theo quy định tại thông tư này.
3. Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân các cấp, Chủ đầu tư dự án, căn cứ quy định tại Quyết định số 96/2006/QĐ–TTg của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Thông tư  này, tổ chức thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Quốc phòng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết./.

                                                                                                     KT. BỘ TRƯỞNG
                                                                                                       THỨ TRƯỞNG
                                                                                                              Đã ký

                                                                                       Trung tướng Nguyễn Khắc Nghiên


Phụ lục A11- Kế hoạch ứng phó sự cố
1. Khái quát kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp
Sự tồn tại các đập lớn cùng với các hồ chứa ngay tại khu vực thượng lưu của các khu vực dân cư đòi hỏi phải chuẩn bị một Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp mang tính chuyên môn cho mỗi đập. Mục đích của các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp là hỗ trợ các cơ quan chức năng có trách nhiệm đối với vấn đề an ninh công cộng thực hiện các biện pháp đúng đắn cần thiết để phòng ngừa thương vong và hạn chế các thiệt hại vật chất do các tai nạn dự đoán trong trường hợp các sự cố của đập có thể xảy ra.

Mỗi đập, hồ chứa và khu vực chịu rủi ro đều có đặc trưng riêng của nó và như thế mỗi một kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp sẽ phải được chuẩn bị có tính đến các điều kiện cụ thể của công trình đó. Tuy nhiên, có một số vấn đề chung cần phải được đề cập đến cho từng công trình cần có kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. 

Cho tới nay, tư vấn vẫn chưa thể xác định được các hướng dẫn của Việt Nam về vấn đề các yêu cầu đối với việc chuẩn bị kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp hay các chỉ thị như là các trách nhiệm liên quan đến việc chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp sẽ được giao cho ai.

Cuối cùng một dự toán mẫu để lập kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cũng được lập ra. Vấn đề lợi ích thì khó xác định hơn. Nói chung, cần phải cho rằng với việc quản lý an toàn đập tốt hơn và các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp được thực hiện đối với tất cả các đập hiện có thì số các tai nạn trung bình gây ra do lũ sẽ được giảm đi.

2. Các yêu cầu chung đối với kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp
Nhằm biến một kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp trở thành một công cụ hữu hiệu để phòng tránh tai hoạ và làm giảm nhẹ các tai hoạ thì cần phải có các công cụ pháp lý chắc chắn cho phép các cơ quan hữu quan có trách nhiệm trong việc lập và thực hiện các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp thi hành được các quyền lực cần thiết của mình. Các quyền lực này sẽ được phân cấp và quy định cụ thể cho các điều kiện khẩn cấp mang tính pháp chế. Nếu pháp luật hiện hành tỏ ra là không đủ cho mục đích này thì phải xem xét việc điều chỉnh khung luật pháp.   

Về nguyên tắc các tổ chức có trách nhiệm đối với việc quản lý và đối với công tác vận hành và bảo dưỡng của một đập cụ thể cũng cần phải có trách nhiệm chính yếu đối với việc lập kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Các tổ chức này cũng nên có những kiến thức liên quan hợp lý về những rủi ro đi liền với đập và hồ chứa của một công trình cụ thể. Trong trường hợp của dự án hỗ trợ tài nguyên nước Việt Nam, tổ chức có trách nhiệm trước tiên đối với việc việc lập và thực hiện kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp sẽ là các công ty QLKTCTTL của công trình của từng công trình cụ thể.  

Các UBND Tỉnh nơi có công trình đập sẽ có thể có vai trò giám sát. Các cơ quan hữu quan khác cũng có thể được uỷ thác đặt ra các quy định và quy tắc, được uỷ thác lập, thực hiện, kiểm tra và thúc đẩy các Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp.

Việc chuẩn bị một kế hoạch Chuẩn bị khẩn cấp chi tiết cho một công trình đập và hồ chứa đòi hỏi phải có các bản đồ, số liệu phù hợp về sông, đập, địa hình, thuỷ văn, hạ tầng cơ sở nông thôn và thành thị, dân số và các tài sản vật chất chịu rủi ro v.v cũng như các kỹ năng đặc biệt và các chương trình máy tính để đánh giá các ảnh hưởng tiềm năng của rất nhiều các kịch bản rủi ro khác nhau. Các công cụ này chưa sẵn có tại các Công ty QLKTCTTL và trước khi các Công ty QLKTCTTL có thể lập được các Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, cần phải có một sự đầu tư nhất định và sự chuẩn bị trên diện rộng. Có nhiều cách có thể giải quyết vấn đề này và chúng có thể hỗ trợ các Công ty QLKTCTTL thông qua Cơ quan An toàn Đập Quốc gia dự kiến  hoặc các tư vấn chuyên môn có liên quan hoặc các viện.

Vì hiện tại không có kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp (mở rộng) cho hầu hết các đập và hồ chứa, các chi phí liên quan đến việc lập và thực hiện các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp do ngân sách tài trợ vẫn chưa được phân bổ.

Nếu nguồn bổ sung cho ngân sách không thể là từ dân chúng, thì người ta dự đoán rằng các cơ quan chức năng sẽ phải tận dụng càng nhiều càng tốt các nguồn lực hiện có như nhân lực, thiết bị, các phương tiện thông tin liên lạc v.v. Điều này sẽ đòi hỏi một kế hoạch hết sức tỷ mỷ và đòi hỏi phối hợp chặt chẽ các hành động thông tin liên lạc.

Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp nên được cập nhật hàng năm và trình lên UBND Tỉnh phê duyệt.

3. Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cho đập Đông Quao
Vùng hạ lưu hồ Sông Quao là khu dân cư đông đúc và vùng canh tác có giá trị kinh tế cao. Dựa trên vị trí công trình và đặc điểm địa hình, có thể thấy các xã Hàm Trí, Hồng Liêm, Hồng Sơn, Hàm Chính, Hàm Đức và Hàm Thắng thuộc huyện Hàm Thuận Bắc cũng như một số phường của thành phố Phan Thiết sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Theo báo cáo của đơn vị quản lý, do hiện tượng bồi lắng lòng dẫn, tắc nghẽn dòng do cây cối cũng như các hoạt động dân sinh khác dẫn đến hiện tượng ngập lụt nặng nề khi tràn tháo lũ mức nhỏ hơn thiết kế, ví dụ: năm 2003 tràn tháo lũ ở mức 300 m3/s, nhỏ hơn rất nhiều so với lũ thiết kế. Các sự cố đối với hồ chứa Sông Quao gây vỡ đập sẽ gây thiệt hại lớn về người và cơ sở vật chất, vì vậy cần phải có một kế hoạch sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp đối với hồ chứa Sông Quao.

4. Tổng quát
Dự kiến công trình sau khi hoàn thành sẽ được chuyển cho công ty quản lý khai thác công trình thủy lợi quản lý, công ty này có trách nhiệm chuẩn bị kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cho đập và hồ chứa có liên quan. Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp phải được chuẩn bị trên cơ sở hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng thuộc tỉnh có trách nhiệm phòng chống lụt bão và sẽ được đệ trình UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch này phải được cập nhật và trình duyệt mỗi năm một lần trước mùa lũ. 

Một phác thảo của Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, với hình thức là bản liệt kê các mục cần kiểm tra với một chuỗi các đề mục liên quan đến Kế hoạch Chuẩn bị Khẩn cấp và các hành động được yêu cầu. Bản liệt kê các mục cần kiểm tra này có thể được sử dụng cho việc lập Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp sau này. Nói chung các hoạt động chính yếu sau là đặc biệt đáng chú ý khi lập các kế hoạch (khẩn cấp) cho các sự cố về đập tiềm năng.

5. Tăng cường giám sát của công ty quản lý khai thác công trình thuỷ lợi 
Kế hoạch Chuẩn bị Khẩn cấp cần được bắt đầu với các hướng dẫn chi tiết về quan trắc đập và các công trình phụ trợ của chính nhân viên của Công ty QLKTCTTL, đặc biệt là công tác giám sát trong các giai đoạn mưa cực hạn trong lưu vực hoặc trong các trường hợp mức nước hồ dâng cao. Các hướng dẫn cần cụ thể hoá các điểm cần quan sát đặc biệt, đặc biệt trong trường hợp mức nước hồ bắt đầu tăng nhanh. Công tác quan trắc bao gồm sự quan sát đều đặn nước thấm dọc theo chân đập và trên bất kỳ vị trí nào dọc theo mặt đập tại chỗ mà ta biết rằng nước thấm sẽ chỉ xuất hiện khi mức nước hồ cao. Tuỳ thuộc vào số lượng các thông số, ví dụ: 

· Lượng mưa dày và trên diện rộng trong lưu vực trong một giai đoạn kéo dài;

· Lượng mưa trong lưu vực gom nước trong một giai đoạn ngắn;

· Mức nước hồ và khoảng tăng của mức nước trong hồ;

· Lượng nước thấm tăng; hoặc 

· Nước thấm trở nên đục ở mái dốc hạ lưu hoặc ở chân đập;

· Chuyển dịch của đỉnh đập hay mặt hạ lưu của đập.

Công ty QLKTCTTL cần tính toán các Cấp báo động hợp lý một cách chi tiết hơn, điều chỉnh theo tình hình thực tế. 

6. Định nghĩa và thông báo các cấp báo động
Với mỗi một Cấp báo động hoặc một tình huống cụ thể cần khởi động các biện pháp mà sau này sẽ được triển khai rộng khi các điều kiện trở nên xấu đi và tình huống trở nên nghiêm trọng hơn. Các biện pháp sẽ bắt đầu với những thông tin nội bộ Công ty QLKTCTTL và tăng lên về mặt cường độ cùng với sự tăng lên về tính trầm trọng của tình huống, ví dụ: 

· Bộ phận quản lý của Công ty QLKTCTTL phải được thông tin liên tục;

· Đình chỉ việc nghỉ phép của một số cán bộ nhất định của Công ty QLKTCTTL;

· Cảnh sát và lực lượng cứu hộ địa phương phải ở trong tình trạng báo động;

· Một số chuyên viên và điều hành viên nhất định với các thiết bị được điều động đến đập hoặc đến các địa điểm khác;

· Thông báo qua đài địa phương và các trạm vô tuyến; 

· Các quan chức UBND Tỉnh, quân đội, phòng công chính và các sở ban ngành khác phải được đặt trong tình trạng báo động và phải được chỉ thị;

· Huy động các đơn vị hỗ trợ (lực lượng cứu hoả, quân đội, chữ thập đỏ) và thiết bị;

· Thông tin công cộng và đảm bảo rằng mọi người đều được thông tin;

· Chặn một số tuyến đường nhất định, ngừng hoặc tăng cường xe bus và tầu hoả;

· Huy động trực thăng, tàu thuyền và các thiết bị vận tải;

· Chuẩn bị nơi lánh nạn;

· Yêu cầu di dời đối với các khu vực bị nguy hiểm nhất;

· Yêu cầu di dời toàn bộ;

· Thông báo tình trạng khẩn cấp. 

Các cấp báo động cần được xác định rõ ràng và các định nghĩa cần được phân phát đến tất cả các cán bộ và cơ quan có liên quan ngay sau khi Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp được duyệt. Dân chúng cần phải nhận thức đầy đủ về các cấp báo động sẽ được thông tin tới họ một cách rõ ràng bằng còi báo động hoặc cái gì đó tương tự. Sau khi tham vấn các cơ quan hữu trách địa phương Công ty KTCTTL sẽ có hướng dẫn để việc báo động trong dân chúng đạt kết quả tốt nhất.

7. Thu thập số liệu

Để lập một kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, thì Công ty QLKTCTTL trước tiên phải yêu cầu có các bản đồ chi tiết toàn bộ khu vực có thể chịu tác động. Nhà cửa, đường xá, cầu cống, các vùng cao, các vùng thấp, bờ đập, tuyến kênh, v.v. đều phải được biểu diễn trên bản đồ. Đặc biệt đối với việc lập phân tích vỡ đập, cần có các thông tin chi tiết, bao gồm mặt cắt lưu vực sông, các trở ngại chính đối với diễn tiến của một sóng lũ trong lòng chảy của sông hoặc các vùng bãi bồi, vùng trũng có thể tạm thời đóng vai trò là hồ chứa, các con đê, các đường chia nước, các con đê bối, rãnh, lạch và các yếu tố địa hình khác có thể ảnh hưởng đến sóng lũ. Các bản đồ địa hình phải mở rộng vượt ra khỏi khu vực dự án, để có thể xác định được tuyến đường tiếp cận và các khu vực và các công trình (như trường học và các hội trường của cộng đồng) có thể được sử dụng làm nơi trú ẩn và nơi để cho các nạn nhân của lũ di dời đến. Các bệnh viện gần khu vực có thể ngập lụt cần được xác định và được thông báo về nhiệm vụ họ có thể có trong trường hợp có thương vong do sự cố vỡ đập.

8. Phân tích vỡ đập
Cần thực hiện một phân tích vỡ đập để vạch ranh giới các khu vực có thể bị tác động do lũ. Khuyến nghị thực hiện phân tích đối với nhiều điều kiện khác nhau ví dụ: cho mực nước dâng bình thường, cho mực nước đầy hồ với phụ tải lũ tối đa, cho một lỗ hổng mở nhanh trên thân đập, cho rất nhiều các trường hợp sơ khởi ví dụ cho một bãi bồi đã bị ngập và cho các điều kiện tương đối khô hạn, dòng nước mặt cao đồng thời từ các nhánh sông hạ lưu.

Hơn nữa các chương trình máy tính khi phân tích vỡ đập có thể được chạy đối với nhiều hệ số nhám và đối với các biện pháp có thể nhằm giảm thiểu hoặc nếu không thì tác động đến các điều kiện lũ tại một số vị trí nhất định ví dụ giảm tốc độ lũ gần các khu dân cư, hoặc nâng lên đường để có thể tiếp cận hoặc thoát khỏi một số khu vực nhất định.

Tác động của các chướng ngại vật trong lòng chảy của sông hay bãi bồi cũng cần được đánh giá trên quan điểm điều tiết nhằm hạn chế mức lũ trên sông, không chỉ trong các trường hợp thảm khốc mà còn đối với các cơn lũ cực trị "bình thường". Việc thực hiện hầu hết các biện pháp có thể để giảm thiểu tác động của xả lũ cực trị sẽ không thể thực hiện được trong ngắn hạn mà phải được sử dụng như các công cụ quy hoạch và chính sách lưu vực sông cho tương lai hay là được thực hiện từ từ.

9. Bản đồ ngập lụt
Phân tích vỡ đập phải giúp nhận định rõ các khu vực nguy hiểm nhất trong trường hợp thảm hoạ xảy ra. Kết quả phân tích sẽ được trình bày trên bản đồ ngập lụt, mô tả độ ngập sâu có thể, vận tốc lũ (như một dấu hiệu của các điều kiện nguy hiểm tiềm tàng) diễn tiến của sóng gián đoạn trên lưu vực, nêu thời gian có thể cho hoạt động cứu hộ. 

Khi nào một phân tích vỡ đập sơ bộ có thể biểu thị sơ lược các thông số lũ trên, sớm muộn phân tích vỡ đập cũng sẽ được nâng cấp theo các điều kiện liên quan tương tự tốt hơn. Đặc biệt là ảnh hưởng của nền đắp được nâng cao (hơn một chút) sử dụng cho đường bộ, đường sắt, kênh tưới, phòng chống lũ, các đống bùn đất dọc kênh tiêu cũng rất đáng lưu tâm. Tại các vị trí đó, vận tốc tối đa của lũ cũng có thể tăng lên khiến cho người ta không thể tiếp cận được các nền đắp hay các con đường này và gây ra sạt lở huỷ hoại một phần hoặc toàn bộ các nền đắp này. Một mạng lưới các chướng ngại cao này trong khu vực bãi bồi có thể làm đổi hướng dòng lũ và gây ra các điều kiện nghiêm trọng hơn tại các địa điểm mà các điều kiện đó là không mong muốn.

Các bản đồ ngập lụt cho các điều kiện chọn lọc phải có sẵn để trao cho các cơ quan quan trọng có liên quan đến công tác quy hoạch vật lý của khu vực và cho các cơ quan hữu quan liên quan đến các hoạt động cứu hộ có thể (Tỉnh, thành phố, cảnh sát, cứu hoả, bệnh viện, quân đội, v.v.). Các bản đồ như thế cần phải được cập nhật và phân phối lại trong trường hợp xác đinh được các điều kiện có những thay đổi quan trọng. Số các cơ quan tổ chức cần nhận được các bản đồ đó (và các thông tin khác) tuỳ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của các điều kiện và nói chung là chức năng tích nước của hồ chứa nước, chiều cao đập và khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp.

10. Các vấn đề tổ chức
Mặc dù Công ty QLKTCTTL có thể sẽ chịu trách nhiệm chuẩn bị và duy trì một Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, phần lớn các hoạt động sau sự kiện thảm khốc lại được thực hiện bởi các cơ quan tổ chức khác. Nhiệm vụ của Công ty QLKTCTTLđối với đập và hồ chứa là phòng ngừa các tình huống nguy kịch. Giả sử có trường hợp nguy cấp xảy ra, Công ty QLKTCTTL phải tiến hành tất các các biện pháp ban đầu có thể để nhằm tránh một tai hoạ. Chừng nào các điều kiện trở nên nghiêm trọng hơn thì Công ty QLKTCTTL không nên đợi cấp trên cảnh báo và giao trách nhiệm. Trong trường hợp các điều kiện đó xảy ra, thì nên xác định rõ người nào có trách nhiệm với việc gì. Một kế hoạch chi tiết cùng với hệ thống thông tin mở rộng phải được duy trì liên tục không ngưng trệ cho tới khi tai hoạ xảy ra.

Công ty QLKTCTTL trước tiên phải chuẩn bị một Kế hoạch Chuẩn bị khẩn cấp cho các mục đích nội bộ trong điều kiện có lũ và khi các biểu hiện của đập đòi hỏi phải được chú ý hơn. Tổ chức nội bộ của Công ty QLKTCTTL phải đối phó ngay tại Cấp báo động đầu tiên và thông báo cho cấp thẩm quyền cao hơn về các quan ngại và các hậu quả có thể xảy ra. 

Trong Cấp báo động cao hơn tiếp theo, rất có thể cần đến sự hỗ trợ của các tổ chức khác và một phần trách nhiệm có thể được chuyển giao lại cho các tổ chức này. Đối với các trường hợp này, cần có một quy hoạch tỷ mỷ và thông tin phải sẵn sàng cho các động thái cần thiết. Cần nhận thức rõ rằng trong điều kiện thời tiết xấu, có thể sẽ không có điện, đường xá có thể bị ngập lụt, đường điện thoại có thể bị hỏng và việc ấn hành các bản in, photocopy bản đồ và các tài liệu quy hoạch hay chỉ thị khác là không thể thực hiện được. 

Khi nào tình hình trở nên nghiêm trọng, các cơ quan có chức năng của tỉnh sẽ phải thực hiện tất cả các trách nhiệm của mình và sẽ cần được cung cấp bản kế hoạch cho các hành động sẽ được thực hiện, đã được lập trong giai đoạn trước đó. Các kế hoạch này phải bao gồm cả vấn đề tổ chức cho các hoạt động khẩn cấp dự kiến và nên nêu rõ ràng các đường trách nhiệm và thông tin liên lạc cho toàn bộ các hoạt động và cho các hành động đã được phân cấp (nhưng được phối hợp tốt), tuỳ theo tình hình cụ thể. 

Cơ quan chức năng mà theo Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp là có trách nhiệm đối với một số hoạt động và đầu vào nhất định trong bất kỳ một pha cảnh báo nào cần được thông tin đầy đủ về bất kỳ một thay đổi nào đối với Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Cũng tương tự như vậy đối với các tổ chức được chỉ định hỗ trợ cho các hoạt động, ví dụ các phương tiện giao thông vận tải, thiết bị, các nguồn vật liệu và các đầu vào khác đòi hỏi phải có trong trường hợp có tai họa xảy ra.

11. Quy trình
Trong Cấp báo động thấp nhất, quy trình áp dụng nội bộ tương đối đơn giản của Công ty QLKTCTTL sẽ vẫn còn hiệu lực là quy trình hành động cho công tác giám sát và quản lý đập và các công trình phụ trợ. Khi nào tình hình trở nên xấu hơn, và Cấp báo động tiếp theo bắt đầu thì quy trình hoạt động bình thường của Công ty QLKTCTTL sẽ được bổ sung và thay thế bởi quy trình mới tập trung vào việc thực hiện kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. 

Các hướng dẫn quản lý chính con đập sẽ còn hiệu lực và công tác quản lý đập sẽ được các chuyên gia của Công ty QLKTCTTL thực hiện như đã được quy định trong quy trình của Công ty QLKTCTTL cho năm đó. Các cơ quan khác không có quyền ra quyết định tạm thời là cửa đập tràn hay các cửa lấy nước hay cửa xả khác có được mở hay không. 

Quy trình cho các Cấp báo động cao hơn sẽ chuyển toàn bộ các trách nhiệm thực hiện Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp lên các cấp thẩm quyền cao hơn (tốt nhất là UBND tỉnh). Các quy trình này phải phân bổ rõ ràng trách nhiệm và uỷ quyền đối với các cơ quan nhất định có sự hợp tác hay hỗ trợ các hoạt động khẩn cấp. 

Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp nên bao gồm các kế hoạch tổ chức rõ ràng để có thể dễ dàng theo được các cấp độ các hoạt động khẩn cấp. Các kế hoạch này cũng nên bao gồm các tuyến thông tin liên lạc chính và các quy trình phải theo đối với một số hoạt động nhất định, ví dụ yêu cầu chính quyền trung ương giúp đỡ và yêu cầu các lực lượng quân đội hỗ trợ thêm. 

Trong trường hợp tình hình trở nên xấu đi và việc di dời trở thành sự lựa chọn duy nhất, khu vực được di dời phải được cảnh sát hoặc các lực lượng vũ trang khác bảo vệ. Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cũng đề xuất một số dự phòng cho các điều kiện này và chúng sẽ được trao đổi với các cơ quan hành pháp có trách nhiệm giữ gìn trật tự và luật lệ. Các dự phòng cuối cùng nên bao gồm cả những sắp xếp đưa các lực lượng thiết yếu (như chữ thập đỏ và các lực lượng tương tự) đến khu dân cư cao hơn trong lòng vùng ngập lũ. 

12. Thông tin liên lạc
Thông tin liên lạc là một bộ phận tối quan trọng của bất kỳ một kế hoạch khẩn cấp nào. Trong các điều kiện hết sức đặc biệt, hầu hết các phương tiện thông tin liên lạc đều có thể bị hỏng. Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cần tính đến thực tế này và xác định các phương tiện thông tin liên lạc có thể được sử dụng trong điều kiện khẩn cấp. 

Đường dây điện thoại thông thường và điện thoại di động có thể không thể sử dụng được trong các điều kiện cực cấp. Thông tin liên lạc qua radio có thể giải quyết phần nào vấn đề. Về mặt này, việc kéo cảnh sát và các lực lượng vũ trang tham gia vào công tác lập kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp là hết sức quan trọng. 

Trước hết là thông tin liên lạc giữa hiện trường đập và trụ sở Công ty QLKTCTTL phải được bảo đảm an toàn. Các đường thông tin liên lạc này phải hoạt động được trong mọi thời điểm và các thông tin về mực nước hồ đều có thể đọc được tại trụ sở của Công ty QLKTCTTL trong bất cứ thời điểm nào. Trong các cuộc thanh tra đập thường xuyên, thanh tra viên an toàn đập phải hết sức chú ý đến các phương tiện thông tin liên lạc và quy trình thông tin liên lạc thiết lập cho mỗi đập (hoặc đập phụ). 

Thứ hai, thông tin liên lạc với các cấp cao hơn cũng phải được cơ cấu tốt. Khi nào tình hình đập trở nên xấu đi, và khi các trách nhiệm vượt quá tầm của Công ty QLKTCTTL, một cơ quan cấp cao hơn phải có khả năng tiếp quản một cách trôi chảy (có thể là một phần) các trách nhiệm và tiếp tục hợp tác trong việc thực hiện Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Trong tình hình như vậy, các phương tiện thông tin liên lạc rất cần có năng lực tiếp nhận cùng lúc nhiều cuộc gọi đến. 

Các địa chỉ liên lạc và các quy trình liên lạc phải rõ ràng và ghi chép đầy đủ. Tất cả các cơ quan có trách nhiệm chính yếu trong việc lên kế hoạch khẩn cấp phải nhận được một bản sao các quy trình này cũng như các chỉ thị và các hướng dẫn hỗ trợ. 

13. Tập huấn và tập dượt kế hoạch chuản bị khẩn cấp
Một kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp sẽ phải gồm cả các chương trình tập huấn và tập dượt một số hợp phần được chọn trong Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Tốt nhất là phải có một phân tích nhu cầu làm cơ sở cho chương trình. Các chương trình tập dượt phải được chuẩn bị cùng với các cơ quan có liên quan khác. Tập huấn và tập dượt phải tập trung vào các hợp phần mà các bên tham gia không quen thuộc. 

14. Sự tham gia và thông tin của cộng đồng
Những người hưởng lợi chính của kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp là dân chúng nói chung có thể bị ảnh hưởng bởi các rủi ro về một sự cố có thể xảy ra về đập. Nhằm đạt được sự hợp tác đầy đủ của họ, thì việc nâng cao nhận thức công chúng và nhận được sự hỗ trợ từ phía công chúng là hết sức cần thiết. 

Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp phải đề cập vấn đề nhận thức của công chúng như là một nội dung quan trọng, bởi vì nếu thiếu nhận thức của công chúng và sự hỗ trợ và sự tham gia của công chúng thì mọi kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp trở thành vô ích.

Sau khi lập và được UBND tỉnh duyệt bản dự thảo kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp, công chúng phải được thông báo về các đặc trưng của đập, về những rủi ro có thể xảy ra, các biện pháp được thực hiện và các kế hoạch được chuẩn bị để tránh mọi tác động xấu hoặc giảm nhẹ các hậu quả. Vì mục đích này, các dạng thông tin được chuyển tải đến công chúng thông qua các phương tiện như áp phích, thông tin đến các em học sinh, thông tin trên Ti Vi, thông báo trên báo địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

15. Pháp luật
Sau khi tất cả các kế hoạch được lập, cần phải phân tích xem các biện pháp dự kiến có được hậu thuẫn bằng một hành lang pháp lý đầy đủ hay không. Trong trường hợp hệ thống luật pháp bị khuyết điểm nào đó, đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi đầu ngay việc điều chỉnh pháp luật hiện hành để có thể cho phép thực hiện các biện pháp tối cần thiết. Luật pháp phải tạo cho các cơ quan thẩm quyền có quyền tiến hành các biện pháp cần thiết để đối phó với các điều kiện khẩn cấp. 

16. Báo cáo
Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp cũng phải bao gồm cả các yêu cầu đối với công tác báo cáo hàng năm về các mục tiêu đã định, quá trình thực hiện và các vấn đề gặp phải. Uỷ ban nhân dân các tỉnh và Bộ Nông nghiệp &PTNT cần có các thông tin này để có thể xác định được đâu là vấn đề chung cần được giải quyết và rút kinh nghiệm từ các Công ty QLKTCTTL. Kinh nghiệm rút ra là để đúc rút lại trong một cách tiếp cận có điều chỉnh về vấn đề lập và thực hiện các Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. 

Các báo cáo hàng năm cần ngắn gọn và phải bao gồm:

· Các kế hoạch của năm trước;

· Các đợt tập huấn và thực hành đã được thực hiện, kết quả và khuyến nghị nâng cấp cải tiến;

· Các điều chỉnh cần có đối với Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp của năm sau;

· Chương trình tập huấn (đạo tạo) cho năm sau;

· Các thông tin và dữ liệu đã thay đổi;

· Quyết toán năm trước và ngân sách năm sau.

17. Dự toán liên quan đến kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp
Một loạt các hành động và các yêu cầu được xác định ở trên cần một khoản ngân sách được ước tính và phân bổ khoảng một năm trước khi các hoạt động theo kế hoạch được thực hiện trong thực tế. 

Mức độ chi phí phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện. Một phần chi phí có thể được trang trải từ nguồn chi phí hoạt động của các Công ty QLKTCTTL nhưng các hoạt động khác lại cần phải được trang trải bằng ngân sách cũng như các nguồn tài trợ thêm và phải được phân bổ cụ thể cho công tác lập và thực hiện các kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp. Chi phí cụ thể liên quan đến một Kế hoạch chuẩn bị khẩn cấp bao gồm các mục sau:

· Tài liệu thông tin công cộng;

· Máy tính (Computers), phần mềm chuẩn bị các phân tích vỡ đập;

· Các tài liệu in ấn, các chỉ thị, các báo cáo, các bản đồ ngập lụt, các tài liệu khác;

· Phương tiện thông tin liên lạc tăng cường (điện thoại, đài);

· Chi phí vận tải phụ thêm; 

· Các chi phí liên quan đến việc thực hiện các khoá tập huấn và tập dượt. 

· Chi phí được tóm tắt như trong bảng dưới đây:

Bảng 1. Dự toán KHCBKC cho thời hạn 5 năm

	Năm
	Chi phí cơ bản       (triệu VND)
	Chi phí nhân lực    (triệu VND)
	Chi hoạt động văn phòng. (triệu VND)
	Tổng chi phí          (triệu VND)

	1
	50
	120
	30
	200

	2
	20
	120
	30
	170

	3
	5
	120
	30
	155

	4
	5
	120
	30
	155

	5
	5
	120
	30
	155

	Tổng
	85
	500
	150
	635


Các chi phí trên không bao gồm chi phí cho tư vấn trong nước vì vẫn chưa được rõ ràng rằng các tư vấn trong nước sẽ cung cấp dịch vụ đến mức độ nào thông qua hợp phần dự án này.

Phụ lục A12- Kế hoạch quản lý dịch hại tổng hợp (IPM)
1. Mục tiêu

a, Mục tiêu chung

Tăng cường công tác bảo vệ thực vật ở địa phương, giảm lượng thuốc sử dụng trên đồng ruộng, nâng cao hiệu quả phòng trừ, quản lý tốt thuốc bảo vệ thực vật và quá trình sử dụng thuốc, nhằm giảm nguy cơ ô nhiễm do thuốc BVTV đối với môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe con người

b, Mục tiêu cụ thể
· Hỗ trợ Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận tăng cường công tác quản lý dịch hại và quản lý thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với các kế hoạch hành động quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh lương thực, ứng phó với biến đổi khí hậu và các công ước quốc tế có liên quan mà Chính phủ đã phê chuẩn;

· Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm nhờ tăng cường vai trò của ký sinh thiên địch; giảm dư lượng thuốc BVTV, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm ô nhiễm môi trường (nguồn nước, đất, không khí)

· Nâng cao hiểu biết cho nông dân trong vùng TDA: phân biệt các loại sâu bệnh chủ yếu, thứ yếu; nhận biết các thiên địch và vai trò của chúng trên đồng ruộng; hiểu rõ tác dụng hai mặt của thuốc BVTV, biết sử dụng thuốc hợp lý; biết cách điều tra sâu bệnh hại, và sử dụng ngưỡng phòng trừ; hiểu biết và áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh theo IPM tăng thu nhập cho nông dân.

2. Các nguyên tắc cơ bản trong Kế hoạch IPM

Các nguyên tắc sau đây sẽ được áp dụng đối với Tiểu dự án như sau:

a. “Danh sách cấm”: Khi xác định trong các tiêu chí sàng lọc ở Khung Quản lý Môi trường –xã hội (ESMF), Dự án sẽ không tài trợ cho việc mua thuốc trừ sâu, không kích hoạt chính sách Quản lý dịch hại (OP 4.09) do tiêu chí của dự án là việc sửa chữa các công trình đầu mối chỉ để nâng cao an toàn đập mà không làm tăng dung tích chứa và không tăng diện tích tưới vùng hạ du. Tuy nhiên, nếu xảy ra dịch hại phá hoại nghiêm trọng trong khu vực, việc mua bán thuốc trừ sâu, lưu trữ và vận chuyển sẽ được tuân theo quy định của Chính phủ. Những loại thuốc BVTV thuộc danh sách cấm sẽ không được lưu hành và sử dụng 

b.  Chương trình IPM và hỗ trợ dự án: Hỗ trợ thực hiện chương trình IPM là một phần của ESMP cho các tiểu dPhự án. Dự án hỗ trợ sẽ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn) để thực hiện các lựa chọn không hóa chất và ưu tiên hỗ trợ cho các dịch vụ khuyến nông, bao gồm cả chi phí vận hành gia tăng. Ngân hàng hỗ trợ kinh phí thực hiện KH quản lý dịch hại tổng hợp của Tiểu dự án thông qua một phần của kế hoạch quản lý Môi trường và Xã hội (ESMP). Một khoản kinh phí dự kiến đã được phân bổ để thực hiện các chương trình IPM cho các hộ vùng hạ du. Kế hoạch chi tiết công việc sẽ được hoàn thiện thông qua tham vấn chặt chẽ với nông dân, cơ quan, địa phương, và địa phương tổ chức/các tổ chức PCP.

c. Tiểu dự án sẽ áp dụng chương trình IPM như một phương pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng trong việc gia tăng sử dụng phân bón và thuốc BVTV. Tuy nhiên, việc nâng cao kiến thức, kinh nghiệm trong việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV đều phải thông qua các chuyến khảo sát nghiên cứu và các lớp đào tạo trong công việc về việc lựa chọn an toàn và sử dụng thuốc BVTV cũng như lựa chọn không hóa chất và các kỹ thuật khác, đang được điều tra và/ hoặc áp dụng tại Việt Nam. Chương trình IPM Quốc gia cũng đã có những tổng kết về kết quả thực hiện và rút ra những bài kinh nghiệm. Tiểu dự án sẽ áp dụng các kết quả của chương trình IPM Quốc gia và có hướng dẫn kỹ thuật quy định chi tiết.

d. Chương trình IPM của Tiểu dự án có thể được thiết lập để hỗ trợ thực hiện các chính sách của Chính phủ với mục tiêu cần tập trung vào việc giảm sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu.

e. Trong điều kiện bình thường, nếu sử dụng thuốc trừ sâu được xem là một lựa chọn cần thiết thì chỉ có những loại thuốc đã được đăng ký với Chính phủ và được Quốc tế công nhận mới được sử dụng và các dự án cũng sẽ cung cấp thông tin kỹ thuật và kinh tế cho nhu cầu sử dụng đối với hóa chất. Cần xem xét các lựa chọn trong việc quản lý hoá chất không gây hại mà cũng có thể làm giảm sự phụ thuộc vào việc sử dụng thuốc trừ sâu. Các biện pháp sẽ được đưa vào thiết kế của dự án để giảm bớt rủi ro liên quan đến việc xử lý và sử dụng thuốc trừ sâu đến mức độ có thể cho phép và  được quản lý bởi người sử dụng.

Việc lên kế hoạch và thực hiện các biện pháp giảm thiểu và hoạt đông khác sẽ được thực hiện chặt chẽ với các cơ quan chức năng, thẩm quyền và các bên liên quan, bao gồm cả các nhà cung cấp hóa chất, để tạo điều kiện cho phối hợp và hiểu biết lẫn nhau.

3. Phương pháp tiếp cận trong IPM

Chú trọng nhiều hơn về các nguy cơ do việc lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Các cây trồng được quan tâm là lúa, rau, chè...những cây trồng có xu hướng phun thuốc trừ sâu nhiều. 

Tập trung vào giáo dục cộng đồng, các nghiên cứu khảo sát ban đầu sẽ được đưa vào nhiệm vụ với mục đích làm sáng tỏ nguyên nhân gốc rễ của việc lạm dụng và sử dụng quá mức thuốc bảo vệ thực vật và các nguy cơ kèm theo. Hỗ trợ việc xây dựng năng lực của người hướng dẫn (giảng viên) IPM. Các chương trình hiện hành sẽ cần được rà soát lại và các modul mới sẽ được bổ sung nhằm tăng cường các phần liên quan đến việc giảm thiểu nguy cơ của thuốc bảo vệ thực vật. Chương trình đào tạo sẽ được làm phong phú thêm với sự lồng ghép nhiều hoạt động như Hệ thống thâm canh lúa (System Rice Intensification – SRI), làm đất tối thiểu (minimum tillage), cộng đồng sản xuất và sử dụng chế phẩm sinh học thay thế hóa chất bảo vệ thực vật… những hoạt động tập huấn, ứng dụng sẽ được thực hiện trong các mô hình áp dụng diện rộng.

Để thực hiện các nôi dung này cần thực hiện các bước sau:

· Bước 0: Thuê chuyên gia tư vấn: Một nhóm chuyên gia tư vấn (tư vấn IPM)  sẽ được thuê để giúp ban QLDA trong việc thực hiện các chương trình IPM bao gồm cả việc đảm bảo kết quả và hợp tác giữa các cơ quan, người nông dân và các bên liên quan. Nhiệm vụ cho các nhà tư vấn sẽ được thực hiện ở giai đoạn đầu của việc thực hiện dự án.

· Bước 1: Thiết lập yêu cầu cơ bản và đăng ký chương trình của nông dân. Bước này nên được thực hiện càng sớm càng tốt với bảng câu hỏi phù hợp để xác lập cơ sở cho việc sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu trong các khu vực dự án. Tư vấn với các cơ quan chủ chốt về việc tiến hành đào tạo, đăng ký tham gia chương trình của nông dân.

· Bước 2: Thiết lập mục tiêu chương trình và chuẩn bị kế hoạch làm việc. Dựa trên kết quả từ các câu hỏi và tham khảo ý kiến ​​ở Bước 1, kế hoạch công tác và lịch trình sẽ được chuẩn bị, bao gồm cả ngân sách và các đối tượng thực hiện. Kế hoạch làm việc sẽ được trình lên Ban QLDA phê duyệt và WB để xem xét và nhận xét.

· Bước 3: Thực hiện và đánh giá hàng năm. Sau khi phê duyệt kế hoạch công tác, các hoạt động sẽ được thực hiện. Tiến độ thực hiện sẽ được đưa vào báo cáo tiến độ dự án. Một báo cáo đánh giá hàng năm sẽ được thực hiện bởi Ban  QLDA và Chi cục bảo vệ thực vật.

· Bước 4: Đánh giá tác động. Một chuyên gia tư vấn độc lập sẽ được thuê để thực hiện việc đánh giá tác động. Điều này là để đánh giá hoạt động của dự án và đưa ra các bài học kinh nghiệm. Ban QLDA sẽ thuê một nhà tư vấn trong nước để thực hiện đánh giá tác động của chương trình IPM.

4. Các nội dung thực hiện ở tiểu dự án 

(i) Thu thập thông tin và lựa chọn giải pháp 

Trước khi triển khai chương trình IPM, tư vấn phải có những điều tra ban đầu để có những thông tin cần thiết như:

· Điều tra thu thập số liệu về: cây trồng chủ lực có ý nghĩa kinh tế tại vùng thực hiện dự án: giống, mùa vụ, đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật canh tác, 

· Điều tra thu thập số liệu về điều kiện đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết khí hậu ở địa phương

· Điều tra tình hình sâu bệnh hại chính, quy luật phát sinh gây hại,thiệt hại kinh tế của chúng gây ra trên cây trồng chính tại các vùng thực hiện dự án

· Điều tra thành phần, vai trò của ký sinh thiên địch của sâu hại trên loại cây trồng chính tại các vùng thực hiện dự án

· Điều tra tình hình thực tế các biện pháp phòng trừ sâu bệnh, sử dụng thuốc BVTV và hiệu quả của chúng tại địa phương

· Điều tra điều kiện kinh tế xã hội: thu nhập, hiểu biết về kỹ thuật, tập quán…

Trên cơ sở các kết quả điều tra, đánh giá tiến hành đề xuất các biện pháp IPM sẽ áp dụng trên các đối tượng cây trồng cụ thể tại các vùng, địa phương như: 

· Biện pháp canh tác: Làm đất, vệ sinh đồng ruộng; luân canh, xen canh; thời vụ thích hợp; gieo, trồng mật độ hợp lý; sử dụng phân bón hợp lý; các biện pháp chăm sóc phù hợp

· Sử dụng giống : các giống truyền thống và các giống đề xuất sử dụng

· Các biện pháp sinh học: lợi dụng thiên địch sẵn có trên đồng ruộng, sử dụng chế phẩm sinh học…

· Xác định mức gây hại và ngưỡng phòng trừ

· Biện pháp hóa học: sử dụng thuốc an toàn với thiên địch; theo ngưỡng kinh tế; sử dụng thuốc 4 đúng; 

(ii) Huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM 

TOT (đào tạo người hướng dẫn) và nông dân làm việc trực tiếp (FFS): 

· Mỗi TDA sẽ tổ chức các lớp huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM. Nội dung các lớp huấn luyện bao gồm:

· Phân biệt các loại sâu bệnh hại chủ yếu và thứ yếu

· Nhận biết các loài thiên địch của sâu, bệnh hại trên đồng ruộng

· Phương pháp điều tra phát hiện sâu, bệnh hại

· Hiểu rõ tác động 2 mặt của thuốc BVTV, cách sử dụng hợp lý thuốc BVTV

· Các kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh theo những nguyên tắc IPM

· Kỹ thuật canh tác tiến bộ

· Các hiểu biết này phải được huấn luyện về mặt lý thuyết và vận dụng trên thực tế đồng ruộng. Các nội dung trên có thể được huấn luyện theo các nhóm chuyên đề: chuyên đề canh tác, chuyên đề nhận biết và phương pháp điều tra phát hiện sâu bệnh hại và thiên địch của chúng, chuyên đề về các biện pháp kỹ thuật IPM trong sản xuất…

· Đối tượng huấn luyện: Các cán bộ kỹ thuật thuộc phòng nông nghiệp, Chi cục BVTV, Trung tâm khuyến nông huyện, xã, hợp tác xã. Các học viên này sẽ là người đi huấn luyện lại cho nông dân tại các vùng thực hiện dự án, thực hiện các mô hình

· Qui mô của mỗi lớp học từ 20-30 học viên, tổ chức lớp học theo từng xã. Thời gian học tập theo từng đợt theo các chuyên đề mỗi đợt học có thể 3-5 ngày vừa học lý thuyết, vừa thực hành

· Giảng viên: thuê các chuyên gia từ các trường ĐH, Viện nghiên cứu, trung tâm khuyến nông….  

(iii) Huấn luyện và đào tạo nông dân

Đào tạo nông dân (TOF) dạy theo kiểu thực tế ngoài đồng ruộng (FFS):  

· Huấn huấn luyện lý thuyết và dựa vào thực tế đồng ruộng của nông dân và mô hình mẫu về IPM trình diễn trong khu mẫu

· Nội dung, phương pháp huấn luyện như đối với cán bộ IPM  

· Đối tượng tham gia: nông dân tham gia dự án, nông dân trực tiếp thực hiện các mô hình và nông dân bên ngoài nếu có quan tâm

· Tổ chức lớp huấn luyện theo từng xã

· Giáo viên dạy là do các cán bộ đã tham dự lớp TOT giảng dạy

(iv) Tổ chức đánh giá và tham quan đầu bờ dựa trên các ruộng áp dụng IPM theo mô hình của nông dân

Tiến hành tổ chức tham quan hội nghị đầu bờ, các nông dân thực hiện mô hình là các báo cáo viên, các nông dân trực tiếp thực hiện mô hình cùng với các đại biểu, nông dân tham quan sẽ tính toán, so sánh hiệu quả kinh tế, rút ra bài học kinh nghiệm, những hạn chế cần khắc phục, những việc đã làm được, chưa làm được cần khắc phục

(v) Hội thảo khoa học, đánh giá kết quả, trao đổi thông tin kinh nghiệm, mở rộng mô hình

Mời các chuyên gia thuộc các lĩnh vực liên quan tham gia đánh giá, phân tích đánh giá bổ xung, hoàn thiện quy trình; các phương tiện thông tin đại chúng, các cơ quan khuyến nông tuyên truyền, chuyển giao mở rộng các kết quả, các tiến bộ kỹ thuật tới các hộ nông dân, các vùng sản xuất có điều kiện tương tự

5. Các kết quả dự kiến 

Dự kiến dự án sẽ đạt được các kết quả sau: 

· Các nguy cơ về an toàn thực phẩm và môi trường được giảm thiểu thông qua việc thực hiện Quy định trong quản lý hiện kinh doanh và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và các quy định khác trong chính sách quốc gia và việc thực thi.

· Năng lực của Trạm BVTV huyện Hàm Thuận Bắc, các giảng viên nông dân được nâng cao đáp ứng công tác đào tạo, tập huấn IPM và tuyên truyền thực hành IPM được duy trì.

· Hỗ trợ cho các nhóm nông dân sau khi đã học IPM tiếp tục thực nghiệm để xác định những tiến bộ kỹ thuật ứng dụng có hiệu quả hơn trong sản xuất và phổ biến cho cộng đồng.  

· Hỗ trợ cho địa phương cấp xã tăng cường, củng cố công tác quản lý thuốc BVTV bao gồm việc thực hiện và thi hành các văn bản pháp quy kiểm soát thuốc bảo vệ thực vật. Xây dựng và phân phát một danh mục ngắn các thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu đề xuất sử dụng cho sản xuất lúa, rau an toàn. 

6. Tổ chức thực hiện chương trình IPM
Hiện nay ở Việt nam đang thực hiện chương trình IPM quốc gia, vì vậy các TDA cần có kế hoạch phối kết hợp và lồng ghép với chương trình IPM Quốc gia để thực hiện hiệu quả hơn trong phạm vi của từng tiểu dự án.
· Ban quản lý dự án địa phương PPMU: 

· Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình IPM

· Có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo thực hiện định kỳ, để báo cáo CPO, WB. Kế hoạch cuối cùng và kinh phí sẽ được hoàn thành và thảo luận với CPO. Tất cả các tài liệu sẽ được lưu trong hồ sơ dự án.

· Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) tỉnh Bình Thuận:

· Cung cấp chính sách và hướng dẫn kỹ thuật cho việc thực hiện các chương trình IPM.

· Tham gia huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM

· Trạm Bảo vệ thực vật cấp huyện Hàm Thuận Bắc
· Phối hợp với cán bộ IPM thực hiện huấn luyện và đào tạo nông dân thực hiện  IPM thông qua việc tiếp cận và cung cấp kiến thức, hỗ trợ cho nông dân việc sử dụng an toàn thuốc trừ sâu khi cần thiết.

· Hướng dẫn danh mục các loại thuốc BVTV bị cấm sử dụng

· Kiểm tra các cơ sở phân phối cung cấp thuốc BVTV để đảm bảo cung cấp các loại thuốc an toàn cho nông dân

· UBND các xã trong vùng Tiểu dự án
Tổ chức cho nông dân quyết định duy trì nếp sinh hoạt IPM đã hình thành từ lớp tập huấn bằng cách tự tổ chức thành các câu lạc bộ IPM hoặc nhóm nông dân với những cấp độ tổ chức và cơ cấu khác nhau cùng nhiều hoạt động đa dạng (trong đó có lồng ghép cả nội dung về chăn nuôi gia súc, cho vay tín dụng, tiếp cận thị trường, v.v...)

· Các hộ dân trong vùng dự án (355 hộ): 

· Thực hiện IPM theo chương trình đã được đào tạo

· Các hội viên trong câu lạc bộ IPM cùng hoạt động và hỗ trợ lẫn nhau để phát triển hoạt động nông nghiệp chung của họ. Họ cũng đóng vai trò trung tâm trong nhiệm vụ tổ chức các chương trình IPM cộng đồng cũng như lập kế hoạch nông nghiệp chung ở xã và huyện. 

· Tư vấn giám sát an toàn môi trường

· Giám sát việc thực hiện chương trình IPM của các TDA

· Hướng dẫn Ban QLDA địa phương thực hiện chương

· Kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình IPM của các TDA

7. Kinh phí thực hiện chương trình IPM

Các TDA dự toán kinh phí thực hiện chương trình IPM bao gồm các hạng mục: 

 (i) Kinh phí huấn luyện và đào tạo cán bộ IPM: Tính cho việc tổ chức lớp học cho 1 xã = đơn giá  x  số lớp của mỗi TDA 

(ii) Kinh phí huấn luyện và đào tạo nông dân: Tính cho việc tổ chức lớp học theo từng thôn = đơn giá  x  số lớp của mỗi TDA 

(iii) Kinh phí tổ chức đánh giá và tham quan đầu bờ dựa trên các ruộng áp dụng IPM theo mô hình của nông dân. Mỗi xã tổ chức 1 hội nghị tham quan đầu bờ trong 1 ngày

Phụ lục A13- Hình ảnh thực hiện ESIA
1. Một số hình ảnh tham vấn cộng đồng
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Hình 1: Ông Nguyễn Hữu Phước – PGĐ sở NN & PTNT phát biểu ý kiến bắt đầu cuộc họp
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Hình 2: Ông Phạm Ngọc Nam – Phó TGĐ công ty KTCTTL Bình Thuận phát biểu ý kiến
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Hình 3:PCT xã Thuận Hòa – Lê Thị Hòa phát biểu ý kiến
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Hình 4:PCT xã Hàm Trí – Lê Thanh An phát biểu ý kiến
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Hình 5:PCT xã Hàm Hiệp – Thái Đức Khiết phát biểu ý kiến tại cuộc họp
	[image: image100.jpg]



Hình 6: PCT xã Hàm Chính – Huỳnh Văn Tiến phát biểu ý kiến tại cuộc họp
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Hình 7: Đ/c Trần Đăng Thụ - chuyên viên phòng NN & PTNT huyện Hàm Thuận Bắc phát biểu ý kiến
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Hình 8: Đ/c Nguyễn Văn Tám – Trưởng phòng TNMT – sở TNMT tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến
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Hình 9: Đ/c Nguyễn Minh Duy – đại diện sở Xây dựng phát biểu ý kiến tại cuộc họp
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Hình 10: Đc Võ Ngọc Hùng – PCT UBND phường Phú Hài phát biểu ý kiến tại cuộc họp
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Hình 11: Họp tham vấn tại xã Thuận Hòa – HTB
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Hình 12: Họp tham vấn tại xã Thuận Hòa – HTB
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Hình 13: Họp tham vấn tại trụ sở UBND xã Hàm Thắng
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Hình 14: Họp tham vấn tại TT Ma Lâm –HTB 
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Hình 15: Họp thâm vấn cộng đồng tại trụ sở UBND TT Ma Lâm – Huyện Hàm Thuận Bắc
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Hình 16: Họp tham vấn cộng đồng tại trụ sở UBND xã Hàm Thắng – Huyện Hàm Thuận Bắc
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Hình 17: Họp tham vấn cộng đồng tại trụ sở UBND xã Hàm Thắng 
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Hình 18: Họp tham vấn cộng đồng tại trụ sở UBND phường Phú Hài – tp Phan Thiết, 
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Hình 19: Họp tham vấn cộng đồng tại trụ sở UBND xã Hàm Trí – Hàm Thuận Bắc
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Hình 20: Họp tham vấn cộng đồng tại trụ sở UBND phường Phú Hài – tp Phan Thiết


2. Một số hình ảnh lấy mẫu môi trường
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Hình 21: Lấy mẫu nước tại đoạn cuối sông Cái – phường Phú Hài – tp Phan Thiết
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Hình 22: Lấy mẫu nước tại kênh dẫn nước sau trạm quản lý hồ Sông Quao
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Hình 23: Lấy mẫu nước trên Kênh chính Sông Quao
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Hình 24: Lấy mẫu nước tại đập Kim Long


3. Một số hình ảnh trong vùng dự án Hồ Sông Quao
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Hình 25: Tràn xả lũ hồ Sông Quao
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Hình 26: Thượng lưu hồ Sông Quao
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Hình 27: Đường lên hồ sông Quao
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Hình 28: Hạ lưu hồ sông Quao
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Hình 29: Sông Cái – Đoạn chảy qua phường Phú Hài
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Hình 30: Một đoạn sông Cái chảy qua xã Hàm Chính
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Hình 31: Ruộng lúa của người dân ở TT Ma Lâm
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Hình 32: Ruộng lúa và thanh long của người dân xã Hàm Trí


PHỤ LỤC B – XÃ HỘI
Phụ lục B1- Phương pháp luận
1.1. Phương pháp thực hiện và cỡ mẫu

1.1.1. Phương pháp thu thập tài liệu
· Nghiên cứu, phân tích chính sách về tái định cư không tự nguyện của nhà tài trợ; 

· Tổng hợp kết quả làm việc trong quá trình chuẩn bị dự án của các bên liên quan; 

· Các báo cáo nghiên cứu khả thi, các đề xuất dự án của các địa phương, các tài liệu về các tiểu dự án đã được chuẩn bị; 

· Báo cáo  phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các văn bản hiện hành có liên quan; 

· Các tài liệu sẵn có về phong tục tập quán, thói quen của người dân địa phương,..
1.1.2. Phương pháp điều tra thực địa
Nghiên cứu thực địa tại địa bàn thực hiện TDA, phỏng vấn bảng hỏi cá nhân đối với các hộ dân trong khu vực thực hiện TDA, kết hợp với phương pháp quan sát thực địa và thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu với các cấp lãnh đạo địa phương, đại diện cho nhóm các hộ BAH và nhóm các hộ phải di dời. Hoạt động này giúp thu thập được các thông tin tổng quan về tình hình kinh tế - xã hội, các đặc trưng kinh tế - xã hội của người dân/địa phương , làm cơ sở để đề xuất các giải pháp phù hợp trong giảm thiểu các tác động bất lợi trực tiếp và gián tiếp của dự án.

· Khảo sát kinh tế - xã hội cấp hộ gia đình bằng bảng hỏi định lượng:

Dựa trên danh sách các hộ bị ảnh hưởng (BAH) đã được thống kê, tư vấn địa phương đến từng hộ để phỏng vấn thu thập thông tin. Bên cạnh những câu hỏi được thiết kế phương án trả lời sẵn có, sẽ có những câu hỏi mở để lấy thêm ý kiến, đồng thời phục vụ cho công tác đánh giá và kiểm chứng mức độ tin cậy của thông tin, xem xét các nhu cầu hỗ trợ, phục hồi sinh kế và các rủi ro khi buộc phải di dời. 
· Cách chọn mẫu điều tra phỏng vấn hộ

Hồ chứa nước sông Quao có phạm vi tác động tới 6 xã và 01 phường thuộc huyện Hàm Thuận Bắc bao gồm: 

	 Tên xã 
	DT đất tự nhiên (ha)
	Dân số (người)
	Tổng số hộ

	Thuận Hòa
	10549
	6.319
	1.538

	Hàm Trí
	6532.7
	8.859
	2.091

	Ma Lâm
	1696.9
	14.124
	3.272

	Hàm Chính
	4543
	14.763
	3.426

	Hàm Thắng
	1820.9
	18.598
	4.647

	Phú Long
	2550
	16.950
	4.120

	Phường Phú Hài
	12123
	13.637
	3.006

	Tổng cộng
	39815.5
	93.250
	22.100


(nguồn tài liệu thống kế năm 2013)

Theo hướng dẫn cách chọn mẫu và xác định phạm vi nghiên cứu của Tư vấn xã hội Trung ương, nhóm tư vấn xã hội của TDA đã tiến hành sàng lọc xã hội, tham vấn địa phương và tổ chức chọn mẫu để khảo sát là 151 hộ gia đình với 18 hộ BAH tái định cư (điều tra kinh tế xã hội kết hợp thống kê thiệt hại sơ bộ) và 133 hộ khác hưởng lợi và ảnh hưởng xả lũ bởi dự án (điều tra kinh tế xã hội), 73 hộ tại xã Hàm Trí và 60 hộ xã Thuận Hòa. Trong số 18 hộ bị ảnh hưởng tái định cư của dự án có 10 hộ mất nhà cửa phải di dời và 8 hộ mất đất sản xuất.

· Phỏng vấn sâu

- Thành phần phỏng vấn  bao gồm:

- Thành viên PMUs, Ban đền bù thành phố, thị xã, huyện;

- Cán bộ chính quyền địa phương;

- Cán bộ các đoàn thể địa phương;

- Đại diện hộ bị ảnh hưởng, các hộ bị hưởng lợi trực tiếp, gián tiếp.

· Thảo luận nhóm (TLN)

Tư vấn đã làm việc với cán bộ lãnh đạo địa phương trên địa bàn thực hiện tiểu dự án để lên kế hoạch TLN trọng điểm. Mỗi nhóm khoảng từ 5 - 8 người. Người được mời tham gia TLN được chọn từ đại diện các Hội đoàn thể địa phương, các hộ gia đình với các tiêu chí: hộ bị ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp), hộ có phụ nữ làm chủ hộ, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người già, tàn tật, gia đình chính sách...), hộ dân tộc thiểu số sinh sống trong khu vực dự án.. 

· Quan sát
Tư vấn đã  tham quan thực địa, chụp ảnh hiện trạng và trao đổi với người dân, làm rõ các kết quả trong các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm làm minh chứng cho kết quả đánh giá.

· Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia (PRA)

Kế hoạch hành động Tái định cư (RAP) và kế hoạch Phát triển dân tộc thiểu số, Tư vấn sử dụng các công cụ đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia để giúp cho cộng đồng dễ dàng xác định được các vấn đề cần tập trung ưu tiên giải quyết liên quan tới nâng cao nhận thức về mục tiêu, các tác động tích cực, tiêu cực tiềm tàng của dự án.

Công tác khảo sát định tính bao gồm các cuộc phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, họp tham vấn với các đối tượng được chọn như trong bảng dưới đây.

	Đối tượng
	Phỏng vấn sâu
	Thảo luận nhóm
	Tham vấn

	Hộ bị ảnh hưởng (trực tiếp, gián tiếp)
	03
	02
	

	Hộ bị di dời nhà cửa (nếu có)
	03
	
	

	Hộ dân tộc thiểu số (nếucó)
	04
	02
	

	Cán bộ quản lý, vận hành công trình
	02
	 
	

	Lãnh đạo địa phương
	03
	 
	

	Các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng thôn
	 
	02
	 

	Cán bộ phụ trách thủy lợi (xã)
	02
	 
	

	Cơ quan quản lý NN về nông nghiệp, thủy lợi của địa phương (Sở, Phòng)
	01
	 
	01

	Tổng số
	 18
	06 
	 01


Phụ lục B2- Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng
1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng

Các hoạt động của TDA sẽ phát sinh các nguồn tác động đến chất lượng môi trường xung quanh: môi trường không khí, nước, đất, ngoài ra có thể phát sinh các dịch bệnh, tất cả các yếu tố trên sẽ tác động trực tiếp đên 220 công nhân, toàn bộ dân cư xung quanh khu vực dự án và các hộ dân dọc theo các tuyến đường vận chuyển. Hệ quả của các tác động dẫn đên gia tăng tai nạn nghề nghiệp, tai nạn giao thông, các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đường ruột, mắt và dịch bệnh. 

Các hộ dân sống gần khu vực thi công và công nhân sẽ trực tiếp, tiếp xúc các nguồn gây ô nhiễm, gây bệnh từ các hoạt động của dự án, mặc dù TDA có các biện pháp hạn chế các ô nhiễm như bụi, khí thải, nước thải, dịch bệnh nhưng có những tác động tiềm ẩn, tích lũy chúng ta không nhìn thấy ngay, cần có biện pháp phát hiện sớm các bệnh và nguồn gây ra. Kế hoạch chỉ ra các biện pháp giảm thiểu và ngăn chặn các tác động trên.

2. Mục tiêu

Kiểm soát ngăn ngừa các dịch bệnh, nâng cao nhận thức của người dân và công nhân để tự bản thân có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe chính mình, giúp người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ y tế sẵn có. Tổ chức khám chữa bệnh thường xuyên nhằm phát hiện sớm các bệnh do tác động TDA, xây dựng phương án xử lý các sự cố liên quan đến dịch bệnh, tai nạn lao động và giao thông.

3. Biện pháp và nội dung quản lý sức khỏe cộng đồng

· Tập huấn nâng cao hiểu biết, phòng chống các tác động đến sức khỏe: 

· Khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân và người dân khu vực TDA

· Phương án giảm thiểu các tác động đến sức khỏe cộng đồng

· Phương án phòng và xử lý dịch bệnh

4. Vai trò và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Sở Nông nghiệp PTNN/ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình thuận:

· Chịu trách nhiệm cùng Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình thuận phối hợp các ban ngành xây dựng các tài liệu tập huấn an toàn sức khỏe cộng đồng

· Phối hợp các cấp chính quyền đoàn thể xã Hàm Trí và Thuận Hòa: Chính quyền địa phương, Mặt trân Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, đại diện thôn xóm tổ chức các hoạt động tuyên truyền an toàn sức khỏe.

Sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hàm Thuận Bắc

· Thực hiện đào tạo nâng cao kiến thức cho các cấp cơ sở, nhà thầu, người dân về biện phòng chống, biện pháp xử lý các tác động và dịch bệnh.

· Kiểm tra kiểm soát quá trình khám chữa bệnh

· Chỉ đạo kịp thời khi xuất hiện dịch, giải quyết các sự cố liên quan đên sức khỏe cộng đồng

Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức xã hội

· Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác an toàn sức khỏe phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, sở Y tế, Trung tâm Y tế Dự phòng khi xuất hiện dịch

Trạm y tế: Xây dựng kế hoạch khám chữa bệnh, hường dẫn xử lý ô nhiễm nguồn nước, phòng dịch và xử lý khi có dịch
5. Kế hoạch và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng được tổ chức thực hiện cả 3 giai đoạn của tiểu dự án và được kéo dài 6 tháng giai đoạn vận hành.

Bảng B2-1 Kế hoạch thực hiện “Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng”

	TT
	Giải pháp
	Nội dung thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện
	Kinh phí thực hiện
	Thời gian

	1
	Tập huấn nâng cao hiểu biết, phòng chống các tác động đến sức khỏe


	- Nhận diện các tác động từ môi trường không khí, nước, an toàn thực phẩm

- Biện pháp phòng tránh các tác động đến sức khỏe khi gặp phải (sử dụng khẩu trang khi đi vào khu vực bị ảnh hưởng, xử lý nguồn nước bằng phèn và cloramin B khử trùng…

- Vệ sinh khu vực hộ gia đình, chuồng trại chăn nuôi.
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hàm Thuận Bắc trạm y tế xã/phường, nhà thầu thi công
	15.000.000 triệu
	2 đợt vào đầu dự án và giữa giai đoạn thi công

	2
	Khám chữa bệnh định kỳ cho công nhân và người dân khu vực TDA
	- Tổ chức kiểm tra sức khỏe cho công nhân 3 tháng/lần, người dân thuộc vùng bị ảnh hưởng 6 tháng/lần

- Các bệnh liên quan đến hô hấp, đường ruột, mắt, tham vấn những người bị ảnh hưởng môi trường trong quá trình khám

- Tư vấn hoặc xử lý khi phát hiện sự bất thường liên quan đến tác động của TDA (thông báo kịp thời cho chính quyền và đơn vị chức năng)
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hàm Thuận Bắc trạm y tế xã/phường, nhà thầu thi công
	Ngân sách của huyện Hàm Thuận Bắc
	3 tháng 1 lần tính từ thời gian bắt đầu thi  công đến sau khi đi vào vận hành 6 tháng

	3
	Phương án giảm thiểu các tác động đến sức khỏe cộng đồng
	- Cán bộ y tế xã/phường thường xuyên giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu của đơn vị thi công

- Xử lý kịp thời các tai nạn lao động, giao thông

- Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em, bà mẹ mang thai đầy đủ
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hàm Thuận Bắc, trạm y tế xã/phường, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, nhà thầu thi công
	Ngân sách huyện Hàm Thuận Bắc, nhà thầu thi công
	Liên tục đầy đủ trong thời gian xây dựng dự án

	4
	Phương án phòng và xử lý dịch bệnh
	- Phun phòng chống ruồi, muỗi tại khu vực dự án và các hộ dân xung quanh 3tháng/lần

- Hướng dẫn vệ sinh các nguồn nước, hướng dẫn sử dụng cloramin B xử lý sơ bộ nguồn nước thải trên công trường và hộ gia đình hàng ngày

- Khi xuất hiện dịch, khoanh vùng dịch, cách ly các đối tượng nhiễm bệnh, và phun khủ trùng vùng bằng cloramin B
	Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở y tế BQLDA, Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Hàm Thuận Bắc, trạm y tế xã/phường, hội phụ nữ, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, nhà thầu thi công
	Ngân sách của tỉnh Bình Thuận (sở Y tế), nhà thầu thi công
	Thường trực xuốt quá trình dự án (18 tháng)


Phụ lục B3- Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia

1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch truyền thông

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Sông Quao, tỉnh Bình Thuận” được triển khai sẽ có các tác động: (i) tác động tích cực, đảm bảo ổn định lâu dài giảm nguy cơ thiệt hại cho vùng hạ du, phát huy được nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả khai thác của công trình, phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước của lưu vực Sông Quao: Đảm bảo an toàn cho vùng hạ lưu hồ Sông Quao khi mưa lũ đặc biệt là 7 xã, phường nằm dọc tuyến xả lũ của hồ Sông Quao bao gồm các xã Thuận Hòa, Hàm Chính, Hàm Thắng, Hàm Trí, TT Phú Long, TT Ma Lâm và phường Phú Hài – Tp Phan Thiết với khoảng 39.815 ha; Đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho thành phố Phan Thiết. Cấp nước cho nhà máy nước Phan Thiết với mức 20.000m3/ngày đêm; (ii) tác động tiêu cực, Phải di dời 18 hộ BAH (77 người) ở xã Thuận Hòa với tổng diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng là 162.000m2 và 2.332m2 đất thổ cư để trả lại hành lang bảo vệ công trình. Trong đó có 10 hộ phải di dời nhà, 3 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương (1 hộ nghèo, 2 hộ gia đình neo đơn), ảnh hưởng đến kinh tế hộ gia đình, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng trong quá trình xây dựng, tác động bình đẳng giới…

Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng được thực hiện xuyên suốt từ lúc lập dự án đầu tư đến khi Dự án đi vào vận hành, giúp cho cộng đồng địa phương và các cấp quản lý hiểu và hình dung được toàn bộ các tác động tích cực, tiêu cực nhằm đưa ra các giải pháp hỗ trợ và giảm thiểu các tác động đến môi trường tự nhiên và xã hội. Đặc biệt các đối tượng dễ bị ảnh hưởng: trẻ em, người già, phụ nữ và các hệ sinh thái nhạy cảm…

Thông tin từ kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng giúp cho các nhà quản lý, chính quyền địa phương, đơn vị giám sát, chóng đưa ra các quyết định hay thay đổi kịp thời các quyết định hoặc kế hoạch cho phù hợp trong suốt quá trình thực hiện dự án.

2. Mục tiêu

Công bố thông tin TDA, cung cấp tất cả tài liệu các kế hoạch hành động đến chính quyền các cấp, tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân thuộc khu vực TDA. Xin ý kiến cồng đồng địa phương, các tổ chức đoàn thể đối với các kế hoạch sẽ được thực hiện cho mỗi gia đoạn của Dự án. Các thông tin phản hồi giúp cho chủ đầu tư và các cấp quan lý hoàn thiện các kế hoạch đáp ứng được nhu cầu thực tiễn trước khi đưa triển khai các kế hoạch hành động.

3. Nội dung thông tin truyền thông, tham vấn cộng đồng

· Các thông tin về TDA và những chính sách về quyền lợi sẽ được Ban QLDA phổ biến tới người dân

· Kế hoạch quản lý môi trường và xã hội: (i) BQLDA cùng đơn vị tư vấn cung phổ biến thông tin tác động, các biện pháp, kế hoạch giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường - xã hội; (ii) tham vấn, xin ý kiến chính quyền tổ chức xã hội, đoàn thể, thôn, xóm người dân xung quanh khu vực dự án.

· Kế hoạch hành động tái định cư: Cung cấp thông tin thu hồi đất, tái định cư, khung áp giá đền bù, chính sách hỗ trợ của TDA và quy định của Tỉnh Quảng Bình đến chính quyền các cấp, người dân bị ảnh hưởng

· Kế hoạch hành động giới: cung cấp thông tin bình đẳng giới đến chính quyền tổ chức xã hội, đoàn thể, thôn, xóm người dân xung quanh khu vực TDA.

· Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng: thông tin đối với các giải pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh, khám chữa chữa bệnh định kỳ, biện pháp xử lý khi có dịch.

· An ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội: thông tin quy định pháp luật, giáo dục pháp luật cho công nhân, người dân xung quanh khu vực TDA.

· An toàn đập: phổ biến các kế hoạch khi xảy ra sự cố an toàn đập trong quá trình thi công và mùa mưa lũ.

· Vận hành khai thác và xả lũ: cung cấp thông tin, kế hoạch xả lũ chi tiết cho các người dân xung quanh khu vực dự án và vùng hạ lưu đập, phương án bảo vệ an toàn cho nguòi dân, các công trình sau và hạ lưu đập.

4. Hình thức truyền thông, tham vấn cộng đồng

Để tổ chức hoạt động truyền thông có hiệu quả, cần phải hiêủ sự truyền trông hoạt động như thế nào, nắm được những yếu tố cơ bản của quá trình truyền thông và mối quan hệ công chúng của chúng.
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Sơ đồ B3-1: Các phần tử của quá trình truyền thông
· Họp phổ biến thông tin chính quyền, tổ chức xã hội, đoàn thể, người dân khu vực TDA (xã Thuận Đức, phường Đồng Sơn);

· Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, bảng tin xã và thôn xóm;

· Phát hành tờ rơi, bảng hỏi tham vấn đến chính quyền, đoàn thể, người dân khu vực TDA;

· Thông qua sinh hoạt của các loại hình đoàn thể, câu lạc bộ;

· Đào tạo, tập huấn…

· Các hình thức thông tin, truyền thông khác.

5. Vai trò và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cấp hồ Sông Quao, tỉnh Bình Thuận” thuộc dự án “Sửa chữa nâng cao an toàn đập” Sở Nông nghiệp PTNN thay mặt UBND tỉnh Bình Thuận làm chủ đầu tư, và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Bình Thuận là đơn vị thực hiện dự án. 

Sở Nông nghiệp PTNN/ BQLDA:

· Chịu trách nhiệm xây dựng các tài liệu nguồn cho kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng, tham gia

· Phối hợp các cấp chính quyền đoàn thể xã Thuận Hòa và Hàm Trí: Chính quyền địa phương, Mặt trân Tổ quốc, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, đại diện thôn xóm tổ chức các hoạt động tuyên truyền các nội dung kế hoạch cần được thực hiện cho TDA.

Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức xã hội

· Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức các nội dung thông tin, truyền thông, tham vấn cộng đồng tham gia

· Chỉ đạo các cơ quan thông tin, tuyên truyền ở địa phương dành thời lượng thích hợp cho việc thông tin, tuyên truyền các kế hoạch và các tác động của TDA  

Ban giải phóng mặt bằng

· Cung cấp thông tin thu hồi đất, tái định cư, khung áp giá đền bù, chính sách hỗ trợ của TDA và quy định của Tỉnh Quảng Bình đến chính quyền các cấp, người dân bị ảnh hưởng

Trạm y tế: phổ biến thông tin đối với các giải pháp, kế hoạch phòng chống dịch bệnh, khám chữa chữa bệnh định kỳ, biện pháp khi có dịch.

6. Kế hoạch thực hiện

Kế hoạch truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia được thực hiện theo các giai đoạn của TDA, đưa thông tin đầy đủ đến  người dân và các cấp chính quyền.

Đánh giá giám sát: BQLDA lập báo cáo giám sát kế hoạch truyền thông, tham vấn cồng đồng có sự tham gia nhằm kiểm soát các nội dung truyền thông, tổng hợp các thông tin phản hồi từ các đơn vị tư vấn giám sát, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội, đoàn thể và người dân để bổ xung hay sửa đổi các chính sách, các biện pháp thực hiện của các kế hoạch quan lý cho phù hợp với mỗi giai đoạn của TDA.

7. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện của kế hoạch này được lồng ghép trong các kế hoạch khác (nội dung truyền thông và phương pháp truyền thông sẽ được các Kế hoạch khác tiếp thu và xây dựng. Kế hoạch quản lý xã hội đầu mối chủ trì các kế hoạch liên quan đến xã hội. Kinh phí giai đoạn này tập trung chủ yếu cho truyền thanh và tổ chức thưc hiện, kinh phí dự kiến thực hiện 100.000 triệu (năm mươi triệu đồng) trong 24 tháng.

Bảng B3-1 Kế hoạch thực hiện truyền thông, tham vấn cộng đồng có sự tham gia

	TT
	Giai đoạn
	Nội dung truyền thông, thâm vấn
	Hình thức chuyền thông
	Trách nhiệm thực hiện
	Đối tượng tiếp nhận
	Ghi chú

	1
	Giai đoạn chuẩn bị tiểu dự án
	Phổ biến thông tin tham vấn các cấp chính quyền đối với tiểu Dự án: Quy mô, loại hình đầu tư, các công trình chính, phạm vi ảnh hưởng, lợi ích TDA
	Họp chính quyền các cấp, tổ chức đoàn thể
	Sở Nông nghiệp và PTNT, BQLDA
	UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Kế hoạch đầu tư, Sở tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Chính quyền xã Thuận Hòa, Hàm Trí
	

	
	
	Phổ biến thông tin chính sách, khung áp giá của TDA, trình dự thảo bản kế hoạch hành động tái định cư
	Họp, phát tờ rơi, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn lập kế hoạch hành động tái định cư
	UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Chính quyền xã Thuận Hòa, Hàm Trí, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 133 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện 2 lần: chuẩn bị và trình dự thảo kế hoạch hành động tái định cư

	
	
	Phổ biến thông tin dự án, trình dự thảo bản Báo cáo  ESIA, ESMP, kế hoạch giới, sức khỏe cộng đồng, truyền thông, …
	Họp, phát tờ rơi, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA phối hợp đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn lập ESIA
	UBND huyện Hàm Thuận Bắc, Chính quyền xã Thuận Hòa, Hàm Trí, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 133 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện 2 lần: chuẩn bị và trình dự thảo kế hoạch hành động tái định cư

	
	
	Đền bù tái định cư
	Họp phổ biến thông tin đo đạc kiểm đếm, áp giá đền bù, niêm yết thông tin bảng tin của xã/phường và thôn/tổ dân phố
	BQLDA phối hợp Ban giải phóng mặt bằng
	UBND xã Thuận Hòa, Hàm Trí, mặt trận tổ quốc, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường và 18 hộ bị ảnh hưởng thu hồi đất
	Thực hiện theo báo cáo Hành động Tái Đinh cư

	2
	Giai đoạn thi công xây dựng và vận hành
	Kê hoạch hành động giới
	Họp, phát tờ rơi, truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA, Tư vấn giám sát xã hội 
	UBND xã Thuận Hòa, Hàm Trí, mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 133 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện trong 3 giai đoạn TDA

	
	
	Kế hoạch quản lý sức khỏe cộng đồng
	Họp, phát tờ rơi, truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	
	
	

	
	
	Kế hoạch quản lý xã hội
	Họp, phát tờ rơi, truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	
	
	

	
	
	Kế hoạch quản lý môi trường
	Họp, phát tờ rơi, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi
	BQLDA, Tư vấn giám sát môi trường
	Sở Tài nguyên và Môi trường UBND xã Thuận Hòa, Hàm Trí, mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 133 hộ dân thuộc khu vực dự án
	Thực hiện trong 3 giai đoạn TDA

	
	
	An ninh trật tự, tệ nạn xã hội
	Truyền thanh cơ sở, phiếu tham vấn chính quyền các cấp, các hộ dân BAH xung quanh khu vực TDA, vùng hưởng lợi, công nhân thi công
	BQLDA, nhà thầu thi công

BQLDA, nhà thầu thi công
	UBND xã Thuận Hòa, Hàm Trí, công an xã/phường mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường, 
	

	
	
	An toàn giao thông, PCCC
	
	
	UBND xã Thuận Hòa, Hàm Trí, công an xã/phường mặt trận tổ quốc, trạm y tế, hội phụ nữ, hội nông dân, địa chính xã/phường,
	Giai đoạn thi công


Phụ lục B4- Kế hoạch hành động giới

4.1 Nguyên tắc xây dựng bản kế hoạch hành động giới
· Cơ hội dự án và chia sẻ lợi ích bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới;

· Các biện pháp có hệ thống nhằm giảm sự bất bình đẳng giới ở vùng dự án trong những hoạt động liên quan đến sửa chữa, nâng cao an toàn đập, hồ chứa;

· Phương pháp tiếp cận mục tiêu cho những đối tượng phụ nữ nghèo;

· Thu thập dữ liệu phân tích về giới bao gồm hoạt động giám sát và đánh giá do các bên tham gia thiết kế;

· Tạo điều kiện cho một môi trường thuận lợi để hỗ trợ việc xây dựng năng lực và sự tham gia của của phụ nữ vào tất cả  các giai đoạn hoạt động của dự án về giới ngoài kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số;

· Tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các cơ quan ra quyết định ở tất cả các cấp.

4.2 Cơ sở xây dựng bản kế hoạch hành động giới
· Các văn bản luật pháp của Việt Nam và chính sách của nhà tài trợ;
· Kết quả đánh giá vấn đề giới trên địa bàn thực hiện dự án;
· Các hoạt động cụ thể trong việc thực hiện các hợp phần của dự án.
4.3 Đầu ra của bản kế hoạch
· Nâng cao nhận thức giới cho lãnh đạo chính quyền địa phương và người dân địa phương;

· Nâng cao nhận thức của người dân địa phương bao gồm cả nam và nữ về những tác động tích cực và tiêu cực của dự án;

· Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ (có ít nhất 30%) trong ban giám sát cộng đồng;

· Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ (có ít nhất 30%) trong các hoạt động tham vấn của dự án;

· Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ, nam giới trên địa bàn trong các hoạt động truyền thông nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực của dự án;

· Đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận, hưởng lợi cho phụ nữ và nam giới trong cộng đồng đối với các chương trình nhằm giảm thiểu sự tác động bất lợi đến sức khỏe trong quá trình thi công dự án;

· Đảm bảo sự bình đẳng về cơ hội tiếp cận, hưởng lợi cho phụ nữ và nam giới trong các chương trình hỗ trợ sinh kế, đặc biệt là nhóm phụ nữ đơn thân, phụ nữ nghèo, phụ nữ là người dân tộc thiểu số.

4.4 Kế hoạch hành động giới
	Hoạt động
	Mục tiêu
	Trách nhiệm
	Cập nhật tiến độ

	Hợp phần 1: Khôi phục an toàn đập

	(i) Thiết kế chi tiết, giám sát và kiểm soát chất lượng của việc cải tạo công trình đối với các đập được ưu tiên và cơ sở hạ tầng liên quan
	- Cần công bố công khai thông tin về dự án cho người dân địa phương, trong đó bao gồm bản vẽ thiết kế chi tiết khu vực thi công, thời gian thi công....Cần đảm bảo rằng thông tin đến được với phụ nữ và các nhóm yếu thế;
- Thành lập ban giám sát cộng đồng, trong đó đảm bảo có ít nhất 30% thành viên là phụ nữ;
- Tổ chức tập huấn về giám sát cộng đồng trong thực hiện các công trình thủy lợi cho các Ban giám sát cộng đồng, đảm bảo có ít nhất 30% học viên là phụ nữ;
- Đánh giá được các rủi ro về kinh tế, xã hội,vấn đề vệ sinh môi trường, sức khỏe và an toàn xã hội đối với người dân nam và nữ trên địa bàn; Việc đánh giá phải được thực hiện dựa trên sự tham gia của người dân nam và nữ trên địa bàn, trong đó đảm bảo tối thiểu 30% phụ nữ tham gia;
- Tổ chức các đợt tuyên truyền, tập huấn, nâng cao nhận thức cho người dân về các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình thi công dự án, đảm bảo tối thiểu có 30% phụ nữ được tham gia tập huấn.
	PMU/Tư vấn điều phối dự án sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều khoản này sẽ được ghi trong hợp đồng; cán bộ xã sẽ trình nhà thầu danh sách những người muốn làm việc cho dự án;
Các cán bộ xã có trách nhiệm đảm bảo việc đạt được mục tiêu đề ra;
Hội phụ nữ xã cũng có trách nhiệm đảm bảo tỷ lệ phụ nữ tham gia vào các hoạt động của dự án
	Trong thời gian xây dựng

	(ii) Cải tạo công trình, bao gồm cả công trình xây dựng, công trình thủy-cơ khí và lắp đặt thiết bị thủy văn và giám sát an toàn
	-Các nhà thầu sẽ phải ưu tiên sử dụng lao động phổ thông (Thông qua hợp đồng phụ); tối thiểu phải có 30% tổng số lao động là lao động phổ thông tại địa phương;
-Trong số 30% lao động địa phương, ưu tiên cho các lao động nữ chưa có tay nghề; Lao động nam và nữ  sẽ nhận được tiền công lao động như nhau cho cùng một loại công việc;
-Các nhà thầu không được thuê lao động trẻ em; 
-Những người dân mong muốn làm việc cho dự án sẽ ghi tên của họ vào danh sách của thôn/bản. Trưởng thôn và cán bộ xã sẽ cung cấp danh sách này cho nhà thầu, nhà thầu sẽ lựa chọn trên cơ sở ưu tiên hộ nghèo, hộ dễ bị tổn thương, phụ nữ và người dân tộc thiểu số
	PMU/Tư vấn điều phối dự án sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều khoản này sẽ được ghi trong hợp đồng; cán bộ xã sẽ trình nhà thầu danh sách những người muốn làm việc cho dự án;
Các cán bộ xã có trách nhiệm đảm bảo việc đạt được mục tiêu đề ra;
Hội phụ nữ xã cũng có trách nhiệm đảm bảo về việc phụ nữ được có việc làm đúng theo nguyện vọng
	Trong thời gian xây dựng

	(iii) Lập Kế hoạch Vận hành và Bảo dưỡng và Kế hoạch Sẵn sàng ứng phó khẩn cấp
	-Tham vấn với cộng đồng địa phương trước, trong và sau khi lập bản kế hoạch, đảm bảo có ít nhất 30% phụ nữ được tham gia trong quá trình tham vấn;
-Trong các bản kế hoạch cần liệt kê danh sách các nhóm đối tượng yếu thế, phụ nữ đơn thân và đảm bảo rằng sẽ đảm bảo tối thiếu các nguy cơ rủi ro trong quá trình vận hành đối với các nhóm đối tượng trên.
	PMU/Tư vấn điều phối dự án sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều khoản này sẽ được ghi trong hợp đồng; cán bộ xã sẽ trình nhà thầu danh sách những người muốn làm việc cho dự án;
Các cán bộ xã có trách nhiệm đảm bảo việc đạt được mục tiêu đề ra;
Hội phụ nữ xã cũng có trách nhiệm xem xét, giám sát các bản kế hoạch nhằm đảm bảo cho các nhóm đối tượng yếu thế giảm thiểu nguy cơ bị tổn thương.
	Trong thời gian xây dựng

	(iv)Thông qua danh sách kiểm tra đã được tiêu chuẩn hóa đối với các đập do cộng đồng quản lý.  

	-Cần đảm bảo có 30% phụ nữ trong Ban quản lý dự án ở cấp cơ sở và tại cộng đồng
	Các cán bộ xã có trách nhiệm đảm bảo việc đạt được mục tiêu đề ra.
Hội phụ nữ xã cũng có trách nhiệm đảm bảo về tỷ lệ phụ nữ tham gia vào Ban quản lý dự án cấp cơ sở và tại cộng đồng
	Trong thời gian xây dựng

	Hợp phần 2: Quy hoạch và Quản lý an toàn đập

	Nâng cao năng lực, kế hoạch vận hành hồ đập tổng hợp toàn lưu vực, kế hoạch sẵn sàng ứng phó khẩn cấp kể cả phân tích vỡ đập, lập bản đồ lũ hạ lưu và thiết lập các điểm mốc, nâng cao nhận thức và huấn luyện sơ tán cho các cộng đồng địa phương sinh sống dưới hạ lưu.
	-Lập sơ đồ và danh sách các hộ bị ảnh hưởng bởi quá trình vận hành hồ, đập, trong đó cần đánh dấu các hộ là người dân tộc thiểu số, hộ gia đình của phụ nữ đơn thân, người già, trẻ em....;
-Tập huấn, truyền thông nâng cao nhận thức và tổ chức huấn luyện cho cộng đồng địa phương khu vực hạ lưu, trong đó cần đảm bảo có ít nhất 50% phụ nữ được tham gia tập huấn, truyền thông;
	PMU/Tư vấn điều phối dự án sẽ có trách nhiệm đảm bảo những điều khoản này sẽ được ghi trong hợp đồng; cán bộ xã sẽ trình nhà thầu danh sách những người muốn làm việc cho dự án;
Các cán bộ chính quyền và Hội phụ nữ xã có trách nhiệm đảm bảo việc đạt được mục tiêu đề ra.

	Trong thời gian xây dựng

	Hợp phần 3: Hỗ trợ quản lý dự án
	-Tổ chức các hoạt động tập huấn về giới nhằm nâng cao nhận thức giới cho các Ban quản lý dự án các cấp; Lãnh đạo các ban/ngành của địa phương; Các cán bộ cộng đồng; Và người dân địa phương.
	PMU, nhà thầu và tư vấn của dự án phối hợp tổ chức thực hiện
	Trong thời gian xây dựng

	Hợp phần 4: Dự phòng thiên tai
	-Tổ chức tập huấn về những biện pháp giảm thiểu rủi ro do thiên tai cho các Ban quản lý dự án các cấp, chính quyền địa phương, cán bộ cộng đồng và người dân địa phương, đảm bảo tối thiểu có 30% phụ nữ được tham gia tập huấn 
	PMU, nhà thầu, chính quyền địa phương và tư vấn của dự án phối hợp tổ chức thực hiện
	Trong thời gian xây dựng


5. Giám sát và đánh giá

5.1. Các nguyên tắc
· Do số hộ BAH của dự án không lớn nên việc giám sát sẽ do PPMU và CPMU (giám sát nội bộ và báo cáo tiến độ).
· Dự án sẽ đảm bảo rằng đầy đủ số liệu tách biệt giới tính, và một kế hoạch giám sát được xây dựng và thực hiện để đo lường các rủi ro đã dự báo và xác minh rằng các lợi ích cho phụ nữ thông qua các chương trình xây dựng năng lực đang được thực hiện.

· Để thực hiện công việc này CPMU và PPMU với sự hỗ trợ từ các chuyên gia tư vấn về xã hội/giới, sẽ thiết lập và thực hiện một hệ thống quản lý hiệu quả. Hệ thống này sẽ cung cấp thông tin phản hồi về một số chỉ số để cho thấy rằng đang tránh được hoặc giảm nhẹ các rủi ro xã hội gắn liền với dự án một cách thích đáng.

· Giám sát được thực hiện dựa trên các chỉ số và chỉ tiêu; 

· BQLDA phối hợp chính quyền các cấp, tổ chức xã hội đoàn thể thuộc khu vực thực hiện dự án xây dựng báo cáo định kỳ kết quả thực hiện kế hoạch hành động giới;

· Rà soát lại kế hoạch hành động hàng năm và hiệu chỉnh cho phù hợp;

· Nhằm đảm bảo kế hoạch hành động giới được thực hiện một cách minh bạch, một cơ chế giám sát và đánh giá cần được thiết lập và triển khai cho tất cả các hợp phần của dự án trong suốt quá trình thực hiện dự án. 
5.2. Giám sát nội bộ

· Đảm bảo rằng tất cả các tác động tiêu cực của các tiểu dự án tới phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương khác được giảm thiểu, hạn chế, hoặc đền bù;

· Đảm bảo rằng các biện pháp tăng cường lợi ích và giảm thiểu tác động bất lợi được thực hiện một cách phù hợp;

· Xác định việc tham vấn rộng rãi, tham vấn trước, và tham vấn phổ biến thông tin cho cộng đồng, trong đó cần đảm bảo tỷ lệ phụ nữ, người dân tộc thiểu số và các nhóm dễ bị tổn thương khác được tham gia trong quá trình tham vấn;

Ban QLDA tỉnh sẽ thực hiện giám sát nội bộ hàng tháng. Tất cả các kết quả giám sát nội bộ phải được báo cáo lên CPMU và NHTG. Trên thực tế, giám sát nội bộ việc thực hiện GAP cần được kết hợp với giám sát nội bộ việc thực hiện RAP. Kết quả của cả hoạt động giám sát nên được đưa vào một báo cáo trình CPMU và NHTG xem xét.

6. Kinh phí 

	TT
	Các hoạt động
	Kinh phí (VND)

	1
	Công khai các thông tin liên quan đến dự án
	Cả 4 hợp phần
	5.000.000

	2
	Tổ chức tập huấn về giám sát cộng đồng trong thực hiện các công trình thủy lợi cho các Ban giám sát cộng đồng
	Hợp phần 1
	20.000.000

	3
	Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình thi công dự án, 
	Hợp phần 1
	5.000.000

	4
	Truyền thông nâng cao nhận thức và tổ chức huấn luyện cho cộng đồng địa phương khu vực hạ lưu về những rủi ro
	Hợp phần 2
	10.000.000

	5
	Tổ chức các hoạt động tập huấn về giới
	Hợp phần 3
	20.000.000

	6
	Tập huấn nâng cao năng lực quản lý tài chính hộ gia đình cho nhóm phụ nữ là người dân tộc thiểu số;

	Hợp phần 3
	20.000.000

	7
	Tập huấn khuyến nông kỹ thuật trồng cây thanh long cho phụ nữ và nam giới người dân tộc thiểu số (đảm bảo tối thiểu 30% phụ nữ tham gia)
	Hợp phần 3
	40.000.000

	8
	Tập huấn về những biện pháp giảm thiểu rủi ro do thiên tai cho các Ban quản lý dự án các cấp, chính quyền địa phương, cán bộ cộng đồng và người dân địa phương
	Hợp phần 4
	20.000.000

	Tổng:                                                                                                       140.000.000


Phụ lục B5: Mô tả hệ thống giải quyết khiếu nại                       
1 Yêu cầu của ngân hàng thế giới (chính sách OP 4.12)
Các khái niệm về quản lý rủi ro xã hội và các giấy phép hoạt động đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt động kinh doanh tại các thị trường. Quy mô chiến lược về môi trường và xã hội của tổ chức có thể đạt được hiệu quả nếu không có sự tham gia và phản hồi của nhóm người bị ảnh hưởng/hưởng lợi bởi các hoạt động của dự án. Một cơ chế để xác định mối quan tâm của cộng đồng tới các ảnh hưởng đó là cơ chế giải quyết khiếu nại khiếu kiện, cơ chế này là vấn đề quan trọng cốt lõi tạo điều kiện cho cộng đồng, các tổ chức cùng nhau tham gia vào các quá trình,  xác định các vấn đề và đề ra các giải pháp giải quyết vấn đề.

Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) là một yếu tố không thể thiếu trong quản lý dự án, nó dùng để tìm kiếm thông tin phản hồi từ đối tượng được hưởng lợi/ảnh hưởng và giải quyết khiếu nại về các hoạt động của dự án và thi hành. 

Chế giải quyết khiếu nại phải trở thành một bộ phận quan trọng cho tất cả các tiểu dự án, nó còn bao gồm các vấn đề chưa được xác định trong tái định cư không tự nguyện, cơ chế giải quyết được thành lập không được xác định trong RPF thì sẽ không được sử dụng để giải quyết các thắc mắc liên quan đến dự án. Một ban tiếp thu và phản hồi các ý kiến của cộng đồng tại cấp tỉnh sẽ được thành lập nhằm xử lý các vấn đề liên quan đến khiếu nại, khiếu kiện cảu người dân và chịu trách nhiệm giải thích cho người dân hiểu vấn đề, một số phản ảnh leien quan đến các hoạt động của TDA không thể làm rõ hoặc không có lời giải thích từ các cơ quan cấp tỉnh do các cơ quan này không đủ nguồn nhân lực và kiến thức sẽ được ban này làm thay. Ngoài ra, một cán bộ chuyên trách tại đơn vị quản lý đập địa phương sẽ chịu trách nhiệm tiếp thu và giải thích, trả lời các khiếu nại khiếu kiện của người dân, Cán bộ này sẽ thực hiện các công việc sau: 

· Tiếp nhận, ghi lại những vấn đề khiếu nại một cách kịp thời 

· Tiến hành sàng lọc sơ bộ về khiếu nại với mục đích phân loại ra những khiếu nại mà không liên quan tới dự án, xác định các phòng ban phù hợp giải quyết hoặc xem xét các khiếu nại hoặc chuyển chúng đi đến cơ phù hợp.

· Duy trì cơ sở dữ liệu khiếu nại và giám sát / theo dõi tình trạng của chúng

· Định kỳ thông báo cho người khiếu nại về tình trạng khiếu nại của họ, các vấn đề bồi thường hoặc làm rõ 

· Chuẩn bị báo cáo định kỳ về các khiếu nại, bao gồm cả các khiếu nại chưa xử lý cho ban quản lý dự án.

Để đảm bảo rằng các quy định trong cơ chế giải quyết khiếu nại khiếu kiện được tuân thủ trong mỗi tiểu dự án, chủ dự án (tức là đơn vị quản lý đập / hồ chứa địa phương) và các ban quản lý dự án cấp tỉnh sẽ áp dụng thủ tục cơ chế giải quyết khiếu nại khiếu kiện dựa trên mẫu tại phụ lục 8 -  Thủ tục giải quyết khiếu nại cho đơn vị QLDA cấp tỉnh. Các thủ tục được thông qua sẽ  được đi kèm với gói tài liệu của Tiểu dự án và được trình lên các đơn vị tương ứng của Bộ NN&PTNT để xem xét và chấp thuận

2 Phương pháp tiếp cận của IFC trong việc giải quyết khiếu nại khiếu kiện
Cơ chế giải quyết khiếu nại là một phần quan trọng của cách tiếp cận của IFC để thược hiện các yêu cầu lên quan đến sự tham gia cảu cộng đồng bởi khách hàng dưới các khung chính sách và nghĩa vụ về bền vững xã hội và môi trường. Nơi mà được dự đoán rằng một dự án mới hoặc các hoạt động của một tổ chức sẽ liên gây ra các nguy cơ và ảnh hưởng xấu đến cộng đồng xung quanh, khách hàng sẽ được yêu cầu thiết lập một cơ chế khiếu nại tiếp nhận và tạo điều kiện giải quyết các mối quan tâm về việc thực hiện môi trường và xã hội của các cộng đồng bị ảnh hưởng. Cơ chế khiếu nại cần được chú ý đến đến các rủi ro và tác động bất lợi của dự án, xác định mối quan tâm thời, sử dụng một quá trình dễ hiểu, minh bạch phù hợp với văn hóa, cộng đồng bị ảnh hưởng dễ dàng tiếp cận, công việc này là miễn phí, và không có các hình thức phạt. Cơ chế này không gây cản trở việc tiếp cận với các biện pháp tư pháp và hành chính. Chủ sở hữu sẽ thông báo cho cộng đồng bị ảnh hưởng về cơ chế trong quá trình thực hiện.

Một cơ chế khiếu nại sẽ có thể thực hiện với hầu hết các vấn đề cộng đồng được ghi trong tiêu chuận thực hiện của IFC. Yêu cầu cơ chế giải quyết khiếu nại liên quan đến các cộng đồng bị ảnh hưởng được quy định rõ ràng đối với các nhân viên an ninh, thu hồi đất và các tác động bất lợi đối với người dân bản địa với. Hướng dẫn bổ sung được cung cấp trong phần Hướng dẫn Ghi chú tương ứng.

Khách hàng của IFC sẽ được yêu cầu thiết kế cơ chế theo các mức độ rủi ro và tác động bất lợi của dự án. Tác động đến các cộng đồng được đánh giá trong các đánh giá xã hội và môi trường đối với một dự án. Dựa trên kết quả đánh giá này, các nhà tài trợ dự án của IFC có thể được yêu cầu phát triển hoặc cải thiện quản lý và cộng đồng xã hội, môi trường và sự tham gia của họ, quá trình cải thiện này còn bao gồm các bước thích hợp trong kế hoạch hành động. Tuy nhiên, tất cả các vấn đề phát sinh trong một dự án không thể được đoán trước và không thể đồi hỏi quyền lợi của mình trong quá trình đánh giá. Trong khi một đánh giá xã hội và môi trường toàn diện được thực hiện trước có thể làm giảm giảm khối lượng khiếu nại, bất bình trong tương lai, cơ chế xác định các khiếu nại của cộng đồng luôn tồn tại 

IFC xem quản lý khiếu nại là một trong những trụ cột của sự tham gia của các bên liên quan cho tất cả khách hàng. Cơ chế giải quyết khiếu nại thông báo và bổ sung nhưng không thay thế các hình thức của bên tham gia. Bên tham gia bao gồm xác định các bên liên quan và phân tích, công bố thông tin, tham vấn, đàm phán và quan hệ đối tác, sự tham gia của các bên liên quan trong việc giám sát dự án và để báo cáo. Nếu áp dụng chiến lược trong suốt chu kỳ dự án, các phương pháp tiếp cận tích hợp  có thể giúp xây dựng lòng tin của các bên tham gia, góp phần duy trì hỗ trợ cộng đồng rộng lớn của dự án, và cuối cùng là giúp các công ty thúc đẩy khả năng dài hạn trong các khoản đầu tư của họ.

Như một phần của khung tiêu chuẩn thực hiện, các cố vấn thanh sát viên (CAO) có trách nhiệm với các khiếu nại từ các cộng đồng bị ảnh hưởng xung quanh dự án tài trợ, và do đó phục vụ như một cơ quan chịu trách nhiệm độc lập cho IFC.

Lưu ý này được dựa trên kinh nghiệm của IFC trong việc áp dụng các tiêu chuẩn thực hiện của nó và tiêu chuẩn này không có quy tắc trong cách tiếp cận. Nó nên được sử dụng kết hợp giữa tiêu chuẩn thực hiện và các tài liệu hướng dẫn của IFC, trong đó có các yêu cầu cơ bản được theo sau khi phát triển các thủ tục quản lý khiếu nại trong khuôn khổ chính sách IFC và tiêu chuẩn thực hiện. Tuy nhiên, tài liệu này không có ý định lặp lại yêu cầu chính sách xã hội và môi trường IFC hiện tại.

2.1 Tại cấp tiểu dự án
Một cơ chế khiếu nại cấp dự án cho các cộng đồng bị ảnh hưởng là một quá trình tiếp nhận, đánh giá và giải quyết các khiếu nại liên quan đến dự án từ các cộng đồng bị ảnh hưởng. Trong bối cảnh các dự án tương đối lớn, cơ chế này cũng có thể giải quyết sự bất bình đối với các nhà thầu và các nhà thầu phụ

Cơ chế khiếu nại cấp dự án cung cấp các chủ sở hữu và các cộng đồng bị ảnh hưởng một biện pháp thay thế cho các quy trình giải quyết tranh chấp bên ngoài (hệ thống pháp luật, hành chính hay cơ chế dân sự). Cơ chế giải quyết khiếu nại khác với các hình thức giải quyết tranh chấp, cái mà họ đề nghị những lợi thế của một cách cục bộ dựa, đơn giản, và cùng có lợi để giải quyết các vấn đề trong khuôn khổ của các mối quan hệ cộng đồng của cơ quan, trong khi công nhận quyền của người khiếu nại để đưa sự bất bình của họ trở thành một cơ thể tranh chấp chính thức hoặc các cơ chế giải quyết tranh chấp bên ngoài khác. Các vấn đề phức tạp nảy sinh từ tác động môi trường và xã hội cao thường ít khi được giải quyết một cách đơn giản. Trong trường hợp như vậy, các dự án nên dự kiến tham gia thứ ba khác trong quá trình giải quyết để đạt được giải pháp với các cộng đồng bị ảnh hưởng. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn, các cơ quan hòa giải khác nhau trong nước và quốc tế, hòa giải viên quốc gia độc với ngành và chuyên môn cụ thể, cơ chế trách nhiệm độc lập về tài chính của khu vực hành chính công.

2.2 Cộng đồng được hưởng lợi và trách nhiệm
Cơ chế khiếu nại của một dự án nên được thiết kế đặc biệt và tập trung vào các cộng đồng địa phương bị ảnh hưởng bởi dự án. Nhiệm vụ của người bị ảnh hưởng là sử dụng cơ chế khiếu nại để khiếu nại các cơ sở, tổ chức gây ra các ảnh hưởng, và người khiếu nại phải hiểu rằng, khiếu nại không phải đơn giản và phải phụ thuộc vào vào hoàn cảnh cụ thể của dự án. Vì vậy, nó có lợi thế xem xét những người có thể bị ảnh hưởng bởi dự án, bản chất của các tác động tiềm năng, các bên liên quan trong quá trình phân tích xã hội và đánh giá môi trường.

Trọng tâm của cơ chế khiếu nại dựa trên các nhu cầu của cộng đồng bị ảnh hưởng được minh chứng bằng thực tế rằng họ là người trực tiếp bị tác động, và trong một số trường hợp người bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của dự án nhưng thường thiếu các lựa chọn khả thi hoặc khả năng để đưa ra các mối quan tâm của họ thông qua các cấu trúc chính thức như các tòa án.

Để một cơ chế khiếu nại có hiệu quả, tất cả các bên liên quan của dự án cần hiểu và ủng hộ mục đích của nó. Các cộng đồng bị ảnh hưởng phải được nhận thức và hiểu những lợi ích cơ chế khiếu nại của họ. Các nhóm liên quan khác cần phải hiểu lý do tại sao các cơ chế khiếu nại là không mở ra cho họ hoặc các vấn đề và mối quan tâm (như tranh chấp thương mại hay chính trị) của họ và được thông báo những con đường nào có sẵn để đưa ra khiếu nại của họ.

Cơ chế khiếu nại của một đơn vị hay tổ chức và chiến lược tổng thể của nó cam kết cộng đồng có liên quan và phải được củng cố. Một quá trình minh bạch và hợp pháp mà là sản phẩm của một nỗ lực chung để tăng cường mối quan hệ giữa các đơn vị đó và cộng đồng, cải thiện thông tin liên lạc, và làm tăng niềm tin. Khi các cơ chế khiếu nại được thiết kế với sự tham gia của tất cả các nhóm bị ảnh hưởng và được sự hỗ trợ của họ, quá trình này có thể giải quyết những mối quan tâm có hiệu quả và theo cách đó là cùng có lợi cho các đơn vị chủ quản và cộng đồng

Theo đúng thiết kế và thực hiện các quy trình quản lý khiếu nại có thể có lợi cho cả đơn vị sở hữu và cộng đồng bằng cách tăng khả năng giải quyết các tranh chấp nhỏ một cách nhanh chóng, không tốn kém, và tốt đẹp với các giải pháp hợp lý đáp ứng cả hai bên. Cơ chế giải quyết khiếu nại cũng có thể giúp xác định và giải quyết vấn đề trước khi chúng được nâng lên các phương pháp giải quyết tranh chấp chính thức, bao gồm cả các tòa án.

Nhận biết và đối phó với các vấn đề cộng đồng bị ảnh hưởng sớm có thể làm lợi cho đơn vị chủ sở hữu bằng cách giảm rủi ro các hoạt động và danh tiếng mà có thể dẫn đến từ bỏ những vấn đề như chưa được giải quyết. Những rủi ro này có thể có một tác động kinh doanh quan trọng và trực tiếp. Các cuộc biểu tình, cầu đường tắc nghẽn, bạo lực, đình ccoong, và đóng cửa nhà máy chỉ là một vài ví dụ về cách xử lý không đạt yêu cầu của các mối quan tâm của cộng đồng có thể trực tiếp ảnh hưởng đến định hướng của một doanh nghiệp.

Một cơ chế khiếu nại cũng cung cấp cho các công ty tiếp cận với các thông tin quan trọng về môi trường bên ngoài của dự án, và có thể giúp các doanh nghiệp xác định và điểm yếu chính xác trong hệ thống quản lý của mình hoặc các quá trình sản xuất.

Đối với chủ sở hữu cũng như cộng đồng, sự leo thang của cuộc xung đột đưa nhau ra tòa án và tòa án chính thức khác có thể kéo dài và tốn kém, và sẽ không đạt được kết quả mong muốn cho cả hai bên. Đối với công ty, công khai tiêu cực có thể gây ra thiệt hại lớn hơn. Bằng cách tạo ra một cấu trúc cấp dự án, các công ty có thể giải quyết nguồn gốc của vấn đề hiệu quả hơn. Ví dụ như:

· Cơ chế cấp độ dự án tại địa phương đề nghị các giải pháp thiết kế và, không giống như nhiều cơ chế của chính phủ, có thể phục vụ cho nhu cầu địa phương và kết hợp các quy định để thích ứng khác nhau trong cộng đồng đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn (như phụ nữ, dân tộc thiểu số, các nhóm bị thiệt thòi).

· Trong trường hợp các cơ chế của chính phủ đưa ra không kịp thời hoặc chậm, không hiệu quả và tốn kém, cộng đồng có thể đón nhận một cơ hội để nêu lên khiếu nại của mình và nhận được sự phân giải tại chỗ, nhanh chóng, đạt yêu cầu và miễn phí.

2.3 Vai trò của bên thứ ba
Các bên thứ ba như các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức cộng đồng, chính quyền địa phương, cộng đồng địa phương, các tổ chức tôn giáo và các hội đồng đôi khi có thể được tham gia vào các cơ chế khiếu nại của chủ sở hữu. Họ có thể làm việc như là tổ chức, địa điểm để tiếp nhận và chuyển đơn khiếu nại cho các đơn vị có chức năng, hoặc người hỗ trợ, người làm chứng, cố vấn, hoặc trung gian. Trong một số trường hợp, nó có thể có ích để đặt một phần trách nhiệm cho quá trình thực hiện, là một tổ chức hình thành trong cộng đồng và được chấp nhận được, trong khi các công ty, đơn vị, chủ sở hữu là đơn vị chịu trách nhiệm cuối cùng để giải quyết vấn đề khiếu kiện. Bên thứ ba có thể giúp làm tăng mức độ tin tưởng của cộng đồng cũng như khắc phục những hạn chế nhất định về cơ chế cấp dự án, chẳng hạn như sự thiếu minh bạch, nguồn lực công ty không đủ, có thể xung đột về lợi ích, và những thành kiến, cung cấp mà bản thân họ được xem là những thiên và khách quan liên quan đến cả hai công ty và cộng đồng

Để có một cơ chế khiếu nại cấp dự án có hiệu quả, các đơn vị chủ quản cần phải hiểu được vai trò của các bên thứ ba, ví dụ:

· Cấu trúc cộng đồng tự quản (như các hội đồng làng, hội đồng trưởng lão, bộ lạc). Khi phát triển một cơ chế khiếu nại phải đảm bảo rằng cơ chế này phù hợp với văn hóa địa phương, sự tham gia của cộng đồng trong việc ra quyết định, và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của cộng đồng hiện tại.

· Các tổ chức NGO địa phương và quốc tế. Xác định những người đang hoạt động trong các lĩnh vực của dự án hoặc công ty, tìm hiểu về tương tác của họ với các cộng đồng bị ảnh hưởng, xác định những đóng góp của họ để giải quyết có hiệu quả, và thảo luận về các tùy chọn cho một tổ chức NGO để quản lý cơ chế khiếu nại của dự án hoặc một phần của nó. Đôi khi các NGO cũng có thể đại diện cho cộng đồng địa phương và giúp họ xây dựng năng lực của họ để hiểu được quá trình và lợi ích của nó, tham gia vào việc ra quyết định, và bất bình cách mạch lạc và mang lại cho họ sự quan tâm của các công ty. Các tổ chức này có thể được xem như là một tiếng nói của cộng đồng, và các công ty cần phải được chuẩn bị để đối phó với những bất bình đưa ra bởi các NGO thay mặt cộng đồng.

· Cơ quan chính quyền địa phương. Cộng đồng đôi đưa các khiếu nại liên quan đến dự án của họ với chính quyền địa phương. Trong trường hợp này là thực hành thiết lập, xem xét việc hợp tác với chính quyền địa phương để tạo điều kiện tiếp nhận khiếu nại từ cộng đồng. Chính quyền địa phương cũng có thể là một nguồn lực để giúp các công ty giải quyết khiếu nại, do chính quyền địa phương có thể có mối quan hệ được thiết lập với các cộng đồng. Họ có thể tham gia như các bên thứ ba và các cố vấn trong quá trình giải quyết công ty khởi xướng

3 Cơ chế giải quyết khiếu nại
Khung chính sách tái định cư của dự án (RPF) đòi hỏi mỗi tiểu dự án phải có một cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM) riêng cho mục đích liên quan đến tái định cư, giải thích mối quan tâm hoặc khiếu nại (Vui lòng tham khảo RPF phần VIII cho các chi tiết của việc thiết lập các GRM tại các tiểu dự án và cấp tỉnh.) 

Để đảm bảo rằng tất cả các thắc mắc khiếu nại của người bị ảnh hưởng về bất kỳ khía cạnh nào của việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư đều được giải quyết một cách kịp thời và thỏa đáng. và đảm bảo rằng người dân bị ảnh hưởng có thể thoải mái đưa ra thắc mắc khiêu nại của mình, một cơ chế giải quyết khiếu nại cần phải được thiết lập. Tất cả người bị ảnh hưởng có thể gửi bất cứ câu hỏi nào cho các cơ quan thực hiện về quyền lợi của họ liên quan đến vấn đề bồi thường, chính sách bồi thường, tỷ giá, thu hồi đất, tái định cư, trợ cấp và phục hồi thu nhập. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng không phải trả bất kỳ khoản phí liên quan tới thủ tục giải quyết khiếu nại kể cả việc giải quyết khiếu nại đó cần có hành động pháp lý của một tòa án theo luật định. Chi phí này được bao gồm trong ngân sách để thực hiện RAP.

Thủ tục khiếu nại và giải quyết khiếu nại sẽ được thực hiện như sau:

Cấp thứ nhất - Ủy ban Nhân dân Xã/Phường/thị trấn: Người bị ảnh hưởng có thể mang đơn khiếu nại của mình đến bộ phận Một cửa của Uỷ ban nhân dân xã/phường, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. Cán bộ của UBND xã/phường ở bộ phận Một cửa có trách nhiệm thông báo cho lãnh đạo UBND xã/phường về đơn khiếu nại. Chủ tịch UBND Xã/phường/Thị trấn, người có trách nhiệm giải quyết sẽ gặp riêng hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại để tìm hiểu vấn đề. UBND xã/phường có 30 ngày, kể từ khi tiếp nhận đơn khiếu nại để giải quyết vấn đề. Văn phòng UBND Xã/phường chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà UBND Xã/phường xử lý.

Cấp thứ hai - Ủy ban Nhân dân huyện: Nếu sau 30 ngày, hộ gia đình bị ảnh hưởng thiệt hại không nhận được tin tức gì từ UBND xã/phường/Thị trấn, hoặc nếu các hộ gia đình bị ảnh hưởng là không hài lòng với quyết định giải quyết đối với khiếu nại của mình, hộ gia đình bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc, hoặc bằng văn bản hoặc bằng lời nói tới UBND quận/huyện tại bộ phận Tiếp dân. UBND huyện sẽ có 30 ngày để giải quyết vụ việc tính từ ngày nhận được đơn khiếu nại. UBND huyện chịu trách nhiệm về việc lưu giữ hồ sơ của tất cả các khiếu nại UBND huyện xử lý và sẽ thông báo cho Hội đồng Bồi thường cấp quận/huyệnvà người bị ảnh hưởng về bất kỳ quyết định nào được thực hiện. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án, nếu muốn.

Cấp thứ ba - Ủy ban Nhân dân tỉnh: Nếu sau 30 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi từ UBND huyện, hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, hộ dân bị ảnh hưởng có thể trình vụ việc của mình, hoặc bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp, tới bất cứ cán bộ nào UBND tỉnh tại Trụ sở Tiếp dân. UBND tỉnh sẽ có 45 ngày để giải quyết khiếu nại làm hài lòng các bên có liên quan. UBND tỉnh có trách nhiệm lưu hồ sơ của tất cả các khiếu nại mà mình giải quyết. Các hộ BAH có thể khiếu nại vấn đề của mình tại Tòa án, nếu muốn.

Cấp cuối cùng, Tòa án: Nếu sau 45 ngày người dân bị ảnh hưởng có khiếu nại không nhận được phản hồi của UBND tỉnh. hoặc không thỏa mãn với quyết định đưa ra cho khiếu nại của mình, vụ việc có thể được trình lên Tòa án để xem xét và đưa ra phán quyết. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng. 

Quyết định giải quyết khiếu nại sẽ phải được gửi cho người khiếu nại và các bên có liên quan và phải được niêm yết công khai tại trụ sở của UBND của cấp giải quyết khiếu nại. Sau 03 ngày có quyết định/kết quả giải quyết khiếu nại tại cấp phường/xã/thị trấn và sau 07 ngày tại cấp huyện hoặc tỉnh.

Để giảm thiểu các khiếu nại lên cấp tỉnh, PMU sẽ phối hợp với HĐBT cấp huyện để tham gia và tư vấn giải quyết, trả lời các khiếu nại.

Nhân sự: Cán bộ Môi trường và tái định cư do PMU lựa chọn sẽ thiết kế và duy trì một cơ sở dữ liệu về các khiếu nại liên quan đến dự án của các hộ bị ảnh hưởng bao gồm các thông tin như: bản chất của khiếu nại, nguồn và ngày nhận khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, hành động cần thực hiện, tình trạng hiện tại.

Đối với các khiếu nại bằng miệng, ban tiếp nhận/hòa giải sẽ ghi lại những yêu cầu này trong một mẫu đơn khiếu nại tại cuộc họp đầu tiên với người bị ảnh hưởng. 

Tư vấn giám sát độc lập có trách nhiệm kiểm tra các thủ tục và các quyết định giải quyết khiếu nại. Tư vấn giám sát độc lập có thể đề nghị thêm các biện pháp khác để giải quyết những khiếu nại còn tồn đọng. Trong quá trình làm việc liên quan đến nhiệm vụ kiểm tra các thủ tục giải quyết khiếu nại và xem xét các quyết định giải quyết khiếu nại, cơ quan giám sát độc lập cần phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận có trách nhiệm giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại tại địa phương

Quy trình giải quyết khiếu nại quá trình của dự án yêu cầu phải có tên và chi tiết liên lạc của cán bộ tiếp nhận và giải quyết khiếu nại. Những thông tin này sẽ được phổ biến thông qua các tờ rơi thông tin và dán trong các văn phòng của UBND các xã, huyện và PMU.

Đồng thời, để tránh sư chậm trễ của dự án trong quá trình giải quyết khiếu nại, tài khoản ký quỹ để thanh toán tái định cư nên được sử dụng đảm bảo thanh toán bồi thường sau khi khiếu nại đã được giải quyết.

Để đảm bảo rằng cơ chế khiếu nại mô tả ở trên là thiết thực và chấp nhận được đối với người BAH, cơ chế đó đã được tham vấn với chính quyền và cộng đồng địa phương có tính đến đặc điểm văn hóa riêng biệt cũng như các cơ chế văn hóa truyền thống trong việc nêu và giải quyết khiếu nại và những vấn đề mâu thuẫn. Những đối tượng và nỗ lực của các dân tộc thiểu số cũng được xác định và quyết định những cách thức chấp nhận được về văn hóa để tìm ra cách giải quyết.

.

 Phụ lục B6- Công tác bố thông tin, giám sát và đánh giá
1. Tham vấn và công bố thông tin
Các mục tiêu chủ yếu của công bố thông tin và tham vấn cộng đồng là bảo đảm sự tham gia của cộng đồng bị ảnh hưởng, của các hộ gia đình, chính quyền địa phương, tổ chức có liên quan trong việc chia sẻ thông tin về dự án, tư vấn về lựa chọn phương án kỹ thuật, dự kiến ​​các tác động về đất đai, thu nhập và tài sản trên đất... Bản công bố thông tin là một đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy tiến độ của dự án trong quá trình thực hiện, chuẩn bị, và khi dự án đi vào hoạt động với sự đồng thuận của cộng đồng, chính quyền Ban quản lý dự án. Điều này sẽ giảm thiểu khả năng xung đột phát sinh và rủi ro khác, tăng hiệu quả đầu tư và ý nghĩa xã hội của dự án.

Chương trình thông tin và tham vấn cộng đồng phải đảm bảo rằng:

· Các nhà chức trách có thẩm quyền của địa phương cũng như đại diện của người dân bị ảnh hưởng sẽ được tham gia trong việc lập dự án và quá trình ra quyết định. Ban quản lý dự án sẽ làm việc chặt chẽ với xã/ huyện trong quá trình thực hiện dự án. Sự tham gia của người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện sẽ được tiếp tục bằng cách yêu cầu các xã/ huyện mời đại diện của người dân bị ảnh hưởng tham gia thành viên của hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư và tham gia một phần trong hoạt động tái định cư.

· Chia sẻ tất cả các thông tin về các hạng mục và hoạt động theo kế hoạch của dự án cho người bị ảnh hưởng.

· Thu thập thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người bị ảnh hưởng cũng như nhận được thông tin về phản ứng của họ về chính sách và các hoạt động đề xuất.

· Bảo đảm rằng những người bị ảnh hưởng có thể được thông báo đầy đủ với quyết định trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của họ và họ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến họ.

· Bảo đảm tính minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, tái định cư và phục hồi.

· Đối với Ngân hàng thế giới, người bị ảnh hưởng bởi dự án cần phải được thông báo đầy đủ và phải được tham vấn kỹ về việc tái định cư và các phương án bồi thường. Tham vấn là điểm khởi đầu cho tất cả các hoạt động liên quan đến tái định cư. Người bị ảnh hưởng bởi tái định cư có thể e ngại rằng họ có thể ảnh hưởng sinh kế và quan hệ cộng đồng, hoặc lo sợ các quyền lợi không được đảm bảo. Được tham gia vào lập kế hoạch và quản lý tái định cư giúp họ giảm bớt những e ngại và đem lại cho người bị ảnh hưởng cơ hội để tham gia quyết định những gì sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Việc thực hiện tái định cư mà không có sự tham vấn có thể dẫn đến một chiến lược không phù hợp và cuối cùng là không có tác dụng. Không có sự tham vấn, người bị ảnh hưởng có thể sẽ phản ứng tiêu cực đối dự án, gây ra những khó khăn về mặt xã hội, làm chậm đáng kể việc hoàn thành mục tiêu hay thậm chí bị bỏ qua, và chi phí sẽ tăng lên. Do đó, khi có tham vấn, sự phản đối ban đầu về dự án có thể sẽ được chuyển thành sự tham gia mang tính xây dựng.

Đối với Việt Nam, một bước quan trọng tiếp theo trong việc đẩy mạnh dân chủ ở cấp cơ sở là Chỉ thị số 30-CT/TW của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trong “Xây dụng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở” và Nghị định 79/2003/NĐ-CP cũng về vấn đề này. Điểm mấu chốt của văn bản pháp lý này là câu khẩu hiệu nổi tiếng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 chỉ ra những vấn đề gì mà chính quyền địa phương và cộng đồng tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền ra quyết định; trong đó có bao gồm việc xây dựng phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp phường/xã; Điều 39, khoản 2, Luật Đất đai 2003 yêu cầu công khai các vấn đề liên quan tái định cư, như các lý do, kế hoạch thu hồi đất, kế hoạch di dời, kế hoạch bồi thường chung, việc giải phóng mặt bằng cho những người bị ảnh hưởng.

Như vậy, tham vấn và sự tham gia là một sự đổi mới trong việc thực hiện dự án tại Việt Nam. Chính sách này sẽ khắc phục được những bất cập trong quá trình triển khai và thực hiện dự án, bởi cả người dân địa phương và người thực hiện dự án đều thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực này. 

Các điểm sau cần chú ý nhằm khuyến khích các bên liên quan tham gia vào quá trình tham vấn trong dự án:

· Xác định và thu hút tất cả các bên liên quan, đặc biệt là người dân sinh sống trên các địa bàn dự án, những người bị ảnh hưởng (nam, nữ, người nghèo, người dân tộc thiểu số...), vào quá trình tham vấn và tham gia;

· Xây dựng chiến lược cùng tham gia cho việc lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá dự án.

· Xây dựng các nội dung, chủ đề cần cho các chiến dịch quảng bá và việc phổ biến thông tin, và xây dựng qui trình để người bị ảnh hưởng thương lượng về những quyền lợi của họ.

· Thu hút bên liên quan vào việc ra quyết định tại tất cả các giai đoạn thực hiện dự án (thí dụ các phương án thiết kế, các phương thức bồi thường, tham khảo ý kiến của những người bị ảnh hưởng về phương thức bồi thường, lịch trình thực hiện,v.v...).

· Thiết lập một lịch trình để hoàn thành các hoạt động như chiến dịch cung cấp thông tin, các mức độ và hình thức bồi thường, quyền lợi, địa điểm và kế hoạch di dời.

· Xây dựng qui trình giải quyết khiếu nại.

· Tham vấn cộng đồng thường xuyên cũng cần được thực hiện với các đơn vị lập và thiết kế chi tiết các hạng mục của Dự án. Điều này đảm bảo các thiết kế đề xuất có sự tham gia của cộng đồng và hạn chế được những tác động bất lợi đối với cộng đồng. Việc này cũng giúp các công trình thân thiện hơn với cộng đồng và người sử dụng.

· Tham vấn cũng cần thực hiện với các bên liên quan, trong đó có các đơn vị sẽ chịu trách nhiệm quản lý vận hành công trình, đảm bảo rằng họ được hỏi ý kiến và đóng góp ý kiến vào các thiết kế.

· Trong giai đoạn xây dựng, chủ dự án nên quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về các hoạt động xây dựng và tiến độ dự kiến, các biện pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng và quy trình tiếp thu và phản hồi thông tin từ phía cộng đồng. Người bị ảnh hưởng (BAH) sẽ được thông báo về các chính sách và thủ tục của Dự án để đảm bảo cuộc sống sau này của họ không thay đổi nhiều. Người bị ảnh hưởng cũng sẽ được thông báo nếu họ có bất kỳ thắc mắc nào về dự án, Ban quản lý Dự án có thể giúp đỡ giải quyết.

Nội dung tham vấn/ công bố thông tin và hình thức tham vấn/ công bố thông tin

	Những thông tin cần công bố
	Hình thức tham vấn và công bố
	Thời gian
	Người thực hiện

	1. Thông tin bản vẽ thiết kế và kỹ thuật; Các phương án tuyến
	Họp thảo luận với chính quyền phường/ xã và các ban, ngành, đoàn thể liên quan; đại diện các hộ gia đình bị ảnh hưởng.
	Quá trình khảo sát và thiết kế dự án.
	Đơn vị tư vấn, PMU

	2. Thông tin thu hồi, GPMB và đền bù.
	Cán bộ phường/xã cùng PMU tham vấn các hộ gia đình bị ảnh hưởng để có đánh giá ban đầu.

Xây dựng phương án thu hồi, đền bù và thảo luận với APs trước khi trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định.

Công bố chính sách và giải đáp thắc mắc thông qua cuộc họp với APs.
	Trước khi dự án triển khai.
	UBND xã, Ban QLDA

	3. Thông tin về tiến độ thực hiện, cơ chế giám sát và trách nhiệm giải trình.
	Các cuộc họp tổ dân phố; tờ dán thông báo và các poster thông tin đặt nơi công cộng.
	Khi bắt đầu triển khai và duy trì trong suốt quá trình triển khai.
	PMU, UBND xã

	4. Thông tin về sử dụng và trả công cho lao động địa phương.
	Họp 3 bên giữa đơn vị thi công với chính quyền/ban giám sát phường/ xã và người dân.
	Trước khi thi công.
	Đơn vị thi công, ban giám sát cộng đồng

	5. Thông tin về những tác động bất lợi tiềm tàng và giải pháp giảm nhẹ.
	Kết hợp với các hoạt động 2 và 3 nêu trên
	Trước và trong quá trình thực hiện.
	PMU, Đơn vị thi công, UBND xã


2. Trách nhiệm giải trình xã hội
· Việc công khai thông tin về các phương án đề xuất của dự án đến những người bị ảnh hưởng và các bên liên quan trong quá trình tham vấn cộng đồng và khảo sát thực địa của các tư vấn đánh giá xã hội là để đưa ra một khung mẫu cho việc công khai thông tin một cách tiếp tục trong quá trình thực hiện dự án. Hơn nữa, như đã được yêu cầu tại tất cả các cuộc họp cộng đồng, những người bị ảnh hưởng đều muốn có các buổi họp để trao đổi thông tin thường xuyên với Ban quản lý dự án tại trụ sở UBND xã có cộng đồng bị ảnh hưởng trong suốt giai đoạn thực hiện dự án. Vì vậy, các báo cáo về kế hoạch tái định cư cũng như kế hoạch quản lý môi trường cần phải được thể hiện các trách nhiệm của Ban quản lý dự án trong việc đảm bảo rằng công chúng nhận được các thông tin thường xuyên về dự án.

· Ngoài các cuộc họp thường xuyên giữa BQLDA và cộng đồng bị ảnh hưởng tại trụ sở UBND xã, các cuộc họp cộng đồng tại tất cả các xã nơi đã thực hiện tham vấn cộng đồng đã xác định sự cần thiết phải thiết lập sự kết nối chặt chẽ để tạo điều kiện duy trì liên hệ dễ dàng và nhanh chóng với Ban quản lý dự án. Cách tốt nhất để đưa ra sự kết nối chặt chẽ là cung cấp số điện thoại và địa chỉ của BQLDA chịu trách nhiệm tại tất cả các địa điểm thực hiện xây dựng các hạng mục của dự án và các trụ sở của tất cả các xã của cả hợp phần của dự án.

3. Giám sát có sự tham gia

· Để các hợp phần của dự án bảo đảm tính hiệu quả, cần thiết có một kế hoạch giám sát có sự tham gia của các bên liên quan như Sở Tài nguyên môi trường, Sở Xây dựng, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông… Các cơ quan/ đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành các hạng mục của Dự án sau khi hoàn thành cũng cần được tham gia giám trong quá trình thiết kế và thi công công trình. 

· Cùng với bộ phận giám sát độc lập của dự án, cần có một bộ phận giám sát ở cấp cộng đồng, giám sát các hoạt động của dự án, đặc biệt đối với các hoạt động liên quan đến tái định cư, vệ sinh môi trường và thi công xây dựng các hạng mục khác nhau. Bộ phận giám sát sẽ bao gồm các đại diện lãnh đạo địa phương, đại diện các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Hội cựu chiến binh,  Hội Nông dân, đại diện người dân... Bộ phận giám sát cấp cộng đồng này sẽ cùng với giám sát độc lập của dự án căn cứ trên các chỉ số về an toàn xã hội giám sát các hoạt động của dự án. Các chỉ số về phục hồi đời sống, sản xuất, chỉ số về vệ sinh môi trường, giao thông sẽ được xây dựng phục vụ cho kế hoạch giám sát của dự án. Qua nắm bắt thực tế, bộ phận giám sát cộng đồng có thể phản ánh kịp thời các thông tin liên quan đến tiến độ dự án, các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện dự án để thông báo với BQLDA kịp thời giải quyết. Trách nhiệm của bộ phận này là thu thập ý kiến phản hồi của người dân trình lên các cấp có thẩm quyền và Ban quản lý dự án. Đồng thời người dân cũng tham gia trong quá trình giám sát thi công, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường trong giai đoạn thi công.

· Bộ phận giám sát cộng đồng cần được lập một kế hoạch đào tạo tăng cường năng lực giám sát, đánh giá các hoạt động của dự án. Các kỹ năng trong hoạt động giám sát sẽ được đào tạo trực tiếp cho bộ phận này và được coi như một phần trong kế hoạch giám sát có sự tham gia của dự án.

· Cần chú ý áp dụng Nghị quyết 80/CP về giám sát cộng đồng đối với các công trình xây dựng tại địa phương.
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� Theo tài liệu đánh giá nhanh của WHO


� Nguồn: quản lý môi trường tại các nước đang phát triển, tập 1
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